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CÁCH MẠNG T ư  SẢN ANH 
ề

1 - CUỘC NỘI CHẾN GIỮA VUA ANH SÁCLƠ I 
VÀ NGHỊ VĨỆN ANH

Cuộc Cách mạng tư sản Anh (1640 - 1660) diẽn ra dưới hình 
thúc một cuộc nội chiến giữa vua Anh Sáclơ I với Nghị viện Anh. 
#uân đội của nhà vua được gội là quân "ki sr', vì gồm phần lớn 
là các kị sĩ phong kiếd, là các kị binh tíũện chiến đã tham gia 

• ưận mạc nhiêu, mặc ào giáp sang trọng, đeo tóc giả, đội ma cắm 
chùm lông, đuợc trang bị lốt. Quân đội của Nghị viện, gọi là quân 
”đâu tròn", xuất thân từ tầng lớp bình dân, cắt lóc ligắn, ăn mặc 
giản di, mới đuực tập hợp iạd, huấn luyện chua được bao lâu, kỉ 
luật còn lỏng lẻo, trang bị thiếu thốn. Sĩ quan chỉ huy quân "đầu 
ưòn" đa số thuộc ứiành phần quý tộc mới, là nghị viên của Nghị 
viện, vẫn có tư tưởiig thỏa hiệp với nhà vua, cho nên chỉ huy 
chỉến đấu không cuơng quyết. Vì thế ưong suốt hai nấm đầu của 
cuộc nội chiến (1642 - 1643), quân "đầu ttòn" của Nghị viện liên 
tiếp bị quân "kj s ĩ’ của nhà vua đánh bại. Quân đội của nhà vua 
nấm tíiế chủ động tấn công, chiến thắng liên tiếp và chiếm đuọc 
đến 3 phần 4 đất đai. Thủ đô Luân Đôn ưong tay Nghj viện cũng 
bị uy hiếp nghiêm trọng.

Đầu nàm 1643, ttước tình thế khẩn truơng của chiến ưanh, Nghị 
viện phải chấp nhận yêu cầu của Crômoen cải tổ lại toàn bộ quâii 
đội. Quân đội cách mạng, sau khi đuợc cải tổ, gọi ià "quân đội



kiểu mới", đề cao kỉ luật, tăng cường huấn luyện, bổ sung VQ khi 
và trang bị, đa khắc phục đuợc những nhược điểm của một đội 
quân cách mạng, không chuyên nghiệp, nhất là về ý thức kỉ luật 
và kinh nghiệm chiến đấu. Đặc biệt đội kị binh của Crômoen đuợc 
mệnh danh là "suờn sắt" được tổ chức tốt, có tinh thần chiến đấu 
cao, là lực luợng .quyết định của các trận đánh. Quân đội cách 
mạng đã có thêm sức chiến đấu và nhiẻu lần đánh thắng quân đội 
của nhà vua.

Thấy tình hình chiến sụ ngày càng xấu đi, vua Sáclơ I quyết 
định tập trung lục lượng ở Nêdơbi (Naseby), định sử dụng chiến 
thuật đánh chớp nhoáng để đè bẹp quân đội của Nghị viện. Ngày 
14-6-1645, trận quyết chiến đă diễn ra giữa quân đội nhà vua và 
quân đội Nghị viện, mỗi bên có khoảng gần một vạn quân, trong 
đó kị binh gồm vài nghìn nguờí. Crồmoen trực tiếp chỉ huy các 
đcm vị kị binh ở phía bẽn phải.

Mở đầu trận đánh, quân đội Nghị viện gặp khó khăn. Kị binh ' 
của nhà vua dưới sự chỉ huy của hoàng thân Rupéttơ đa tấn công 
mănh liệt, bẻ gẫy cánh trái và truy kích những đại đội kị binh 
của Nghị viện đang bỏ chạy. Bộ binh của Nghị viện thấy quần 
thù đang bao vây tứ phía, hoang mang dao động, tuởng như sắp 
lan vỡ. Nhưng, Crômoen cầm đầu kị binh ở cánh phải vẫn bình 
tĩnh chờ thời cơ tấn công. Say sưa truy kích kị binh của Nghị 
viện, hoàng thân Rupéttơ đã bỏ xa lục lượng chính của nhà vua. 
rhừa co hội đó, Crômoen cùng đội kị binh "sườn sắt" tấn cCng 
phá tan lực luợng kị binh và bộ binh đang bảo vệ nhà vua. Khi 
kị binh của Rupéttơ chấm dứt cuộc truy kích quân đội Nghị viện, 
quay trở iại, thì thế trận của quân đội "kị sĩ" đa bị phá tan. Rupéttơ 
chỉ còn kịp bảo vệ nhà vua chạy thoát khỏi trận địă. Quân đội 
Nghị viện đại thắng, bắt đuợc 5.000 tù binh và toàn bộ pháo bính, 
kể cả nhiều vật dụng của nhà vua, trong đó có một hộp đựng 
những thư tín bí mật của nhà vua cầu cứu nuớc ngoài.



Sau khi thất bại, Sáclơ 1 chạy lên miền Bắc nước Anh. ở  đây, 
nlhà vua bị người Xcốtlen bắt giữ (tháng 2-1647) và nộp cho Nghị 
viiện Anh lấy thuởng 40 vạn bảng Anh (livre sterling). Cuộc nội
clhiến lần thứ nhắt chấm dứt. Nhưng chỉ một năm sau, lợi dụng
nlhững mâu thuẫn xung đột trong Nghị viện và quân đội, Sáclơ I 
tnôn thoát khỏi nơi giam giữ của Nghị viện, tiến hành cuộc nội 
cHiiến lần thứ hai (1648 - 1649).

Quản đội của nhà vua được tập hợp lại ở miền Bắc. Quân đội 
ciủa phái Trưởng lăo cánh hữu ở Xcốtien cũng kéo sang Anh giúp 
SIỬC cho quân đội nhà vua. Phái bảo hoàng ở một sô' nơi nổi đậy, 
ngay cả ả  Luân Đôn. Chúng còn xúi giục được mười chiến thuyền 
ciía Nghị viện bất mẫn vì lâu không được trả liiong, nổi loạn, cho 
tàu chạy sang Hà Lan. Trong khi đó, Nghị viện tuy không dám 
cÉông khai ủng hộ bọn bảo hoàng, nhưng tìm cách ngăn trở cuộc 
cHiiến đấu của quân đội, trì hoăn việc tiếp tế cho quản đội và đòi
ktíiôì phục iại việc đàm phán với Sácla I. Trước tình hình đó,
Clrồmoen đâ tỏ ra cuơng quyết đánh bại nhà vua. Tháng 7-1648. 
quiãn đội do Crômoen cầm đầu kéo quân lên miẻn Bắc, đánh tan 
quiân đội của nhà vua phối hợp với quãn đội của phái Trưởng lăo 
cáánh hou Xcốtlen trong Crận Prextơn và bắt đuợc Sáclơ I. Cuộc 
n^i chiến lẩn thứ hai kết thúc.

2 * VUA ANH SÁCLƠ I LÊN MÁY CHÉM

Nam 1625, vua Giôm I mất, con lên nôl ngôi, lấy hiệu lầ 
Sáẳclơ I. Ông vua trẻ này có dáng điệu bề ngoài khác với cha : 
củi chỉ đường bệ, quý phái, đẹp trai, can đảm, cách sống khũng ại 
chiC trách được. Nhưng chì ít iãu sau, ông ta đã biểu lộ những tư 
tutởng chuyên chế không kém cha, còn ngoan cố và kiẽu căng hơn. 
NHià vua tỏ ra kín đáo và xảo quyệt, vừa kiêu kì, vừa nhút nhát, 
vừía do dự, vừa hung hăng, không mấy khi giử lời hứa của mình. 
Cirữmoen đa nhận xét về Sáclơ 1 ; “Nhà vua thông minh, có nhiều



năng khiếu, nhưng không ai có thể tin được : đó là con ngurời dối 
ttấ nhất".

Chẳng bao lâu sau khi lên ngôi, Sáclơ I đa làm mất lòng dân. 
ông ta lấy quận chủa Pháp theo đạo Thiên chúa, ông giơ lại bên 
mình tôn sủng thần của cha là bá tuức Xtraphoóc, tính tình thô 
bạo, kiẽu kì, có nhiều tai tiếng với một gia tài đồ sộ bị nhân dân 
căm ghét. Không gì có thể thay đổi được phuơng thức cai trị độc 
đoán của nhà vuã, năm 1629 và 1640, nhà vua đã hai lần giải tán 
Nghị viện vì không đáp ứng yêu cầu tài chính của ông ta. Nàm 
1642, sau khi mưu đồ làm cuộc đảo chính chống Nghị viện (đội 
cận vệ của nhà vua đến Nghị viện định bắt năm nghị sĩ cầm đâu 
nhóm chống đối) bị thất bại, vua Anh Sáclo I đã phát động cuộc 
nội chiến chống lại Nghị viện. Cuộc nội chiến kéo dài 7 năm 
(1642 - 1649), quân đội nhà vua bị thất bại, vua bị bắt.

Sau nội chiến, mâu thuẫn giửa Nghị viện và quân đội trở nên 
gay gắt. Nghị viện âm mưu tiếp tục đàm phán với nhà vua, ứiông 
qua quyết nghị giải tán quân đội. Chỉ huy quân đội bèn giam 
Sáclơ I vào doanh trại. Ngày 6-12-1648, đạí tá Praiđơ đem quân 
bao vây trụ sở Nghị viện, trục xuất 96 nghị sĩ, bắt 47 nguời ngoan 
cố, chì còn đề ỉại 50 nghị viên thuộc phái quân đội hay ủng hộ 
quân đội. Sau cuộc chính biến này. phái Quân đội chiếm ưu thế 
ưong Nghị viện và nắm giữ chính quyền.

Đối với việc xử lí nhà vua, các sĩ quan Idp trên chù ưuơng để
Sáclơ I thoái vị, đưa con trai mới 10 tuổi Lên kế vị. Nhưng nhiẻu 
sĩ quan khác, đứng đầu là Crômoen, chủ trương xóa bỏ chế độ 
quàn chủ, thiết lạp chế độ cộng hòa đưa Sáclơ I ra tòa án xét xử. 
Dưới áp lực của qu&n đội và nhãn dãn, ngày 19-1-1649, Hạ viện 
(hay Viộn dân biểu) quyết định thành lập một tòa án tối cao gồm 
135 quan tòa, chủ tịch phiẽn tòa lầ Giữn Brátxiao, để xét xử 
vua. Sau khi đọc lời tuyên thệ, các quan tòa công bố những tội
danh của Sáclơ Xtiuác (túc Sáclo ỉ) ; kẻ đầu sỏ gây ra nriọi tội



ác chống NghỊ viện và nhân dân, phát động nội chiến làm mất an 
ninh quốc gia, câu kết với nước ngoài để đàn áp nhân dân... 
Sáclơ Xtiuác vặn lại : "Với danh nghĩa của ai đưa ta đến đây ?" 
Brátxiao ừả lời : "Tòa án với danh nghía của nguời bảo tồn nồn 
tự do của nước Anh, cán cứ vào quyên lực của Nghị viện...". Sáciơ 
Xtiuác lớn tiếng phủ nhận tính hựp phảp của tòa án. Hàng vạn 
quần chúng hằng ngày tụ lập đông đảo ưuớc tòa án đòi ưị tội 
Sáclơ Xtiuàc. Sau nhiêu buổi họp và mấy lần hội ý bí mật, cuối 
cùng ngày 26-1-1649, tòa án công bô' bản phán quyết ; "Sáclơ 
Xtiuác ỉà bạo quân, phản bội, giết nguừi và lầ kẻ ứiù của quốc 
gia, phải chỊu tội chém đầu". Bản án sẽ được thi hành ngày 
30-1-1649. Nhưng Sáclơ Xtiuác vãn còn tin tưởng vua chúa các 
nước châu Âu phong kiến, nhất là vua Pháp, se cứu thoát mình 
(vợ của Sáclơ Xtiuác là công chúa Mari Hăngriét, em gái vua Pháp 
Lui XIV). Tuy nhiên, mọi sự can thiệp của nuớc ngoài đêu vô 
hiệu. Sầng ngày 30-1-1649, Sàciơ Xtiuác bị điệu ra pháp ơường à 
quảng tniờng trước Cung điện Trắng (Luân Đôn), khi đó, y mới 
tin là cái chết đa kề bên, sợ hai và nga khuyu xuống. £)ông đảo 
quần chúng binh sĩ đa chứng kiến việc xử tử nhà vua. Đao phủ 
sau khỉ chặt đầu vua, còn gia cao cho mọi người xem. Quần chúng 
hoan hô vang dậy. Việc xử lử vua Sáclơ I là đỉnh cao của Cách 
mạng tư sản Anh.

3 - CRỎMOEN ■ NGƯỜI LÃNH ĐẠO 
CUỘC CÁCH MẠNG Tư SẢN ANH

Oỉivơ Crổmoen (OUver Cromweil) (1599 - 1658) là một đja chủ 
hạng trung, ưiuộc tâng lớp quý tộc mới. Ong !à người tâm thước, 
vạm vơ và rắn chắc, tóc mầu hạt dẻ, mặt đỏ, đôi mắt xám mâu 
thép, cái nhin xuyên SUỐI và cái mQi đỏ hơi to so với các đường 
nét khác trôn mặt, tiếng nói vang và đanh thép. Khi muốn cho 
nguừi ta hiểu ro mình, ftng nói mạnh me và có súc ứiuyết phục,



nhưng không vân hoa và không mấy hùng biện, ồng ăn mặc giân 
dị, thường khoác chiếc áo bằng dạ ứimVng, cổ áo bằng vải thô 
ưắng, dầu đội chiếc mo tỏi tàn, không có viên và luôn đeo kiếm 
bẽn mình.

Nâm 1640, ồng được bâu làm đại biểu Hạ viện (hay Viện dân 
biểu) ưong Nghị viện, ông là mội tín đồ nhiệt ứiành của đậo 
"Trong sạch" (Thanh giáo), một tổ chức giáo hội tíieo tôn giáo cải 
cách Canvanh, chống đối iại quyết liệt tôn giáo của Nhà nước là 
Anh giáo. Trong Nghị viện, ông đa hăng hái phát biểu chống lại 
nhà vua và giáo hội Anh giáo, ông biết cách làm cho các đại 
biểu khác nghe tíieo minh.

Khi cuộc chiến ưanh chống vua Sácỉơ I nổ ra (1642), Crômoen 
đa gia nhập quân đội Nghị viện với chức vụ đại úy. ông đa biểu 
lộ khả năng tổ chức vầ chỉ huy quân sự của mình, ông tự mình 
xuất kinh phí để tổ chức và nuôi duứng một ưung đoàn riêng gổm 
I.ÍXX) binh sĩ. Đội quân của Crồmoen, tuy thành phần cOng gồm 
đa số là nông dân, ửiợ thủ công và các tầng lóp dân nghèo khấc 
nhu cấc đội quân "đầu ữòn" khác, nhimg ông đa rèn luyện cho 
quân đội cúa ông có khả nâng chiến đấu và tính kỉ luậi cao. Nguời 
lính đang gác mà ngủ gật, bị xử bắn, nguời nào bỏ rơi hoặc để 
mất VQ khí bị tử hình ; nghiêm cấm mọi sự phiồn nhiễu đến thường 
dân như ăn ưộm, phá hoại tài sản, mùa màng, cây ăn quả... ; níu 
ai phạm phải thỉ bị trừng phạt nặng nê. Crômoen cQng quan tam 
đến việc huẩn luyện, ưang bị đầy đủ cho quân sĩ. Những binh lính 
có tinh thân dOng cảm và khả nâng chỉ huy chiến đấu đuực thăng 
cấp và ưở thành si quan chỉ huy. Vì Uiế ưong số những người 
chỉ huy nổi tiếng cùa quân đội Crômoen bén cạnh cấc sĩ quan 
tíiuộc tầng lớp quý tộc mới, trung và tiểu địa chủ, có những người 
ứuức đây là íính thủy, lái xe, thợ giầy, tìiợ đúc.... Ngoài bộ binh, 
Crômoen chú trọng tổ chức kị binh cách mạng có tinh thần dOng 
cảm và tính chiến đíu cao để đối chọi với kị binh phong kiến và 
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bảo vệ hai bên suừn cùa quân đội bộ binh cách mạng. Đội kj binh 
của Crômoen Tắt nổi tiếng, được mệnỉi danh là đội kị binh "sườn sát".

Trong giai đoạn đầu của cuộc nội chiến, trong khi quân đội của 
Nghị viện thất bại liên tiếp, thì quân đội k.iểu mới của CrOmoen 
lại giành được nhiỂu thắng lựi. Đâu nàm 1643, truức tình thế ichẩn 
irmyng của chiến iranh, Nehị viện phải chấp nhận cải tổ lại quân 
đội "đầu tròn" ứieo kiổu quân đội kiổu mới của Crỏmoen. Để giảm 
bớt những người chỉ huy quân đội không cương quyết chiến đấu 
chống lại nhà vua, những người này phần nhiều lại là đại biểu 
Nghị viện, Crồmoen đề nghị Nghị viện ứiổng qua "Luật tự rút lui", 
quy định ai là đại biểu Nghị viện thì thôi chức chỉ huy quân đội.
Nhờ luật này, một số đông chỉ huy quân đội lừng chừng đa phải
rời quân đội, ứiay thế vào đó là những chỉ huy quân đội theo phái 
Crônriocn cương quyết chiến đấu chống nhà vua. Crômoen cOng lầ 
đại biểu Nghị viện, nhưng được đặc cách ở lại chấn chỉnh quân 
đội, được phong làm Trung tướng, Phó tổng tư lệnh kiêm Tư lệnh 
kj binh. Quân đội cách mạng, sau khi được cải tổ, đẻ cao kỉ luật, 
tăng cuờng huấn luyện, bổ sung VQ khí và trang bị, đa có thêm 
sức chiến đấu và nhiêu lân đánh bại quân đội của nhầ vua. Cuộc
nội chến kéo dài irong bảy năm (1642 - 1649). Cuối cùng, quân
đội cách mạng đa đánh bại hoàn toàn quãn đội chuyên nghiệp của 
nhà vua.

Sau khi xử lử nhà vua, quyền lục chính trị ứiực tế nằm ưong 
íay các sĩ quan thuộc phái Độc iập^'\ đứng đầu là Crômoen. Phái 
Độc lập, tuy thù tiêu chế độ quân chủ, thiết lập chế độ Cộng hòa.

(1) Sau khi đánh dỗ nhà vua. quyẻn lực chính Crị lUc đẩu nằm trưng tay 
nhửng đại biểu của Nghị vỉện thuộc thành pbẳn đại  tư sản và quỹ tộc mói 
lớp trftn theo giáo phái Trường lâo (một giáo phái ciỉa Thanh |[iáoX. Các sĩ 
quan quản đội.  đa sỏ' thuộc thành phần tư -sản và quý tộc mái ,  bậc trung, 
khong d ấ p  tihận quyẻn lựt  của  giáo phái Truởng l3o. thành lập ra m ột  giáo 
phái gọi là phái "Độf lạp" (cũng theo Thanh giáo).



bâi bỏ Thuợng viện (hay Viện Nguyên lăo) chỉ còn Hạ viện (hay 
Viện dân biểu), nhưng không chịu tổ chúc tổng tuyển cử để bầu 
Nghị viện mới.

Để tìm một lối thoát cho sự bất măn của binh lính, Crômoen 
tổ chúc một cuộc chiến tranh "nhẹ nhàng, mà có lợi", tức là xâm 
luực xứ Ailen (Irland) nông nghiệp và lạc hậu. Ailen là một hòn 
đảo lớn bẽn cạnh đảo Anh, đã bị quý tộc Anh xăm chiếm từ cuối 
thế kì XII, nhưng phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc vẫn 
liôn tục diẽn ra. Lần này (năm 1649), Crônnoen đích thân đưa quân 
đội sang để đàn áp phong trào cách mạng của nhân dân Ailen và 
sáp nhập Ailen vào nước Anh. Quân xâm lược Anh đă cưiớp bóc 
rất nhiều của cải và ruộng đất, nhiều sĩ quan cao cấp trở thành 
những đại địa chủ ở Ai len. Tiếp sau đó (năm 1650), Crômoen đem 
quân đánh Xcốtlen để trấn áp bọn bảo hoầng Anh vầ XcCítlen, 
cuớp bóc xứ này. Ruộng đất và tài sản cửa quý tộc phong kiến 
chống đối bị tịch thu, rồi đem chia cho các sĩ quan hoặc đem bán 
đấu giá, nguời thụ hưởng phần lớn là tư sản và địa chủ mới nguời 
Anh và Xcốtlen.

Để phát huy thanh thế ra bên ngoài, Crômoen quyết định xây 
dựng một hạm đội mới để giành lấy bá quyẻn mậu dịch mặt 
biển đang nằm trong tay Hà Lan. Nãm Ỉ649-1651, bốn muoi tàu 
chiến đuực trang bị hiộn đậi đa được chế tạo. Năm 1651, nghi 
viộn Anh ban hành "Luật hàng hải" (Navigation Act) quy định : 
Anh, Ailen và các đít thực dân của Anh chỉ nhập hàng hóa chở 
bằng tàu thuyên của Anh hoặc các nuớc có hầng hóa. Luật nầy 
nhằm chống lại Hà Lan, vì Hà Lan có một nguồn lợi lổn là chuyên 
chở hàng hổa của các nuức khác buồn bán với Anh và các thuộc 
địa của Anh. Chiến tranh bùng nổ giũa Anh vầ Hà Lan (16S2-16S4), 
Hà Lan thất bại và phải cõng nhận luật hàng hải của Crổmoen, 
nhường lại độc quyẻn buổn bán với các thuộc địa của Anh cho 
thucmg nhãn Anh.
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Những tháng lợi liên tiếp vê mặt đổi nội, cQng như đối ngoại, 
đa đưa Crômoen trở thành "một thần tượng" của các sĩ (Ịuan, giai 
cấp tư sản và quỳ tộc mới. Giai cấp (ư sản và quý tộc mới nhận 
thấy muốn tiếp tục những cuộc chiến tranh xâm lược, đàn áp những 
phần tử bảo hoàng còn sót lại và chống lại nhân dân, ứiì phải có 
một chính quyền độc tài quân sự, do Crômoen cầm đầu. Ngày 
20-4-1653, Crômoen đă làm một cuộc chính biến, đưa quân đội 
đến Nghị viện (sau nhiéu lần ihanh ưừng chỉ còn có 50 nghị viên),
giải lán Nghị viện. Bấy giờ, nhân dân đa chán ghét Nghị viện,
nên hoan nghênh việc iàm của Crômoen. Đồng thời, ông giải tán 
iuôn cả Hội đồng quốc gia. Một hội đồng mdi g6m 7 quân nhân 
và 3 din sụ đirợc thành lập và một "Nghị viện nhỏ" được bầu ra, 
nhimg thực tế quyền hành đêu nằm ưong tay Crômoen. Ngày 
12-12-1653, Hội đông sĩ quan đă bầu Crômoen làm nguời ứiủ lĩnh 
ba quốc gia Anh, Xcốtlen và Ailen suđt đời với danh hiệu Huân 
tước bảo quốc (Lordproieclor). Chế độ bảo quốc (1655 - 1658) hay
chế độ độc tài quân sụ của Crômoen đa ứiay ứiế cho chế độ
cộng hòa.

Crômoen cai ưị nuớc Anh, Xcốtlen và Ailen hoàn toàn dựa vào 
quân đội và cảnh sát. Lúc đâu, ông cũng có ưiệu tập một Nghị 
viện mới gồm 140 đại biểu do ông chỉ đinh và'cùng cai ừị với
một Hội đồng nhà nước gồm 21 thành viên. Nhimg từ đầu năm
1655 ffở đi, ồng đâ giải tán Nghị viện và Hội đổng quốc gia này 
và giao cho quân đội cai quản đất nước, ông chia đất nước thành 
các khu vực hành chính - quân sự và giao cho 14 viên ứũếu tuứng 
cai ưị‘. Hội đổng sĩ quan đâ đề nghị ưao vương miện và làm lẽ 
lên ngồi vua cho Crômoen, nhưng để ưánh những biến động ưong 
quân đội, ông đa không nhận sác phong.

Chế độ bảo quốc của Crômoen đa tích cực bảo vệ quyền lợi 
cho giai cấp tư sản và quý tộc mới. Crômoen ứiúc đẩy mạnh hoạt 
động roậu dịch hàng hải và xâm chiếm thuộc địa. ông buộc các
nước yếu phải kí những điêu ước ứimiíng mại nhàm mở đường phát
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ưiển cho hoạt động ứiuưng mại của Anh như điêu uớc nảin 16.S4 
kí với E)an Mạch buộc Đan Mạch phẳi cho phép tầu Anh đi qua 
Dun (Zun) ở vùng biển Banuch do Đan Mạch kiểm soát. Nãm 1655, 
Anh ki với Pháp một hiệp uức cùng đánh Tây Ban Nha. Anh liến 
hành nhiêu cuộc viẽn chinh cướp bóc các thuộc địa của Tây Ban 
Nha ở châu Mĩ. Đảo Hamaica, thuộc địa của Tây Ban Nha, bị 
Anh chiếm và biến thành trung tâm buồn bán nố lệ da đen quan 
trọng của Anh ở châu Mĩ. Nảm 1657, Crômoen ban cho công ti 
Đông Ấn (công ti hoạt động thuơng mại và xâm chiếm ứiuộc địa 
của tư bản Anh ở Ấn Độ và các nuức Đông Nam Á) một hiến 
chuơng mới, ưong đó xác nhận nhOng đặc quyên của công ti này 
ở những vùng thuộc địa mà họ chiếm đuợc. Năm 1658, Anh chiếm 
quân cảng Etoongkéc (Dunkerque) ở miền Bắc nước Pháp, dùng 
làm căn cứ cho hoạt động thuơng mại của Anh ưên lục địa châu Âu.

Nhưng chế độ độc tài của Crồmoen lại quá cương quyết và 
nghiẽm khắc. Crômoen là một tín đồ nhiệt ứiành của tôn giáo 
Trong sạch (Thanh giáo) và rất sùng ưn đối với ưn nguững của 
mình, cho nên không thừa nhận Anh giáo và Thiên chúa giáo, ông 
sống rất giản dị, khỡng chấp nhận những sinh hoạt xa' hoa và 
huởng lạc ưong xa hội tư bản. ông ra lệnh đóng cửa các rạp hát, 
nghiôm cấm những buổi tiệc tùng, ca múa, đánh bạc. Chế độ độc 
tài của ông vì thế không Uúch hợp với những kẻ mới giầu lỄn, 
đang khao khát huởng lạc. Sau khi ông mất (1658), chế độ "bảo 
quốc" cOng không thể tôn tại đuợc nữa.
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CHlẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP ở  bẮC m ĩ• *

4 - VỤ NÉM NHỮNG THÙNG CHÈ 
CÙA ANH XUỐNG BíỂN

Từ đâu (hế kỉ XVII, những nhóm di cu ngươi Anh đầu tiên đến 
Bắc Mĩ. Những di dân Anh sang đây có một bộ phậ.n lầ bọn quý 
tộc phong kiến, nhưng đa số là dân tự do (thương nhân, th(ĩ thủ 
cồng, nông dàn) đa rời bỏ nước Anh vì những lí do kinh tế, chính 
ưị vầ tôn giáo. Năm 1607, di dân Anh thành lập ưiuộc địa đầu 
tiôn ở Viôcginia (Virgirúa), rôi đần dần, đến năm 1763 tíiành lập 
tất cả 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ, chạy dọc theo bờ biển phía đông 
Đại Tầy Dương cho đến giáp day núi Alêganít ở phía tây và từ 
bang Maxasuxét (Massachusetts) ở phia bắc đến giáp Phlôriđa thuộc 
Tây Ban Nha ở phía nam. Bắc Mĩ lầ miền đẩt đai phì nhiêu, có 
khí hậu ôn đới và cận nhiệt đới, có tài nguyên phong phú như 
lứa gậo, bông, thuốc lá và nhiều loại quặng. Miền đất này ứước 
kìa là lãnh thổ của người da đỏ Inđian. Khi người châu Ằu mới 
xuất hiện ở Bắc Mĩ, họ có khoảng 2.400.000 người. Những ngưòi 
di dân đến da xâm chiếm những vùng đít đai màu mơ, tiêu diệt 
hoậc dồn đuổi thổ dẳn Inđian vê phía tây. Những nguời nô lệ da 
đen châu Phi được du nhập vào để lao động trôn cấc đồn điên. 
Đến giữa thế ki XVIII, số luợng nô lệ da đen đa có khoảng 1 
uiộu nguừi. Số lượng dân di cư Anh tâng lẽn khá nhanh : những 
năm từ 1630 đến 1640 cỏ hơn 20.(X)0 nguừi, đến 1763 đa có tới
1 triệu mỏi người. Ngoài người Anh chiếm đa số, ở Bắc Mĩ còn 
có nhOng di dân nguời Ailen, Xcốtlen, Pháp, Hà Lan, Tây Ban 
Nha, Đúc V.V..

Tại các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ, nên kinh tế tu bản chủ nghĩa 
phát triển khá nhanh, ở  miên Bắc, các công xưởng ửiủ công tư 
bản chỗ nghĩa mọc ỉên khắp noi, các ưại ấp ờ  nông thồn cQng 
kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa, ở  miền Nam, các đổn điên
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của chủ nô da ữáng sử dụng chủ yếu sức lao động nỏ lệ da đen. 
Vê mặt chính trị, 13 bang đêu là ưiuộc địa của vuơng ưiẽu Anh 
(vua Gioocgiơ III, theo chính tìiể quân chủ lập hiến), cai ưị Uieo 
luật pháp của nuức Anh. Toàn quyên và các thống đốc các bang 
do chính phù Anh cử đến, nấm tất cả các quyên vẻ hành chính, 
tư pháp, tài chính, quân sự... Mỗi bang có một Viện đại biếu do 
dân chúng bâu ra, nhim£ quyền bầu củ rít hạn chế, thường chỉ có 
đại địa chủ và đại tư sản mới đủ điêu kiện để đi bâu (số cử tri 
chỉ chiếm khoảng từ 2 đến 9% dân sổ). Viện đại biéu chỉ là cơ 
quan tu váh về những chính sách của toàn quyền và các ứiống 
đốc đối với địa phương, chủ yếu là chính sách tíiuế khóa.

Vì muốn bảo vệ giai cấp tư sản Anh chống lại mọi sự cạnh 
tranh ở cấc ữiuộc địa, Nghị viện Anh đa ban hành một loạt các 
đạo luật để ngấn cản sự tiến bộ của nên công nghiệp và ưiuơng 
nghiệp ở các thuộc địa Bấc Mĩ như đạo luật cấm xây dựng xí 
nghiệp luyện kim (1750), đạo luật cấm xây dựng nhà máy dệt 
(1754), nhằm buộc nhân dân thuộc địa phải xuất cảng nguyôn liệu 
thô (quặng mỏ, bông...) sang Anh, Chính phủ Anh còn ban hành 
nhiều tíiứ thuế mới đảnh vào những loại hàng hóa nhập khắu vào 
Bắc Mĩ tniớc kia không phải chịu thuế nhu thuế đường, chì, thủy 
ũnh, giấy, chè... Chính sách vê đất đai của Anh tại Bắc Mĩ cang 
gây ra phong ưào phản kháng mạnh me trong nhân dân Bác Mĩ. 
Năm 1763, vua Anh tuyên bố đất đai ở phía tây day núi Alôganít 
Uiuộc quyẻn sở hữu của vua Anh, di dân Bấc MI khỡng đuợc phép 
chiếm đất để khai khấn. Lộnh cấm này đụng chạm trực tìíp đến 
quyên lợi của nông dân tà điên, chủ trại và cả chủ nồ, là nhtmg 
nguời khi gặp khó iíhăn ưong làm ăn hay muốn mở rộng kinh 
doaiứi lại lấn sang mỉén đít phía tây íy. Nhưng đ30 luật gẫy làn 
sống phản kháng mậnh me nhít iầ luật thuế tem được ban hành 
nảm 1765. T íl cả cấc việc mua bán đều phải làm giấy tờ, rỗi đua 
đến cơ quan trước bạ dán tem và nộp ưiuế. Việc ban bố những 
ứiứ thuế mới không thông qua Viện dân biéu iầ 5ự vi phạm quyên
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tự ui của các bang, vì íhế một Đại hội bàn về thuế tem đa đuực 
triệu tập ở Niu Yooc (7-10-1765) có đại biểu của 9 bang tham dự, 
đã ra nghi quyết đòi Nghi viện Anh băi bỏ các đạo luật vừa ban 
bố và phái động phong trào íẩy chay hàng Anh. Quần chúng nhân 
dân còn có hành động quá khích horn. Họ bắt những nhân viẽn 
bán tem đem nhúng vào thủng nhựa rải đường, rồi đem lãn trẽn 
đống lông chim và trói vào những chiếc cột gỗ đặt trên xe kéo 
pháo qua các phố ở Bôxtơn giữa những tiếng thùng và chảo gỗ 
vào nhau kêu ầm ĩ. Nhửng phòng thuế, bàn giấy và tem bị ứiiôu hủy.

Tháng 10-1773, ba chiếc tàu của cồng ti Đông Ấn Độ của Anh 
chở đầy chè đă đóng thuế vào cảng Bôxtơn (thủ phử bang Maxasuxét). 
Nhân dân thành phố này cải trang làm người da đỏ Inđian, tấn 
công ba chiếc tàu và ném tất cả 340 thùng chè xuống biển. Để 
trừng phạt cuộc phiến loạn này, chính phủ Anh rá lệnh phong tỏa 
hải cảng Bôxtơn, khống cho bất cớ tàu buôn nào được ra vào. 
Tướng Ghêgiơ đuợc cử sang làm thông đốc bang Maxasuxét, kiêm 
tổng tư lệnh quân đội Anh ở Bắc Mĩ để sẵn sàng đàn áp những 
cuộc bạo động. Chính phủ Anh còn đánh thuế ò  Bắc Ml nặng 
thêm để bỏi thường cho nhữĩig tổn thất của thuơng nhân buôn chè 
Anh. Nhân dân Bôxtơn kẽu gọi các bang ủng hộ mình và cùng 
liôn kít với nhau đấu tranh chống chính quyền thụt; dan Anh. Vụ 
đổ chè xuống biển ở Bôxtơn đa mỏr đầu cuộc chiến tranh giành 
độc lẠp của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỉ.

5 ■ BẢN "TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP"
CỦA NHÂN DÂN BẮC MĨ

Từ đâu nam 1776, do chính sách hiếu chiến và ngoan cố của 
chính quyẻn Anh, tư tuởng cách mạng giành độc lập của giai cấp 
tư sản Bắc Mĩ dần dần đuục xác định. Tiếp sau bang ViỄcginia, 
trong tháng 6, đầu tháng 7-1776, các bang lần luợt tuyên bố độc
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lập. Một ủy ban soạn thảo bản Tuyên ngỏn độc lập được thành 
lập, gồm có Tômát Giepphecxorn (Thomas Jefferson), Giôn Ađam 
(John Adams). Bengiamin Phranklin (Benjamin Pranklin). Rôgiơ 
Sécmen (Roger Sherman) và Rôbớt R. Livinhxtom (Robert R. Liv- 
ingston). Các thành viên trong ủy ban nhắt trí chọn Gieppecxơn 
làm người soạn thảo chính.

Tômát Giepphexơn (1743 - 1826) là một luật sư ở tòa án bang 
Viêcginia, một người học rộng, có tài viết văn hùng hổn, đầy sức 
thuyết phục và là người có thái độ chống đối mạnh mê quyền 
thống trị của Anh ờ Bắc Mĩ. Là một thành viẽn trong Đại hội lục 
địa II (1775 - 1776), Giepphecxơn được chỉ định vào ban soạn 
thảo bản Tuyên ngôn độc lập và là người soạn thảo chính. Chỉ 
trong 17 ngày (từ 11 đến 28-6-1776), Giepphecxơn đa phác thảo 
xong bản Tuyên ngôn độc lập. Ngày 4-7-1776, Đại hội lục địa II 
đa tranh luận và sửa đổi một số điều trong bản Tuyẽn ngồn mà 
Giepphecxcm đa viết. Tuy nhiên, đa số những điểu sửa đổi đó chỉ 
là những vấn đề phụ, chỉ có hai điều quan trọng nhất là việc gạt 
bỏ sự lên án gay gắt đối với vua Gióocgiơ III và vấn đẻ mua bán 
nỡ lệ. Các chủ nõ miẻn Nam - nhất ià đại biểu của các bang 
Carỡlaina Nam và Gioocgia • phản đối kịch liệt điẻu khoản thủ 
tiêu chế độ nố lộ và việc mua bán nỡ lệ, đe dọa rút khỏi Đại hội 
vầ đình chỉ viộc tham gia chiến tranh chống Anh. Một số thuong 
nhãn và chủ tầu ở mièa Bắc có quyèn lợi trong việc buồn bán nố 
lệ, cũrtg chống iại điổu khoản trẽn. Sau khi sửa đổi lại một số 
điẻu như đa nói ò ưên. bản Tuyên ngõn độc lập đă đuợc Đại hội 
thông qua.

Tuyên ngôn độc lập lầ một văn kiộn có tính chất tiến bộ thời 
bấy giờ, là bản TuyCn ngOti nhân quyển đâu tiẾn, đuợc thảo ra 
theo tinh thản dẳn chủ, thấm nhuần triết học ánh sáng của Pháp 
cũng như triết học tiến bộ của Anh. Đdy là vãn kiện đầu tiên 
tuyftn bố nguyẽn tắc chủ quyẻn của nhãn dân, xác nhận những
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quyên tự do dần chủ tư sản và cộng hòa. Bản Tuyên ngôn độc 
lập nèu rồ ; "Chúng tôi tin tưởng chắc chắn những chân lí sau 
đây bản thân nó đa lầ những sự thật hiển nhiên và rO ràng. Đó 
là mọi người sỉnh ra đêu có quyẻn bìhh đẳng, tạo hớa đa ban cho 
họ những quyền không ãi có thể chối cai được ữong đớ có quyên 
đuợc Sống, quyên được Tự do và Mưu cảu hạnh phúc. Để bảo vệ 
những quyền ấy, chính quyên phải do nhân dân lập ra, quyẻn lực 
của chính quyên ấy phải do nhân dẳn quyết định, nếu bất cứ khi 
nào, bất tó một hình ưiức chính quyền nào không đảm bảo được 
cấc mục đích này ứiì chính nhân dân là người se quyết định ửiay 
đổi hay hủy bỏ nó và ưiành lập nên một chính quyên mới hoạt 
động dựa ữẽn những nguyên tắc nào, tổ chức theo hình ứiức nào 
đảm bảo tốt nhất sự an toàn và hạnh phúc cho họ”. Bản Tuyên 
ngũn còn tiếp tục nêu iên hàng loạt những sự lấn át, lạm dụng 
lộng hành mà nguời dân phải chịu dưới bàn tay thống trị của vua 
chứa và sau cùng tuyên bố : "Tất cả những thuộc địa này có quyển 
được hưởng và phải được huởng quyền Độc lập Tự do”.

6 . ĐỘI QUÂN CÁCH MẠNG CÙA OASINHTƠN

Sau vụ ném những thùng chè của Anh xuống 5iển ở Bôxtơn 
{thing 10-1773), chính phủ Anh đưa ứiêm quân đội đến Bấc Mĩ 
để đần áp phong trào đấu tranh của nhãn dãn Bấc Mĩ. Nhãn dân 
Bắc Mĩ cOng đẩy mạnh việc chuán bị chiến ữanh, hăng hái tham 
gia vào các đội dân quân vầ thành lập các kho vũ khí ở khắp 
noi. Ngày 19-4-1775, Tổng tu lệnh quân đội Anh ờ Bác Mĩ, tuớng 
Ghôgỉợ, phái đến Bỡxtom hai đạo quân gỏm tấí cả 1.700 ngưởi để 
đánh chiếm một kho vO khí của dân quân ưong một phố ở ngoại 
ô BOxtcm. E)ơn vị quân Anh mặc quân phục màu đỏ, xuất phát từ 
thành phố vầo tảng sáng. Trẽn đường hầnh quAiỉ, quăn Anh đâ 
phải đối phó với nhiêu toán đân quân của "những nguởi mốt phút"
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(dân địa phuơng có VQ trang mỗi khi có hiệu báo động thl ữong 
một phút phải mang vO khí chạy đến địa điểm tập trung). Quản 
Anh sau khi phá hủy kho va khí của dân quân írở  về, bị dân quân 
Mĩ nấp sau các tìiân cây và từ trong nhà bắn ra. Quân Anh phải 
bỏ chạy tán loạn. Tin xung đột giữa dân quân Bắc Mĩ và quân 
đội Anh lan đến các bang đa kích động tình thần đíu ưanh của 
nh&n dãn cả 13 bang ở Bắc Mĩ.

Đại hội lục địa lần ưiứ hai (1775 - 1776) đa quyết định tổ chức 
quân đội chính quy và cử Gióocgiơ Oasinhtơn (George Washington) 
làm Tổng tư lệnh. Oasinhtơn là một chủ đồn điền và chủ nô lệ 
giàu có bang Viêcginia (miên Nam Bắc Mĩ), đa từng phục vụ ưong 
lục Iượi^ dân quân Vỉêcginia từ nám 1752 đến 1758, đa đuục 
thẳng từ ứùếu tá lên đại tá. ông đa tìiam gia cuộc chiến tranh 
chống quấn đội Pháp và người da đỏ ở Ôhaiô (Ohio), nẽn có nhiêu 
kinh nghiệm chiến đấu và khả nẳng tổ chức quân đội. Trong Đại 
hội lục địa I (1774) và II (1775 - 1776). ông là thành viên của 
phái đoàn đại biểu Viêcgúiia ứiam dự Đại hội ; ông cOng là ttiành 
vtôn của nhiêu ủy ban hậu cần khác nbãu và là chủ tịch ủy ban 
dự ttữ vQ khí, đạn duợc chuán bị cho cuộc cách mạng sắp xáy 
ra. Tháng 6-1775, toàn ứiể đại biểu tại Đại hội lục địa II đa nhẩt 
tri bầu Oasinhtơn làm Tổng tư lệnh, vì ỗng cớ tầi lãnh đạo quân 
đội và nổi tíếng vì tinh thần đấu tranh cách mạng.

Quân đội cách mạng của Oasinhtom liỉc đầu chưa đuợc huấh 
luyện chu đáo, chưa vào khuôn phép, chủ yếu đuợc lập nên từ cầc 
lục lượng dân quân. Tìiầnh phần quân đội gỏm cố că những nỗng 
dân, thợ ưiủ cổng da rám náng, râu rìa xôm xoàm, đứng cạnh 
nhttng toán người di s&n .từ các thuộc địa miẻn Tây đến vầ những 
đơn vị Qgười da đỏ Inđìan, đâu dắt lõng chim. Họ mang theo đủ 
các loại vũ khí : súng cácbin, sứng sản, kiếm, dao gãm cong giắt 
thất lưng... Mỗi người lính phải tự lầm líy đận tùy ửieo súng của 
mình. Họ rít thiếu thuốc nổ và chì. Họ phải ưiáo những tím  tôn
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chì l(p mài nhà, phá tượng đông vua Anh Gioócgiơ III,.rới chia 
nhau một cách dè sẻn. Họ đa vượt qua rất nhiêu khó khăn gian 
khổ. )asinhtơn đa từng ca ngợi nỉiững người lính cùng nàm gai 
nếm nật với ông ở tihung lũng Phoócgiơ (Forge) như sau ; "Những 
ngườri lính không áo ấm che thân, không chăn nệm, không giầy, 
đôi bin chân rớm máu mỗi lân hàíứi quân ; lương thực tíiiếu thốn 
ưiền niên, nhưng họ vân đQng cảm hành quân dưới ười sirơng, 
tuyết. Vào dịp Giáng sinh, chúng tôi vẫn phải tìm chọn nơi dựng 
doanh ưại mùa đông, chịu cảnh màn ừời chiếu đát cho tới khi 
dựng long. Họ chịu đựng mà không một lời ca thán. Đó quả thật 
là biểi hiện của lòng kiên nhẫn và sự phục ưing mà theo tồi không 
gì so sắnh nổi”. Tất nhien cQng có những nguời đa phàn nàn và 
phàn íàn nhiều nữa là đằng khác : "Không tiền ! Không áo chản ! 
Không iương thực ! Không ruợu nim nhưng nhìn chung ít có 
hiện tiợng đào ngQ hay nổi loạn. Quân đội cách mạng virợt qua 
được những khó khàn, gian khổ là nhờ tinh thần yẽu nuớc và tin 
nrởng vào sự chỉ huy tài tình, sáng suốt của Oasinhtơn. Quân đội 
cách mạng phải đối chọi với 25.000 quân tinh nhuệ của Anh cộng 
với 30.000 lính đánh thuê Đúc đuợc trang bị đây đủ lại có hải
quân mạnh phong tỏa bờ bién. Bẽn cạnh đó, quần Anh lại có
những đông minh ờ ngay ưong các thuộc địa chấu Mĩ là bọn quan 
lại, địa chủ Anh cư ngụ ở Mĩ, những bọn chủ nồ và tư sản Mĩ
có quan hệ kinh tế hay chính ưị khăng khít với chính quyên Anh,
thuờng Um câch phá hoại hay ngản càn những hoạt động quân sự 
của qu&i cách mạng.

Trong hoàn cảnh đó, tướng Oasinhtơn một mặt phải ghép những 
nguởi quen sống tự do vầo tổ chúc chặt che và kỉ luật của quăn 
đội, tlm cách tiếp tế vO khí, ưên bạc, ỉuơng thực, quân áo, giầy 
dép cho quãn đội, mặt khác áp dụng chiến thuật đội hlnh tản binh 
(từng toán quân nhỏ bố trí kín đảo ưong rừng, bán tỉa, phân tán 
và linh hoạt).
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Trong ứìời gian đầu của cuộc chiến ưanh. quân đội Anh có uu 
ứiế hom quần đội cách mạng Bác Mĩ, chúng đa chiếm được thành 
phố Niu Yooc và Philađenphia (tháng 9 -1776). Nhưng quân đội 
cách mạng cOng giành được một số thấng lợi cục bộ như điy lui 
quân Anh ra khỏi Bôxtơn (tìiáng 3-1776), mở các đợt phản công 
đánh bại kẻ địch mạnh hom mình ở Niu Giorsi (New Jersey) (tháng 
12-1776). Các tâng lớp nhân dân lao động Bắc MI ưiột để ủng hộ 
kháng chiến. Hàng vạn cổng nhân và nhân dân Bắc Mĩ gia nhập 
quân đội. Hàng nghìn nỗ ỉệ da đen cững tham gia chiến đíu dũng 
cảm. Cả một đạo quân người da đen đa hi sinh ưong khi chiến 
đấu ở bang Niu Ýooc. Một phụ nữ da đen là Hanét à  bang 
Maxasuxet đă cải ttang tìiành nam giới và chiến đáu ngoan cuờng 
suốt 17 tháng. Nhân dân cOng tích .cực ngàn chặn hoạt động của 
lục lưqmg phản động thân Anh. Chính sách khủng bố cách mạng 
đuợc thi hầnh.

Vào tháng 10-1777, năm nghìn quân Anh kéo đến bang Niu 
Yooc định bao vây quân đội của Oasinhtơn, nhứng bị quân đội 
cách mạng và các đội dân binh bao vây lại, tiêu diệt yà bắt làm 
tù binh. Đó là ưận Xaratôga, một chũến ứiắng cố ảnh hưởng lớn 
đến cục diện chiến tranh.

Từ đầu cuộc chiến ừanh, Đại hội lục địa đa cử Benjamin 
ỉ%ranklin sang làm đại sứ ở Pháp để lôi kéo Ph%) tham gia vào 
cuộc cUến tranh chống Anh. Đ. Phrankỉin ià một nhà ngoịd giao 
lỗi lạc, một nhà bác học, da tham gia dự ứiảo Tuyẽn ngồn độc 
lập. Chính I^ủ quân chủ Pháp cOnỄ muốn nhảy vào vòng chiến 
để gỡ lại Vũ&L bại nảm 1763 vầ giầnỉi lại thuộc địa Canada đa pbải 
nhuờng cho Anh ưong lần thít bại đó. Tuy nhlôn, tíiái độ của 
Phấp lầ chờ xem Iụfc lượng cách mạng ở Bác Mĩ có thể đối chọi 
đuợc với quân đội Aiỉh hay không ? Sau chiến tíiắng Xaratỗga, 
Pháp mới đrtng ý kí kết vđi Bắc Mĩ một hiệp uớc hữu nghị và
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tựơDg trợ (6-2-1778), Pháp giúp cho Bắc Mĩ 2 ưiộu dồng bàng 
Anli (livre sterling) và 6.000 quân do tướng Côngtơ đờ Rôsambô 
(Cửmie de Rochambeau) chỉ huy. Một hạm đội của Pháp gồm 38 
tầu ctóến, do đO đốc Graíxơ (Grasse) chỉ huy, vận chuyển sô' quân 
ưên và bảo vệ quân đội Pháp chiến đấu ở Bắc Mĩ. Pháp lôi kéo 
đuơc Tây Ban Nha và Hà Lan tuyên chiến với Anh. Chiến tranh 
mỏ rộng ra cả ngoài Bắc Mĩ, như ở các bién ở Trung MI, ở châu 
Âu vá ở cả Ấn Độ Duơng. Phong ưào ủng hộ cuộc chiến ưanh 
giành độc lập ở Bắc Mĩ sôi nổi ở khắp Àu châu. Nhiêu nguời Âu 
châu tình nguyện sang Bắc Mĩ tham gia chiến đấu như hầu tuớc 
La Ptuyél, một sĩ quan người Pháp mới 20 tuổi, đâ bỏ tiền ra 
ưang bị cả một chiếc lâu ; bầ tước Xanh Ximông, một ưianh niên 
quý tộ: nguời Pháp, sau này ưở thành nhà xa hội chủ nghĩa không 
tưởng lổi tiếng ; người E)ức Xteuben ; người Ba Lan Kổsiuxcõ v.v... 
Nhiều người Nga tiến bộ như Rađisép cOng nhiệt liệt hoan nghênh 
nguời Vlĩ đấu ưanh cho nên độc lập và cho chế độ cộng hồa.

Soi^, ưong những nim đâu sau trận Xaratôga, tình hình chiến 
sự chm có những ứiay đổi lớn. Hải quân Pháp và Tây Ban Nha 
ichổng đánh bại được hải quân Anỉi. Tại Bấc Mĩ, quân đội Anh 
chiếm luợc bang Gióocgia (tháng 12-1778) và bang Nam Carôlaina 
(ứiáng 5-1779). Nhưng quân đội cách mạng duới quyên chỉ huy 
của m<i viên tướng có tài là Grin đa làm tiêu bao khầ nhiéu lực 
lượng (ủa tướng Anh Sáclơ Conuônlit (Charles Comwallis). Tháng 
5-1779, Conuônlit tiến lên phía bắc. qua bang Viẽcginia và bô 
ưống niên Nam. G.Oasinhttm và c . đờ Rôsambô (lư lệnh quân 
đội Ph4>) quyết định tập ữung lực lượng đánh vào Viôcginla. Đông 
thời, há quân Pháp đổ bộ vào đất liên. Quân đội của Conuônlit 
đóng ở cẳn cứ loóctao (Yorktown) bị bao vây bồn phía, tướng 
Conuònit phải đâu hàng với toàn bộ quân đội và vfl khí (19-10-1781). 
Chiến oắng này có ý nghĩa quyết định dối với cuộc chiến ưanh 
giải phmg dân tộc của nhân dân Bắc Mĩ.

21



Tuớng Oasinhtơn đặt ra các điều kiện quy hàng rất nghiênn ngặt, 
nhưng không phải để ưừng phạt. Đó là : mọi tiếp tế vê quân sự, 
vũ khí phải chấm dót ; mọi của cải cướp đuợc phải trả lại, song 
chúng được quyền giữ lại những vật dụng riẽng, cấc sĩ quan địch 
cOng đuợc phép giữ lại các VQ khí đeo cạnh sườn. Các bác sĩ Anh 
được phép chàm sóc lính bị tíiưomg và đau ốm. Conuônlit đa chấp 
nhận những điều kiện đó, Tuy vậy vào ngày 19-10-1781, tướng 
Sàclơ Conuônlit không tự nnừnh dẫn quân tới địa điểm đầu hàng 
mà hai bẽn đa ữiỏa thuận từ trước và ông ta tự ý cử phố tuớng 
Brigađiê Sáclơ ô  Hara (Brigadier Charles 0 ’Hara) tới đổ. Khỉ đì 
trên con đuờng mà quân Mĩ - Pháp chiếm giữ, ô  Hara chạm mặt 
với Oasinhtơn và tướng Phầp Rôsambô. ô  Hara nhin ứiấy vị tướng 
Pháp đeo nhiều biểu tượng nhà binh, lại tưởng lâm lầ v| Tổng tư 
lệnh Oasinhtơn, nhưng vị tướng Pháp đa chl sang Oasinhtơn. ô  Hara 
hcri lúng túng khi quay sang phía vị Tổng tư lệnh Mĩ. Không muốn 
frực tiếp giải quyết đé với người có cấp bậc diấp hcm mìah, 
Oasinhtơn đa yêu cầu ô  Hara nộp ứianh guơm đầu hàng cho viên 
Phó tướng của lĩùnh là Beiýaxnin Linhcôn (Beiỹamin Lincoln).

Trong bức tíiông điệp gửi tới Đại hội đại biéu các bang để bào 
tin chiến tháng, Oasinhtan đa viết đây tự hào rằng : "Thưa các vị, 
tôi vinh dự được báo tin với toàn thể Đại hội rằng cuộc chiến đấu 
dhống quan Anh - một đội quân do tướng Conuônlit chỉ huy, đa 
ưiấng lợi tốt đẹp. Bầu nhiệt huyết luôn dâng trào và động viẽn 
ưmg nguời lính, tìmg sĩ quan trong quân đội liẽn minh của chUng 
ta. Nó chắc chắn là nhân tố chủ yếu đổ sự kiện ưọng đại này đến 
với chiíng ta sớm hơn so với sự ưông đợi nhiêu hi vọng của tôi".

Một phong ưầo phản khàng chính phủ Anh nổ ra mạnh mẽ ở 
chính nuớc Anh. Chính phủ Anh phải xúc tiến ứiưomg luợng với 
E)ại hội đại bỉểu cấc bang ở Bắc Mĩ tại Pari. Thàng 9-1783, một 
hiệp định hòa bình chính thức đa đuợc kí kết giữa chính phủ Anh
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và đại biểu Mĩ, gọi !à Hòa ước Vecxai. Theo hòa uớc này, chính 
phù Anh công nhận nền độc lập của 13 ứiuộc địa ở Bấc Mĩ và 
giao cho Bắc Mĩ câ miên đất ử phía tây (Ôhaiô và Mitxixipi). Anh 
trả lại cho Tây Ban Nha xứ Phloriđa (Ploriđa) ở Bác Mĩ và trả 
lại cho Pháp một số thương điếm ở chầu Phi và quần đảo Ảngti. 
Hòa ưức Vecxai (1783) đánh dấu sự Uiắng lợi to lớn của nhân dân 
Bắc Mĩ vỗ quân sự cOng như về ngoại giao. Hợp chúng quốc châu 
Mĩ (United states of America), ban đầu có 13 bang ra đời.
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ĐẠI CÁCH MẠNG T ư  SẢN PHÁP « •

7 ■ vụ PHÁ NGỤC BAXTl MỞ đẦu 
CUỘC ĐẠI CÁCH MẠNG Tư SẢN PHÁP

Vào cuối những năm 70 của Uiế kỉ XVIU, cuộc khủng hoảng 
của chế độ phong kiến ở Pháp da lên tới đỉnh điểm. Hội nghị ba 
đẳng cấp do vua Pháp Lui XVI ưiệu tập, nhằm giải quyết cuộc 
khủng hoảng tài chính cùa vuơng ữiêu, không những đa không đấp 
ứng yêu cầu của nhà vua, mà còn đòi ban hành Hiến pháp và đổi 
tẽn tìiành Hội nghị quốc dân, rồi Hội nghị lập hiến hay Quốc hội. 
Vua Lui XVI âm muu dùng vũ lực đổ giâi tán Quốc hội và phong 
trào quân chúng. 25.000 quân đội tin cậy của nhà vua đuợc điẻu 
về bao vây Pari và Vecxai. Phòng họp của Quốc hội bị bao vây. 
Tổng ứianh ưa tài chính Nécke, nguời của giai cÍỊt tư sàn bị cắch 
chúc. Tất cả những sự việc đó đa gây ra một làn sóng căm phẫn 
tột độ à  ứiủ đô Paii.

Ngày 12-7-1789, một ưung đoàn long kị .binh của nhà vua, gồm 
những lính đánh ứiuẽ nguừi Đức, bắn xả vào một đoàn biểu 
tình lớn của quần chúng khồng cố vũ Ichí. Quần chúng hỡ to : 
"Hay cầm lấy vfl khí !" và đổ ra đuừng cuớp vQ khí. Một trung 
đoàn vệ binh Pháp chạy sang phía nhân dân. Một ủy ban ứiuờng 
trực được thành iập ở Tòa tíiị chính và cử người đến các khu phố 
vận động nhân dân nổi dậy. ủy  ban ứiuờng ưục ở Tòa thị cMnh 
ra lệnh rèn cấp tốc 50.000 giáo mác vằ tíiành lập đội dản quãn 
(tiồn thân của đội Vệ quốc). Ngày hôm sau, quần chúng kéo đến 
phá cửa các xưởng chế tạo vũ khí và chiếm kho vQ khí tự vữ 
trang cho mình.

Sáng ngày 14-7-1789, quần chúng kéo đến trại thươiỊ binh, 
đoạt đuợc 28.000 khẩu súng, rồi tiến đến ngục Baxtì. Ngục Baxti
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vốn là một pháo đài ở phía lây nam ứiành phố Pari, xây dựng từ 
năm 1370 đến 1382, có tuừng bàng đá hinh răng cưa cao 24m, 
dầy 3m, với 8 tháp canh cao 30m và hào sâu rộng 25m bao bọc 
xung quanh, cổng pháo đài được đóng mở bằng những chiếc câu 
ưeo kéo ưên những xích sát. Từ ửiế id XV, pháo đài Baxti 'ưở 
thành nhà tù quốc gia. Bất cứ ai, từ quý tộc cao cấp cho đến 
thường dân. đôu có thể bị quẳng vào ngục Baxti, khi có tờ "mật 
chỉ" (giấy có ấn vua) của nhà vua gỏi đến, mà khổng cần một 
ưiủ tục pháp lí nào. Ngục Baxư là nơi giam giữ rất nhiêu tù chính 
ưị, trong đó có nhiêu nhà tư tưởng uến bộ. Ngục Baxti ưở ứiành 
tượng trưng cho chế độ quân chủ chuyên chế Pháp.

Việc đánh chiếm pháo đài Baxti đa diễn ra ác liệt trong suốt 
bốn tìếng đồng hỗ. Quần chúng cách mạng dùng thang bắc qua
hào. Song bọn lính từ ưên ứiáp canh bán xuống xối xả. Nhiêu
nguời đang ơèo ưên thang bị bắn rơi xuống hào nước, hi sinh anh 
dong. Vê sau, đội dân quân mang đại bác tới, bắn vào pháo đài. 
Một viên đạn pháo bắn trúng sợi dây sắt kéo câu treo, chiếc cầu 
ưeo roi xuống. Quần chúng cách mạng ào ạt vuợt qua cầu ưeo,
ưàn vào pháo đài. Viên chỉ huy pháo đài Lônây (Launey) chạy
dến kho UiiUốc súng, định châm tửa đốt kho thuốc súng để dỉm 
toàn bộ mọi người ưong pháo đài vào ưong biển lửa và máu. Binh, 
lính CŨI hấn hoảng sợ, vội ngăn hành động điẽn cuồng của hán 
'lại. Quán chúng cách mạng chiếm đuợc ngục Baxti và viên chỉ 
huy Lôiây bị hành quyết. Quân chúng cách mạng di diẽu qua các 
phơ và các quảng ưuờng công cộng, giơ cao đầu Lônây cắm ưên 
đâu chiíc sào, miệng hô to : "Thắng lợi ! Thắng lợi", về sau, 
nhân dâs Pháp đa dỡ bỏ nhà ngục Baxti và xây dựng ở đầy một 
quảng trường rOng lớn, mang tên quảng tniờng Baxti. Còn ngày 
phá ngụ: Baxti (14-7) ưở thành ngày Quốc khánh của nước Cộng 
hòa Phiáp.
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8 - BẢN "TUYÊN NGÔN NHẨN QUYỀN và dân QUYỀN"
CÙA PHÁP

Giai cấp tư sản Pháp lanh đạo cách mạng thấy cần thiết nhanh 
chóng xây dựng nền tảng của chế độ mới bằng một bản Hiến 
pháp. Truớc khi thảo ra Hiến pháp, Quốc hội lập hiến đă thông 
qua một văn kiện có tính chất cucmg lĩnh nêu ra những nguyên 
tắc cơ bản của Hiến pháp mới, đó là bản Tuyên ngớn nhân quyền 
và dân quyền nổi tiếng (26-8-1789).

Tuyện ngồn do Xiâyét khdi thảo, duới sự giúp đỡ cỏa Giepphecxơn 
(người đã khổi thảo bản "Tuyên ngôn độc lập" cùa Hoa Kì, khi 
đó đang làm công sứ Hoa Kì tại Pháp). Xiâyét (1748 - 1836), vốn 
là Viện tniởng một tu viện Thiên chúa giáo, nhưng rất tích cực 
tham gia hoạt động chính trị. Truớc Cách mạng Pháp, ông đâ xuất 
bản một cuốn sách nhỏ : Thế nào là đẳng cấp thứ ba ? đả kích 
chế độ phong kiến chuyên chế, biện hộ nguyên vọng giành chính 
quyền của giai cấp tư sản. Năm 1789, ông tham gia Hội nghị ba 
đẳng cắp và đuợc Quốc hội lập hiến ủy thác soạn thảo bản 
Tuyôn ngôn.

Dựa vào tư tưởng của triết học Ánh sáng, Tuyên ngôn đa nẽu 
len khẩu hiệu nổi tiếng 'Tự đo - Bình đẳng - Bác ái". Tự do và 
bình dẳng là cơ sở của tình bác ái. Tư tuởng "tự do, bìiih đẳng, 
bác ái" của Cách mạng Pháp được thể hiện ữẽn lá cờ tam tài của 
nuớc Cộng hòa Pháp. Tự do íưgmg trung bằng màu đỏ, vì nển tự 
do mà nhãn dân đạt được phải thổng qua những cuộc cách mạng 
bậo lực, bình đẳng tượng ưưng bằng màu trắng và bác ái tuợng 
trưng bằng màu xanh.

Bân Tuyẽn ngôn nhan quyền và dân quyẻn gồm 17 đièu, xác 
định các quyén tự do dãn chủ. quyẻn bình đẳng giữa các cổng dãn 
tniớc pháp luật, đồng thời cũng khẳng định quyền tii hOn tài sản 
là quyèn thiêng liêng bất khả x&m phạm.
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Bản Tuyên ngôn đa xảc lập quyền tự do cá nhân của công dân. 
Điêu 1 cQa Tuyẽn ngôn ghi nhận : "Mọi người sinh ra đều tự do 
và hình đẳng vồ. quyên lợi". Những quyên tự do nhir tự do cá 
nhàn, tư do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, quyên hưởng an ninh và 
quyên chống áp bức, đuực xem là những quyên tự nhiên và tuyệt 
đối của con nguừi và của mọi cõng dân. Dưới chế độ phong kiến, 
tất cả riiững quyồn lự do của con người đó đều bị giai cấp phong 
kiến tưjc đoại, nay cách mạng đa khôi phục lại những quyên tự 
do của con ngirời đó,

Bản Tuyên ngôn cũng xác định quyên bình đẳng giữa các công 
dân tiwc pháp luật. Điều 6 quy định : "... Luật pháp phải là như 
nhất đôl với tát cả mọi người khi bảo hộ cững như khi ưừng phạt. 
Mọi cữig dân đều bình đẳng trước pháp luật". Điêu 7 quy định : 
"Bít cú ai cQng chỉ có tíiể bị luận tội, bị bắt giam giữ ưong nhttng 
ưiiờng iqrp đuợc luật phấp quy định và ứieo các hình ữiức đo luật 
pháp Xic định. Những kẻ yêu cầu ưiúc đầy thi hành hoặc cho thi 
hành lúững mệnh lệnh độc đoán đều bị ưừng phạt".

Bản Tuyên ngôn xàc định quyền tối cao là của dân tộc, nghĩa 
là của toàn ứiể công dán. Điêu 3 ghi rõ : "Nguồn gốc của mọi 
quyền lực tđi cao bao giờ cQng ứiuộc về dân tộc. Không một cơ 
quan nèo, không một cá nhân nào có ứiể Uiực hiện quyên lực này, 
nếu nó không xuất phát ưực tiếp từ dân tộc".

Tuy nhiên, bản Tuyên ngôn cOng bộc lộ ro tính chất tư sản và 
sự hạn chế của nó, khi quy định : "Quyén tư hoxi lầ một quyén 
bất khả xâm phạm và ứiiêng liêng, không ai có tíiổ b| tước bỏ 
quyền tó" (điêu 17). Như thế lầ Tuyên ngôn đa phủ nhận quyên 
bình đáng xa hội thực sự giữa nguời và nguời, hợp pháp hóa sự 
bất bìnl đẳng vê tài sản và sự bóc lột của người có của đối với 
người Itiông có của.

Mặc dù có sự hạn chế đỏ, đối với thời đại ấy, việc thông qua 
bản Tu’ên ngôn nhân quyền và dân quyền này là một sự tiến bộ
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to lớn. Bản Tuyên ngôn đả phá sự chuyên chế phong kiến, những 
đặc quyên phong kiến ; nó tuyên bố mọi người đêu bình dảng 
Oìrớc phấp luật, dù đó chi là sự bình đẳng ưÊn giấy tờ, vì ưong 
khi củng cố quyền tư hữu, thì nó đa thiết lập lên sự bất bình đảng 
mới về tài sản. Tuy nó tạo ra sự tự do vê một số mặt, những nó 
lại tạo ra sự phụ tììuộc mới của một số người này đối với một srt 
người khác (của quần chúng lao động đối với các nlià tư bản). 
Tuy nhiẽn, bản Tuyêii ngôn vẫn xứne đáng là bản khai tử của chế 
độ phong kiến và iầ cuơng lĩnh của chế độ tư bản chủ nghĩa. Bản 
Tuyên ngồn dược dùng làm chương mở đầu của Hiến pháp, mà 
Quốc hội đa bắt đầu thảo luận ngay sau khi ứiông qua Tuyên 
ngôn. Nhưng do sự phản ứng của vua Lui XVI, nên đến ngày
3-9-1791, Quốc hội mới thông qua được bản Hiến pháp đầu tiên 
(Hiến pháp 1791), đánh dấu giai đoạn ứiáng lọi đầu tiên của Cách 
mậng tư sản Pháp.

9 - VIỆC SÁNG TÁC BÀI CA CÁCH MẠNG "MÁCXÂYE"

Mùa xuân năm 1792, liỄn quân phong kiến Áo - Phổ đa tiến 
vào đất Phầp và áp sát thủ đô Pari. Nuớc Pháp cách mậng đứng 
tniớc ccm nguy nan. Để bảo vệ Tổ quốc, nhân dân toàn quốc đa 
thành lập ra các đạo quân tình nguyện ra chiến ừuờng chiến đíu. 
Lúc bấy giờ ứiành phố Xtraxbua cong tổ chức mội đội quân tình 
nguyện. Truớc khi đội quân xuít kích, Thị ưuởng thành phố muốn 
tổ chức một buổi lễ tuyôn thệ. ông nghĩ rằng trong buổi lẽ tuyen 
tbỆ cản phải có một bài chiến ca để phin khích tinh thần binh sĩ. 
ông tlm gặp một sĩ quan pháo binh ưẻ tuổi tên lầ Rugiô đư Lỉxlơ
(Rouget de risle) và nói :

- Lixlơ, nghe nói anh biết sáng tác nhạc và hay làm thơ ?

- Vâng, cũng có đồi lúc ! Chàng thanh niên ưả lời.
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- Anh có thể sáng tác một bài chiến ca thé hiện Unh thần yêu 
nước đuợc không ?

- Để chống lại bọn xâm lược Ầo - Pfiổ, tôi se Uiử xem sao.

- Đuợc, tôi hẹn vứi anh phải hoàn thành ưong đêm nay đổ ngày 
mai hát ữong lúc xuất quân.

- Tôi nhất định hoàn thành.

Lixlo với tinh Uiân yêu nưức nồng nàn, với tâm hồn xúc động 
của ngưM nghệ sĩ - chiến sĩ, anh đa thúc suốt đêm 24-4-1792, với 
cây đàn trên tay, anh vừa sáng tác nhạc vừa viết lời cho bài hát ;

Hay tiến lên, hoi những người con của Tổ quốc,
Ngày viiưi quang đa đến rồi.
Chúng ta hay chống lại sự áp bức,
Ngọn cờ nhuốm máu đa giưomg lên.
Hay cầm lấy vO khí, hflri những công dân !
Hay tập hợp lại thành đội ngũ !...

Bài ca này, Rugiê đơ Lixlơ đặl tên là "Bài ca chiến ưận sõng 
Ranh” \ới hàm ý các chiến sĩ cách mạng Pháp sẽ giáp trận với 
quỉn thủ tại sõng Ranh, có nghĩa lầ đuổi chúng ra khỏi aước Pháp. 
Sáng hôn sau, ĩrước đoàn quân tình nguyện và toàn ứiể dân chúng 
thành Staxbua, với giọng ca ưầm hùng, anh cít tiếng hất ỉàm mọi 
người XIC động nước mắt tuôn ưào. Đoàn quân tình nguyện tìến 
ra chiến trường,

Vê sai. bài hát được phổ biến rất nhanh ưong toàn nước Pháp. 
Đoàn qứứi tình nguyện của thành phô' Mácxây kéo về bảo VỆ thử 
đô Paii,đa hát vang bầi ca cách mạng hủng tráng này ứẽn đường 
phố Paritrước tiên, vì thế nhân dần Pari gọi là "Bài ca của Mácxây" 
(La Maneillaise). Nâm 1795, Quốc hội Pháp thỗng qua quyết nghị 
chính ttúc lấy bài "Mácxâye" làm bài quốc ca của nước Cộng 
hòa Pháj.
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10 . THÁI ĐỘ CHốNG ĐOI CÁCH MẠNG 
CỦA VUA LUI XVI VÀ VỤ HÀNH ỌUYẾt  nhà vua 

TRONG CÁCH MẠNG Tư SÀN PHÁP

Vua Pháp Lui XVI (1774 - 1792) cai ưị nước.Pháp ưong thời 
kì cuộc tổng khủng hoảng chíiih uị của chế độ phong kiến ở Pháp 
đa diẽrt ra, ẩứiưng vẫn muốn duy trì nhửng chính sách chuyên chế 
độc đoán. Lui XVI là một nguời xảo quyệt, ương ngạnh và độc 
ác, Nhà vua không quan tâm đến công việc chính ƯỊ, thường ngủ 
gật khi chủ tọa hội đồng vương quốc nhưng ỉại rất ham mê săn 
bắn. Hàng nghìn con ngựa và chó săn được chăn nuôi và hàng 
vạn hưoru nai đtrợc trông coi bảo quản ở những khu rừng rậm ở 
ngoại ô Pari để vua đi săn. Trong các cỏng việc chính ữị, Lui 
XVI chịu ảnh hưởng rất nhiêu của vợ là Mari Ảngtoanét (Marie- 
Antoinette), chị gầi của hoàng đế Lêôpôn II của Đế quốc La Ma 
thần thánh, đỏng thời lầ vua Áo, một ngưOi đàn bà đẹp, kiêu ngạo, 
hoang phí và khinh xuất.

Để giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính không có cách nào 
thoát được, Lui XVI đành phải ưiệu tập Hội nghị ba đẳng cấp 
(5-5-1789). Khi đẳng cấp thứ ba trong Hội nghị không những không 
chỉ^ nhận những yãu câu của nhằ vua, mầ còn tự tuyẽn bỉỉ thầnh 
iập Quốc hội (Hội nghị quốc dân, rồi Hội nghị lập hiến), Lui XVI 
đa đối phó lại bằng càch đóng cửa phòng họp và cho quân đội 
bao vây Quốc hội, nhưng thất bại. Sau vụ phá ngục Baxti (14-7-1789), 
nhà vua, tuy phải nhân nhượng với nhũng người cách mạng, chấp 
rứiận huy hiệu ba mầu xanh, trắng, đỏ là tuợng trưng cho sự hòa 
hợp giữa vua và nhân dân thủ đô, nhưng vỉn chưa từ bỏ ý định 
dùng vữ lực đổ dập tắt phong trào cách mạng. Đâu tháng 10-1789, 
Lui XVI điêu động nhiều đạo quân ở các địa phuomg, tfong đó 
có những đội quân đánh thuê ngưừi Đức và Thụy Sĩ, vê đóng xung 
quanh Vécxai và Pari. Hoàng hậu Mari Ảngtoanét đa thân hành
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đến ban cấp những mao mo mâu ưấng (mầu của huy hiộu ưiều 
đại vua Pháp Buốcbông) cho sĩ quan và binh lính cận vệ. Nghe 
tin đó, quần chúng nhân dân rất cảm phẫn. Nhân dân Pari khi đó 
lại đang bị đối, vì năm đó, trời rét buốt, bâng tuyết nhiêu, nên 
mùa màng thu hoạch kém. Ngày 5-10-1789, nhân dân Pari, trong 
đó số đổng lầ phụ nữ, tập họp trước Tòa thị chính để đòi bánh 
mì, rôi lũ lượt kéo đến Vécxai để gặp vua. Khoảng hai vạn quân 
vệ quốc cũng đi theo sau đoàn biểu tinh. Những người biểu tình 
hô lớn : "Bánh mì ! Bánh mì !". Nhà vua không đám cho quân 
đàn áp, phải hứa sẽ cung cấp bánh mì cho nhân đân và ứiông đạt 
cho Quốc hội biết là se phê chuẩn các sắc lệnh của Quốc hội. 
Ngày 6-10-1789, những người biểu tình đột nhập vào hoàng cung, 
đòi nhà vua cùng hoàng gia phải cùng đoàn biểu tình ưở về Pari. 
Nhân dâh đưa nhà vua và hoàng gia vê sống ở cung điện Tuylori, 
dưới sự giám sát của nhãn dãn.

Ngày 20-6-1791, Lui XVI làm giả một giấy ihông hành của 
ngưừi Nga và vay được một số tiên của các chủ ngân hàng ở Pari, 
đa cùng gia đình bí mật ưốn sang Bì, ncri bọn phản cách mạng 
ưốn khỏi nuức Pháp đang tập ming ở đó, chờ hiệu lệnh của nhà 
vua để khởi chiến. Dọc đuờng, khi đến gân ữiị ưấn Varen, một 
tíỉị trấii nhỏ gân biên giới Đõng Bấc Pháp, vì vô ý ngôi cạnh cửa 
xe ngựa, nhà vua bị một trạm ừưởng ưạm thay ngựa nhận được 
mật, nên bi bắt !ại và bị giải vẻ Pari.

Ngoầi việc bắt lại nhà vua bỏ ưốn, quần chửng nhân dãn còn 
bắt được một số thư từ của Lui XVI gửi cho các vua chúa nước 
ngoài, yẻu cầu khán trương can thiệp vào nội tình nuớc Pháp. Quần 
chtíng nhân dãn Pari đòi phải đem vua ra xử, nhưng Quốc bội lập 
hiến sợ phong trào quần chúng nhân dân se nổi dậy chống lại quý 
tộc và tu sản, sau khi lật đổ nhà vua, nẽn cố sức bảo vệ nhà vua. 
Quốc hội tuyên bố không phải rứià vua ưốn, mà lằ bị "bắt cóc". 
Nhưng ĩ)ên ngoài Quốc hội, sự cảm phẫn của quân chúng nhân
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dân Pari không ngớt tăng lên với những cuộc họp sôi nổi ở các 
câu lạc bộ, với những kiến nghị lên án chế độ bạo quân. Tinh 
ừiân dân tộc tăng lên song song với tinh ưiần cách mạng. Ngày 
17-7-1791, mấy nghìn người tập hợp ở quảng tnrờng Mác để kí 
một bản kiến nghị lên án nẻn quân chủ, đòi phế truất nhà vua và 
thiết lập chế độ cộng hòa. Chính quyền tư sản đa ra lệnh cho đội 
vệ quốc đàn áp cuộc biểu tình. Đội vệ quốc đa xả súng vào đám 
quân chúng tay không, làm 50 người chết và hàng ữâiĩ) nguời 
bị thương.

Nhận thấy có thể dựa vào Quốc hội để chống lại nhân dân, 
ngày 13-9-1791, Lui XVI đa phẽ chuẩn Hiến pháp 1791 và hôm 
sau làm lễ tuyẽn thệ trung thành với quốc dân. Nước Phầp ttở 
thành một nuớc tíieo chế độ quân chủ lập hiến. Theo Hiến pháp 
1791, mọi quyẻn hành đều nằm ttong tay Quốc hội, nhưng nhà 
vua được sử dụng quyên phủ quyết trong bốn nám, nghĩa là quyên 
đình chỉ ưong bốn năm lứiững đạo luật đa được Quốc hội biểu 
quyết. Nhưng không phải là vua đa chấp nhận một biện pháp thỏa 
hiệp, mà ngược lại đang tiến hành một âm mưu phản cách mạng 
lớn hom. Lui XVI tìm cách thúc đẩy nuớc Pháp nhanh chóng tuyẽn 
chiến với các ửièu đình phong kiến chầu Âu, vì nhà vua tin tuởng 
rầng quân đội ”Ô hợp" của Cách mạng Pháp se không đủ súc chịu 
đựng "một nửa trận" khi đụng đâu với nhttng đạo quân phong kiến 
nổi tiếng thiện chiến. Hoàng đế nước Áo LÊÔpữn II và yua Phổ 
Phriđơrích Vinhem II cũng đang tích cực chuán bị chiến tranh 
chống nuớc P h ^  nhằm khôi phục lại quyẻn hành chuyẽn chế cho 
Lxii XVI và hoàng hậu Mari Ăngtoanét. Phái hiếu chiến ưong Quốc 
hội Pháp, vì quyén lợi ích kỉ cúa giai tư sản, cQttg cuông nhiệt 
muốn có một cuộc chiến ưanh với châu Âu phong kiến. Ngày 
20-4-1792, theo đê nghị của Lui XVI, Quốc hội đa quyết 
định ữanh thủ chủ động và tuyẽn chiến với Áo, tiếp đó lằ với 
Phổ, liên minh của Áo.
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Ngay từ đầu. cuộc chiến ưanh chống Áo • Phổ đa bất Igã cho 
nước Pháp. Các tướng lĩnh, phần lớn là quý tộc. do phản ứng giai 
cấp, không muốn thắng trận và cố tình mở đuừng cho quân ứiù 
tiến sâu vằo nội địa nước Pháp. Tinh hình quẳn sự của Phắp lại 
càng trở nên nghiêm trọng do việc hoàng hậu Mari Ảngtoanét, chị 
gái của hoàng đế Áo, đa giao kế hoạch tác chiến của Pháp cho 
Áo và thường xuyên tổ chức Hên lạc với các ưiẻu đình phong 
kiến. Quân Áo đa tiến đến gần biên giới Pháp. Do áp lực của 
quần chúng nhân dân, Quốc hội quyết định gọi thêm 20.000 quân 
tình nguyện ở các tỉnh và lập một phòng tuyến ở UTIỚC thành phố 
Pari. Vua dùng quyền phù quyết bác bỏ sác lệnh này. Viộc đó đa 
gây một làn sóng căm phẫn ừong cả nuức. Bất chấp sự ngăn cấm
của nhà vua, các đội quân được ưiành lập ở khấp noi và kéo vẻ
bảo vệ thủ đô.

Ngày 11-7-1792, Quốc hội tuyên bố "Tổ quốc lâm nguy". 15.000 
dân Pari đa tòng quân trong vài ngày, thành lập ra những tíểu 
đoàiỊ tình nguyện mới. T ít cả quân Vệ quốc đêu được động viên. 
Quàn tình nguyện ở các tỉnh lũ lượt kéo vẻ Pari. Trong klìi đó, 
ứieo yêu câu của hoàng hậu Mari Ảngtoanét, công tước Brunxvich 
(Brunswick), tổng chỉ huy quỄLn đội Áo - Phổ hợp nhất, ra một
bản tuyên cấo tại Côblensơ đe dọa tiêu diệt quân Vệ quốc, đe dọa
trừng trị nghiêm khắc nhân dân Pháp, nếu họ có ý chống lại sự 
can thiệp của quân đội Đổng minh và đe dọa san bằng thủ đô 
Pari, nếu họ dám động đến gia đình nhà vua. Công tudc Brunxvích 
dăn đầu quân đội Áo - Phổ cùng bọn quý tộc luu vong Pháp, bắt 
đâu từ Côblensơ tấn công vào Pari, Những lời đe dọa của Brunxích 
khổng thé ỉầxn cho nhăn dãn Pan khuít phục, mầ nguợc lại, đ ĩ 
kích động mạnh me tinh ửiân yẽu nước, chống xâm lược của họ 
và đẩy nhanh sự sụp đổ của chế độ quăn chủ Pháp.

Suốc những ngày đầu tháng 8-Ì792, các phân khu ở Pari đẩy 
mạnh việc chuẩn bị khởi nghĩa. Đôm ngày 9, rạng ngày 10-8-1792, 
khi nghe uếng chuông báo động vang lẽn, nhân dân Pari vủ ữang
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đa kéo đến tập ưung ở trưức '1'òa thị chính. Các ủy viêĩi của các 
phân khu tổ chức ra Công xa khởi nghĩa và đảm nhận mọi quyền 
hành. Các đội nghĩa quân Pari được vũ ưang bằng súng tnrờng, 
súng lục và giáo mác, đa tấn công cung điện Tuylơri, nơi vua và 
gia đình ở. Sấng ngày 10, họ lại được them quân tiếp viện lừ các 
tính kéo đến. Nhà vua đa chuẩn bị đối phó với cuộc lấn công này 
từ trước, đa tập trung các đội quân đầnh thuẽ người Thụy Sĩ và 
bọn quý tộc ưung Uiành với nhà vua. Quân đội khởi nghĩa và quân 
đội bảo vệ cung vua đa bắn nhau trong hơn hai giờ. Đợt tấn công 
đầu tiên bị đánh lui. Nghĩa quân tổ chức đợt tấn công ứiứ hai và 
đa chiếm được cung điện, nhưng không tìm thấy vua. Lui XVI và 
gia đình đa ưốn sang trụ sở Quốc hội và xin Quốc hội che chở. 
Quốc hội, tuy tước quyền của vua, nhưng lại quyết định cho vua 
và gia đình ở tại một lâu đài khác ở Pari. Công xă cách mạng 
đòi giao vua lại cho Công xa và đa tống giam Lui XVI cùng 
hoàng hậu Mari Ảngtoanét vào ngục Tẳmplơ (Temple). Như vậy 
ià cuộc khởi nghĩa ngày 10-8-1792 đa lật đổ chế độ quân chủ 
ở F1iáp.

Sau khi bắt giam vua, Công xă Pari đứng ra tiến hành việc ứỉ 
chức quốc phòng gùi nhiẻu đội quần cách mạng ra tiẽn tuyến (ngày 
20-9-1792, quân đội cách mạng đa đánh bại quân đội Phổ ưong 
trận Vanmi (Valmy), gần biên giới Bỉ) và đàn áp âm mưu phản 
loạn của bọn bảo hoàng định phá nhà tù để g i^  ứioát cho vua và 
bọn phản cách mạng đang bị giam giữ. Do ứiái độ bao che cho 
nhà vua, Quốc hội lập pháp mất tín nhiệm, phải tuyẽn bố tự giải 
táa  Ngày 21-9-1792, một Quốc hội mới do phổ ttiông đầu phiếu 
bâu ra, gọi lầ Quữc ước, ưong phiên họp đầu tiẽn, đa tuyẽn bố 
bai bô chế độ quân chủ. Nền Cộng hồa thứ nhất của Pháp fa đời.

Từ cuối năm 1792, vín đê nổi iên hàng đầu ưong Quốc ước, 
gây ra một cuộc đíu ttanh gay gắt giữa phái Núi (hay GiacObanh) 
với phái Girỡngđanh là vín đề quyết định số phận nhà vua. Phái 
Girôngđanh tìm mọi cách - công khai hoặc quanh co - bảo vệ vua,
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họ nêu tí lẽ là ứieo Hiến pháp 1791, nhà vua lầ bất khả xâm 
phạm. Phái Núi (hay Giacòbanh) Ihì đòi xét xử vua. Nhiêu quận 
trong toàn quốc cũng gửi kiến nghj đòi xử vua vẻ tội phản quốc. 
Thêm một bằng chửní? vê sự phản bội của Lui XVI là cuối tháng 

ứieo chi’ dãn của một ngirời thợ khóa trư(tc đây phục vụ 
vua, ngưòi ta phát hiện ra mộ( cái tủ có cửa sắt trong cung điện 
Tuyl(7Ti cổ chứa đựng nhiêu thư từ liên lạc giữa vua với bọn di 
cư và các triêu đìrưi nước ngoài. Ngày 11-12-1792, Lui Capê (Louis 
Capèti (tên của Lui XVI) bị đưa ra xử trước Quốc lỉức, bị buộc 
tội âni mưu chổng lại tự do và an ninh quốc gia và với tội ưạng 
íy  phii bị xử tử. 'ITiấy không ứiể bảo vệ được vua, phái Girôngđanh 
tìm câch trì hoan, đề nghị bân án phải đưa ra nhân dân biểu quyết. 
Phái Giacồbanh da kiên quyết phản đối đê nghị này. Cuối cùng 
với 380 phiếu thuận và 310 phiếu chống, Quốc irớc quyết định xử 
tử VUI và thi hành bản án ưong vòng 24 giờ. Ngày 21-1-1793, 
tên vua ngoan cố và phản trắc Lui XVI bị đưa lên máy chém. 
Sau klũ Lui Capê (tức Lui XVI) bị xử tử, Mari Ảngtoanét bị chuyển 
từ nhi tù Tảmplơ sang nhà tù Côngxiegiơri (Conciergerie), giam 
giữ ching với những tẽn quý tộc phản loạn khác. Duứi thòi chuyên 
chính càch mạng Giacôbanh, ngày 16-10-1793, Mari Ăngtoanét cQng 
bị chém đầu.

11 • RÔBEXPĨE VÀ NEN CHUYÊN CHÍNH GIACÒBANH

Mă:ximiliêng đờ Rôbexpie(Maximiliende Robespierre, 1758-1794) 
sinh ttrỏmg ưong một gia đình luật sư ở thành phố Arát (Aưas), 
mién Bấc nuức Pháp. Sau khi tốt nghiộp trường Luật, ông ưở thành 
luật SI. Ngay khi đang đi học, ông đa rát tôn ưọng khuynh huứng 
tu tưởig của Giăng Giấc Rutxô vê chủ nghĩa vô ưiần và chủ nghĩa 
dân cỉủ tự do. Khi ra làm ỉuật sư. ông có mối cảm thông đặc 
biệt díi với quần chúng nhân dân lao động. Vì thế, ông sẵn sàng
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bào chữa cho những người nghèo, mà khõng quan tâm gì đến liốn 
thù lao. Có lần, ông bào chữa cho anh thợ thùng đi tfí tụng bọn 
cha cố trong tu viện ; đây là việc làm rất mạo hiềm, ít ai muốn 
dính dáng đến. ông không bao giờ đặt vấn đồ lợi lộc ưong những 
buổi bào chữa, vì ứiế ông được nhân dân kính ừọng và quý mến. 
Nhà cách mạng theo chủ nghĩa bình đẳng Babớp đa ca ngợi 
Rôbexpie ưong một bức thư gửi cho bạn mình : "Rôbexpie là người 
tiẽu biểu nhất ưong pháp viện. Tôi cảm thấy ông là con nguời 
chính trục và cực kì vỏ tư. Nguừi la thán phục ông vì ông khOng 
ứiam tiền. Cho đến nay và sau này, ông chĩ là một luật sư nghèo".

RObexpie đa tíiam gia Cách mạng tư sản Pháp, từ khi Hội nghị 
ba đảng cấp được triệu tập Í5-5'1789) đến khi cách mạng bị thủ 
tiêu (cuộc đảo chính phản cách mạng ngày 9 tháng Técmiđo 
(27-7-1794). Trong suốt thời gian cách mạng đó, ông là đại biểu 
xụất sắc của đẳng cấp ứiứ ba. Ong từng phát biéu ; "Quyén lực 
chỉ có thể thuộc vẻ nhân dân, bọn đại biểu của quý tộc và tăng 
lữ khOng ứiể đại diện cho bất cứ ai, vì chẳng ai bầu họ. Bọn họ 
chẳng qua chỉ là một tH,)n người âm muu, những kẻ tước đoạt vô 
liÊm sỉ...".

ông là con nguời lúc nào củng ăn mặc cẩn thận. luftn luôn 
bình ữnh, giữ thái độ thàn nhiẽn, nhưng lại quả cảm, kỉtòng bao 
giờ nao niíng, có tinh thân cách mạng ngoan cuờng vá đức tính 
chính ữvc, liẽm khiết ; vì thế nguời ta gọi ông là "Ngurt không 
thổ mua chuộc", ông bị kẻ ứiù của cách mạng căm ghé; nhimg 
đuợc quân chúng nhân dân mến phục.

Nẳm 1789, ông đuợc đẳng cấp thứ ba ở quận mình bâu vào 
Hội nghị ba đảng cip. Trong Hội nghị ba đảng cáp, Cl9| như 
ừong Quốc hội lập hiến sau nầy, ông luõn ỉuỡn đứng vê ịAìsl quần 
chúng nhãn dãn, đíu tranh chống lại vua, quý tộc vầ đại tư  sản. 
Khi Quốc hội lập hiến tíiông qua Hiến pháp 1791 và nỉong đạo 
luật phản dâỉi chủ như đạo luật thuế tuyển cứ, dựa tíieo vộc đống
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ihuế mà chia công dân làm hai loại ; công dân "tích cục" (những 
nguời cố tài sản, ruộng đất và đOng Ihuế trục thu) và công dân 
"tiêu cực" (những nguời không có tiên đóng ứiuế ưục thu trị giá 
tối thiểu bằng ba ngày cõng ở địa phương), chỉ có công dân "lích 
cực‘ mới có quyên bâu cử. ứng cử vài) Quốc hội và Hội đồng tíiị 
chính và được ứiam gia vào quân Vệ quốc, còn công dân "tiêu 
cực' ứù bị tước đoạt hết các quyên chính trị ưồn, Rôbexpie và 
những nghị sĩ phe tả dân chủ ưong Quốc hội lập hiến kiên quyết 
chOng lại những đạo luật ấy. Rồbexpie đa phẫn nộ nói ưong Quốc 
hội : "Ai cho các nguời quyền tuức đoạt quyên của nhân dán ?". 
Nhung vì các đại biểu phe tả dân chủ ưong Quốc hội lặp hiến 
chỉ là ứũểu số, nôn không ngăn cản đuọc Quốc hội ỉập hiến ứiông 
qua những đạo luật phản dân chủ ưên.

Macximiliêng đờ Rôbexpie còn tham gia tích cục vào nhữúg 
hoạt động chính trị trong xa hội như tham gia câu lạc bộ Giacôbanh 
(Jacobin) và phong trào quần chúng. Câu lạc bộ mang tên Giacôbanh, 
vì đóng trụ sở ưong thư viện của tu viện dòng Thánh Giãcốp (Jacob), 
tập hợp những nhà hoạt động chính ứị ùng hộ ưật tự mới (từ chế 
đO quân chủ lập hiến đến chế độ cộng hòa), lúc đầu bao gổm cả 
ba tíỉầnh phần đại, trung và tiểu tư sản. Cỉu lạc bộ nầy thảo ỉuận 
phân lớn các vấh đề đưa ra Quốc hội lập hiến. Vai ttò chính ữị 
của nó không ngừng tảng lẽn. Nhưng sau vụ chạy ưốn của Lui 
XVI, bị bắt lại ở Varen và bị đưa về giam giữ ở Pari (20-6-1791), 
cuộc ưanh luận chung quanh vấn đẽ sđ phận của nhà vua ở cãu 
lạc bộ GiacôbaDh đa đưa đến sự phân liệt : cánh hữu hay nỉiQng 
nguời đĩũ tư sản rời bỏ câu lạc bộ. lập ra một càu lạc bộ mới, 
đặt «v sở tại tu viện Phơiăng (Peuillants), nên gọi ỉầ phái Phơiăng, 
còn gọi lầ phái Lập hiển, còn cánh tả Giacỡbanh hay phái Dân 
chủ gồm hai nhóm : nhóm do Brítxô (Brissot) lanh đạo (sau này 
gọi là phái Girôngđanh) và nhóm do Rôbexpie lanh đạo, vẫn ò  lại 
sinh hoạt trong câu lậc bộ Giacôbanh. Nhưng rồi nhốm Brítxô và
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nhóm Rôbtíxpic lại xảy ra xung đột ngày càng quyết liệt vẻ các 
vấn đê Uiúc đẩy hay kìm ham tách mạng, xét xử Lui XVI và chì 
đạo chiến tranh..., nhớm Rôbexpie khai trừ Brítxô và các chiến hữu 
của ông ta ra khỏi câu lạc bộ Giacỡbanh. Từ đó, nhóm Rôbexpie 
gọi là phái (ỉiacôbanh, còn nhóm Brítxô gọi là phái Girôngđanh 
(Girondin) (vì nhiều người (rong nhóm này là nghi sĩ được bâu ở 
quận Girôngđơ, miên Tây nước Pháp).

Sau khi hoàn thành việc thông qua Hiến pháp 1791, Quốc hội 
lập hiến giải tán (30-9-1791), Quấc hội lập pháp được bâu ra, trôn 
cơ sở Hiến pháp 179! (tức là cừ tri bị hạn chế ưong số cône dần 
"tích cực"). Vì Quốc hội lập hiến đa quyết định đại biểu cO của 
mình khổng được Uiam gia Quốc hội lập pháp, nên trong Quốc 
hội lập pháp đa gạt bỏ được nhiêu đại biểu quý tộc và tăng lữ, 
nhưng đổng ứiời nỉiiêu đại biểu ndi liếng của đẳng cấp Uìứ ha 
ưong Quốc hội trước, ưong đó có cả Rôbexpie cũng không có mặt 
trong Quốc hội lập pháp. Tuy Rôbexpie không tham gia Quốc hội 
lập pháp, nhưng nhiều bạn bè của ông trong câu lạc bộ Giacôbanh 
có chân ưong Quốc hội lập pháp. Nhóm bạn bè của Rôbexpie 
ưong Quốc hội lập pháp lập thành phái cực tả trong Quốc hội, 
ngồi chỗ cao nhất ưong phòng họp, nên có tên là phái Núi 
(Montagnard). Trong Quốc hội lập pháp, phái Phcriãng hay phái 
L4p hiến (đại diện cho giai cấp đại tư sản tài chính) chiếm đa số 
và ứiống ưị Quốc hội ưong giai đoạn đầu. Phái này chủ ưương 
Quân chủ lập hiến và đa không giải quyết được bất cứ vấn đề gì 
của cách mạng. Phái Girôngđanh, dại diện cho quyên lợi của tư 
sản thuơng nghiệp và công nghiệp miền Tây và Nam nuức Pháp 
và phần nào cho tư sản ruộng đất ở các tỉnh, nghiêng vê dấu tranh 
cho nền Cộng hòa. Phái này kêu gọi tiến hành chiến tranh để tăng 
cường địa vị kinh tế của Pháp ở châu Âu, đồng thời đành lạc 
hướng quần chúng nhân dân khỏi những vấn đồ chính ưị - xa hội 
trong nước, mà quan tâm đến cuộc chiến tranh vứi bên ngoài. 
Lui XVI lại càng mong muốn cucX' chiến tranh nổ ra giữa Pháp
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và các nước phong kiến châu Áu, với hi vọng quân đội nước ngoài 
SÊ đò bẹp cách mạng Pháp. Lởi kèu gọi ưến hành chiến ưanh của 
phái Girôngđanh đuợc quần chúng nhân dân huởng ứng nhiệt liệt, 
vì hụ không biết việc luyẽn ưuyền chiến ữanh của phái Girôngđanh 
cổ lựi cho ưiéu đình. Tháng 3-1792, nhà vua Uiành lập nội các 
Girôngđanh và ngày 20-4-1792, nội các Girôngđanh đề nghị với 
Quốc hội và được Quốc hội thông qua, tuyên chiến với hoàng đ ể . 
Áo. Rổbexpie là người đầu tiên nghi ngờ chính sách phiêu luũ  ̂
chiến tranh này. Trong những bài diẽn văn của mình, ông đa phân 
tích về sự phân bố hiện có của các lực lượng chính ưị ở Pháp, 
gây chiến ưanii là bất lợi. ông vạch ưần những lời le thách ứìức 
hiếu chiến của phái Girôngđanh vê "chiến tranh giải phóng”, "xuất 
khẩu cách mạng" ... chỉ phục vụ quyền lợi của ưiêu đình và bọn 
nội phản. Đúng như Rổbexpie dự đoán, cuộc chiến ưanh chống 
Áo. sau đó chống cả Phổ, đa đưa đến cho Pháp những thất bại ở 
mặt ưận. Tìiất bại không phải vì binh lính Pháp thiếu dũng cảm 
và chịu đựng, mà do các sĩ quan chỉ huy, phân lớn là quý tộc, 
đẻu chống cách mạng và lạo thuận Igri cho quân địch. Sự liên lạc 
có tính chất phản bội giữa ừiêu đình Pháp với bộ tham mưu quân 
đội địch đa làm lộ bí mật các kế hoạch hành quân của quân đội 
Phâp. Quân đội Phổ - Áo đa tụ tập bên bờ sông Ranh, sắp tràn 
vào nước Pháp, ứieo sau là một đạo quân của bọn di cư. Ngày 
11-7-1792, diiới áp lực của nhân dân, Quốc hội lập pháp phải tuyên 
bố "TỔ quốc lâm nguy", huy động tất cả đàn ông có thể câm vQ 
khí gia nhập quân đội, quăn Vệ quổc phăi ở tình ưạng sẫn sầng.

Chính Rôbexpie và những nguời dân chủ - cách mạng Giacôbanh 
đa đứng ra tổ chức lực lượng nhân dân chiến đấu. Tuy trước đây, 
họ chống lại việc tuyẽn chiến, nhưng nay trước hiểm họa thất bậi 
và cách mạng bị đe dụa, Rôbexpie và những nguởi Giacôbanh cách 
mạng đa kẽu gọi quần chúng nhân dân đứng lẽn cầm vQ khí. ở  
Pari, cQng như ở tất cả các quận írong toàn quốc, những đạo quân 
tinh nguyện điĩợc thành lập và tiến ra mặt ưận, bảo vệ Tổ quốc.
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Sự phản bội của nhà vua và hoàng hậu đa lộ ro. Tư luửng bai bỏ 
nên quân chủ ngày càng tăng. Đêm 9, rạng 10-8-1792, quần chúng 
vQ ưang đa xông vào cung điện Tuylơri, ncri vua và gia đình ở. 
Sau hom hai giờ chiến đấu với quân đội bảo vệ vua, nhân dân đa 
chiến thắng, bắt vua và hoàng hậu vê giam tại nhà tù Tâmplơ. 
Cuộc khởi nghĩa ngày 10-8-1792 do Cõng xã khới nghía lanh đạo. 
Công xa này gồin những ủy viên của các phân khu ở Pari tổ chức 
ra để chuẩn bị tiến hành khởi nghĩa. Sau khi khởi nghía tháng lợi, 
Công xa vln duy ưì và đảm nhận vai ưò của một cơ quan quyền 
lục của nhân din. Nhiều người Giacôbanh cách mạng, ưong đó có 
Rôbexpie, đuợc chỉ định giữ các chức vụ khác nhau ưong Công 
xa. Duới áp lực của Công xa, nhiều biện pháp cách mạng đa đtrợc 
Quốc hội lập pháp ứiông qua, như tịch thu ruộng đất của bọn di 
cư, chia tíiành lô nhỏ để bán cho nông dân, giải quyết vấn đê thực 
phẩm cho nhân dân và cho quân đội, ửìiết lập tòa án đặc biệl để 
trừng trị những tội ác của bọn phản cách mạng... Tinh ưiần cấch 
mạng cùa quần chúng và của binh sĩ lên cao, quin đội cách mạng 
đa chặn đứng được quân Phổ ở ưậíi Vanmi (20-9-1792) và cứu 
nguy cho cách mạng Pháp.

Từ' ngày 21-9-1792, Hội nghị Quốc uớc đuợc bầu theo lối phổ 
thông đầu phiếu, tíiay ứiế cho Quốc hội lập pháp. Trong Quốc 
uớc, phái Girôngđanh chiếm gần 200 ghế, làm ứiành cánh hữu ; 
phái Núi hay Giacôbanh có độ 100 đại biểu, làm thành cánh tả ; 
còn phái giữa, ưên danh nghĩa không ứiuộc phái Girôngđanh cang 
như Giacỗbanh. chiếm đại đa số (khoảng 400 đại biểu), là phái 
Đông bằng. Phái này sẵn sàng ngả vê bên nào mạnh hơn. Điều 
đáng lưu ý là nhăn dân Pari đa bỏ phiếu cho nhiéu ứng cử viên 
của phái Giacôbanh cách mạng như Rôbexpie, Đangtông, Mara... 
Trong Quốc uức, tíiời gian đâu, phái Girôìigđanh, đuợc phái Đông 
bằng ủng hộ, nám quyên thống trị. Phái GirOngđíuih chủ trương 
tôn ưọng nhong hình thức hợp pháp, vu cáo bộ ba Rõbexpie,
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Đangtône và Mara muu đồ ưuết lập chế độ độc tài. Bằng những 
lí le cách mạng sắc bén, Rôbexpie đa kiên quyết chống lại sự vu 
khống và luận điểm "hợp pháp" của phái Girôngđanh. Trong vụ 
án xét xủ nhà vua, phái Girôngđanh tìm mọi càch bảo vệ nhà vua, 
nhung cong không ngàn cán được quyết định của Quốc ưức xử tử 
vua Lui XVI (21-1-1793), nẽn càng mẩl uy tín. Sau khi Lui XVI 
bị xử lử, Liên minh thứ nhấí chống Pháp được hình thành, gồm 
phần lớn các nước châu Ảu, do Anh đứng đầu. Phái Girôngđanh 
là phái chủ chiến, nhưng không có khả năng chỉ đạo cuộc chiến 
tranh chống lại liên minh phản cách mạng rộng lớn nhu UiẾ. Một 
số tướng lĩnh Girôngđanh, tiêu biểu là Đuymuriỗ (Dumouriez) se 
phản bội ỉại Tổ quốc, đâu hàng ,quân thù. Quần chúng dân nghèo 
ứiành ưự bất mán, nổi lên đấu ưanh quyết liệt. Những nguời này 
được mệnh danh là phài "Hóa dại" do linh mục Giắc Ru (lacques 
Roux) lănh đạo. Cuộc đấu ưanh này cuối cùng đa giành được 
ưiấng lợi. Trong bước gian nguy của cách mạng, phái Núi (tức 
phái Giacôbanh) được phầi Đổng bằng ủng hộ, đa ứiúc đẩy Quốc 
ước đé xuất những biện pháp cứu quốc đặc biệt, ưong đó có việc 
ưiành lập ửy ban cứu quốc để kiểm soát và xúc tiến công việc 
của ủy  ban chấp chính và lổ chức một hệ thống các đặc phái viẽn 
của các đạo quân, có quyên hành rất iớn, kể cả quyén bất giam 
các tướng lĩnh.

Phái Girôngđanh chống đối lại những biện pháp cứu quốc đặc 
biệt trÊn, họ không ngứt hô hoán lẽn rằng đó là chế độ độc tài. 
Họ lập ra một ủy ban mười hai người gổm toàn nguời của phái 
Girõngdanh để diêu ữa những hoạt động của Công xã cách mạng 
Pari (là thành ưì cùa phái Núi). Họ đưa Mara "người bạn dân" ra 
tòa án xét xử, nhưng bị thất bại. Họ bắt giam Êbe (Hébert), một 
lanh tụ của phái Giacôbanh và là ủy viẽn của Hội đổng công xa, 
và một số lanh tụ khác cúa quần chúng.
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Ngày 25-5-1793, khi Còng xa cử nguừi đến Quốc mVc đòi irả 
lại Êbe, thì Ixna, mội lanh tụ Girôngđanh đang chủ tụa Quốc ưt5fC, 
đa ưả lởi một cách khiêu khích : "Nếu bầng những cuộc nổi dậy 
luôn nảy sinh, các anh động đến đại biểu của Quốc ước, thì nhân 
danh toàn nước Plìáp, tối tuyên bố với càc anh rằng Hari se bị 
liêu diệt và rổi đây người ta sẽ tìm trên bờ sồng Sen xem Pari 
đa từng tồn tại hay không ?". L(>i đe dọa tiêu diệl thủ đổ cách 
mạng của Ixna là một thách ứiức lớn đối với quần chiíng cách mạng.

Ngày 26-5-1793, tại câu lạc bộ Giacôbanh, Rôbexpie kêu gụi 
nhân dân đứng lên khởi nghĩa. Ngày 29-5, ủy  ban khởi nghĩa đuợc 
thành lập. Ngày 31-5, các đường phố Pari đa tràn ngâp những 
nguời khổã nghĩa cớ VQ ưang. Ngày hôm đó, những nguời khởi 
nghĩa đa buộc Quốc uức phải giâi tán ủy  ban mười hai người. 
Cuộc đấu ưanh văn tiếp tục. Ngày 2-6, hàng vạn người ưong nội 
thành và từ vùng ngoại ô kéo tới bao vây Quốc uớc. Mội phái 
đoàn cùa nhân dân khởi nghĩa do Ảngriô (Henriot), một ngm>i 
Giacôbanh cánh tả, cầm đầu, kéo vào Quốc uớc. đòi bất lập tức 
các lanh tụ Girôngđanh. Quốc ước bắt buộc phải bát giam 29 đại 
biểu và hai bộ trưởng Girôngđanh. Cuộc khởi nghĩa ngày 31-5 và 
2-Ố-1793 đa chấm dứt giai đoạn tìiống ƯỊ của phái Girôngđanh và 
bắt đâu giai đoạn chuyên chính Giacôbanh dãn chủ và cách mạng.

Phái Giacôbanh, đứng đầu là Rôbexpie, nắm chính quyên, đa 
tiến hành nhiồu chính sách cách mạng như thông qua Hiến pháp 1793, 
một hiến pháp tiến bộ nhất ưong lịch sử cận đại và thực hiện 
chính sách khủng bố (xử tử cụu hoàng hậu Mari Ángtoanét ngày 
16-10-1793, thông qua đạo luật về những nguừi tình nghi, ban hành 
luật giá tối đa và mức lương tối đa).

Hiến pháp 1793 không thủ tiêu chế độ tư hOu vẻ fư liệu sản 
xuất, coi quyén tư hQu là "tất nhiẽn và bít khả xãm phạm của 
con người”. Rôbexpie đa từng nói : "Hỡi những tâm hồn nhơ bán !
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Các ngirơi chỉ thích vàng, ta không hê muốn đụng chạm đến của 
cải của các ngươi !”. Nhưng ưong khi xây dựng bản Hiến pháp 1793. 
Rỡbexpie cũng đa đồĩ hạn chế quyên lư hữu để không thé "làm 
tổn hại đến an ninh, đến đời sống, đến tài sản của đống bào". 
Ông cQng nói : "Xa hội phẳi lo cho đời sống cùa tất cả các thành 
viẽn củí mình". Nhưng nhà cách mạng tư sản Rôbexpie không vượt 
qua đưrc những lởi kêu gọi mư hổ về việc hạn chế quyền tư 
hữu ấy.

ủy ban cứu quốc (được Uiànlì lập từ ứiáng 4-1793) do £)ăngtông 
(Danloni lanh đạo, tỏ ra thiếu kiên quyết và khồng đù khả năng 
vưựt qui nguy cơ đe dọa đất nước. Rôbexpie đa đê xướng việc 
cải tổ lại ủy  ban cứu quốc, loại Đăngtông và những chiến hữu 
của ônị ta ra khỏi ủy  ban và đua vào ủy  ban những người 
Giacồbaah có hành động kiôn quyết ưieo đường lối cách mạng. 
Rôbexpii, một nguời sáng suốt và có quyết tâm không gì lay 
chuyển lổi, đứng đầu ủy  ban cứu quốc mới. Xanh Giuýt (Saint-Just), 
cánh taj phải của Rôbexpie, một người rấl thông minh và kiên 
quyết ứani gia ủy  ban cứu quốc, ủy ban cứu quốc do Quốc ước 
bâu ra, lắm toàn bộ quyẻn lực Uiực tế. ửy ban cứu quốc có nhiệm 
vụ đảo ngược tình tíiế quân sự và bảo đảm thắng lợi của nước 
Cộng hía. Ngoài việc tiến hành chính sách khủng bố có tính chít 
cách mạtìg, ủy ban cứu quốc còn cữ các phái viên của mình xuống 
các quậi và vào quần đội để thúc đẩy các hoạt động cách mạng, 
xét xử ụi chỗ những tướng lĩnh phản bội hay bấl lực... Xanh Giút 
đuợc củ làm phái viên trong quân đội vùng sông Ranh, đa bắt 
những I^ười giâu phải đóng ứiuế.

Thári' 8-1793, Quốc uức ban hành sắc lệnh (ổng động viên. Tất 
cả công dân cừ 18 đến 25 tuổi đêu được động viên vào quân đội 
để bảo Tổ quốc. Trong sắc lệnh viết : "Thanh niên ra mặt trận ; 
những nỉuời đa có gia đình rèn vũ khí và vận chuyến lương ứiực ;
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phụ nữ làm lêu, may quần áo và phục vụ trong các bệnh viện ; 
thiếu nhi lấy quân áo cQ làm bãng ; người giá đến cảc nơi cồng 
cộng để động viên chiến sĩ, gựi lòng cảm tìỉù đối với vua và ca 
ngợi sự thống nhất của nền Cộng hòa". Nhờ có những biện pháp 
cương quyết và cách mạng đó, quân đội cách mạng đa đàn áp 
được những cuộc bạo động do phái Girôngđanh và bọn phản động 
Vàngđê gây ra, đánh đuổi quân đội Anh ra khỏi hải cảng Tulông 
(tháng 12-1793) và đánh bại quân đội liên minh phong kiến trong 
trận PhloTuyt (Pleurus) (26-6-1794).

Rôbexpie và phái Gíacôbanh cách mạng da đưa cách mạng tư 
sản Pháp lên đến đỉnh cao. Nhung vì họ đại diện cho tâng lớp tu 
sản bậc ưung và thấp, không muốn xóa bỏ chế độ tư hữu, nfin sự 
phân hóa giầu nghèo tất nhiên phải diẽn ra trong xa hội, kể cả 
ữong những người Giacôbanh. Trong hàng ngo phái Giacôbanh đa 
xuít hiện sự phân hóa : phái "Cục đoan" do Êbe (Hébert) lanh 
đạo, đại diện cho quyên lợi của quân chúng "không quần chcn"^^  ̂
và phái "ồn hòa" hay "Khoan dung" tập hợp quanh Đăngtông 
(Danton) gồm nhang nguời mới giầu lên. Rôbexpie đa đàn áp câ 
hai phái "hữu" và "tả". Chỗ dựa xa hội của Rôbexpie bị thu hẹp 
lại. Trong khi đó, giai cấp tư sản và tâng lớp nông đân tư hữu 
muốn ngừng cuộc cách mạng lại. Bọn phản động và thoái hóa 
trong Quốc ước liên kết với nhau chống lại Rôbexpie và những 
người Giacồbanh cách mạng.

Ngày 8 tháng Técmiđo năm Cộng hòa thú hai (26-7-1794), 
Rôbexpie đọc bài điỗn văn cuối cùng ờ Quốc ước, vạch ưần am 
mưu của bọn phản động và đổi trừng trị chúng. Ngày 9 ứiầng

( 1) Những ngưởi "không quđn chẽn” (les "Sans-culottes") chi những người 
binh d ln  nghèo khổ  và cách mạng. Họ m ặc quán dài,  CÒD bợn quỷ tộc tbt mặc 
quáa chSn để đi giđy bốt, vỉ tbế bọQ quý (ộc gọi họ tà nbững nguởi ”khững 
q u i n  chen" hay "khOog quán Dgắo*.
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Técmiđo (27-7-1794), bọn phản động da chốiig lại Rôbexpie và bál 
giam ông cùng các chiến hữu của ỡng. Quần chúng nhân dân Pari 
đa giải Uioát cho hợ. Nhưng phe cánh Rỏbexpie chần chừ, không 
quyết lâm phát đỏng quân chúng kiiời nghĩa chống Quốc ước do 
bọn phản động nắm giữ. Chúng đă đua một đơn vị vũ trang tấn 
công vào Cốne xa. ^àng ngày 10 tháng Técmiđo (28-7-1794), 
Rỗbexpie cùng 21 chiến hoxi của ông bị chém đầu không qua 
xét xử.

Rồbexpie không còn nữa. nhưng tên luổi của ông đa gắn lién 
với cuộc Cách mạng tư sản Pháp vĩ đại.

45



ĐẾ CHẾ THỨ NHẤT ở  PHÁP

12 - NAPÔLÊÒNG BÒNAPÁC • NGƯỜI XÂY DỰNG VINH QUANG 
CỦA MÌNH TRÊN NHỮNG THÀNH QUẢ CỦA 

CÁCH MẠNG Tư SẢN PHÁP

Napôlêông Bõnapác (Napoléon Bonaparte, 1769 - 1821) sinh 
ngày 15-8-1769 tại đảo Coócxơ (Corse), sau khi đảo này TdỊ sáp 
nhập vào nuớc Pháp có ba ưiáng. Cha ông là một luật sư, ứiuộc 
tầng lớp quý tộc nghèo, có xu hướng tíiân Pháp, nên quyết định 
cho ông sang học tại Pháp, ông là người nhỏ nhắn, ưầm mặc, 
vụng vê, nói tiếng Pháp kém, có pha giọng Coớcxơ, nên ữiuừng 
bị bạn bè chế giễu, nhưng học rất giỏi. Năm lẽn 10 tuổi (1779), 
Bônapác học tại ưuờng Quần sự ở ửiành phố nhỏ Briênnơ. Nàm 
15 tuổi (1784), ông được cử vào học Học viện quân sự Pari, chuyên 
nghiên cứu vè pháo binh, ông đa đạt đuợc những ưiành tích xuất 
sác, nhất là vê lĩnh vực toàn học và sử học. Khi đó, ông đa viết 
một tác phẩm quần sự vê khoa học vận chuyển của đuừng đạn. 
Thẳng 9-1785, ông tốt nghiệp với cấp bậc Thiếu úy pháo binh.

Khi Cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794) bùng nổ, Bônapác 
tuyôn bố ủng bộ chính phủ cách mạng. Thảng 9-1793, viên đại ứy 
pháo binh trẻ tuổi NapôlỄông Bônapác tham gia trận đánh giải 
phóng hải cảng Ttilông (Toulon) ở miền Nam nuức Pháp đang bị 
quân Anh chiếm đóng, ồng đa bố ưí pháo binh, bắn rất chuẩn 
xác, giải phóng Tulông. ồng được Rôbexpie khen nggri và Hội nghị 
Quốc ước (tức Quốc hội) phong hàm Chuẩn tuớng, lúc đổ mới
24 tuổi.

Sau cuộc chính biến Técraiđo (27-7-1794), phái Giacôbanh bị 
lật đổ, Bônapác bị coi là nguừi cùng phe cánh với Rôbexpie, nôn 
bị bắt ngày 9-8-1794, nhưng hai tuần sau được ưiả. Ngày 5-10-1795, 
bọn bảo hoàng nổi loạn âm mưu cướp chính quyẽn ở Pari, Bỗnapầc
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đuợc gian nhiệm vụ trấn áp b<)n chúng, ông được tín nhiệm và 
đuực phong hàm Thiếu tướng ngày 16-10-1795.

Mùa xuân năm 1796, Bônapác được giao chỉ huy mặi ưận Italia 
chống quân Áo. Với số quân í( hơn, lại ừang bị kém, nhưng ông 
đa đánh bại quãn Áo đông h(m và nổi tiếng hùng mạnh nhất châu 
Ảu, nhở oó khả năng tổ chức cao, tài lanh đạo quân sự xuất sắc. 
Truớc khi kéo quân vào Itaiia, Bônapắc đa động viên binh, sĩ : 
"Hỡi binh sĩ ! các nguoi đang thiếu ăn, thiếu mặc. Ta sáp đưa các 
ngươi đến vùng đồng bằng phì nhiêu nhất ứiế giới", ông cũng 
tuyên bố một cách dối ưá với nhân dân Italia lầ quân đội Pháp 
đến Italia là để giải phóng nhân dân Italia khỏi ách tíiống tìi của 
Áo. Năm 1797, chính phủ Áo buộc phải kí hòa ước Cămpô-Phoócraiô 
(Campo-Formio) với Pháp, làm tan ra Liện minh phong kiến chống 
Pháp lản ưiứ nhất của các nước châu Âu.

Năm 1798, chính phủ Đốc chính Pháp nghe theo kế hoạch của 
Bônapàc mở mặt trận Ai Cập - Xyri, đe dọa đuờng đi Ấn E)ộ của 
Anh. Bônapác đuợc cử làm Tư lệnh quân đoàn Phuơng Đông, chỉ 
huy 350 tâu chiến với ba vạn quân viỗn chinh sang Ai Cập và 
Xyri. Quân đội Pháp đa chiếm được hải cảng Alếchxanđria của Ai 
Cập, đáiứi thấng kị binh Ai Cập MamơlUc dưới chân Kim tự th ^  
và kéo vào tìĩủ đô Cairô. Nhưng hạm đội Pháp sang cứu ượ lại 
bị hạm đội Anh do đô đốc Nenxơn chỉ huy tiẽu diệt mội cách 
thảm hịũ ở Abukia (quần đảo Xixilỉa). Quân viẽn chinh của Bônapấc 
bị giam chân ở Aj Cập, Ihường xuyên bị người Arập, Ai Cập và 
Xyri tín công, cộng thôm thời tiết nóng nực và nạn dịch nôn bị 
chết hại nhiều. Giữa lức đó, Bônapác nghe tin chính quyên Đốc 
chính ở Pari đang gặp khố khăn, ồng đâ bỏ quân đội lại Ai Cập 
và lẻn ừở về Pháp (tháng 10-1799).

Khi đó ở nước Pháp, chính quyền Đốc chính đang rất lúng tUng 
vì phải đối phó với cả phe tả (âm mưu khởi nghĩa của những 
người Bình đẳng do Babớp lanh đạo) và phe hũu (bọn bảo hoàng).
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Giai cáp tư sản và nồng dần fư hữu thấy chính quyên Đốc chính 
không có khả nâng cai ưị được nửa, nên trồng cậy vào thanh kiếm 
của Bônapác để đảm bảo quyên l(7i cho họ. Bônapác từ Ai Cập 
trốn vê, đa dựa vào quân đội tiến hành cuộc đảo chính ngày 
18 Bruyme (tháng Sương mù) nàm Cộng, hòa thứ tám (9-11-1799). 
Quyền hành lọt vào tay một ban Tổng tài lâm ưiời gồm ba nguởi, 
trong đó Bônapác là Tổng tài thứ nhất, nắm tít cả mọi quyẻn 
hành, còn hai Tồng tài kia chỉ có tiếng nói tư vấn. Chế độ độc 
tài quân sự được ứiành lập thay thế chế độ Cộng hòa.

Nâm 1800, theo kế hoạch của Bônapác, Pháp đưa hai đạo quân 
tấn công Áo và buộc Áo phải kí hòa ước Luynôvin (LuneviUe) 
(1801), tiếp đó hòa ước Phàp - Nga cQng đuực kí kết. Do Áo và 
Nga nít khỏi Liên minh chống Pháp, nên Anh cQng phải kí hòa 
ước VỚI Pháp tại Amiêng (Amiens) (1802). Lần đâu tiên sau mười 
năm chiến ưanh, hòa bình ưở lại toàn châu Âu.

Tuy hòa bình không được lâu dài, vì từ năm 1603. Anh lại bắt 
đầu chống Pháp và đến 1805, chiến ưanh lại ian rộng, nhưng 
Bồnapác đa lợi dụng đuợc tíiời gian hòa hoan này để tổ chức và 
củng cố chính quyên của mình (ngày 2-8-1802, Bônapác tự xung 
Tổng tài ừọn đời). Khi chiến ưanh tái diẽn, bọn bảo hoàng ngóc 
đầu dậý, thì chính quyên chuyèn chế của Bônapác đa củng cố 
xong. Ngày 18-5-1804, Napôlẽông Bôoapác lên ngôi hoàng đế, hiệu 
lầ Napôlôông I.

Ngay sau khi iẽn ngôi hoàng đế, Napôlêông I đa kí hiệp uớc 
ứiân thiện với Giáo hoàng Piô VII và đặc biệt chú ưọng đến công 
việc nội trị (ban hành bộ Dân luật) và khuyến khích phát triển 
cồng tíiương nghiệp đổ làm cơ sở hậu cần cho những cuộc chiến 
ưanh sáp tới. Napôlêông ỉ đánh giá rất cao giá trị của bộ Dân 
luật 1804, ông viết : "Vinh quang thật sự của tôi không phải lầ 
đa chiến thắng 40 trận..., nhưng cải se không phải mơ được, cái 
se sống vĩnh viẽn là bộ luật Dân sự của tôi". P.Enghen coi Bộ
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luật Napổlêờng là  "Bộ luật tư sản hiện đại nhất, mà cơ sở của nó 
iằ những thành quả xa hội cùa cuộc đại Cách mạng tư sản Pháp". 
Các Mác cũng cho là : "Napòlêông đa xây dựng đm.Tc một mổ 
hình Nhà nước tư sản hoàn chỉnh". Vì thế mà Bộ luậí Napôlêòng 
đa ảnh hưởng rất lớn đến sự hình Ihành luậ> Dân sự ở nhiổu nuức 
tư bẳn trên tíiế giới.

13 ■ NHỮNG CDỘC CHiẾn tranh CHỐnG anh , áo , NCA

Kẻ thù chính cùa Pháp ià Anh, Áo và Nga. Napôlẽông I dự 
định đổ bộ lên đảo Anh, đã tập trung 2.300 tầu chiến ở cảng 
Bulônhơ bên bờ biển Măngsơ. Nhimg do một hạm đội của Pháp 
khi vượt qua eo (ìibranta bị mội hạm đội của Anh do đô đốc 
Nenxơn chỉ huy, tiêu diệt (trận hải chiến Traphanga ngày 21-10-1805 ; 
ưong ưận này, Nenxơn hi sinh), nên Napôlẽông I phải hủy bỏ 
chiến dịch đổ bộ lên đảo Anh và liến hành cuộc chiến tranh trên 
lục địa. Napôlêông I đại thắng liên quân Nga - Áo ưong ưận 
Auxtéclít (2-12-1805), đành bại quân Phổ ưong trận lêna (14-10-1806) 
và tiến vào Béclin (thủ đô của vuomg quốc Phổ). Ngày 21-11-1806, 
tại Béclin, Napôlêông 1 đa ban hành sắc lệnh vê "phong tỏa lục 
địa” nhằm ngăn cản hàng hóa của Anh buôn bán ở lục địa châu 
Âu. E>ể trừng phạt Bỏ Đào Nha khống chịu đóng cửa biển đối với 
nguời Anh. Napôlêông I đưa quán vào xâm luực Bồ Đào Nha và 
chiếm đóng luôn cả Tây Ban Nha. Nhưng cuộc kháng chiến của 
nhân dân Tây Ban Nha đa làm cho Napồlẽông bị tiôu hao nhiêu 
lực luựng. Tiếp đố, Nga hoàng cũng chống lại công việc phong 
tỏa lục địa của Napõlẽông. Nàm 1812, Napôlêông I câm đầu một 
đạo cỊUân lớn gổm trSn 60 vạn ngưòi, xâm lược nước Nga. Quân 
đội Nga phải vừa đánh vừa rút lui. Cuộc đụng độ lứn nhất giữa 
quân đội Pháp và Nga là ưận Bổrôđinô (ngày 7-9-1812). Tổng tư 
lệnh quân đội Nga là Thống soái Cutudốp hạ lệnh bỏ ưống Màtxcơva 
(Uiủ đồ thứ hai của Nga hoàng), rút quân đội vê phía nam. Quân
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đội Pháp kéo vào Mátxarva, dân cư đa bỏ đi đến 9/H) và hỏm 
sau, thành phố bốc lửa khắp nơi. Giữa mùa đông lạnh giá và Ihiếu 
lương thực, Napôlêông phải ra lệnh rút quân khỏi Mátxctrva, dự 
định xuơng vựa lúa phía nam Nga, nhưng bị quân dãn Nga chặn 
đánh kháp nơi. Napôlêông bỏ quân đội lại, ưổn vẻ Pari.

Napôlẽông tập hợp vội va được 30 vạn quân để ngàn chặn quân 
Nga và liên minh phong kiến châu Âu ưàn vào nmỸc Pháp. Nhimg 
trong "ưận các dân tộc" ở Laixích (Đúc), quân đội Pháp bị Ihất 
bại. Ngày 31-3-1814, liên quân phong kiến, đứng đầu là Nga hoing 
Alếcxan I, kéo vào Pari. Napôlêông buộc phải ứioái vị và bị đày 
đến đảo nhở Enba, nằm bẽn đảo Coócxơ và Italia, ở Địa Trung Hải.

Ngày 20-3-1815, Napôlêỏng trốn khỏi đảo Enba, đổ bộ lên bờ 
bién phía nam Pháp và ưở lại Pari, Nhưng Napôlêòng chỉ nám 
chính quyền đuợc 100 ngày, Trong ưận đánh cuối cùng ử Oatéclô, 
gần Brúcxen (Bỉ) (18-6-1815), quân đội của Napôlêông bị đắnh bại 
hoàn toàn bởi liên quân Anh - Phổ. Napôlêông bị đày ra đảo Xanh 
Êlen, ngoài ỉchơi Đại Tây Ducmg và chết ở đó nãm 1821.

Sự nghỉộp của Napôlẽông đối với dân tộc Pháp và thế giới thật 
là vĩ đại. Có đuợc sự nghiệp đó là do Napôlêổng đa được thừa 
huởng những thành quả của cuộc Cách mạng tư sản Pháp. Nhưng 
cũng phải ứiừa nhận lầ Napôlêõng lầ một nhầ chính ưi lỗi lạc vầ 
nhà quẳn sự tầi ba của nước Pháp. Napôlẽông là người đa dưa 
nuức Pháp và nhiều nước chịu ảnh huởng của Cách mạng Pháp 
pháỉ triéa ưẽn con đường tư bản chủ nghĩa.

14 - NHỮNG CHUYỆN TÌNH DUYÊN 
CÙA NAPÔLÊỎNG BÔNAPÁC

Vào mùa đồng năm 1795, tướng Bônapác đa làm quen với 
Giồdẽphin đờ Bôhácne, một phụ nữ rất xinh đẹp và quyến ra. Mặc
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dầu tuổi hai nj*ư(Vj rát cliênh lệch nhau, chàng trai mứi cổ 26 luổi. 
còn cô gái da là một Ihiếu phụ 32 tuổi, vợ góa của t)ờ
Bôhácne, đa bị tòa án cách mạna xử tứ năm 1794 và đa có hai 
con, nhưng (uxVng Bỏnapác vẫn quyết định kết hỏn cùng (ìiốdẽphin. 
Mới qua tuần iràng mật chưa bao lâu, Bônapác đa phải xa nàng 
đổ đến chỉ huy quân dội à Ilalia, rồi ở Ai Cập. Từ những rKíi xa 
xổi, hâu như ngày nào, Bónapác cQng viết Ihư cho vợ, hiếu lộ tình 
yCu tha thiết. Nhưng Giôdêphin thỉnh Ihoảng mới có một lá thư 
hồi đáp, mà cang chẩng lấy gì làm mặn mà, vì nàng còn đang 
mẳi mê trong nhừng buổi hội hè ờ kinh thành Pari hoa lệ với biết 
bao chàng Irai đang cíúêm nguỡng. Tinh ưạng này két) dài đuực 
hai nàiĩi. Khi biếl chuyện, Bônapác đa quyếl định li hôn với 
Giôdêphin sau khi đánh Aj Cập vẻ.

Năm 1804, Napôlẽône Bônapác lên ngôi hoàng đế, hiệu là 
Napỏlêõng I. Nàm 1809, sau khi đánh bại quân Ảo trong trận 
Vagrain (VVagram), Napôlêông có thể tiêu diệt đm;c hoàn toàn nước 
Áo, nhumg ône muốn giữ Áo làm đồng minh, nên đa xin cuới 
công chúa nư('TC Áo là Mari Luidơ (Marie Louise). Mari Luidơ là 
con gái của hoàne đế Áo Phrãngxoa II (và là cháu gọi Mari 
Ảngtoanét, vợ vua Lui XVI đa bị Cách mạng Pháp chém đầu, bằng 
cô ruộl), tuy không đẹp như Giôdèphin, nhưng có duyẽn hưn. Nàng 
biết sáu ngoại ngữ và giỏi vê nhạc, họa, khi đó, vừa tròn 18 tuổi, 
còn Napôlêône 40 luổi. Sau khi được hoàng đế Phrăngxoa nhận 
lời xin cmỸi. Napổlẻổng rất mừng, bèn sai thống chế Bécliẽ (Berlhier) 
sang thủ đô Viên để cảm lạ và đại diện cho hoàng đế Phàp xin 
chuẩn bị iễ cưới. Đi Iheo thống chế, còn có nhiéu lẽ vật và đỏ 
nơ trang vô cùng quý giá gồm kim cương, ngọc ngà, t(T lụa và 
một số  báu vật hiếm có, mà Napôlêông' đa chiếm đuợc ưong các 
cuộc viẽn chinh. Ngoài ra, Napôlêổng còn chọn bốn con ngựa đẹp 
nhất đw c tuyển lựa qua hàng ngàn con ngựa đẹp và khỏe vứi một 
chiếc xe ngựa đẹp lộng lẫy hom bao giờ hết để rưc5rc dâu. Trong
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khi đó, hoàng đế Áo cũng muốn con mình đẹp rực rO hơn nữa,
nên đa ra lệnh tuyén chọn các chuyên viên cắt may và nghi lễ
đến cung điện để ưang điổm cho công chúa. Ngay cả đfti giây ciia 
Mari Luiđơ cQng đux;c gửi sang đóng ở thủ đô Pari (Pháp) cho 
đúng mO't, hợp thời trang.

Ngày 27-3-1810, đoàn xe ruức Mari Luidơ lên đuờng. Napổ!ẽỏnc 
đa ra tận tíiành phố Côngpienhơ (Compiègne) cách Pari 120km đổ 
đón cô dâu. Trong lỗ phong tuớc hòàng hậu cho Mari LuidtT, có
năm hoàng hậu của các nuớc ở châu Âu đa nâng vạt áo cưới cho
Mari. Năm 1811, Hoàng hậu Mari sinh cho Napôlêông một hoàng 
nam lầ Napôlẽồng Phrăngxoa Sáclơ Giôdép (được phong là quận 
công Rếchxtát, sau là vua của Rôma). Trong thừi gian Napôlêông 
viễn chinh ở Nga (1812 - 1813), bà ĩàm nhiếp chính ưong triêu 
đình Pháp. Khi Napôlêông thất bại, quân Liên minh phong kiến 
châu Âu chuẳn bị kéo vào đất Pháp. Áo hoàng đa phái công tuớc 
Phồn Naibớc (Von Neipberg) sang Pari, đưa bà và con ưai tÌKiát 
khỏi nước Pháp để vê Áo (tháng 3-1814). Khi Napổlêông bị đi 
đây, bà đa không dám theo chổng, mà ở lại. Viên, lấy công tước 
Phôn Naibớc, nguời đa cứu bà và con ưai ra khôi nước Pháp 
(1815). Sau đó, bà lấy một đời chồng nữa là bá tước Bổngbcn 
(Bombelles).

15 - VIỆC ĐƯA THI HÀI 
CÙA NAPỎLÊÔNG BÔNAPÁC VỀ N ư ớ c  PHÁP

Ngày 5-5-1821, Napôlêông Bônapác mất tại đảo Xanh Êlen, 
nhưng mâi mười bảy năm sau, ngưOi Pháp mới được người Anh 
cho phép đem thi hài của vị cựu Hoàng đế cùa mìrứi vế nuức. 
Vua Lui Philip đa cử con ưai của Hoàng tử Gioanhvinla tới đảo 
Xanh Ẽlen giám sát cõng việc khai quật tử ữú của Napôlẽỡng 
Bônapấc. Tháng 9-1840, một con tầu Pháp đa đưa ứii hài Napôlêõng
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vồ đến hái cáng Lư Havrư, lừ đó, rấl nhiêu tàu ưìuyên Pháp đa 
đi theo tàu ch<3r linh cữu (hành một đoàn dài ưẽn sỗng Sen (Seine) 
đến tận Pari. Ngày 15-9-1840, duới ười mưa bao tuyết, hầu như 
nhàn dân toán ưiành phó' Pari và các u’nh làn cận tham dự tang 
lê của vị cựu Hoàng đế Napồlêông I. Linh cữu của Hoàng đế được 
đưa đi lừ lừ dọc các đuờnỀ phô' chính, qua Khải hoàn môn, xuống 
đại lộ Săng íỉlidè (Champs Élysées) và được đặt tại Nhà thờ Đômơ 
đẻ AnhvalidcT (Dòme des Invalides). Thi hài của NapôléOng Bônapác 
đưực bọc trong sầu lớp quan tài : litp thứ nhất bằng thiếc, lớp ưiứ 
hai bằng gố dái ngựa, ỉớp thứ ba, thứ tư bằng chì, lớp thứ năm 
bàng gỗ mun và lớp Uiứ sáu bằng gỗ sồi, sau đó được đặt vào 
ưong một chiếc quan tài bằng đá đỏ. Hầm mộ chứa quan tàì do 
kiến trúc sư nổi tiếng Visêônti thiết kế, ở đây có muời hai bức 
tượng chiến tháng khổng lổ, ngày đẽm canh gác cho Hoầng đế 
yẽn nghỉ giấc ngủ ngàn ưiu. Bẽn cạnh mộ của Napồlêông I là raộ 
củã con ưai ciia Hoầng đế, quận công Rếchxtát, được mệiứì danh 
là "chú đại bàng non" (L’Aiglon) và hai bẽn mộ của Napôlẽông I 
quy tập những thành viên ừong gia đình Hỡàng đế, những tướng 
lĩnh xuất sắc của Hoàng đế. Nhà thờ Đômơ đẻ Anhvaliđơ trở thành 
nơi tưởng niệm Hoầng đế N^ôlẽông I của nước Pháp.
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ĐẾ CHẾ THỨ HAI ở  PHÁP

16. NAPÔLÊỎNG IU HAY NAPÒĨ.ÊỎNG "TlỂU đẾ" .
"ĐỨA CHÁU NHỎ CÙA ÒNG BÁC vĩ ĐẠI"

Hoàng đế Napôlõổno III (1852 - 1870), tên là Sácla Lui Napõlêổng 
Bônapác (1808 - 1873), còn gọi ià Hoàng thân Lui Bồnapảc (con 
thứ ba của Lui Bổnapác, vua Hà I>an, cm ruột Napôlêône Bồnapác, 
tức Ní^ôlêông 1) là mội con người tầm thuờng, ti tiện và xảo 
quyệt, đa biết lợi dụng uy tín của bác là Napôlêông I và (lùng 
những ưiủ đoạn gian xảo để lên nắm chính quyên. Ngm>i ta gọi 
ông là "đứa cháu nhỏ của ông bác vĩ đại" hay Napôlêổng "bé", 
Napôlêông "tiểu đế" (đối lập với Napôlêông 1 được gọi là Napôléône 
”đậi đế'’).

Năm 1832, sau một thời gian sống lưu vong ở Thụy Sĩ và Iialia, 
ông trở về Pháp, tập hợp đitợc một bộ phận sĩ quan thời đế chế 
(tức thời Napôlẽông 1) và mộ( bọn côn đồ luru manh thánh lập 
phái Bônapác. Phái này, vào tháng 10-1836 ở Xưaxbua và tháng
4-1840 ở Bulốnhư, mưu toan đảo chính lật đổ chính quyên của 
Lui Philip (nên quân chủ tháng Bảy), nhung thất bại. Hoàng thân 
Lui NapôlêOng bị kết án tù chung Uiân, năm 1846 virọrt ngục trốn 
sang Anh. ông trở lại Pháp sau cuộc cách mạng 1848, đuợc bầu 
vào Quốc hội và ra ưanh cử chức Tổng thống nước Cộng hòa 
Phàp tháng 12-1848. ông đa giành dưực thắng lợi, đánh bại luớng 
Cavainhắc, tên đao phủ cua cuộc nội chiến tháng 6, người của 
phái tư sản Cộng hòa, ứng cử viên chính thức cùa chính ptiO và 
những ứng cử viên khác,

Trong Ihời gian nấm quyên Tổng thống, hoàng thân Lui Napổlêòng 
đa dựa vào giáo hội Thiẽn chúa giáo và bọn bảo hoàng, tìm cách 
loại trừ các đại biổu dân chủ và cộng hòa cấp tiến ưong Quốc 
hội, đồng thời tìm cách củng cố địa vị cá nhân, đưa những ngưừi
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tin  c ẩ n  của m ình  vào  nắm  các chức vụ chủ chổ t UX)ng chírứi quyền . 
Năm 1852, Lui Napỏléông hết nhiệm kì làm Tổng Ihống (4 năm) 
và Iheo hiến pháp thì không đuực ra ứng cử lần Uiứ hai. Phe Lui 
Napftlõỏng c6 gắng vận động cải tổ hiến pháp ưong Quốc hội để 
gia hạn thời gian cầm quyên của Tổng Uiống lên 10 năm, nhưng 
thất bại. Sau khi cải tổ hiến pháp không thành, Lui Napôỉêông 
chuẩn bị làm đảo chính. I.ui NapôlẾông chọn ngày 2-12-1851 là 
ngày kỉ niệm Napôlêông I lẽn ngôi hoàng đế (1804) và chiến thắng 
Auxtéclít (1805) để tiến hành đâo chính, giải tán Quốc hội, bắt 
giam một sô' đại biểu Uìuộc phe chống đối ở Quốc hội và một số 
nhân sĩ clối lập. Tiếp sau đó, mội cuộc đàn áp dữ dội đa diễn ra.

Bàng cuộc tnmg cầu ý dân một cách gian ngoan, ngày 21-12-1851, 
Lui Napôlẽông được giữ lại làm l ’ổng thống và được giao quyên 
Ihảo ra mộí bản hiến pháp mới. Một nãm sau, ngày 2-12-1852, 
Lui Napôlẽông lại tổ chức mộĩ cuộc trưng câu ý dân mới để lên 
ngôi Hoàng đế, lấy hiệu lầ Napôlêông Chế độ Đế chế II
ra đởi.

'lìiời gian đầu của Đế chế II, nên kinh tế tư bản chủ nghĩa 
phát triển mạnh, phong trào đối lập của phái Cộng hòa tư sản và 
phong trào công nhân chua khôi phục đuợc lực luợág, nên 
Napôlêồng III ưiực hiộn được chế độ độc tài. Nhưng vào ứiời kì 
cuối cùa Đế chế, do những khó khân chổng chất ở ưong nuức (hai 
cuộc khủng hoảng kinh tế 1857 - 1858 và 1866) và những thít 
bại nghiẽm trọng về ngoại giao, chính quyên Napốlêông 111 đa phải 
ban hành một số cải cách "tự do" để mong cứu van Đế chế đang 
suy sụp. Nhưng quần chúng đa chán ghét Đế chế ỉl, Phong trào

( ỉ )  Những ngưởi thuộc phái  Bỡnap^c gọi quận cổng Rếchxtát  Napỡl^òng 
Phrângxoa Sáclơ Giôdép (1811 - 1832). con của Napôlêrtng I và công chúa Ấo 
Mari Lukỉơ. đã từng được Napỡieỏng ĩ phong làm vua củỉi Rỡmiỉ. là NapỡỉÂŨng II. 
mặc dù *quận cAng Ròchxlát chưa lẽn ngAi boàng đế bao giò. Lui Napổỉôdog 
c h ỉ  d ú m  nhận  là NapdỉỂỔn^ III.
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dáu tranh của phe Cộng hòa tư sản và của giai cấp cỏng nhân 
ngày càng lỏn mạnh. Cuộc chiến ưanh Pháp - Phổ (1870 - 1871) 
da bộc lộ sự thối nát và yếu hèn của Đế chế II. Cuộc chiến iranh 
chỉ k.éo dài không đầy một tháng (4-8 đến 2-9-1870), Hoàng đế 
Tổng tư lộnh Napôlêông III già nua, nhu nhược cùne đạo quân 
chủ lực của mình, đa phải đầu hàng quân đội Phổ ở Síĩđàng và 
bị đưa sang giam giữ ở Đức. Ngày 19-3-1871, Lui Napôlêòng được 
phép dởi Đức sang Anh sum họp với gia đình (vự là ưgiẻni đơ 
Môngtigiô, con ưai độc nhất lầ ơgien Lui Napỏlêông) và chết ở 
bên đó (1873).

17 . TRẬN XƠĐĂNG - kẾT t h ú c  s ố  PHẬN HOÀNC ĐẾ
CỦA NAPÔLÊÓNG IU

Để đẩy cho Napôlêông III gây chiến ừanh inrớc với Phổ, Thủ 
tướng Phổ Bixmầc đa tạo ra "bức điện giả mạo Emxơ". Ngày 
19-7-1870, Napôlêông III đa ưúng kế của Bixmác, vội va tuyên 
chiến với Phổ và cuộc chiến tranh Pháp - Phổ (1870 - 1871) bùng 
nổ. N^ôlẽông dự tính một cách chủ quan : Quân Pháp sẽ nhanh 
chống tiến vào nước Đức, khi quân Phổ chưa kịp trở tay. Quân 
Pháp se cát miền Nam E)ức ra khỏi Bắc Đức và như thế quân Phf 
se bị tíiít bại. Nhưng Napôlẽống đa tính lầm, ưong khi quân đội 
Phổ đâ chuẩn bị xong lục luợng thi quân Pháp chua chuắn bị gì. 
Ngay từ đầu chiến ưanh, quân Pháp đa ữũếu vữ khí và luơng ứiực. 
Một bộ phận quân đội đóng rải rác ở các thuộc địa, chưa kịp 
rút vê.

Chiến ưanh nổ ra đugrc 8 ngày, Pháp mới điêu động duợc 
250.000 quân ra chỉến ừuờng, trong khi đó 400.000 quân Phổ đa 
bố ưí sẫn sàng chờ quân Pháp t(ặ. Ngày 2-8-1870, sau khi tuyên 
chiến hom 10 ngày, Pháp mới bất đâu tập kích qua bên kia biỄn 
giới nhưng bị quân Phổ đánh cho tan tành. Hai ngày sau, quân
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Phổ thừa Uiáng phản công sang đất Pháp, phòng tuyến của quân 
Pháp bị vỡ.

Napôỉêông III vcti danh nghĩa là tổng chỉ huy quân đội Pháp 
buộc phải dẫn đại quân rút lui về cố thủ ở pháo đài Xơđẳng 
(Sedan) gần biên giới nước Bĩ. Napôlêông nới với nguyên soái 
Mác Mahông : "Xơđăng nhiêu đồi núi, công sự íại kiên cố, ở  đây 
phòng thủ tốt, nhưng bất h.yi cho tiến công ; chúng ta nên cố thủ 
chờ viện binh". Mác Mahông cang hưởng ứng : "Cổ thủ ở đây là 
thượng sách”.

Thế là quân Pháp co cụm ở phào đài Xơđăng hiểm ưở và chật 
hẹp. Bixmác nghĩ bụng : "Thế càng tốt !" £>ể cất một mè luứi to, 
quân Pỉiổ lập túc bat) vây clẵặl quân Pliáp ở Xơđăng. Ngày 1-9-1870, 
quân Phổ bắt đầu khai chiến. Đầu tiên, 700 cỗ pháo của Phổ nhâ 
đạn như mưa vào pháo đài, mặt đất rung chuyén, cây cối công sự 
đổ ngổn ngang, toàn bộ pháo đài chìm ữong khói lửa. Tiếp đó, 
hai rauoi vạn quân Phổ tiến đánh pháo đài. Đến 5 giờ chiêu, quân 
Pháp đa bj thương vong tới 17.000 ngựời. Tuy quân Pháp vẵn 
chống trả kiên cường, nhưng Napôlêông sợ, nói với Mác Mahông : 
"Nguyên soái ! Ngài có thể tiếp tục cố thủ được Idỉông ? Có cân 
phải dùng phương pháp khác để ứng cứu không ?". Mác MahCrtig 
nhìn thấy hoàng đế đa thay sang bộ trang phục nhà binh, dáng 
điệu hốt hoảng, ông ta hiểu tấl cả, khóc và nói : "Thua hoàng 
thurợng, kẻ địch rất dũng mãnh, chúng tã bị cô ỉập rồi. Hạ ưiần 
đã bị thuững nặng khõng thể tiếp tục chỉ huy chiến đấu đuợc nữa. 
Hoầng thuợng ià đấng tối cao anh minh, thấy nên iàm như tíỉế 
nào, ưù hây iàm như thế ấy !”. Napôlẽông trầm tu một lúc, rồi 
than thở : "Bây giờ cố ứiủ không nổi, mà đqi viện binh đến không 
kịp nữa rỏi. Thế thất bại đă rO. Chứng ta không thể thí mạng 10 
V9n binh sĩ. Trẫm quyết định đàm phán hòa bình với họ".

Thế là vị hoàng đế ngạo mạn, vừa mới hùng hổ tuyên chiến 
cách đây hơn một tháng, đa phải cầm bdt viết thư đầu hàng gửi
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vuá Phổ ; "Nguời bạn anh em thân mến ! Vì tôi chưa cổ thể chết 
tfuức các binh lính của tối, nên đành phải rút kiếm trao cho bệ 
hạ. Tôi nguyện làm người anh em tốt của bệ hạ". NapAlêổng sai 
người câm thư và kiếm đưa sang cho viên Tư lệnh quân đội Phổ ; 
sau đó nói với Mác Mahông : "Nguyên soái ! hay hạ lệnh cho 
quân sĩ ưeo cờ trắng ở tháp trung tâm và ngừng mụi hoạt động 
quân sự".

Ngày hôm sau (2-9-1870), Pháp kí giấy đầu hàng Phổ. Hoàng 
đế Napôlẽông III, nguyên soái Mác Mahông và 39 tướng iĩnh cùng 
với 10 vạn binh sĩ Pháp ừở Uiành tù binh của Phổ. Tin Napôlêông III 
Uiảm bại ở Xơđãng bay về Pari. Quần chúng nhân dân Pari lập 
tức đứng lên tàm cuộc cách mạng ngày 4-9-1870, lật đổ Đế chế
III của Napôlêông III và thành lập chế độ Cộng hòa. Đổ là nên 
Cộng hòa thú ba của Pháp.

18 - CUỘC SốNG GIA ĐÌNH bẤt h ạ n h  
CỦA NAPÔLÊÔNG III

Napôlêông llỉ lên ngôi hoàng đế Pháp năm 44 tuổi (1852) mà 
vẫn chưa có vợ. ông muốn cưới mội công chúa dòng doi Vua 
chúa, nhưng không triêu đình nào gâ. Một lần, ông gập mộl tiổu
thư Tây Ban Nha là nữ bá tuớc ơgiẽni đơ Môntigiô (tên đầy đủ
của nàng lầ Eugénie Maria Ignace Augustine de Montijo) và da
say mê mệt, ông coi đổ ỉà người đàn bà "đẹp nhấl ứiế gian" và
nhất quyết cuới nàng. Được tin, những quan cận Uiân đa ra sức 
can ngăn ông, vì cô la chỉ là con gái của một bá tước Tây íâan 
Nha tâm Uiuờng, không "môn đăng hộ đốì". Thế nhưng, Napôlêông III 
đa khững nghe theo, mà còn tuyẽn bố như thách thức với cả nmức 
Pháp : "Trẫm đa cưới một người phụ nữ mà trẫiĩi yêu và nguOVng 
mộ, như vậy còn hơn là cuứi một nguời mà trẫm không hay biết 
gì !" Cuộc hôn nhân của Napôlẽông III với Ogien đơ Mữntỉgiồ dã



đm.íí; tổ chức ngay vào đầu nàm sau (30-1-1853). Khi đám cuới 
cũa hoàng đế diẽu qua các phố (V Ihủ đô, nhân dần Pari tỏ ra lạnh 
nhại và tho  rằng vị mẫu nghi thiên hạ của họ khòng phải dòng 
dOi vua chúa.

Mrti linh củ;i 'loàng đế Napôlồổng III và hoàng hậu ơgien được 
tỏ điểm bởi tình yêu, sắc đẹp, tiên bạc, quyén lực và vinh quang. 
tmVng là đạí tới hạnh phúc lí tmrng. Nhưng chẳng bao lâu sau lại 
ưở thành nỗi bấi hạnh của Napồlôông III, chỉ vì tính ghen tuông 
và nghi kị quá quát của ơgien. Bà nhất định không bao giờ để 
ông ở mội mình, vì luôn sợ ông ngoại tình. Bà không còn coi sự 
uy nghi của ưiều đình ra gi nữa. Khồng ít lân. bà xông vào Văn 
phòng của ồng, ưong khi ông đang bê bộn việc nước hoặc đang 
bàn kín việc quốc gia đại sự với các đại ứiần. Thậm chí, bà phá 
hỏng cả những cuộc triồu kiến long ưụng nhất của triéu đình, chỉ 
vì nghi ngờ õng đang ở bên mội người đàn bà khác. Bà ứiường 
chạy sang nhà bà chị để phàn nàn vê chồng, tnít hết tâm sự, thậm 
chí cả khóc lóc, đe dọa. Bà làm cho đời sống của ông không còn 
đuực mảy may tự do. Cho nên, luy làm chủ 12 lòa cung điện lộng 
lăy. mà Napôlêông ill không có nổi một chốn ẩn náu để yên Ihân.

Trong cuốn sách của E.A. RaiiKThàc (E.A Rheinhardt) nhan đê 
Napôlêông 'Tiểu đế" và ơgiêni -  tấn hi hài cúa Đế chế, có đoạn 
viết : "Nhiêu tối, người ta thấy Napôlẽông fll, đội chiếc mQ mồm 
kéo sụp xuống tận mất, cùng một người hầu cận, lén lút ra khỏi 
hoàng cung qua đuờng cổng phụ. COng có thể ông đến với một 
người đần bà nào đố cố thể lầm ồng khuây khoả và cũng có ứiể, 
ông chỉ đi để mầ đi, lang thang ưong Rinh thầnh như bồi còn hần 
vi, vơ vẩn trong những ngỡ hẻm, đuừng phố váng, mà các vị hoàng 
đế chl được nghe tả ưong sách..."
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CÔNG CUỘC THỐNG NHẮt  đ ứ c

19 - BIXMÁC - VỊ THÙ TƯỚNG "SẮT v à  MÁU"
CỦA VƯƠNG QUốC PHỔ VÀ đẾ QUỐC đức THỐnG NHẨT

Công tước Ôttô phôn Bixmác (Otto von Bismarck) (1815 - 1898) 
sinh ngày 1-4-1815 ưong một gia đình thuộc lẳng lớp quý lộc ca 
ở vùng Sơnhaoden (Schonhausen) tììuộc tỉnh Macđiíbuôc (Magdeburg) 
nước Phổ, cách Béclln khoảng 100 km. Năm 17 tuổi, sau khi học 
xong truừng Trung học ở địa phuơng, ông học luật ở ưuờng Đại 
học Béclin. Tuy học luật, nhưng ông rất yêu ứiích môn Lịch sử, 
Thiên vân hục và ham mẽ những cuộc du Jịch nuớc ngoài để Giii 
hiểu tình hình ứiế giới, ông có thân hình cao lớn, tính khí bmirng 
bỉnh, tàn nhẫn đối với nông dần, có đầu óc thục tiễn và cmmg 
quyết, lắm mưu mẹo, ham mê bạo lực, không lừ một thủ đoạn nào 
để đạt tới mục đích. Trong ứiõi gian học tại trường ttung họ<j và 
đại học, ông đa đánh nhau rất nhiều lân với các hục sinh, sinh 
viẽn có chân ữong các đoàn Uiể dân chủ của các ưường học. ông 
ià nguời tiôu biểu cho lớp thanh niên phân động Phổ tíiời đó.

Vào giữa ưiế kỉ XIX, Đức đang ở ttong tình trạng phân tán 
nặng nè, bao gồm tới 38 quốc gia, tfong đó có 34 quốc gia quân 
chủ và 4 thành phố tự do, họp thành một quốc gia liẽn hiệp gọi 
là Liên hiệp Đức. Áo và Phổ là hai nước lớn mạnh nhất của Liên 
hiệp và đang cạnh tranh với nhau để đứng đầu nuức Đúc.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Bixmác ưở về địa phuơng cai quản 
hai dinh cơ cửa mình' vằ do hấp tíỉụ nên giáo dục tư sản ở  truồnng 
địd học, nẽn ông chuyển sang kinh doanh ruộng đất tíieo phương 
thức tư bân chủ nghĩa. Bắt đầu từ năm 1845, ông tham gia hoạt 
động chính tri, đuợc bầu làm nghị viên ở tỉnh Dắcxen và năm Í8i47, 
đuợc bầu vào Quốc hội (Landtag) của nước Phổ. Khi cuộc Ciách

60



mạng iư sán 1848 - 1849 nớ ra ở Đức, Bixmác là kẻ tử ửiù của 
cách mạng, ồng đa tham gia một tổ chức phản động chống đối lại 
p h o n g  Tá<i cách m ạ n g  v à  đ ịn h  vO t r a n g  n ỏ n g  d â n  đ ể  k é o  lôn  Béclin 
"cihi vua". Nhân cách của Bixmác đa được vua Phổ Vinhem I chú 
ý tm. Nẫin 1851, ông đưực cử làm đại diện của Phổ tại Nghị.viện 
(Diètc) của l.iôn hiệp Đức họp (V Phranphuốc (Hranklurl). Tại đây, 
ồnc đa kịch liệt nhạo báng cuộc câi va có tính chất tự do của các 
nghị sĩ của Nghj viện Phranphuốc. Năn) 1859, ông đurợc cử làm 
đại sứ ử Nga và ưở thành bạn tâm đắc của Nga hoàng Alếcxan 
u. Nân 1862, ông đuợc' cử làm đại sứ Phổ ở ưiều đình Pháp. Tại 
đây, ôrg đa thăm dò đuợc ám mưu của Napôlêông III muốn ngăn 
trở sự rhống nhất nước Đức.

Vua Phổ Vinheiĩi i chủ trương dùng vO lực để thực hiện thống 
nhất nixỶc Đức, tăng cuừng ngân sách quân sự, nhưng Quớc hội 
Phổ chếm đa số là nahỊ viên tư sản phản đối. Vua Phổ thấy 
Bixmáí là người cứng rán cỏ thể đương đầu dược với các nghị 
viên tu sản. nẻn đa vời Bixmác về nước và giao cho chức Thủ 
tuứng Uôm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của nuức Phổ (24-9-1862). 
Vừa ng î vào ghế Thủ tuứng, Bixiĩiác đa tuyên bố trước Quốc hội 
phổ : 'Những vấn đề lớn của thOi đại không ưiể định đoạt bằng 
những bài diễn văn hoặc bàng cách biểu quyết theo đa số, mà 
phải gỉii quyết bằng sắt và máu. Nước Đức không trông mong gì 
vào chi nghĩa tự đo của Phổ, mầ chú ưọng vào lực luợng vũ trang 
cửa nớ’. Viên ITiủ tướng Bixmác từ đó được mệnh đanh lầ Thủ 
tướng '*?ắt và máu". Bixmác không thèm đếm xỉa tới ý kiến của 
Quốc h)i, đa tự động tàng Ihẽm thuế khóa để có đủ phuơng tiện 
tài chíiti cần Uúết nhầm chán chỉnh, hiện đại hóa quân đội, tăng 
cường ru thế của Phổ ở Đức và chuán bị cho những cuộc chiến 
tranh tr)ng tiromg lai. Khi Quốc hội Phổ kiên quyết đòi Bixmác 
phài từ chức, ông đa nổi nống, đập tay xuống bàn, ứiét lẽn ; "Đầy 
không Ịhải là nước Aníi chúng tôi, các bộ trưởng, là đầy tớ của 
vua, chr không phải củ a  các  ống".
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Từ năm 1864, Bixmác bắt đầu thực hiện kế hoạch thống nhát 
nước Đức bằng "sắt và máu". Mục tiêu chính của chính sách 
Bixmác là xác lập bá quyên của Phổ bằng cách  gạt Ảo ra ngoài 
Liên hiệp Đức. Nhưng không phải Phổ tấn công ngay Áo. mà đầu 
tiftn Phổ lại liên hiệp với Áo tấn công Đan Mạch (1864). Sau khi 
đánh bại Đan Mạch, Phổ chia cho Áo công quốc Hônxtai, còn 
mình chiếm giử công quốc Slexvích của Đan Mạch. Việc phân 
chia này là một âm muu của Bixmác nhằm gây ra sự phức tạp 
ưong quan hệ giừa Áo và Phổ, vì công quốc Hônxtai chia cho Áo 
lại nằm sát nuớc Phổ, Áo muốn điều quân hoặc cử quan lại tói 
Hổnxtai bắt buộc phải qua đất Phổ, trong khi đó công quốc Slexvích 
mà Phổ chiếm giữ lại nằm ở phía bắc công quốc Hônxtai, như 
vậy Phổ muốn đến Slexvích cũng phải qua Hônxtai. Hcm nữa, ở 
hai công quốc này có một phần dân số là nguời Đức, vì thế Bixmác 
lại đòi sáp nhập cả hai công quốc vào nirớc Phổ và lắy cớ Áo 
khổng chấp thuận để gây chiến với Áo. Năm 1866, cuộc chiến 
tranh Ảo - Phổ bùng nổ. Do được trang bị và huấn luyện tốt 
hơn, nôn quân Phổ tuy ít hơn quân Áo (quãn Phổ có 35 vạn, 
quân Áo có 40 vạn), nhưng đă đánh bại được quân Áo. Cuộc 
chiến tranh chỉ kéo dài sáu tuần lễ (từ 16-6 đến 26-7*1866). 
Trận giao chiến Idn nhất là ở  cạnh làng Xadổva (thuộc Cộng 
hòa Séc ngày nay), quân Áo bị hãm dưới hỏa lực bắn chéo 
cánh sẻ của qu&n Phổ, hoảng hốt xô đẩy, dẫm đạp lẽn nhau, 
chạy qua cầu sang bỏn kia sỡng, nhiếu nguời bị bánh xe, vố 
ngựa, nghiến hoặc rơi xuống sổng chết. Trong trận này, quân 
Áo bị chết hai vạn người (gấp đổi quân Phổ), bị bắt ỉàm tù 
binh hai vạn vầ mất 160 đại bác.

Sau thắng lợi này, vua Phổ Vinhem I muốn tự mình cuửi ngựa 
dản đâu quân đội tiến vào Viôn (thủ đô Áo) và bắt Áo hoàng phải 
quỳ gối đâu hàng, nhưng Bixmác đã ngăn lại. Bixmác đ& nghĩ tới 
cuộc chiến tranh sắp tdri với Pháp, cẳn tranh thủ Áo đứng vồ phía
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mình hoặc ít nhất cQng giữ thái độ trung iập, vì thế Bixmàc đa 
dknh cho Ảo những điêu kiện Immg đối rộng rai trong khi ki hòa 
ưức, như chỉ buộc Áo phải giao Vỗnêxia (hay Vơniclơ) cho Italia 
và bồi thường cho Phổ một khoản nhỏ. Sau Ihắng lợi này, năm 
1867, Bixmác đuực phong danh hiệu Bá tước.

vSau thất bại của Áo, Liẽn hiệp Đức do Áo cầm đầu lan râ. 
nixmác đứng ra tổ chức mỌi Liẽn hiệp Đức mới do Phổ đứng đầu, 
nhưng chỉ tập hợp được các bang miẻiì Bắc nước Đức (18 quốc 
gia và ba thành phố tự do), còn các bang ở miền Nam (4 quốc 
gia) không ưiam gia, vì bị vua Pháp Napôiêông III ngăn càn, vì 
th í I-iẽn hiệp Đúc mới này được gọi lầ Uên hiệp Bắc Đức. £)ể 
lổi kéo giai cấp tư sản Đức ủng hộ mình. Bỉxmác cho ban hành 
Hiến pháp, lổ chức luyển cử phổ thông để bâu Quốc hội cho Liên 
hiệp Bắc Đúc và xỏa bỏ những đặc quyền phong kiến làm cản ưở 
sự phát ưiển kinh (ế lự bản chủ nghĩa.

Kê thù chủ yếu ngăn cản sự thống nhất của nước Đức là vua 
Phảp Napõlêông lỉl. Dùng mưu mẹo lừa dối ("bức điện Emxơ giả 
mạo"), Bixmác đa đẩy Napỏlêông III tuyên chiến tnrớc. Cuộc chiến 
tranh Pháp - Phổ chỉ kéo dài trong vòng bốn tuần lể (từ 4-8 đến 
2'9-1870), Hoàng đế Tổng tư lệnh Napôlẽông III cùng với lực 
luựng quân sự chủ yếu của Pháp đa phải đầu hàng ở Xơdâng. 
Tháng 1-1871, trong khi Pari còn đang bị vây ham, các vua chúa 
của tất cả các bang ở Đúc đa hội hộp trong Hàrth lang gương à  
cung điện Vécxai (Pháp) tuyên bổ ứiành lập Đế quốc Đức, suy 
tôn vua Phổ Vinhem 1 làm Đúc hoàng. Chính sách thống nhất nước 
Đức từ trên xuống bằng "sắt và máu" của Bixmác đa hoàn thành.

Sau iđii lên ogõi hoầng đế Đức, Vinheni I đfl cử Bixmác ỉầm 
Thủ tưitng của Đế quốc E)ức. Bixmác giữ chức vụ này trong suốt 
hai muơi năm (đến năm 1890). Vê mặt đối nội, Bixmác một mật 
ra sức củng cố quyên thống trị của giai cấp quý tộc, mà trung 
tâm lầ quý tộc Phổ, đồng thời cong đáp ứng nguyện vọng cỏa giai
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cấp tư sản, như bảo vộ quan thuế... nhàm ứiắt chặt mối liẻn minh 
giữa quý tộc và tư sản. Mặt khác, ổng đấu tranh chổng lại những 
ứiế !ực muốn đánh đổ ưu thế cua nuức Phổ trong Đế quốc Oức, 
đứng đâu là giáo hội Thiên chúa giáo (lịch sử gọi là “cuộc đấu 
ưanh vin hóa") và đậc biệt là đấu tranh khốc liệt nhằm dập tắl 
phong trào công nhản xa hội chủ nghĩa bằng "đạo luật đặc biệt". 
Vê mặt đối ngoại, năm 1875, Bixmác địoh gây lại cuộc chiến tranh 
chống Pháp nhằm đè bẹp hẳn Pháp, nhưng Nga đă can ứiiệp, ngần 
cản không cho £)úc hành động. Năm 1879. E)ức kí kết với Áo - Hung 
và năm 1882 với Italia, một hiệp uớc liên minh chống Nga và 
Pháp, được gọi là Liên minh tay ba. Cũng trong ữiời kì cầm quyền 
của lĩùnh, Bixmác da cho uến hành xâm chiếm những Ihuộc địa 
đầu tiên ở châu Phi và khu vực Thái Bình Dirưng.

Năm 1888, Vinhem I mất, Vinhem II nối ngỏi vua Phổ và hoàng 
đế EHÍC. Vinhem II !à một hoàng đế hiếu đanli và kièu căng, tự 
phụ, không thể bao dung được một thủ tướng độc đoán và đầy 
quyên lực như Bixmác. Nám 1890, nhân ”đạo luật đặc biệt" chống 
những nguừi xa hội chủ nghĩa của Bixmác tỏ ra bất lực và không 
đuợc Quốc hội cho phép kéo dài tíiời hạn, làm cho địa vị của 
Bixmác bị giảm sút, Vinhem II đa buộc Bixmác phải từ chức Thủ 
tuớng (tháng 3-1890). Thù tuớng "sắt và máu" cuối cùng đa b| 
phong trào công nhân xa hội chủ nghĩa ở Đúc đánh bại. Bixmác 
đuợc phong lầ Công tuức Laoinbua. ỏng vẻ sống ở trang viên của 
mình đến khi ốm mắt (30-7-1898).

20 - VỤ "BỨC Đ£ỆN EMXƠ GIẢ MẠO"

Ngày 1-7-1870, báo chí châu Ẳu đưa tin ; "Quốc vương Tây 
Ban Nha băng hà, không cố người kế vị, chuẩn bị mời aiứỉ họ 
của vua Phổ Vinhem I sang kỂÍ vị, lên ngôi vua Tây Ban Nha". 
Việc vận động nguừi kế vị vua Tây Ban Nha, anh họ của Vinhem I
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là kỏ't quả hnạt động ngoại giao Ihắng lợi của Bixmác, nhằm làm 
cho nuxK’ Pháp có kẻ (hù ở cả hai phía. Napổlêồng III rất tức giận. 
13Ọ Neoại giao Pháp ra tuyên bõ' ; Se khai chiến vtVi kẻ nào dầm 
phái nginVi dến làm vua Tây Han Nha.

Ngày 13-7-1870, trong khi Bixmảc đang m(V tiệt trong trang 
viên của niình, (hì nhận được hức diộn của vua Phổ Vinhem 1 gửi 
từ thành phố rimx(y, nơi nghỉ mát của nhà vua. 1'rong bức điện 
viếl ; "f)ại sứ Pháp phụng sự Napôlêổng III đến nơi vua Phổ 
nghỉ mái. đê nghị vua Phổ hứa bảo đảm không để ngirời anh của 
mình sang Tây Ban Nha kế vị ngồi vua. Vua Phổ cự tuyệt lời đề 
nghị cló, nhưng đồng ý hai nước se tiến hành đàm phán chuyện 
năy ở Béclin".

Bixnìác đọc bức điện, mừng rO ra mặt. ông ta quay sang hỏi 
Tổnf Iham mưu (riKrng Mônke : 'Tướng quân ! Xin hay nói xem, 
chiến (ranh với Pháp liệu có (hắng không ?". Mồnke ưả lời một 
cách chác chắn : "Se giống như căc cuộc chiến tranh với Đan 
Mạch và Áo. Chúng ta se (hắng !". Thế là Bixiĩiác lập tức sửa 
đrfi cãu cuối cùng của bức điện như sau ; "Vua Phổ cự tuyệt gặp 
đại sứ Pháp. Nhà vua chẳng còn điêu gì để nói" và gửi đăng bức 
điện trên các báo chí. Bixmác đắc ý : "Lần này Uiì hoàng đế Pháp 
kliông thể chịu nổi rồi. ■' Mốnke cũng cuừi to: "Thủ tướng, ngài 
đa dùng lời le chối từ làm lín hiệu tiến cõng tuyột vời".

Quả nhiên, Napôlêông III khi đọc bức điện này trẽn báo chí, 
đa mác bẫy cQa Bixmác, nổi xung lên và tuyên chiến với Phổ. 
Cuột chiến ưanh Pháp - Phổ đa nồ ra, hoàn toàn theo ý định 
của Bixmác.
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CÔNG CUỘC THỐNG NHẤT ITALIA

21 . GARIBANĐI - ”NGƯỜI ANH HÙNC Áo Đỏ"
VÀ CÓNG CUỘC THốNG NHẤT ỈTALIA

/. Thời niên thiếu của Garibandì

Giudép Garibanđi (Giuscppe Oaribaldi) (1807 - 1882) sinh ra 
ưong một gia đình mấy đừi làm nchê hàng hải ở Nixa (Nice), 
một thị trấn cổ, thanh bình và xinh đẹp ở miên Bấc nuức Kalia 
(khi đó, Nixơ chua Uiuộc về nuức Pháp, mà thuộc về vương quốc 
Piêmôntê). Bố mẹ Garibãnđi thường xuyên gặp khó khản, vì gia 
đình đông con (bốn trai, một gái). Họ không muốn Garibanđi (iếp 
lục nghề Uìủy thủ, mà muốn cậu trở thành mục sư, luật sư hay 
thày thuốc, nhung không đủ khả nãne tài chính cho cậu đi học 
xa. Ông bà chỉ có thể nhờ một neuửi bà con xa «hường xuyên trú 
chân ờ nhà dạy dỗ đứa bé. Người thày bấi đấc dĩ này dạy cậu 
tiếng La tinh và thân học. Nhimg những mõn hục này không gây 
hứng thií cho cậu, cậu chỉ thích ra bai biển nhìn sóng vỗ, bát cua, 
nhặt vỏ Ốc và bơi lội. Sau này, Garibanđi viết lại trong nhật kí ; 
"Tôi cQng không nhớ biết bơi từ bao giờ. Hình như tối sinh ra đa 
là. loài luững thẽ, tổi có thể sống ở duới nước và trẽn cạn như 
nhau"... Cậu thường chăm chú theo doi các vì sao, khám phá ra 
các phương hướng.

Chính nhờ lài bơi lội và lòng dũng cảm, ngay từ khi 10 tuổi, 
cậu đa cứu (luực một người đàn bà bị chết đuối. Chị la ng6i giặt 
ầo trên cầu ván một chiếc (huyén, vO» ý truợt chân nga xuống nuức, 
chới với rỏi chìm nghỉm. Garibanđi đang ch(Ti đùa với bạn bò Irên 
bai biển, nhìn thấy, khững hồ do dự. vội nhảy xuống nuớc, cứu 
chị ta, truức con mất thán phục của mọi người.

Garibanđi có ông ưiày thứ hai ảnh hiriVng đến cuộc đồi của cậu 
nhiồu hơn, đó là ông Arêna. Ong là một sĩ quan hải quân giải
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ngũ. đa dạy cho cậu inỏn .sơ hcx;. liếng mẹ đỏ (ngôn ngữ Itaiia) 
và lịch sử Rổnia cổ đại. Trong cuốn Hồi kí. Garibanđi đa viết : 
"Nihững điều ít ỏi iná tôi biết được lầ nhở ở ỏng hếl. Nhưng đặc 
biội là ông dạy tiếng mẹ đẻ cho tỏi và thường đọc những ưang 
lịch sử Rõma clio {ổi nghe. Công (m ấy, tôi khổng bao giờ quên. 
Tiếng Italia và lịch sử Rôiĩia đa giúp tối nên người". Ngoài ra 
(iíuribanđi còn mội ông thày thú ba, đa dậy cho cậu tiếng Anh, 
niột thứ ngôn ngữ quốc (ế, ciúp cho cậu mở rộng quan hệ giao 
lưui vói bạn bò ưên bư(‘ỹc đưímg phiẽu lưu của minh đi khắp bốn 
hiếb năm châu.

Từ năm muời ba tuổi, Garibanđi bắt đầu thực hiện chuyến đi 
bicin đ ầu  liên  c ủ a  m inh  với tư  cá ch  là mội th ủ y  thủ  ỈIỌC v iệc  ưên 
com thuyền Cồxtanđa, ba buồm, của bạn bố cậu. Cậu làm tất cả 
các việc trên thuyên như rửa boong, ưèo lên cột mác buồm, vá 
buổm, cầm lái... Những khi nhàn rỗi. cậu thường tìm những sách 
ví hàng hải, Ihiên văn để học ứiêm. Và cậu đa leo dần lên đến 
chuíc thuyỗn trưởng. Lòng can đảm của cậu cũng được thử ứiách 
nhiiẻu lần ưong những nănì làm nghê thủy thủ này. Trôn biển cả 
hỏh đó, bọn cướp biển mặc sức hoành hành. Chúng tấn cồng các 
tàu thuyền qua lại, cướp lất cả những gì cớ ưiể cướp được, tàn 
sát những thủy thủ và hành khách trên tàu. Trong một ưận chiến 
đáui giáp mặc với bọn cướp, cậu thanh niên Garibanđi vứi tài bắn 
chímh xác của mình, đa bán hạ tên tưứng cướp, Ịdúến bọn cướp 
ptiầú Uiáo chạy. Sau này, Garibanđi khi kể lại câu chuyện đó, đa 
nổi : "Qua lân chiến đấu dữ dội mộ{ mất mộí còn ấy, tôi không 
cồni biết gì là sợ hai nữa".

1825', Garibanđi lần đầu tiên đến Rổma, khi đó cậu 18 
tuỔH. Hai bố con cập thuyỗn vào một hải cảng gần Rôma, rồi vì 
mộn chuyện rắc rối gì đó, phải lên Rôma mới giải quyết đuợc. 
Thàinh phố Rôma huy hoàng, tráng lệ cùa đế quốc Rôma hùng 
cưOtng thời cổ đại hiện ra trước mắt chàng thanh niên đây mơ
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mộng. Trải qua mười inấy thố ki, thành phố đa bị húy hoại nhiổu 
vì thiẽn tai và chiến tranh, nhưne vẫn là một Ihành píirt cổ kính 
V<1Ì hiết bao di lích lịch sử. Chàng Ihanh niên (iarihanđi 1Ì1Ơ mộng 
đa nghĩ tới mội ngày nào đớ, Rỡma se (rở Ihành thủ đồ cúa nmVt 
Italia thống nhất.

2. Caribanđi -  "Ngỉfíyi anh hùng của hai lục Jịa"

Nảm 1833, Garibanđi Iham gia tổ chức "Nước l!alia tré" do 
Madini (Mazzini) lanh đạo. Đây ỉầ một t<5 chức cách mạng chủ 
ưưiTng dùng bạo lực để giành chính quyẻn và ứiành lặp nirức Cộng 
hòa Italia thống nhất. Năm 1834, ông Iham dự ám mưu đột kích 
xuởng công binh đóng tằu ở Giênỏva, nhưng thất bại và hị kết án 
tử hình vắng mặt. ồng chạy trốn sang Nam Mĩ. Đầu tiên õnị! đến 
Braxin, ứiam gia vào cuộc khởi nghĩa chống vua Pic n. Sau đó. 
ông sang Uruguay, sống tại thủ đồ Môntốviđêô, nơi có nhiều kiồu 
dân Italia sinh sống. Khi chính phủ Achentina mang quân sang 
xâm lược Uruguay, Garibanđi tổ chức mộl đoàn quán linh neuyện 
gỏm toàn kiêu dân Italia, cùng với nhân dân Uruguay, chiến đấu 
bảo vệ thủ đổ Mỏntêviđôô. Một ứiương nhân Italia đa hiến cho 
anh em đoàn quân tình nguyện nhiêu áo sơ mi nhuộm đỏ, Từ đó, 
đoàn quân này mang tên "đoàn quân ảo đỏ". Họ là neuởi các xứ 
Piẽmôntê, NapAli, Tôxcana..., lần đầu tiên đoàn kết với nhau dưrii 
danh nghĩa là người "Italia" chống kẻ thù chung. Họ giưnmỄ cao 
ỉá cờ mằu đen * màu tang tóc (để biểu lộ việc đé tang Tổ quốc 
Italỉa duới ách Uiống uị ngoại bang), ở giữa là một ngọn núi lửa 
(tuựng trung cho sự nổi dậy cùa quân chúng cách mạng). Họ thinVng 
hát bằi Mácxăye (bằi ca của Cách mạng Pháp) khi hầnh (ỊUãn. 
Nhân dân Uruguay hết sức ngợi khen tinh thân chiến đấu anh dQng 
tuyệt vời của đoàn quân "áo đỏ". Garibanđẳ còn tổ chúc một hạm 
đội của đoần quân tình nguyộn Italia để đumtg dầu với hạm đội 
của Achentina. ông đa ké lại một trận thủy chiến như sau ; "Hạm
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đội của Achcntina gỏiti brtn chicc (àu cù 24 kiìắu đại bác. Hạm 
dội của tổi chi có tảm kliẩu hê hơn. Nhưng lối biếc tinh thần chiến 
đấu của binJi sĩ của lôi. Khi vừa láiu sú nu thì chúng íỏi dàn hàng 
ngane. Cu(X’ chiến dấu sáp sửa bẩi đầu. Trèn các nót nhà và trên 
ban cône các nhá ở thú đồ Môntê.viđcô, người đứng xem chật ních. 
Trên CỘI buồm  cú a  các  tàu  ninĩc neoà i dậu  ở cán g , cQng c ó  người 

Ico lôn ngóng chừ. 'Icn chỉ huy hạm dội Achcntina khồniì dám 
nghênh chiến, ra lộnh rúi lui. Chúng lôi trở vổ cập bến cảng thủ 
đô giữa cảnh ,đ()n ru(ýc nhộn nhịp và tiếng reo hò, hoan hồ ầm ĩ 
của ĩihân dân Ihủ <1A". Những tin tức chiến Ihắng của Garibanđi 
và đội quân "áo dỏ" của Ong đa v a n g  dội vé đất nuớc Italia. Khi 
nghe tin cuộc chiốn tranh chống Áo của nhân dãn Itaiia bùng nổ, 
Garibandi guay >r(T về n^ay Tổ quík'. Ngày 21-6-1848, ông cập 
bẽn Ni xơ và clm.rc đón tiếp nồng nhiệt với liếng hô "người aiứi 
hùng của hai lục địa".

3. Cuộc đấu tranh giành độc lập và ihống nhất ỉtaỉia

Nàm 1848, phong ưào cách mạng bùng nổ cỷ nhiều thành phố 
Italia ahư Palécmồ (trên đảo Sixilia), Milanồ (Ihủ đô xứ Lômbácđia), 
ROma (thú đổ của quổc gia (íiáo hoàng).,, ở Rôma, Giáo hoàng 
phải chạy trôn. Madini, lanh tụ tổ chức "Nuức Italia ưẻ", thành 
lập nưức Cộng hòa Rữma (Iháng 2-1849), Garibanđi nhận nhiệm 
vụ chỉ huy nhửng chiến sĩ bảo vộ nư(TC Cộng hòa này. Quân đội 
Pháp sang giúp (ìiáo hoàng, đàn áp cuộc khởi nghĩa, chiếm lại 
ROma và liẻu (Jiệi nuớc Cộng hòa Rôma. Garibanđi phải lưu lạc 
nhiéu mri và cuối cùng dừng lại ở đảo Caprêra trên biển 
Địa Trung Hải, inua mộl mảnh đất làm nơi ưú ngụ.

'ĩháng 4-1859, chiến tranh nổ ra giữa Áo và liôn minh Pháp - 
Piômổntổ. Thủ tmmg Piẽmỡntẽ là Cavua đê nghị Garibanđi tổ chức 
một (ỉội quân lình nguyện. Hàng đoàn người tình nguyện từ khắp 
mọi mi('n trôn bán đảo Italia đă ghi tCn. Cavua phong cho ông
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làm t r u n g  tướng, ông được ủy n h i ệ m  chỉ huy một binh đ o à n  gồm
3.000 người, toàn là quân tình nguyện. Đoàn quân của ông mang 
tên "Xạ thủ núi Anpơ". Viên Bộ truởng bộ Chiến tranh gây nhiều 
trở ngại. Y từ chối ki quyết nghị cử những viên sĩ quan do 
Garibanđi lựa chọn. Đoàn quân của ông thiếu cả xe ngụa, đại bác, 
đạn dược. Nhưng với ý chí chiến đấu dOng cảm của quân đội và 
tài chỉ huy của Garibanđi, quân của ông đă giải phóng một loạt 
thành phố ở Lômbácđia. Hoàng đế Pháp Napôlêông III nhận thấy 
cuộc chiến tranh chống Áo đã mang tính chất cách mạng, nẻn lo 
sợ. Y bí mật gặp gỡ hoàng đế Áo, kí hòa uức riêng rẻ để chấm 
dứt chiến tranh (tháng 7-1859). Piẽmôntê được sáp nhập Lồmbácđia, 
Áo vẫn giữ Vênêxia, các quốc gia ở miền Trung và Nam Italia 
vẫn giơ tình trạng cũ. Garibanđi bỏ đi phiêu bạt các nơi, cuối 
cùng lại trở vể sống ở đảo Caprêra.

Tháng 4-1860, khởi nghĩa bùng nổ ở Palecmô và nhiều vùng
khác trên đảo Xixilia. Garibanđi tập hợp một đội quân tình nguyện
mặc áo đỏ, gồm 1.085 nguời, đa số là người luu vong Xixilia, 
đuợc mệnh danh ià "Đội quân một nghìn", tiếp viện cho quân khởi 
nghĩa. Garíbanđi dẫn quân rời Giênôva một cách bí mật trèn hai 
chiếc tàu chạy bằng hơi nuức. Ngày 11-5-1860, "đội quân một 
nghìn" đổ bộ lên Mácxala, một cảng nhỏ ở phía tây đảo Xixi]ia, 
đuợc nhân dân đón tiếp nồng nhiệt. Chỉ vài ngày sau, đoàn quân tình 
nguyện đa tăng lên 5.000 người. Ngày 15-5, đạo quân của Garibanđi 
vurợt qua một vùng núi, tiến lên phía bắc, đến thành phố Calataphimi, 
gặp quân của vua Napôli. Trong cuốn H6i kí của mình, Garibanđi 
đã viết : "Calataphimi ! Ta là người đa trải qua trăm trận ; khi 
ta sắp chết, vẫn nghĩ đến ngươi với mội nụ cười hanh diện,
vì ta không thấy một trận chiến đấu nào oanh liệt hom. Quán
đội "Một nghìn" là nhửng nguời thật sự bảo vệ nhân dãn, họ đă 
khinh thường cái chết, tấn cổng một cách anh dong để chiếm từng 
vị trí của binh lính đánh thuẽ. Chúng lấp lánh những bộ quân
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phục sặc sOr vá nhữnc ngii vui, nhưny đa phải trốn chựy. Làm sao 
ta  DÍ thê q u ên  đm rc đátn  ncm ri irc luổ i. vì sợ  ta bị ihmTna, nên 

đa t|uây quán xung quanh la, ngmVi nọ sál người kia, lập thành 
một bức tưirng khỗne tài nào vm.n qua đưcrc". Tiếp sau chiến thắne 
Calataphimi, nhân dân loàn đảo Xixilia nổi dậy, thành lập các đơn 
vị vũ (ranii ớ kiỉắp myi và gia nhập quàn "Một nghìn". Ngày 27-5, 
Garibanđi chiếm Paiécmô (thủ phủ của Xixilia) và không bao lâu, 
toàn đảo được giải phóng.

Ngày 20-8-1860, đạo quân của Garibanđi gồm 16.000 niĩưcVi vượt 
qua eo biổn Mexina. ngăn cách đảo Xixilia và bán đảo ítalia, đổ 
bộ lên hải Lảna Calabra ờ miổn Nam Italia. Nhân dân đỏn rước 
nồng nhiệt. Quân đội nhà vua hỗ gặp quân "Một nghìn" là hô to : 
"Garibanđi muôn nãni !" và chạy sang phía quân cách mạng. Đạo 
quân 150.000 ngưìri của nhà vua bị đánh tan. Ngày 7-9, Garibanđi 
tiến quàn vào thii đô Napốli. Triồu đình Buốcbỗng thống trị ở 
vmms quốc Napổli bỏ chạy. Ba Iháng sau, toàn bộ niiẻn Nam 
Italia đutrc eiải phóne. Chính quyổn dân chủ cách mạng do (ìarỉbanđỉ 
đứni! dầu, đinTc ihành lập CT miền Nam Ualia.

'rhú (inVriiĩ Pièmônlê là Cavua yêu cầu Napôli cõng Iiliận quyên 
tực của vua Piẽmôntê là vua của mình. Trưức giờ phút quyết định 
đó, Cìaribanđi da thiếu sáng suốt và kiên quyết, chấp nhận yêu 
sách đó và đổ cho quân đội Piêmồntê đến chiếm đóng Napổli. Khi 
vua Piômỏnté là Vi(tôrẽ Hmanucli II long trọng tiến vào Napồli 
(6-11-1860), (ìaribanđi cưữi ngựa đi bên cạnh vua và hô to : "íXrc 
vua muOn năm !”. Cuối nãm 1860, một cuộc "ưưng cầu ý dãn" 
đuực tổ chức ở Nam [lalia để h(.rp pháp hóa việc Ihổn tính này. 
Sau đổ, những sác lệnh do Garibanđi ban bố trong thởi ki chính 
quyổn dân chủ cách mạng bị bai bỏ, quân tình nguyện của Cìaribanđi 
bị giải tán, Cíaribanđi trở vô sống ở đảo Caprèra như người bị 
đi đầy.
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ITiáng 3-1861, Quốc hội đut.yc íriệu tập ở Tôrinô (thủ đò cùa 
vuơng quốc Pièmồntẽ), tuyên bố (hành lập vương quốc lialia do 
Vittôrê Hmanuêli II làm vua. Nhưng viKxng quốc Itaỉia chưa thớng 
nhấl được toàn bán đảo, Vẽnêxia còn ưonsĩ lay Áo và Rôma (huộc 
về Giáo hoàng, đunTc quăn đội Pháp bảo vệ. Năm.. 1862, Garibanđi 
đâ mở cuộc hành quân vào giải phéng Rôma, nHumg bị quán dội 
của vuưng quốc Ilalia cản lại. Quân đội hai bên xung đột với nhau, 
Garibanđi bị Ihưontig nặng, phải rút lui.

Nàm 1866, chính phủ vuơng quốc Italia liên minh với Phổ đánh 
Áo (Phổ hứa se giao Vênêxia cho Italia, sau khi đánh bại Áo). 
Một lân nữa, chính phủ Italia lại câu cứu đến tài quân sự và lòng 
hăng hắi cách mạng cửa Garibanđi. Trong khi, quân đội của vưưng 
quốc Italia bị thua quân Áo cả trên bộ và ưên biển, ư»ì quân tình 
nguyện của Garibanđi đâ đánh thắng quân đội Áo nhiều trận ở 
vùng Tirôn. Tháitg 7-1866, quân Phổ thắng quân Áo trong trận 
quyết định Xađôva, Chính phủ Áo phải kí hiệp định đình chiến, 
trong đó có điều khoản từ bỏ Vênêxia. Tỉnh này được sáp nhập 
vào Vuơng quốc ĩtalia.

Garibanđi - con người đấu tranh không mệl mỏi cho sự thống 
nhát toần vẹn itaiia, tháng 10-1867, iại dẫn đâu một đội quân tình 
nguyện, kéo vào lanh thổ của Giáo hoàng, ông đa đánh bại quân 
đội của Giáo hoàng do Pháp lổ chức. Nhưng Napồlêông III cử đội 
quân viẽn chinh sang giúp Giáo hoàng và đánh bại quân đội ciia 
Garibanđi ở cạnh làng Mentana (3-11-1867). Sự thất bại tu a  ông 
là do quân đội của vuimg quếc ỉtalia không hành động gì cả. 
Chính phủ vuơng quốc Italia lại bắt ồng đầy ra đảo Caprêra. Viẽn 
tư lộnh quân đội Pháp ở Rôma tuyên bố ; "Tliay mặt cíiính phủ 
Pháp, tôi luyên bố : italia không thể tiến vào Rôma đuực, khỏng 
bao giờ ! Nếu Italia tiến vào Ròma sẽ vấp phâi Pháp".

"Năm 1870, lợi dụng sự sụp đổ của đế chế II của Napôlêông 111 
trong chiến tranh Pháp - Phổ, ngày 20-9-1870, quân đội Halia liến
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vào Rftina. Cuộc irưng cầu ý tiăn sáp nhập Rỏma và Vỗnêxia vào 
vmrĩiiỉ quốc ỉtalia được (iốn hành. Thủ dỏ túa vinmg quốc Ilalia 
điA.TC chuyển từ Tỏrinó vc Rôma. Ọuyén lực cúa Giáo hoàn^ chỉ 
còn (rong khu phrt Vatican. Cổng CU(X’ ihốTiiỉ nhấí Italia đa hoàn 
thánh, trung đố phần đóns góp quan irọng nhấ( lầ của Garibanđi 
và đạo quân tình nguyện "áo đỏ" của ông.

Khi chiến (ranh Pháp - Phố nổ ra, <ìaribandi đa sang Pháp chiến
dấu bên cạnh những ngưíĩi Cộng hờa Pháp chốnẹ iại quân Phổ.
Ông đa tổ chức một đội quân tình nguyện nhiêu lân ngăn chặn
được cuộc tiến cồns của quân Phổ. Khi chính phủ Cộng hòa Phàp 
đo Chie đứng ưầu, đáu hàng ninỶc Phổ, ỏna đa d(>i Pháp và trở 
vê sốne những ngày cuối cũng ử thái ấp Caprêra của mình và viết 
cuốn Hỏi ki ki? lại cuộc đíVi của ône cho thế hệ mai sau.
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Nước NGA SA HOÀNG

22 - PlÓT ĐẠI đẾ • NHÀ CÀ[ CÁCH KIỆT XUẤT
CỦA NƯỚC NGA

Piốt Alếcxâyẽvit Rômanồp (1672 - 1725) là con (hứ hai cùa 
Nga hoàng Alếcxảy Mikhailổvit Rồinanồp và bà Ihứ phi Nutalia 
Kirilổpna. Khi vua cha qua điri, Piôf chưa đầy năm íuổi. Hoàne 
tử anh cả Phêđo III nối ngôi được sáu năm thi qua đời (1682). 
Một cuộc ưanh giành ngôi kế vị đâ diẽn ra quyết liệt với kếi cục 
Công chúa Sôphi tháng thế. Công chúa Sôphi đa đưa Hoàng tử 
anh là Ivan, 16 tuổi lên làm Hoàng đế thứ nhất, còn Hoàng tử em 
là Piốt, mới 10 tuổi lên làm Hoàng đố Uiứ hai để nắm quyén bính. 
Năm 1689, sau lễ thành hỏn, Piối bắt đầu trị vì nuiVc Nga. đa 
giam quản thúc cõng chúa Sôphi lộng hành vào tu viện Nóvỏđèviischi.

Piố( là một ngưừi lực lưữne, lầm vóc cao Jớn (cao him 2 mét), 
đi đứng nhanh nhẹn, hoại bát. 'ImTDC iruycn, người đi bộ cùng với 
ổng thì phải chạy mới theo kịp. Pirtt có thổ lực rất lốt, ông cỏ 
thổ dùng (ay khồng uốn chiếc đĩa bằne bạc (hành rtng (ròn. bẻ 
mốne sắt b(K chân ngựa (lẽ dùnc như kliồns. lầ vị hoàng đế 
đặc biệt có đổi bàn tay chai sựn, vì ồng ua lao động chân lay. 
ồng đa từng là thự đống tâu, thủy thủ. Ihự sửa chửa máy, thự 
dóng giầy, nhân viên mổ xẻ... ông cQng Ihư(>ng xuyôn tập luyện 
quân sự với hai irung đoàn Ihanh thiếu tiiôn cận vệ riẽng của mình.

Năm 1696, khi Hoàng đế thứ nhất Ivan bâng hà, Piốt trữ Ihành 
Hoàng đế duy nhất của nước Nga, lấy biột hiệu là Piốt I hay Piốt 
Đặi đế. Điổu iràn trở lứn nhấi của nhà vua tre tuổi lầ xây dựng 
một nưiírc Nga hùng mạnh, có đmVng Ihồng ra biển. Một năm trưiýc, 
năm 1695, do khống có hải quân nôn quân Nga đa khồng giành 
được đuừng đi ra Biổn Đen (Hắc Hải) với Thổ Nhĩ Kì. Piốt I liồn 
gấp rút xây dựng hải quân ở gần VổrổnegiíT. Chỉ mội nảiĩi sau,
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nư«Tc Nga đa cỏ inộl hựni đội hăi quàn kha mạnh gồm h»Tn 13(X) 
láu loại nhự, 3(K) thuyên biỂn và một (àu chiốn trang bị 36 khẩu 
đại hác, đa dắnh bại hạm đội 'lìiổ Nhì Kì và chiếm đm.Tc đưiVng 
đi ru biẻn Adốp.

Từ bài học xâỳ' (íựnịỊ hải quân trOn, Piốt 1 thấy cân thiết phải 
incr cửa banư líiao V('TÌ các nước ngoài và cử ngưtVi đi học hỏi kĩ 
thuặt và khoa học tiên liến của các nmrc Tây Âu để vc xây dựng 
và hiio vệ đất nuitc. Năm 1697, Piốt I mở đại sứ quán ở các ninrc 
Tây Âu và phái nhiều nhà quý tộc irẻ sang các nưức Tây Âu học 
tập. Bản thân Piôì cQne ghi tên mình là binh nhất. Piốt Mỉkhailốp
vùo danh sách đi sane 'iầy Âu. Piốt đă học kĩ thuật đổng tầu ở
Hà l.an và đa cùng vứi một nhóm bạn bè ngày đêm lao động 
irong hai thárm. đóng xong một chiếc tàu (hủy. ở  Đức, ông đâ
học được kĩ thuật đúc súnc đại bác. ở  Anh, ổng hạc thèm nghê
đi hiển. Ông còn học 'điRTC nhiều nghê thủ cOng khác nhau ở các 
thiiiưi thị Àu châu như nghẻ sửa đổng hồ, nghổ rèn, tiộn, mộc... 
Piối linh thông tới 14 nghề khác nhau và còn lìm hiổu cách tổ 
chức bộ máy Nhà nuớc ở các nước Tây Àu. ông thaiĩ) dự các 
ptiiòn họp Nghị viện ờ Anh và nghiẻn cứu nhiỗu môn khoa học 
xa hội như lịch sử, chính trị, kinh lế, tôn giáo, nghệ Ihuậl... Tại 
Anh, do tình cờ. người ta biết chàng trai Piối Mikhailốp tài năng 
chính iầ Piô'( đại đế ; vì ứiỂ, ông phải lìm mọi cách đổ lẩn ưánh 
những buổi tiệc tùng của giới quý tộc và những cuộc hẹn hò của 
các Ihiếu nữ... đổ dành lh(Vi gian thực hiện những hoài băo l(tn laơ 
của mình.

Nâm 1698, Piốt trớ VIỈ nưức, mang theo những nhà Ihồng thái 
(V nhiồu lĩnh vực của châu Au lúc bấy giờ về đổ tiến hành cuộc 
cải cách toàn diện cho đít nước Nga rộng k'm và đang rấl lạc hậu 
so VITÌ các nưirc Tấy Àu. Piốl đỏng fhời ìà nhà lổ chức tuyệt vời, 
biết lập h(ĩp xung quanh mình một lórp người liến bộ cớ nàng lực, 
cỏ tri thức, có lờng yêu nuiĩc Nea nỏng nàn - đó là nhữnễ lUià
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chính irị, nhà ngoại |2iai), nhá chỉ huy quân sự. nhà kinli lế, nhá 
vản hỏa, nhà giáí) dục... có lài nãníỉ Ihặt sự đa ai úp cho nliữnií 
cải cách của Piốl đại đế đạl đưirc kết quả.

Về mặl chính trị : Bộ máy Nhà niiitc dư(Ti Ihm Piôì I đa chuyển 
lừ nôn quân chủ đảng cắp sanẹ nen quân chíi chuyên chế. Piối đa 
giải tán Viện Đuma của tỊũti quý tộc lanh chúa và thành lập 
Thượng nghị viện gỏm chín ủy viên là nhữns ngưiĩi (âm phúc luyội 
đối irung ứìành vrtri Nga hoàne. Thưựng nghị viện trớ Ihànli cơ 
quan hành pháp và xét xử cao nhất, cổ quyên thay thế Nỉỉa hoàng 
khi Nga hoàng vắng mặl. Thay cho 50 Vàn phòng ưung ưtrng
chổng chéo lên nhau, Piốl I thành lập 12 ủy  ban đưực phan nhiệm
rO ràng, như Uy ban ngoại giao điêu hành chính sách đối ngoại,
ủy ban quân sự điêu hành quân (lội, ủy ban hải quân điồu hinh
hải quân, ủy  ban công xmrng điỗu hành các ngành công nghiệp 
(ưừ ngành mỏ) V.V.. BCn cạnh các ửy ban có các cơ quan kiểm 
ưa Nhà nước, có quyén truy lố các tội phạm cấp cao nhất. Giáo 
hội Chính thống đuợc đặt dư(Ti quyền điều khiển của Nhà nuức. 
Đơn vị hành chinh đưực phân chia thành các tỉnh, lìiành phố 
Pêtécbua được xây dựng làm thủ đổ Iĩi(ýi của niRÝc Nga.

Về mặt quân sự : Nhầm tăng cưừng sức mạnh quân sự của 
nước Nga, Piốt I chủ ưirưng xây dụng tịuân ứiuờng irực V(3i số 
lượng quân đội khá lứn, íhuửng xuyên bổ sung quân số bằng cảch 
mộ -lính là những người nông dân và ihị dân. Quân đội được (rung 
bị vQ khí ứiống nhất, quân phục Uiổng nhất, điêu lệnh ưiống nliất. 
Đội nga sĩ quan được đào tạo đỏng bộ từ ahững người quý tộc. 
Một hạm đội khá mạnh trỏn biển Bantích được xây đựng với h(yn 
50 tàu chiến và vài trầm lằu nhỏ.

Sau khi khai thông con đuờng đi ra biển Ađốp (1696), Piđt I 
lại nghĩ tới việc khai thồng con đirờng đi ra biển Baniích, mà vùng 
đấc vcn biển Bantích dang bị 'lììụỵ Điổn chiếm giữ. Năm 1700, 
Piốt I kí hòa uứt vcti Thổ Nhĩ Kì và tuycn chiến với Thụy Điển.
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Vua 'lliụy Biổn Sáckr XII mới IX luÁi, nhưng là nhà chỉ huy quân 
sự C() tai và dQng manh, đa giữ vữns đmrc pháo đài Nácva (Narva) 
cua ITiuy t̂ )iển Irôn bừ vịnh Pliần l,an. Quân Nga bao vây, nhưng 
bị thài bại. Bài học xutms máu này càng củng cố Ihôm quyếl tâm 
của Piôl 1 phải cải cách lại quàn đội Chì hai nàm sau (1702),
quán Nga đa lứn mạnh vưi.ri bậc. Piôì I ra chiếu chỉ lấy chuông
đỏng cta nhà thở đúc súníì đại bác (?ÍX) khẩu), xây (lựng các nhà 
máy quốc phỏng sún xuất vũ khí và các xmmg may quân phục, 
thành lập H) trung đoàn bộ binh thuxVng trực, kỉ luật quân đội rất
chặt chỉ. Nhờ đó, quân Nga đă chiến thắng liên tiếp ở vùng ven
biển Bantích và chỉ (rong vòng mấy tháng, toàn bộ vùng đất trên 
bờ sônị Ncva (lến vịnh Phần I.an đa sạch bóng quân Thụy Điển. 
c<>n đư'Tng đi ra biển Bantích đưi.ĩc khai thông.

Về irặt phá! iriếrt kinh lế : Piố( I đặc biệt quan tâm đến ngầnh 
công nihiệp và thương nghiệp như cấp vốn cho thương nhân để 
xây dựrs xí nghiệp, mién thuế cho họ, điều động hàng nghìn nỏng 
dàn do Nhà nuức quản lí vào làm việc irone các nhà máy. Trong 
khoảng ha Ihặp niên đầu Ihố ki XVIU, nuitc Nga đa xây dựng 
đuực hcn 2ÍK) cổng xưiirng sản xuất sắt thép, vũ khí, đạn dirợc, 
vải bại. ien dạ, da và các sản phấm quốc phòng cần Uùết cho 
quân đói và hải quần. Piốt ỉ Ihi hàrứỉ chính sách irọng thương 
nhằm xóa bỏ sự lạc hậu của nuxlrc Nga đối v(Vi các nước Tây Âu 
tiôn tiếi. Piố't I cong chú (rọne đến ngành luyện kim. ngành mỏ, 
cho xâ> dựng các xướng đóng tàu, các bến cảng, các kênh đào...

Về nặi giáo dục : l'nrớc thế kỉ XV [11, ở nmtc Nga chỉ có các 
trưCrng íòng của Nhà thở. Piốt 1 ra chiếu chỉ phải thành lập các 
irường iểu fK)c cho con em lấl cả mọi câng lớp nhân dân (trừ 
nồng nO với chm m g ư ìn h  C(T bản  lầ  h ọ c  đ ọc , học viết, học làm  

toán. Nlằm đào lạo sĩ quan và viên thúc ở ưong nước, Piốt I đa 
clio thàih lập ở Pôtecbua Viộn hàn lâm Hải quân để đào lạo các
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sĩ quan hải quân, ở  Malxctrva, Piôì mở một (rườne Cìiao Ihỏng 
đuờng Ihủy, tuyổn 5(K) học sinh ià con om quý tộc vứi chưcrng 
trình bao gồm ; số học, hình học, lưx.rnB giác, thiên văn học, giao 
Ihông... mở hai truờng pháo binh và cỏng binh, các (rưcVng trung 
cấp y tế. các trường đào lạo Ihợ lành nghê cho các nhà máy. Piốt
I rất chú ý đến trình độ học vấn của các quan chức, đòi hỏi quý 
tộc phải cố kiến thức cần Ihiẽt mdi dưt.Tc bổ nhiệm vào eác chức
vụ íanh đạo trong bộ máy Nhà nước và quân đội. Piốt 1 rất quan
tâm đến chữ viết của dần tộc, Năm 1710, Piốt 1 duyệt y Băng chữ 
cái tiếng Nga. Piốt I cũng rất quan tâm đến sự phát triển khoa 
học của đất nirớc. Tài nguyẻn thiên nhiên vùng Xibia đa đưực khảo
sát, bản đồ nước Nga đa được vẽ đồ họa. Piốt I viết cuốn Lịch
sứ cuộc chiến tranh phương Bắc. 'ĩheo sáng kiến của Piốt I, Viện 
báo tàng lịch sử và khoa học tụ nhiên đầu tiên của nước Nga 
đuợc thành lập ở Pêtecbua. Piốt 1 ra một chiếu chỉ riêne kêu 
gọi dân chúng đem đến Viện bảo tàng những hài cốí ciía những 
động vật bí ẩn, những đồ vật cổ xưa tìm tliấy dưới lòng đất... 
Năm 1724, Piốt I ra chiếu chỉ thành lập Viện hàn lẩm khoa học 
nước Nga.

Về phong tục tập quán : Piốt I chủ ưương Âu hóa cách ân 
mặc cùa người Nga. Sau khi từ nuớc ngoài trở về, Piốt cương 
quyết đoạn tuyệt với những gì cổ hủ, mong muốn giới quý tộc và 
thuơng nhân làm quen dần với văn minh châu Âu. Khi những lanh 
chúa quý tộc và giới quý tộc trong íriêu đình đến chúc mừng Piốt 
trở về bình an, Piốt đa dùng kéo cắt phăng những bộ râu dài cùng 
như những vạt áo lượt Uiuợt của họ. Một Uiời gian sau, Píốt I ra 
chiếu Chì bẩt buộc giới quý tộc phải ăn mặc theo kiổu ctiầu Âu 
và phải cạo râu ; cấm thợ may may quân áo theo kiểu cỡ. Riêng 
đối với Uiương nhân ứii được phép để râu, song phải nộp thuế 
hầng nâm.
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Đổ đạt được mục dích của mình tning công cuộc cải cách, Piổt ỉ 
đa không từ mộl thủ đoạn nào, kể cả Ihiing tay đàn áp những LUỘC 

phản kháng và nhữiìE vụ bạo độnẹ. Nãin 1698, khi hay tin (lồng 
họ Milôxlaxki trone ci(ĩí quý tộ€ lanti chúa âm lĩiuu làm phản, 
Piốt I đă ra lệnh hành^hình íất cả nhữne neuừi cầm đầu và h(7n 
mội rmhìn quân cấm vệ tham gia vào cuộc miiu phản. Mội íhời 
ỉíiíin sau, hay tin con trai mình là Hoàng lử Alccxây có thain gia 
vào âni mưu phản loạn này, đích Ihân Piốl 1 đa hỏi cung và kliép 
tội lử hinh. Sau đó nhà vua chuyén sang lệnh biệt giam Hoàng lử 
ở pháo đài Pêtrôpáplôpxkaia. Riêng việc xây dựng thành phố 
Pêtecbua, hàng năm cũng phải điều động dến 30.000 nhân công. 
Họ phải lao động trong điều kiỄn vfS cùng cực khrí, Hàng chục 
nghìn người đâ bỏ mình vì bệnh tật, vì lao động quá sức và đói rét.

Piốt I là nhà cải cách ỉdệt xuất đầu tiên của Đế chế Nga, là 
nguừi có cỏng lao to lớn íạo nên sự hùng mạnh vé quân sự và 
kiiih tố của nuức Nga.

23 - CHIẾn thắng PÒNTAVA (1709)
THỂ HIỆN TÀI NĂNG QíiÂN s ự  CỦA PĩốT  ĐẠI đ Ế

Sau khi bị Piốí đại đế giành lại nhửng vùng đất ở ven biổn 
Bantích, vua Thụy Điển Sáclơ XII quyết định trá đoa bàng cádi 
đánh Ihẳng vào nước Nga. 'lliụy Điổn khi đó là một nước hùng 
mạnh đă chinh phục Đan Mạch, Ba Lan và xứ Xắcxen (Đức). Đầu 
năm 1707, quân Thụy Điển bắt đầu vuựl biên giới Nga tiến vê 
Matxctrva. Trong suốt quá ữình tiến quân, quân Thụy Điển đa vấp 
phải sức khấng cự mạnh me của người Nga. Thậm chí, một cánh 
quân do tưứng Lơvanhaupla cùng đoàn vận tải lương Uiực, v£J khí 
đạn dượ^ của Thụy Điển bị tiêu diệt hoàn toàn tại Lexna tháng 
10-1708. Triíớc tình hình đó, Sáclơ XII quyết định hoan việc tiến 
công Matxc(rva, chuyển sang đánh chiếm Ucraina, nơi có nguồn
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dự trữ Immg thực drti dào cùa quân Nga. Sau khi chiếm dóng 
Ucraina. Sáclơ XII tảng cơíVng b<i sung lực liriTng, clự trữ lưtmg 
thựe. dự định mùa xuân năm 1709 sC liến quân vào trung tâm 
nuiỸc Nga,

vc phia Nga, Piốt đại đế cho triển khai các lực Imrng độc lập 
phrti h(Tp với quân du kích ở Ucraina (iến hành các trận đánh nhỏ. 
liỏn lục, gây thưiTni? vong i(tn cho quân Thụy Điển. Mới đầu, 
Sàclơ XII do dự vì vua Ba Lan, đỏng minh ciia Thụy Đién, bị 
những nguời ủng hộ nước Nga bắt giam và Thổ Nhĩ Kì không 
iiên kết nữa. Song do tính hiếu thắng, ông ta đa (ập hạp mội đội 
quân iớn bao gồm 46.000 ngưòriỉ, quyết dịnh tiến vê Matxcơva, trị
!ội kẻ dám đương đầu với mình.

Cuộc cồng kích Pổntava (mội thị trấn nhỏ án ngữ Matxarva) 
bát đầu từ đâu (háng 5-1709, nhưng kéo dài suốt ba tháng, quân 
Thụy Điổn không chiếm đuợc. Tại đây, Nea crt khoảng 4.000 quân 
cùng vcỷi 2,500 dân binh được VQ ưang đa chiến đấu kiên cưÒTig, 
đắnh lui nhiẻu đạt crtng kich. Nắm bắt Ihời cơ, quân Thụy Điển 
bị kìm chân ở Pôntava, lậi được biết Sáclơ Xll bị irọng íhucmg, 
Piốt đại đế quyết định tập ưung lụt; lượng, thụx; hiện trận quyết 
chiến chiến lược ở khu vực lacốpxư, phía bắc Pồntava.

Rạng sáng ngày 6-7-1709, Piốt đại đế đa điêu 42.000 quân cùng 
72 khắu pháo vượt qua sững Vơxcơla đến khu vực lacốpxư (bắc 
Pôntava). Chọn nơi đây đế xây dựng ưận địa vì Piô't nhận thấy 
đây lầ khu vực địa hình rừng núi phức (ạp, hếị sức lợi thế cho 
tác chiến phòng ngự. Piốt cho xây dựng cồng sự kiôn crt ở con 
đuừng duy nhất dân đến Pôntava, đảm bảo vùa phòng ngự tốt, vừa 
có thể nhanh chóng chuyển sang phản cỗng, lậi glữ an tóàn cho 
quân Nga khỏi bị tấn công bất ngờ. Phía tây nam, Piốt cho xây 
dựng mười ổ đé kháng. Trong đó 6 ổ đuợc xây dựng chính diện
nhàm bảo vệ những nơi tiếp giáp của địa hinh, cỏn 4 ổ khác
được xay dựng Uiẳng góc vđi 6 ổ trên, c«i nhiệm vụ chia cắt quân

80



Thụy Điến bằng hỏa lực hán xuyên hồng (các ổ clê kháng Ihực 
chất là các cổng sự da chiến hình vuỏng, cách nhau (ư 2(X) - 3(X) 
bưiVc chân ; mỏi ổ đồ kháng đm.ĩc bố trí mộl đại đội bộ binh và 
cớ từ 1 - 2 khầu pháo hạng nhẹ). t)ể chặn đuờng rú( lui cùa quân 
'ĩliụy Điển qua sồna Đtmhiép, Piốt đa điều sẵn một dội quân CMắc 
đến bố tri tại vùng ven sổng. Piốt còn dự kiốn nếu quân Nga ứiất 
b^i, bu<X’ phẳi rút lui qua sO)n<: Víĩxcala thì phải bô' trí một lực 
luợng bảo vộ.

Sáclơ XII quyết định bất ngờ công kích tiêu diệt quân Nga. 
Sau khi để iạj một phân lực lượng tiếp tục bao vây pỏntava, 
Sác!ư XĨI cùng V(1i hem hai vạn quân ngay ưong đêm 7. rạng ngày 
8-7'1709 tiến đến khu vực quân Nga đang tập trung với bốn khối 
bộ binh đi tnnTc và sàu khối kị binh Ui sau. Sáckr XII bị Ihương 
nậng nhưng văn nằm trên cáng để chỉ nuy ưận đánh.

Do khổng tiến hành trinh sát trước, nên rạng ngày 8-7-1709, 
quân 'lliụy Điển bất ngờ vấp phải các ổ đê kháng cùa quân Nga. 
Hỏa lực pháo binh và súng trường của quân Nga tù các ổ đề kháng 
bấn ra mãnh liệt buộc bộ binh 'lìiụy Điển phải ưiển khai vội va 
đội hình chiến đấu. Suốt hai giờ kịch chiến, quân Thụy Điển chỉ 
chiếm đm.rc hai tuyến đường nhỏ giữa các ổ đê kháng. Sáclữ XÍI 
lệnh cho quân đội đi vòng qua các ổ đc kháng, nỉiưng cio địa hình 
hạn chế, quân Thụy Đién khỏnsi triển khai được toàn bộ đội hình, 
nỗn sáu tiểu đoàn và cắc đại đội kj binh bị các ổ đồ kháng Nga 
cát đứt khỏi lụx: lượng chủ yếu của vSáclơ XII vằ buộc’ phải nít 
chạy vào rừng.

Từ vị trí chì huy, Piốt lệnh cho tưứng Mensicồp sử đụng 5 
ưung đoần kị hinh và 5 tiểu đoần bộ binh bao vây tiỏu diệt quấn 
Thụy Điổn đang bị dồn lại ưong rừng. Cùng lúc đó. Piốt cong 
lệnh cho imVng Bôva sử dụng kị binh chận khững cho lực luợng 
chủ yếu cùa Thụy Điín chọc thủng tuyến cảc ổ đê kháng. Cuộc 
chiến ưở nồn vổ cùng quyết liệt. Do có lực lượng uu thí hơn,
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quân Thụy t^iển ít nhiéu đa làni chii dưực tình tìinh. Piốt kịp thởi 
nhận biếl và cho kị binh ngừng chiến (láu, rút khỏi trận dịa về bổ 
trí ở khu vực bỗn phải công sự, Sáclư Xíl cQng nlianh chónt? cho 
lực lượng lnjy kích theo. Nhưng do bụi bay mù inịl, quân 'Ihụy 
Điển không phát hiộn được công sự cùa quân Nga, nên cánh phải 
bị thiệt hại nặng nê vì hỏa lực tập (rung của bộ binh và pháci 
binh Nga.

Trong Ihời £ian đó, quân của Rốtxa và Sơlippenvaxa cùne đội 
dự bị Thụy Điển cílng bị quân Nga do Mensicốp chỉ huy đárữi 
Ihiệt hại, buộc phải rú> chạy. Quản Thụy Điển bị tổn thấl kVn, tial] 
thần chiến đấu suy sụp, Sáclơ XII tạm thời cho quân ngừng cóng 
kich, Ổn định lại đội hình.

Phát hiện thời cơ tiêu diệt quần Thụy Điển đa đến, Piỏt eho 
quân đội của mình từ các lán ưại tiến ra chuẩn bị phản cống. F'iốf 
triển khai bố (rí đội hình thành hai luyến. Trên mỗi tuyến, ơ chính 
giữa có 58 liểu đoàn bộ binh xếp (hành bốn hàng, hai bên siKrn 
là kị binh, ưong đó bôn phải có 11 trung đoàn và bên trái ci) 6 
trung đoàn kị binh. Pháo binh được dàn tniớc đội hình chiến đấu, 
Đội dự bị gỏra 6 liổu đoàn bộ binh tiếp lục giữ vững lán irặi, sản 
sàng chi viện cho các đơn vị chiến đấu.

Về phía quân Tliụy Điển, Sáclơ XII cang nhanh chóng dàn đội 
hình ngtìẽnh chiến, bổ' ưí bộ binh ứíành mội tuyến ở chính giữa 
và kị binh thành hai luyến ở hai bên suờn.

Đến 9 giờ sáng, hai bên cùng tiến lên giao chiến. Khi cách 
nhau khoảng chừng 50- 60 mét, quăn sĩ hai bên dùng súng irưởng 
bắn nhau quyết liệi, sau đó cùng lao vào đội tónh của nhau đánh 
giáp lá cà bằng lưOá lê. Cuộc' chiến diỗn ra quyết liột. I.úc đầu, 
quân Thụy Điển đa đẩy lui được một tiểu đoàn và chọc thủng 
được tuyến một của quân Nga. Trưức Unh thế đổ, Piốt ưực tiếp 
chỉ huy một bộ phận từ tuyến ứiứ hai lên phản cồng. Quân Nga 
đa tiêu diệt đuợc phán lớn quân Thụy Điển, phục hổi lại đội hình
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tliiến đấu. Cùng lúc, kị binh Nga cQng (lánh iui đirợc kị binh lliụy 
Điển và bắt đâu vu hồi vào cạnh suíVn quân 'ĩhụy Điển. Sau hai 
eiơ kịch chiến, quân 'rhụy Điển dường như thấy ro không chống 
nổi cuộc độl kích của quán Nga, lại sợ bị bao vây, nên rút chạy 
vc phía rừng Buđisenxki và (ừ đớ chạy về phía sông Đơnhiép. Kị 
binh Nga duứi quyền chỉ huy của tướng Menskốp liền truy kich 
Iheo. Đến ngày 11-7-1709, lực liKĩng truy kích đa đuổi kịp quân 
Thụy Điển, phối h(,yp V(íi đội quân Côdắ€ đuục bố trí sẵn, tiến 
hành bao vây, tiêu diệi và bắt làm tù binh 15.000 quân của Sáclơ 
XII. Cuối cùng, chỉ còn Sảclơ XII cùng mộ( số tàn quân chạy 
thoái sang Thổ Nhĩ Kì. Trận Pôntava kết thúc. Quần Thụy Điển 
bị tử vons tới 11.5(X) người, bị bắt làm tù binh 18.700, ưong đó 
có 1.160 sĩ quan chỉ huy. Quân Nga bị lổn thấl 4.600, ừong đó 
chỉ có 1.340 nHư(>i chết.

Tlìắng lợi của quân Nga írong trận Pôntava đă chứng tỏ tài 
nẫni2 quân sự kiệt xuất của Piốt, đồng ứiời cQng chứng tỏ hiệu 
quả nhữne cải cách của Piốt đại đế, trong đó có cải cách vê quân 
sự. Sau chiến thắng Pônlava, các cường quốc chầu Âu phải kiêng 
nc nước Nga - một đất nuức đang vươn lên mạnh mẽ.
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N ư ớ c  NHẬT THỜI MINH TRỊ

24 • CẢI CÁCH MINH TRỊ - s ự  CHUYỂN BIẾn t ừ  CHẾ đ ộ  
PHONG KIẾN SANG CHỂ đ ộ  t ư  bản  ch ủ  n g h ĩa  ờ  n h ậ t  BÀN

Minh Trị (Meiịi) là tên hiệu của Thiôn hoàng Nhật Bản Mutsưhitô 
(1852 - 1912), l ẽ n  n ố i  n g ồ i  n ẵ m  15 tu ổ i  v à  cai trị t r o n g  SUỐI 45 
năm (1867 - 1912). Minh Trị Thiẻn hoànfi là neười tíiồng minh, 
cổ tài năng, đă biết sử dụng những nguừi trẻ luổi có nẫng ỉực. có 
học thúc, có đâu óc cách lân trong Chính phù mới để tiến hành 
cuộc cải cách nhằm đưa nước Nhật từ chế độ phong kiến sang 
chế độ tư bản chủ nghĩa.

Trước khi Minh Trị Thiôn hoàng tiến hành cải cách, nước Nhật 
do chírứi quyền Mạc Phủ cai trị. C h í độ Mạc Phủ đại diện cho 
giai cấp quý tộc phong kiến Nhật Bản. Từ giữa Ihế kỉ XíX, Mạc 
Phù đặ( tại ứiành phố Èđô (Giang Hộ) đo tướng quân (shogun) 
thuộc dòng họ Tôkưgaoa nắm giữ. Chế độ này đang bị khủng 
hoảng trâm trọng vì phong trào khởi nghĩa của nống dân và đấu 
iranh của thị dân nổ ra mạnh me, các nước đế quốc Mĩ. Anh, 
Pháp... ép buộc Mạc Phủ phải kí những hiệp ước bát bình đảng. 
Tnrớc tinh hình đó, tầng lớp quý tộc phong kiến tiến bộ và giai 
cíp tư sản Nhật Bản nhận ứiấy chỉ có lật đổ chế độ Mạc Phủ, 
ưao ưả lại chính quyồn cho Thiên hoàng và tiến hành cải cách 
theo con đường tư bản chủ nghĩa ưứ mới thoát khỏi tình hình lạc 
hậu và sự nô dịch của các nước đế quốc chủ nghĩa.

Mutsưhitồ lôn ngôi đâu năm 1867 ; cuối năm được sự hỗ ượ 
của đại quý tộc địa phuưng mién Nam và giai cíp  tư sản. đa ép 
buộc Tướng quân Mạc Phủ Kâyki từ chúc và ưao lại quyồn hành 
cho Thiên hoàng. Liệu súc khống cuOng được, Tướng quân Mạc 
Phủ phải chấp nhận ySu cău này. song lại chu án bị lực lượng vQ
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trang để chốiiy lại 'ỈTiiCn hoàne và phc cánh Các đại quý lộc iniỗn 
Đổni! Bắc vân còn ủng hộ Mạc phủ. Iliáng 1-1868. cuộc clũín 
(ranh etữa 'lìiiẽn hoàng vii Mạc phủ bùng nổ. Quân đội cúa Thiên 
hoàng đa dáiứi bại quân đội của Mạc phủ. Tháng 2-1868, thánh 
phố lìdổ, sào huyệl của Mạc phủ thất thii. 'Phanỉị ?-1868,. Tưcrng 
quQn Kãyki bị bắt và bị đày đi Miiô. Oốn tháng 11-1868, mọi 
CU<X' phản kháng cùa các đại quý 1Ọ>C miẻn ĐOníỉ Bác dêu bị đập
(an. Rién2 hạm đội cùa Mạc phủ đóng ở Hốckaiđõ tuyên bố ii
khai chính quyồn Thiên hoàng và Ihành lập "Nuxrc Cộng hòa phong 
kiến - vổ sĩ", đến mùa hè nãiĩi 1869 mới bị đập ían.

Ngày 3-1*1868, Chinli phủ lĩKli do Thiên hoàne bổ nhiệm đirợc 
thành lập. Quyên lânh đạo Cliính phủ mới ƯIUỘC vẻ bơn phiồn 
miôn Tây Nam, những trung tâm quàn sự - chinỉi ưị chủ yếu chống 
lại chế độ Mực phủ, là Saisuma, Chôxu, Tôxa và Hiden. E>a số 
thành viên irong Chính phủ Minh Trị là những nguời trẻ tuổi, chưa 
dày dạn kinh nghiệm trong cồng việc [anh đạt), nhưng rất nàng 
đOng, khống cố chấp, dỗ tiếp thu cái mới. Người lớn tuổi nhất 
trong Chính phủ Minh Trị là loakura 43 tuổi và nguời trẻ nhất lầ 
Itỏ mili 27 luổi.

Ngày 6-4-1868, Thiẻn hoàne Minh Trị ban bố "Chuơne trình 
hành động của Thiên hoàng" hay ”Hiến chương năm điéu" :

'  Se iriộu lập Quốc hội đổ giải quyết mụi cổng việc của quốc 
gia phù hợp vdri dư luận xă hội ;

- Tất cả mọi công dân trong nuức, bíi cứ lã nhà cầm quyên
hay người bị trị, đêu C(̂  nhiệm vụ cống liiến hít súc mình cho sự 
thịnh vượng của dân lộc ;

- Tấl cả mọi người, từ quan lại (quân sự và dân sự) đến người 
dân thuí>ng đồu có thổ đạt đưực nguyện vọng riône và phát ưiển 
tài năng  củ a  m ình ;
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- Mọi phong tục cổ hủ bị xóa bỏ, mọi người phái luân ihú kiậi
pháp và cố gắng thực hiện công bằng xă hội.

- Tiếp thu kiến thức khoa học của thế giới, vi làm như vậy 
mới củng cố vững chắc những cơ sở của quốc gia.

Cương lĩnh của Thìẽn hoàng Minh Trị, tuy khõng thực hiện 
được đầy đủ, song nó là cơ sở để tiến hành các cuộc cải cách tư 
sản từ năm 1868 đến 1873, mà lịch sử gọi là "cuộc cải cách 
Minh Trị".

Muốn tiến hành cuộc cải cách có tính chấl tư sản này, chính 
phủ Minh Trị quan tâm trước tiẽn đến việc học tập phuơng Tây. 
Chính phủ Minh Trị đă cử nhiều phái đoàn sang châu Âu và Hoa 
Kì để nghiẽn cứu tinh hoa của các nén văn minh này, áp dụng
vào việc xây dựng đất nuớc. Vì thế, chính phủ đă quyết định hệ
thống giáo dục phổ thông được công bõ' năm 1872 là theo hệ thống 
giáo dục của Pháp, giáo dục đại học theo mẫu của Hoa Kì ; Hiến 
pháp Minh Trị có nguồn gốc ở Đức, nhung luật hình sự có nguòn 
gốc ở Pháp ; bưu điện và đường sắt được lổ chức theo mẫu của 
Anh ; hải quân hoàng gia Nhật Bản là bản sao chép của hải quân 
hoàng gia Anh, nhưng quân đội lại chịu ảnh hưởng rất mạnh của 
quân đội Phổ v.v...

Đóng thời, Nhật Bản còn tiến hành nhập khẩu máy móc và kĩ 
thuật phurnig Tây, mời các chuyên gia đến Nhật Bản và trả lương 
cao để khai thác kiến thúx; và chuyên mổn của họ. Ví dụ năm 
1875, số người ngoại quốc phục vụ trong các cơ quan ở trung 
Iiơng và địa phuơng là 527 nguời, trong đó có 205 cố vấn kĩ thuật, 
114 giáo vi£n, 69 nhà quản lí hầnh chính vầ 36 thợ lành nghề.

Chính phủ Nhạt Bản đã cử hàng ngàn thanh niẽn đi du học 
nuớc ngoài đé đào tạo nhân tài phục vụ cho sự nghiệp phát triển 
đất nước, như năm 1873 có 373 sinh viôn đi du học nuớc ngoài. 
Chính phủ Nhậí Bản cũng rất chú trọng đến việc phổ biến những
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kiến thửc tiẻn tiến của phương Tây trong nhân dân, năm 1873 đă 
xuấi bản được 123 cuốn sách nước ngoài dịch ra liếng Nhật, nàm 
1874 là  133 cuốn V .V ..

Một mật, Chính phủ khuyến khích, vận động nhân dân tích cực 
học tập những kinh nghiệm tiên tiến cùa phuxmg Tây thông qua 
hệ Ihống chuyên gia, cố vấn, biến tri thức của họ thành của mình 
để cuối cùng Nhật Bản khổng phải thuê chuyên gia nửa. Mặt khác, 
Nhật Bản luôn quán triệt tư tưởng ”khoa học phương Tây, đạo đức 
phương Đông" tức là học tập kiến thức phuơng Tây một cách có 
chọn lọc, lìm ra cái thích hợp nhất với hoàn cảnh và truyền thống 
vân hóa của mình.

Chính phủ Minh Trị đa tiến hành một loạt cải cách trên mọi 
lĩnh vực : hành chính, kinh tế - xă hội, quàn sự, giáo dục, nhằm 
xóa bò quan hệ phong kiến, mở đường cho sự phát triển của quan 
hệ tư bản chủ nghĩa.

- Cài cách về hành chinh : Xóa bỏ tình trạng phong kiến phân 
tán cát cứ. bai bỏ chế độ phiên vucmg (26 phiẽn quốc bị xóa bỏ 
năm 1871). Cả nuớc được chia thành các quận, huyện và thành 
phô (3 quận, 72 huyện). Các phiên vưonng (đại quý tộc Daimio) 
trở thành quan Tổng trấn cùa các quận, huyện, được huởng I/IO 
thu nhập của địã phưong mình và đuọc quyẻn thừa kế. Chính phủ 
trung uơng theo thể chế ba viện : Chính viện (nội các chính phủ), 
Hừii viện (phụ trách việc tư pháp) và Tả viện (ban hành các văn 
bản pháp luật) ; đó là theo thể chế tam quyén phân iập của phương 
Tây. Kinh đô ở phía tây (Kyoto), khổng thuận íợi cho sự phát 
triển kinh tế, được chuyển sang phía đũng, vừa là trung tâm chính 
trị, vừíi !à trung lâm kinh tế của Nhật Bản, thành phố Êđô (Giang 
Hộ) đổi lên thành Tôkiô (Đông Kinh).

- Cái cách về kinh tế  -  xã hội : Chính phủ Nhật Bản từ bỏ 
xu hướng "coi nông nghiệp là nẻn tảng của nền kinh tế" như duới 
chế độ phong kiến, mà theo xu hướng “tự do hóa” của nên kinh
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tế thị trườnc tư bản chủ nghĩa. Cải cách ruộng đấ» được ban hành 
và (ĩinrc thi.rc hiện (ừ những nãm 1872 - 1873 đến 1881. Chê độ 
sỏ hữu phong kiến vỗ ruộng đấi bị bâi bỏ. Ruộng đất đuiTc phép 
mua bán. Người sở hữu ruộng đất phải nộp UiuẾ. Những đảin phụ 
và nghĩa vụ phong kiến triHK kia (nộp bằng thóc lúa) đirẹrc (hay 
thế bằng thuế ruộne đất, lính (hành liềrn (địa khoán bằng 3% giá 
đất). Cải cách ruộng đất đa xóa bỏ chế độ S(ỷ hừu ruộng đất phong 
kiến và lạo điều kiên cho sự hình thành lầng l(ỹp phú nôrtg (nhờ 
chính sách mua bán ruộng đất) và nône dân tư hữu.

Vỗ cống thưcyng nghiệp, Nhật Bản đặt mục tiêu hàng đầu là 
công nghiệp hóa và hiện đại hốa đất nuớc. Để thúc đáy sự phát 
triển kinh tế công thương nghiệp, chinh phù Minh 'iìỊ quan tâm 
truxĩc hết đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng của đất niRfc. Nẫm 
1869, chính phủ quyếl định xây (lụng đường sắt. Năm 1872, íuyến 
đuờng sắt Tôkiô - Yôkõhama đinỵc hoàn thành và các tuyến đưởng 
sắt iỉhác cQng lần luTTt đuực xây dựng, Đến năm 1893, hệ íhống 
đuờng sắi Nhật Bản đă lẽn đến 2.000 dặm. Việc vận tải đuờng 
biển cQng được hiện đại hỏa với các tàu biển chạy bằng hiiri nuớc. 
Năm 1893, Nhật Bản có 100.000 lấn tằu chạy bằng hơi nuớc. Mạng 
luứi thông tin iiên lạc cững đuợc mở rộng với hệ Uiống điện tín, 
điện thoại và buu chính viên thỏng. Nhật Bản nhanh chóng phát 
triển các cơ sở công nghiệp hiện đại như khai thác mỏ, xây dựng 
các nhà máy dệt, nhà máy luyện kim và xuởng đổng tàu. Mười 
nảm sau cu(x; cách mạng 1868, ở Nhậl Bản đâ có gắn 500 xí 
nghiệp cống nghiệp. Nhà nước cQne khuyến khích lư nhân w  víín 
kinh doanỉi công thmmg nghiệp và chẳng bao lâu đă xuất hiện 
những hang tư bản lư nhân tiổi liếng như Mitsui, Miisubixi, 
Phucỉukaoa, laxuđa, Kaoạsaki...

Những làn đu của chế độ phong kiến trong xà hội Nhật Bản 
cOng được xóa bỏ như chế độ đảng cấp ichắt khe, quy chế phuờng
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hội, hàng rào thuế quan địa phưtTng... Nhừnu đậc quyồn phong kiẾn 
ciia đại quý tộc và vỏ sĩ bị thủ {iêu. Nông dân và thợ Ihũ cônc 
đưi.rc giải phóng khỏi (hân phận lệ íhuộc và ràng buộc vào phong 
kiến. Từ năm ỉ 870, ncười bình dân được tiiang họ, có quyẻn kếí 
hỡn V(ĩi các tầnc Itýp Irên. Cu(X sốne hằng níỉáy cQng có thay đối. 
Đmrng phò' đm;c tnắc đèn Ihắp bằng klií đốí. ở  những thành phố 
lớn, những ngói nhà inm theo kiến trúc phmrng 'lay mọc lên ngày 
càng nhicu. ở  nỉỹcu đò thị, người Nhậí tnặc Âu phục, đội mũ, đi 
giầy da. Đàn ỏna cắi lớc ngắn, phụ nữ chuyển sang làm đẳu íheo 
kiểu Ầu. Trong cách ãn uống cOng bắt đầu cổ sự biến đổi. Nguừi 
Nhật bắt đâu dùng thịí bò, sữa bò, bia, bánh mì trong bữa ăn hàng 
ngày. Phona trào Âu hớa phái ưién rầỉii rộ vào thời kì đầu cải 
cách Minh Trị, nhung tù giữa thập niên 80 của thế kỉ XIX, dãn 
chúng bắt đầu phê phán chủ triKTng Âu hóa và đòi phục hỏi lại 
những giá trị tniyổn thống của Nhật Bản.

- Cái cách quân đội : Sau khi quân đội của các phiên vutmg, 
bao gồm các vo s! (samurai) bị giải lán vào năni 1872, chính phủ 
Minh Trị ban hành sắc lệnh thành lập quân đội thường Urực, trôn 
a r  sở thi hầnh nghĩa vụ quân sự ioàn dân. '1'lico sắc lệnh nghĩa 
vụ quân sự (háng 1-1873, tẩt cả mụi thanh niên đến tuổi 20, bất 
kể ià quý lộc hay bình dân, đồu phải ở trong quân ngQ ba năm 
và sau đó là bốn năm dự bị. Chì huy t]uăn đội văn thuộc vè lầng 
lớp vỏ sĩ (samurai). Năm 1872, Quân đội điiực cấu thành hời hai 
bộ : bộ Hài quân và hộ Lục quăn. Hải quân huấn ỉuyộn kiểu Anh, 
lục quân kjổu Phổ. Tư tuiVng quân phiệi trỏn C(T sở đạo đức ”vổ 
sĩ đụio" thời phong kiến vẫn tỏn tại. Tlico "Bộ luậi Buxiđổ", quân 
đội phải tuyệt đối irung thành vcti Thiôn hoàng, và sĩ quan đuợc 
xem là "cha" của binh sĩ.

- Cái cách sìáo đục : Năm ĩ 871, Bộ Giáo đục đưực Ihành iập 
Iheo mổ hinh phương Tây, chủ yếu là của Pháp. Nâm sau (1872). 
chế độ giáo dục ihống nhất đuiỵc ban hành. Lệnh cuững bức giáo
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dục diR.Tc Ihực hiện. 'l'rỏ em khóne phân biệM irai gái. dón 16 iliání 
phải gửi vào các nhà irẻ. Năm 1880, hệ thốne giád dục lieu học 
bắt buộc kéo đài ba nảm ; đến năm 1907, lãng lên sáu năin, trôn 
phạm vi loàn quốc. Các giáo viCn lưu dộng đưực cử Ji klìắp nmru 
để dạy cho những ngirời không có điều kiộn đến truréĩng.

Phỏng theo hộ thống giáo dục ở Pháp, ninTC Nhậi chia thành 8 
khu đại học, mỗi khu đại học được chia (hành 32 khu irung hạc 
và mỗi khu trune học được chia Ihành 10 khu !iểu học. CùnL' vOi 
hệ thống ưường chính quy (iruừng cône), các truờng tư thục, dân 
lập, bổ túc và ưường học ở chùa cũng duực khuyến khích. Hệ 
ứiống các trưỞTTig ưung cấp, cao đẳng và đại học cQng đưiTC mở 
ra irên phạm vi cả nuxírc. Nhưng quan điểm của Nhậl Bản là chú 
ượng vào giáo dục str đẳng và hướng nghiộp, chứ khỡng đặt irụng 
tâm vào giáo dục đại học và lí Ihuyết, nhầm phổ biến rộng rai 
các kiến thúc khoa học trong nhân dân và xóa bỏ sự lạc hậu trong 
xa hội. Người ta ước tính số trỗ em đến Cuổi đi học đưực đến 
ti^>ng vào năni 1886 mới cớ 46%, nhưng đến đâu thế kỉ XX đa 
có đến 98%.

Đuởng lối giáo dục mới quản triệl khẩu hiệu ; "Khoa liọc phưtmg 
Tây và đạo đúc phưimg Đông”, đuực cụ thổ hóa ịnmg chỉ đụ về 
giào dục của Thiôn hoàng ban hành vào năm 1890. Vồ phmmg 
phàp dạy học, lối' hục "tầm chmrng ưích cú" bị phê phán, lối Ihực 
học gắn với đời sống, phát huy tư duy độc lập, sáng tạo cúa học 
s in h  đưiTC thự c h iộn , nhất là chú  trụ n g  đến  phư im e p h á p  sử  d ụ n e  
đớ dùng trực quan (tranh ảnh, mẫu hình cụ thc...). vé nội dung, 
bài học hướng vào việc nâng cao lòng yOu niKỶc, mà cụ thổ là 
lòng ưung ứiành với Thiên hoàng, cống hiến hết mình cho lập tíiổ, 
cho đất nước ; uu tiên các lĩnh vực khoa h(x có liên quan đến sự 
phất ưiển kinh tế và phòng thủ đất nưiVc.

Để nhanh chóng tiếp thu những kiến thức khoa hục và kinh 
nghiệm tiCn tiến, chính phủ Minh Trị thuẽ và sử dụng chuyên gia
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nưiVc niỉoài một cách cỏ hệ (hỏniỉ. Troni! ntiánh ịỉiáo dục, số giáo 
sư đm.»c m(>i sane dạy (ronc (hởi eian lừ IS5X đến I89{) là 170 
ngưiri. '1'rona ngành khoa học nhân vản. chuyên gia ciàng dạy đồng 
nbâi lá giáo sư ngư(M Anh, liếp đốn ngmri Đức, Mĩ. 1’háp. Trong 
các nt'ánh khoa học xa hội, đông nhấl là ntỉuìn Đức và Mĩ, sau 
đcn OL>ư<ri Pháp. Côn irong các ngành kỉioa học tự nhiên, giáo sư 
ngươi Đửc đứna hàng đầu. liếp đến là Mĩ và Anh. Chính phủ Nhật 
cũng L'ửi nhiồu sinh viên di du học nước n«i)ài. Nảm 1873, có 373 
sinh viên Nhật du học (V các nước châu Ảu và Mĩ. Hai nước có 
nhiôu sinh viên Nhật sang du học nhấỉ là Mĩ và Anh. Các iruờng 
dạy ngoại ngữ. trước hế( là liếne Anli, mọc lên nhiổu vổ kổ ở 
Tỡiúô và các thành phô' lớn. Năm 1874, ninirc Nhậl đa có 91 ưuờng 
dạy niìoại ngữ, vỡi íổng số sinh viẻn là 13.0(X) nguửi. Người Nhật 
đa biết coi ncoại ngữ lầ cái chìa khóa đua nginri ta vào thế giới 
của iri thức và iõ thuật hiện đại.

Như vậy iầ sau cuộc cách mạne 1868, viìi những cuộc cải cách 
túa chính phủ Minh Trị, nmrc Nhật dâ chuyổn tử một nuớc phong 
kiến Ihàah một nước tư bàn chủ nehĩa và đa thực hiện đuợc hai 
mụe tiêu : Bảo vệ nồn độc lặp và Hiện đại hoá đất nuức. Nhưng 
sau khj Ihoát khỏi nạn ngoại xãin của phirmg Tãy, Nhật Bản ngay 
(linTi Ihởi irị vì của Minh Trị Thiẽn hoàng đa tiến hành hai cuộc 
chiến (ranh l(ýn ; chiến (ranh Trung ' Nhật (1894 - 1895) và chiến 
tranh Nga - Nhật (1904 - 1905) : xâm chiốm Đài Loan, Nam Man 
Châu. Tricu Tiên.

25 - TRẬN HÀI CHIẾn giữa hạm đội nhật và nga 
TẠI TSUSIMA (Đốl MÃ) NÃM f905

Năm 1895, cuộc chiến tranh Trung - Nhậi kết íhúc bằng hòa 
mrc Simổnôsaki (kí neày 17-4-1895). Trung Qu(1íc là nuức bại irận, 
phái cOng nhận chủ quyên của Nhật ử Triều Tiẻn (khi đó, Triều
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'litn  ván ưiổu cống 'l‘runa Ụuík) và nỉiưontí cho Nhật các tỉnh 
Đổng Bắc rruni; Quớc, cảnc l,ữ lìiuận, Đại Liên, Uy Hái Vộ...

NinỸc Nea vrtn có nhiồu quyồn lợi ở vùne này, nỏn khổng tán 
thành hòa ưiVc đó. Nga hoàng viộn le rầne sự việc này làm Trung 
Quốc mấl quyổn tự chủ và gửi kháng ngỉiỊ Nliật Bản. Hai nuức 
Pháp và Đúc táa thành Nea. Hơn thc nữa, họ eửi chiến hạm sang 
Viỗn Đòng phối h(ĩp vứi hạm dổi Nfia uy hiếp Nhậi. 1)0 chưa dủ 
súc đối phó, nên Nhật phải nhân nhượnc, trả I,ử Thuận và I.iêu 
Đổng cho Trung Quốc. Vì có cỏng trong việc này, nên Nga đuực 
Trung Quốc dành cho quyên làm đuửng xe lửa ờ Mân Châu, đóng 
quân ở Lữ Thuận và Đại LiCn. Nhật nuốt hận lo chuẩn bị một 
cuộc chiến tranh trSn biển, tổ chức một hạm đội mạnh, đóne thêm 
nhiồu chiến hạm và tập luyện tích cực, chở Ihời C(y.

Cuối năm 1903, Nga bổ sung thêm nhiỗu tàu chiến cho hạm 
đội Viẽn t)ỏng ứ Vlađivửxtốc (Hải Sàm Uy) và mở rộng cảng Lữ 
Thuận. Đầu. Iháng 2-1904, Nhật luyệl giao với Nga, không chờ 
tuyên chiến, phái mộl đoàn tầu khu irục đến tniớc cửa Lữ Thuận 
đánh đắm nhiêu tàu  Nga. Đồ đốc Nga lằ Alếcxỏép ỉúng tUng, 
không biếl drti phó ra sao. Tháng 3-1904, Nga hoàng cử Đỡ đốc 
tầi danh Makharốp, sang Ihay Alếcxôép, chín chỉnh lại đội ngQ. 
Ngày 13-4-1904, hạm đội Nga kéo ra ngoài khoi ùm đánh tàu 
Nhậi, đi lạc vào khu thủy lối ciía Nhật, tàu bị nổ tung và đô đốc 
Makharốp bị chếl. Đố đốc Vitép ICn thay. Ngày 10-8-1904, Vitép 
chì huy 5 tàu ứiiết giáp và một đoàn tuần dưưng hạm đrti đầu với 
hạm đội Nhật, do Đô đốc Tôgô chỉ huy. Trận này bắl (lầu từ 1 
giờ tnra đến 7 giờ lối. Quân Nhậl bấn rất chính xác, nốn tàu Nga 
bị đắm nhiồu và kì hạm Tsarôvitsư cOng bị bốc cháy. Đô đốc 
Vitép bị lử Ihưimg. Hạm đội Nga tan lác. Chiếc Điana chạy vô 
phía nam, xin cư ưú ở Sái Gòn. Chiếc Askold chạy về UTÍ ở 
Thượng Hải.
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Lúc ấy, một bộ phận hụin đội Nạa dong ỡ Vaiađivôxlốt (Hải 
Sàm Uy) xuất trân dế cứu đỏne đội dang nguy khốn trên bicn 
Nhật Bản. Khi đốn 'rsusima (Đối Ma), cu biển nằm giữa Triồu 
TiCn và Nhậl Hản. Ihi hạm đội Nga gặp ddán luân dm.ing hạm của 
Nhật do Đổ (lổ'c Kamiinura chỉ huy. 'l'rận hái chiốn (iiõn ra vào 
ngày 14-8-l9f)4. TroniỊ irận này, quân Nga h| đini một số lùu, số 
còn lại chạy trờ vé Vlađivôxtốc.

Tin xấu cứ dỏn dặp bay về kinh đô Pctrõgrát, Nga hoàng choáng 
váng và quyết định phái hạm đội Banlích sang cứu viộn. Hạm đội 
này gồm 7 tàu (hiết eiáp, 2 tàu tuần dương hạm chiến đấu và một 
số tuân dương hạm hạng nhẹ và khu trục hạm do Đồ đốc Rôdélvenxki 
chỉ huy. Ngày 11-10-1904, hạm đội Nga rời Talin tiến vê phía tây. 
qua bờ biổn Đan Mạch, vào biển MăngsiT, xuống Đại Tầy Dương 
và tạm trú lại 'ĩảnggiô, hải cẳng của Tây Ban Nha nằm ưỗn đấ! 
Marốc (Bắc Phi). Nhưne hạm dội Nga không đi vào E)Ịa Trung 
Hải, vì nmVc Anh lúc này là đồne minh cúa Nhật, không cho hạm 
đội Nga đi qua kênh Xuyè (Suez) vào Hỏng Hải, nôn hạm đội 
Nga phải đi vòng chàu Phi sane Thái líình Dmmg. Do vậy, hạm 
đội Nga đến ngày 20-5-1905 líìiýi đến đuirc 'ITiuựng Hải. Lúc này. 
quẳn Nga sau hai trận thua nám 1904, đa b(') Lữ 'lliuận, nên hạm 
đội Nga phải đi iẻn Vlađivổxtốc và phải qua eo Tsusima (Đối Ma).

Đèm 25-5-1905, tnVi íiổi C(m giông, íối như mực, sóng dâng 
cao. Đô đốc Rôdélvenxki quyếl vưtỊi phong bầ đưa hạm đội qua 
eo Tsusima đé mong thoát khỏi sự theo doi cùa Nhật. Đi đầu là 
ba chiếc Svetlana, Alma/, Uran có nhiệm vụ dò đường. Tiếp đến 
hai hàng tàu lhiế( giáp, hai bên C() tàu khu írục hịim đi kèm, theo 
sau là các tàu chứ lưirng thực, y ’̂ ố, máy mỏc... Giữa đêm tối, ưên 
sổng biển gào thét, hạm dội Nga mầy mò đi, khOng một ánh đèn. 
không một tín hiệu vô luyến.

Không ngờ mấy hổm iruức, gián điệp Nhật lại Thượng Hải đa 
gùi tin báo vồ bộ chỉ huy ỏ Tôkiố vê việc hạm đội Nga đa tới
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Thuựng Hải. Những tàu irinh sát ciia Nhậ(, dù băo lố vẫn xổne 
ra tìm hạm đội Nga. Khi đuxTc tin hạm đội Nị;a nhổ neo d('ri 
'!‘hưiĩng Hải. hạm đội Nhật chia làin ha đoàn dổ chặn ba ngả. 'ITieo 
chiến luxTc do Tôgỏ vạch ra. mây chiếc tuần dưirng hạm hạng nhẹ 
đi trinh sál ; còn đại quân đóng trong vịnh Masampô, khi làu Nga 
đốn thì đoàn thiết giáp hạm hạng nhẹ đổ ra đánh đốn đâu ; còn 
đoàn íuần dưcmg hạm chiốn đấu vòng phía sau đánh và(ì các tàu 
chở lương thực, còn đoàn khu trục Ihì đánh tin.

Mờ sáng ngày 26-5-1905, Tôgồ được tin là tàu Nga đi vào 
Tslusima. ông lệnh cho đoàn thiếí giáp íiến (ới giáp chiến. Đúng 
irưa thì tàu Nhật nổ súng. Ngay từ loạt đạn đâu, nhiêu tàu Nga 
đa bị bốc cháy, nổ tung và đắm. Ki hạm của Đồ đốc Rốtdétvenxkj 
cOng irúng đạn, ổng bị thương tứi hai lần. Kì hạm gân đắin hẳn 
Ihì tàu phóng lôi Buiny kịp đến chở Đỏ đốc Nga đi. Song, hai 
ngày sau, tàu này bị Nhật giữ và Đô đốc hải quân bị giải về TOkiô 
làm tù binh. Phó chỉ huy hạm đội là Đô đ(>c Nêbôgatòp cOng bị 
bắt. Kết quả ià 13 chiếc tàu bị đắm và cháy, chỉ còn lại clìiếc 
Đmitri Đônxkôi đánh ừả lại hạm đội Nhật quyết liệt và bị sa vào 
tay đối phương khi súng hết đạQ. Chỉ có hai khu trục và một tuần 
dưomg hạm hạng nhẹ là thoát vẻ được Vlađivôxtốc một cách 
nguyên vẹn.

Về phía Nhật, chi mất một tàu thiết giáp hạm và vài tàu khu 
trục hạm. Có thể nói là trong trận Tsusima (Đối Ma), quân Nhật 
thiệt hại rất ít và £)ô đốc Tôgô đuợc cả nuớc Nhật lổn vinh như 
một anh hùng dân tộc.
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s ự  RA ĐỞĨ CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC• « »

26 • THỜI NIÊN THIẾU CỦA CÁC MÁC

Các Mác (Karỉ Marx) sinh ngáy 5-5-1818 ở (hành phố T(Tri(y 
Ihiiộc vù na Rônani, nưtrc Phổ. Rênani lầ một (ỉnh cồng nghiệp tiên 
tiến ở eân biên giiiri Pháp - Đức, nãin 1794, bị sáp nhập vào nuức 
Pháp cách mạng và ba năm trinýc khi Các Mác ra đời thì tỉnh này 
lại Irở thành một tỉnh của nmtc Phổ phong kiến. Thành phố Tơriơ 
nằm ưons một thung lững rất đẹp và phì nhiêu của con sông 
Môden, giữa những khu vườn cãy ăn quả và những vườn nho, !à 
thành phố cổ kính có quá khứ rực rỡ bắt đầu (ừ thửi Đế chế 
La Ma.

(ìia đình C’ác Mác sốne irons lĩiội ngổi nhà ba tâng xinh xắn, 
sạch se. cố nhiều cua sổ nhìn ra ngoài đuờng. ông thán sinh của 
Các Mác - Hcnrích Mác - là một trí thức Do 'Ihái, con một vị 
pháp sư Do rhái uyên bác. ông không muốn đi theo con đường 
của cha mình, đâ quyết định cải đạo từ Do Thái giáo sang đạo 
Tin lành của Luthơ. Không phải vì õng thích đạo này hơn đạo 
kia, mà chỉ là để cho con cái đưtrc đi học và trở thành nguởi có 
học vấn. NgưíM Do Thái thời bấy giờ thường rấ( khổ thành đạt, 
vì hiỌ k h ô n g  đuí.rc h ọ c  h àn h , nên ch ỉ c ó  th ể  làm  nghề b u ô n  bán, 
(hủ công hay nhà thần học I3o Thái. Vì sự bất đổng ý kiến với 
cha, ỏns Hcnrich M át buộc phải dời khỏi ngôi nhà cha mẹ và tìm 
cách tiến íhãn trong cảnh nghèo nàn, túng bấn, khổ cực. Bằng nghị 
iực phi thường của mình, Henrích Mác đa tốt nghiệp Đại học i^uật, 
rồi làm luật sư, cố vấn tư pháp, ông có tư tuởng tiến bộ, say mô 
đọc các tác phẩm của các nhà ưiết học Ánh sáng Pháp và tham 
gia phong ưào chống bọn phản động ở đây.

Mẹ của Các Mảc là Henrieua Mác, họ Prếtbuốc, con gái của 
một vị pháp sư Do Thái uyẻn bác, Bà iá một người vợ và người
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mẹ tận tụy, yỏu chồng thưiTng con. cán kiộm và rấl lo lăng đốn 
íiRĩng lai củ a  con  cá i, vì I h í  b ã  đa  lhc«) gưtTng chổng  đi Iheo  đ ạo  
Tin lành. Đối vm một ngưiM đàn bã nội ưự Đức, n h ư  ngưiTị la 
lhm>ng nói thời bấy giờ, có bốn đưc tính ; con cái, nhà thờ, bếp 
núc và quần áo. Bà Henrieita đúnsỉ lá mâu nguừi như vậy.

Ong bà Henrich Mác cổ bốn con trai và nãm con gái. Các Mác 
là con thứ ba, đuực bố mự quý nhất, vì C-!| thỏng minh và nảng 
động. Các Mác nói vdri cha tất cả những điều mình nghĩ, khòng 
chút giấu giếm. Còn Henrích Mác thì không bao giờ cau có máng 
mỏ con, mà lúc nào cũne tìm hiểu con một cách âu yếm. Là một 
nhà tư tưởng ũến bộ, ồng thấy trong ý kiến của con có chung tư 
tưởng với mình, ông khống hê nghĩ rằng con thân yêu của ỏng 
se ưở ứiầnh một nhà cách mạng iớn, nhưng ống tin rằng con ồng 
se không đến nỗi vô ích cho xa liội.

Thuở nhỏ, Các Mác sống hạnh phúc giữa cija mẹ và các anh 
chi em. Gia đình dư dật, nhưng vẫn sống giản dị và cần cù lao 
động. Các Mác ìà mộí cậu bé có nghị iực lớn và rất nhanh (rí. 
Gần thành phố có mội ngọn đồi, Các (gọi ữieo lôn lúc nhỏ của 
Các Mác) ữiường cùng các chị ra chơi ở đấy. Các bắt cầc chị iầm 
ngựa cưoi và bát phi nưcVc đại lẽn đỉnh đồi. Sau đỏ, Các làm một 
thứ "bánh ngọt" bằng nắm bột bẩn với đAi bàn tay còn bẩn hom 
nda để khao các chị. Nhưng càc chị vẫn không giận và chiêu Iheo 
ỷ Các để được nghe Các kổ chuyộn cổ tích, Từ bé, Các đa có 
biệt tài vẽ kể chuyện cổ tích. Bạn bè vừa yêu Các, vừa có ý nể 
Các. Trong irò ch(Yj nào, Các cũng lầ nguời dăn đầu vui vẻ, nhưng 
khi có việc khững đ<\ng ý thì Các cQng tỏ thái độ phản đối ngay.

Năm 1830, Các Mác vào học ở ưuờng Trung hục thành phố 
Tơriơ. So với cấc bạn cùng lớp, Mác ít tuổi hơn, nhumg lại học 
rất giỏi. Kì Ihi^từ lớp Đệ tam iôn E)ệ nhị (truừng Trung học cố 
bổn lớp từ Đệ tứ đến Đệ lứiít), Mác được khen vê môn cổ ngữ 
(tiếng Hi Lạp và [.aiinh) ; trong íớp Đệ nhất, Mác iại đuợc khen

96



vê rập  làm văn tiếng Đức. Ngay tại trường học này, Mác đa biểu 
lộ quan điểm và thái độ của minh. Trong một bài luận làm tại 
lớp, đâu đề là : "Suy nghĩ của mộl thanh niên ữong việc chọn 
nghề”. Mác đa viế! : "... Chúng ta có tliể chọn nghề nào đem lại 
cho chúng ta phẩm chất cao quý nhất, dựa irên những tư tinrng 
mà chúng ta hoàn toàn tin chắc vào sự đúng đắn của nó, nghẽ 
nào ra(> ra một phạm vi hoạt độns rộng lớn ahấl cho nhân loại...". 
Nhận thức về cuộc sống của cậu học sinh miiời bảy tuổi này sẽ 
theo đuổi suốt cuộc đời cách mạng của Các Mác. ở  trường Trung 
học cõ nhiẻu giáo viên tiến bộ, hoạt động sôi nổi trong phong ưào 
chống chính phủ. Chính quyền thành phố đâ bố ttí một số giáo 
viên phản động để Iheo dổi và tố giác các eiáo viÊn và học sinh 
vê mặt chính trị. Khi tốt nghiệp Trung học, Mác đa tỏ ra là người 
có dúng khí, tỏ lòng biết ơn chân Uiành đối với các thày giáo của 
minh, nhưng-đa cự tuyệt không đến chào từ biệt những gỉáo viên 
phản động, tay sai của cảnh sát.

Năm 1835, sau khi đậu tú tài, Các Mác vào học khoa Luật tại 
irường Đại học Bon ; nhưng học xong nãm ứiứ nhất, cha Mác ỉại 
nhít quyết chuyển Các sang học tại trường Đại học Béclin, thủ đô 
ciỉa vương quốc Phổ để có điêu kiện học tập tốt hcm. Các Mác 
rất chăm chỉ học tập, ngoài íchoa Luật, Mác còn ghi tên hợc 6 
khoa Vân hoc. Lịch sử và Triết học. Để được tiếp xUc với các 
nhà bác học nổi tiếng ở thủ đô, Mác đă gỉũ tên tham gia vào Câu 
lạc bộ tiến sĩ. Năm 1841, mới 23 tuổi, Mác đa tôì nghiệp Đại học 
với bằng tiến sĩ tìiếi hục với bân luận án về ưiếl học Hi Lạp cổ 
đại "Sự khác biệt giữa triết học tự nhiên của Đêmôcríl và ưiết học 
tự nhiên của Êpicua". Mác tỏ ra Ihán phục cuộc đấu ưanh với tôn 
giáo của Êpicua, mà đến cả những học giả tiến bộ nhất ở Đức 
cũng chưa dám viết. Một số bạn bè của Mác đa khuyên Mác nẻn 
rút bỏ những chỗ có ý "châm chọc" những giáo sư theo đuôi chính 
phủ nhà vua và giáo hội. Nliưng Mác không tìiáy đổi quan điểm 
của mình, ỡng đa quyết định gửi bản luận án của mình ra ngoài.
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Tháng 4-1841, Các Mác đa bảo vệ luận án ở trường Đại hục lêna. 
Hội dồng kh(ia học đa nhất tri cốnẹ nhận Các Mác danh hiệu liến 
sĩ triết h(x;. TmVnẹ chừng như mọi việc đa ổn, Mác sc kiếm điK.rc 
công ăn viỌc làm ổn định vằ cưứi Gienny. Nhưng cliính phủ phản 
động Phổ đa ngăn cản khổng cho con ngưửi "nổi loạn" Các Mác 
được dạy học ở trường đại học hay bấl cú cổng việc gj trong 
ngạch nhà nưcỸc của vương quốc Phổ. Năm 1838, cha Mác qua 
đời, mẹ của Mác nắm lài sản gia đình, nghe theo những lời gièm 
pha của các bà bạn trong giới "tai mắt" của thành phố, đâ không 
cho hưởng phần gia tài nếu không chịu chọn con đường công danh 
như bà mong đợi. Các Mác đa kết ửiúc thời niên thiếu của Iiiình 
ưong hoàn cảnh hết sức khó khần.

27 • Mốl TÌNH GIỮA MÁC VÀ GIENNY

Gienny phốn Véiphalen sinh ngày 12-2-1814 ở thành phô' 
Danxveđen. Bà là dòng dổi nam tước Phồn Vétphalen, thuộc tâng 
lớp quý lộc cao nhất ở vương quốc Phổ. ông cụ thân sinh ra bà, 
nam tước Lútvich Phôn Vétphalen là cố vấn chính phủ hoàng gia 
Phổ. Tuy dòng doi quý tộc, nhung khác với đa số những ngưửi 
ỨIUỘC giai cấp mình, ông có tư tuởng rộng rai và uyên bác. ồng 
đọc đuực các ứiử liếng Hi Lạp, Latinh, Pháp, Anh và Tây Ban 
Nha, am hiổu và ưa thích vàn học. Bà cụ thân sinh ra Gienny, 
Carôlina Hâyben, người vợ thú hai của ông Lútvich phôn Vétphalen, 
Jà một người đàn bầ giản dị. chân Uiành, hoàn toàn chỉ để ý đến 
việc chàm lo, săn sóc chổng con.

Năm 1816, gia đình Gienny dọn đến Tơriơ, khi đó cồ bé Gienny 
mới lẽn hai. Cô luôn luôn coi ncri ttày mới thực sự lầ quê hương 
của mình. Ngôi nhà xinh đẹp của bố mẹ Gienny có một khu vuừn 
lớn, nằm ở khu phố đỏng đúc của những người giâu có. Tiên lirơng

98



của quan cố vấn chítih phủ hoàng gia Phổ l.útvíth phôn Vétphalen 
khá cao và gia đình sống khá giả. Quan cố vấn tư pháp Henrích 
Mác là bạn thân của cha Gienny. Bọn trẻ của hai nhà cùng lớn 
lên, cùng chíri đùa trong khu vườn của gia đình Vétphalen hay 
chạỵ lên chơi irèn ngọn đôi gần nhà. Đám trẻ ntw đó gôm có 
Gicmny, lìtga (cm Gienny), Các Mác và các chị em của Các Mác. 
Sau khi chơi đùa xong, bọn trẻ nhà Mác là những vị khách thường 
xuy<ên (V ngôi nhà của gia đình Vétphalen. Cha của Gienny thường 
đục thuộc lòng những bài ca cQa Hôme và nhiêu màn kịch của 
sếclhxpia cho bọn ưẻ nhà ông và nhà Mác nghe.

Năm muừi hai tuổi, Các Mấc và Etga phôn Vétphalen (em của 
Giemny) bắt đầu tới trường Trung học ở Toriơ, còn Gienny mười 
sáu tuổi (Gíenny hơn Mảc 4 tuổi) cũng bắt đầu buức vào giới 
thưcrng luu , U ìuởng x uyẻn  tliam  g ia  những  buổi kh iêu  VQ, h ò a  nhạc , 
diỗm kịch ưong những tối dạ hội hay những cuộc đi chơi tập thể 
ra vùng ngoại ô. Là con gái của một gia đình phong iưu và danh 
giá, hơn nữa lại thuộc giới quý tộc, cô luôn luôn được những chàng 
ưai quý tộc ưiượng lưu, hào hoa bao quanh. Người ta gọi cô là 
”Cô> gái đẹp nhất thành Toriơ", "Nữ hoàng của các VQ hội". Nhưng 
CUỘÍC sống hào nhoấng của giới thượng lưu ichông thu hút cô. Với 
tínhì thẳng tíiắn và óc phè phán đậc biệt, cô đâ ứiấy tính tham lam 
khéio được che đậy và sự khao khát quyén hành, lính giả dối và 
tínhi hiếu danh, sự ưống rỗng tầm thưòmg và Unh ngạo mạn đần 
độn của những người thuộc giới mình ; cô đa từ chối tát cả những 
tời "cầu hôn" của các thanh niên quý tộc, quan chức sang ứọng 
và tthưưng nhân giầu có.

Năm muừi bảy tuổi, Các Mác tốt nghiệp UTTỜng Trung học ở 
Tơriiơ, phải vào học ở ưuờng Đại học Bon. Cấc Mác bây giở' đa 
cao lớn hẳn lfin, khOng chỉ trưởng thành vê tầm vóc, mà phát trĩển 
cả trình độ tu duy, vuợt xa những ngườỉ cùng ưiế hệ. Gienny 
cảmi thấy sự chÊnh lệch vồ tuổi tác (cách nhau 4 tuổi), không còn
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đáng kể nữa. Hai người đa kết thân với nhau, yêu nhau ứiám thiết 
và rất ý hợp tâm đầu về những quan điểm chung.

MỌ( năm sau, Các Mác írở vê Tơria để nghỉ hè trong ngồi nhà 
của cha mẹ mình. Cắc và Gienny đa hứa hồn với nhau, khi đổ 
'Các mười tám tuổi và Gienny hai muơi hai. Mối quan hệ giữa Các 
và Gienny rất xa lạ đối với giới thượng lưu của xa hội thời đó, 
vì vậy lúc đầu họ phải giấu kín việc đó. Các chỉ dấm thổ lộ diồu 
bí mật đó với cha và chị Xôphi của mình. Đó là niêm an ủi và 
chỗ dựa cho Gienny để cô đấu ưanh với những ngirời cản trở hạnh 
phúc của cô (ưong đó quyết ỉiệt nhất là nguời anh cùng bố khác 
mẹ với cô - Phécdinan phồn Vétphalen, sau này làm Bộ irưởng 
Nội vụ của vương quốc Phổ). Cuối cùng, gia đình Gienny đa phải 
chấp Uìuận lời cầu hôn chính thức của Các Mác, vì cha mẹ cô 
hiểu con gái họ thà chết chứ không chịu từ chối người bạn mà 
mình đa lựa chọn. Nhưng Các Mác và Gienny còn phải đợi bẩy 
nàm nữa mới tổ chức được iễ thành hôn.

Bốn nỂlm sau ngày hứa hôn, năm 1841, Các Mác nhận bằng 
liến sĩ ở trường Đại học lêna ; năm đó, Mác 23 tuổi và Gienny
27 tuổi. Khi đó, Mác có ý định làm giảng viên Triết học ờ trường 
Đại học Bon ; rồi se kết hôn với Gienny. Nhưng kế hoạch của 
Mác bj vỡ, vì chính phủ phản động Phổ đa từ chối không cho 
Các Mác giảng dạy ở ưuờng đại học. Trở về Tơriơ, Mác đa phối 
hợp với một nhóm đại biểu của giai cấp tư sản tự do ở Côlônhơ 
chuán bị phát hành tờ Báo Rẽnani. Năm 1842, Mác đến Côlônhơ, 
lúc đầu làm cộng tác viẽn chính, sau đuợc chỉ định lầm chủ bút 
tờ Báo Rênani. Báo Rênani đa tấn công chế độ phản động một 
cấch ấc liột và dang cảm chưa từng Uiấy ở nuức Phổ. Tờ báo chỉ 
tổn tại được hơn một năm, chính phủ phản động Phổ ra Jệnh cím  
phát hành. Các Mác nhận ứiấy không ưiể sống ở Đức đuợc Dữa, 
mà phải ra sinh sống ở QUỚC ngoài để cố điéu kiện đíu ưanh 
mạnh hơn cho cách mạng Đức. Mác liên hệ với bạn bè ở Pari
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(Pháp), thu xếp xuất bản tập san Niên giám Pháp -  ỉ)ức. Khi việc 
thu  x.ếp đ a  ồn  thỏa. M ác ITKỸI q u y ế t (lịnh tổ  chứ c lẽ cưứi với 

(ỉieniíy. Sau đó, hai vợ chổng sCíng lưu vong. Ngày ỉ 9-6-1843, lẽ 
cưới cúa Mác và Gienny đưcrc liến hành eiản dị ở (hị trấn Craìxnác, 
nơi (ìienny cùng mẹ đa chuyển lởi sau khi hố mất, họ hàng xa 
lánh. Sau đó, hai ngưừi tiến hành một cuộc du lịch nhỏ dọc 
sõne Rainơ, trước khi rời nước Đúc. Từ đây, hụ mai mai sát cánh 
bên nhau.

28 ■ TÌNH BẠN vl ĐẠI VÀ CẢM ĐỘNG 
GIỮA MÁC VÀ ENGHEN

Cuối năm 1843, Các Mác và Gienny Mác sống ở Pari. Mác 
iàm chủ bút lờ Niên giám Pháp -  Đức. Một ngày đầu năm 1844, 
ưong khi soạn những bức ưiư và bài báo gửi đến cho tòa soạn, 
Mác chú ý đến bản thảo bài "Góp phần phồ phán chính ưị kinh 
tế hục" từ Manchextư (Anh) gửi đến, tác gỉả là Phriđríc Enghen. 
Mác đa say sưa đọc bản ứiáo một mạch từ đầu đến cuối và rất 
vui mừng vì tàc giả có quan điểm giống như mình. Từ đó, hai 
nguời thuửng xuyên ưao đổi thư lừ với nhau và có lúc cả hai ngạc 
nhiên vì thấy cùng ý nghĩ. Nhưng họ hầu như chua biết nhau. Cuối 
tháng 11-1842, Enghen ưên đirờng sang Manchextơ (Anh), qua 
Côlônhơ (Đức), đến tòa soạn Báỡ Rênani gặp Các Mác. Nhung 
cuộc gặp gỡ lần ấy quá ngán ngùi, hai nguởi chưa hiểu nhau duợc 
bao nhiêu. Cuối tháng 8-1844, Enghen từ Luân Đõn tới Pari, sống 
vtVi Càc Mác trong mirời ngày. Hai ông đa thảo luận với nhau 
nhiêu vấn đê và hoàn toàn nhất irí V(ỹi nhau. Cuộc gặp gỡ đó mở 
đầu cho thời kì cộng tác lâu dài'ưong sự nghiệp đấu tranh cho 
chủ nghĩa cộng sản cùa hai người.

Phriđrích Enghen sinh ngày 28-11-1820 (kém Các Mác hai tuổi) 
irong một gia đình chủ xuởng giầu cỏ ở thành phố Bácmen, nước
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Phổ. ITieo ý nguyện của người cha là đào tạo cậu con ưai ÚI Ihành 
một nhà kinh doanh ứiành ứiạo và giàu có, Enghen phải w  dở 
việc học ờ truờng Trung học để vê làm thư kí hang buỏn. Hằng 
ngày thấy rổ sự bần cùng của những nguời Uiợ, sự bóc lộl tàn 
nhẫn và sự giả nhân giả nghĩa của bọn chủ xưởng, Enghen càni 
ghét chù nghĩa tư bản và chế độ chuyên chế của nhà nuức ỉ^hổ. 
Năm 1841, Enghen đến Béclin làm nghĩa vụ quân sự. Tuy khỏng 
thể phù hợp được với cảnh sinh hoạt gò bó của ưại lính Fhổ. 
nhưng Enghen vẫn nghiên cứu nghệ thuật quân sự hết sức kĩ càng. 
Vê sau, Enghen da viết nhiều công trình bàn về các vấn đổ quân 
sự và trong gia đình Các Mác thường gọi đùa ông là "Đại tuirng". 
Tuy luyện tập quân sự vất vả, nhưng Enghen vẫn dành những thì 
giờ nhàn rỗi ÍI ỏi dể đi dự ưúnh những buổi giảng bài ở irinVng 
Đại học Béclin, ứiam gia vào Câu lạc bộ Tiến sĩ (nơi cách dây 
không lâu, Các Mác vẫn ứiường lui tới) và tiếp xúc vứi phái 
"Hêghen ưẻ". Ngay từ những ngày đầu đến Béclin, Enghen đa dược 
nghe nói nhiêu về Các Mác, "sự thâm thúy cùng cực của nhà triếl 
học - như một người bạn của Enghen íiói với ông - được kếi hợp 
với sự ưào phúng hết sức sắc sảo, anh cứ tuởng tượng Riílxô, 
Vônte, Hônbác, Létxinh, Hainơ và Hêghen cùng kết hợp lại ưong 
một nguời, tôi nói lầ kết hợp, chứ không phải ưộn lẫn vào nhau, 
anh se có được tiến sĩ Mác". Vì Ihế, sau khi hết hạn (ại ngQ, 
thẳng 11-1842, Enghen đa ghé qua Côlônhơ, gặp Các Mác ở phòng 
chủ bút Báo Rênani.

Cuối nàm 1842, Enghen đuợc cha ông phái sang Manchextơ 
(Anh) để làm việc với lư cách ià niột ẳihin viên Uiuộc hang của 
cha Ông. Manchextơ lầ một Uiing tâiĩ) công nghiộp dột lứn của 
nước Anh. Trái với ý định của cha ông muốn biến ông thành chủ 
xưởng, Enghen quyết định tìm hiểu đời sống nhơng người lao động. 
Ba năm sau, công trình nghiên cứu của Enghen ra đời : "Tinh 
cảnh giai cẩp công nhân Anh Bằng những chứng cớ sinh động
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cúa cuộc sống và nhữnc tài liệu phoiiL’ phú cũa chính quyên tư 
sản, íìnghen đa vc lên bức tranh hiện thực cúa cuộc đời những 
nguxri lao động. Qua đỏ, ỏng đuxTc coi là ngưiVi đâu tiên phát hiện 
sứ mạriK lịch sử vĩ đại cùa aiai cấp công nhân irong cởng cuộc 
đáu tranh giải phóng lao động, xây dựni; xa hội mói khống có áp 
bức, txk; lột.

Sau cuộc gặp gỡ mười ngày, Mác và linuhen trở (hành hai 
ngm ri bạii ch í thân  và hếl lòne  cộ n g  tác với nhau trong  hoạt dộng  

sang lạo lí luận vc chủ nghía xa hội khoa học và lanh đạo phong 
trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân. Các chính phủ 
phàn động châu Áu luôn luôn tlico doi, kiểm soát và irục xuất 
Các Mác. Nghèo túng và bệnh tật thuìTng xuyên ám ảnh cuộc sống 
của cia đình Mác. Enghen, nguời vẫn căm ghét lối buôn bán tư 
bản chủ nghĩa, không thể dung hòa với tu tưửng cộng sản chủ 
ngíiĩa của ông, đà phải quay lại làm (hư kí hane buOn của cha ống 
ờ Ihành phố Manchextơ (Anh) ưong suốt hai mưcTi nảm (1850 - 1870) 
đổ có tiên giúp đỡ bạn. Không cỏ sự "hi. sinli" của Ph.Enghen, thì 
Mác kiỉòng có diều kiện đổ hoàn thành tác phẩm lí luận vĩ đại 
cúa cách mạng vô sản - bộ Tư hán (quyổn thứ nhất được xuất bản 
vào tháng 9-1867), quyổn sách điK;c coi như "quả địũ bác dữ dội 
ntìất bắn vào đầu bụn tư sãn”.

Sau khi Mác qua đời (4-3-1883), Enghen đảm nhận trách nhiệm 
vẻ vang vá nặng nê trone việc lanh đạo phona ưào cách mạng vô 
sàn quốc tế. ông nhận trách nhiệm hoàn Uiành xuất bản công ưình 
đỏ sộ Tu bán của Các Mác, trong hon 10 năm (quyển II xuất bản 
năm 1885 và quyển IIJ, nàm 1894). Nói vổ tình bạn giữa Mác và 
íinghen, v.l. Lênín viếí ; "Những Iruyộn cổ u'ch thường kể lại 
những tám gương cảm động về tình bạn. Giai cấp vô sản châu Âu 
cỏ thể nới rằng ; Khoa học của mình lầ tác phẩm sáng lạo của 
hai nhà học giả kicm chiến sĩ, mà lình bạn da vuợt xa tấl cẳ
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những gì là cảm động nhất trong ưuyên ứiuyếl của đời xưa". Là 
con ngirời hết mực khiêm nhuờne, linghen thường nối : "Khi Mác 
còn sống, lôi vẫn lầ cây đàn viôiông Ihứ hai bên cạnh Mác". Sự 
nghiệp của Mác và Enghen Uiật vĩ đại, sự nghiệp ấy lại đm.rc lõ 
điểm bơi lình bạn đẹp đẽ và cảm động giữa hai người.

29 • CÓNG LAO CỦA PH. ENGHEN TRONG VIỆC XUẤt  BẲN 
QUYỂN II VÀ III BỘ "Tư BẢN" CÙA CÁC MÁC

Mác qua đời (4-3-1883) đa khiến cho Enghen vô cùng đau <đớn. 
Bạn bè thấy sức khỏe cùa ồng ngày một yếu đi, khuyên ông nên 
đi du lịch một thời gian. Nhưng Enghen quyết định ở lại Luân 
Đôn chỉnh lí mấy tập liếp của bộ Tư bán (quyển 1 đă xuất bản 
năm 1867). ông cho rằng đây là hành động hoài niệm ữúếl Ithực 
nhất đối với người bạn đa quá cố, đồng thời còn ià trách nhúộm 
không thể chối từ.

Mấy ngày sau, ưong phòng làm việc của Mác, Enghen xếp cẩn 
ửiận thành từng chồng những cuốn vở ghi, nhữBg tờ giấy, bảng 
kè, chi chít nét bút xanh đỏ do tay Mác viết. Trước khi xếp vào 
chổng nào, ông lại đọc qua một lượt. Cuối cùng, ông đa tìim ra 
bốn bản ưiảo "Lưu Uiông tư bản", đó là bốn biến dạng của bản 
tíiảo viết cho tập II bộ Tu bán. Enghen kiểm ưa lại số ưang. IMỖi 
biến dạng của bản thâo gỏm hơn một nghìn ưang.

Muốn chỉnh lí những bản nháp này, tất nhiẽn phải bỏ ra rấl 
nhiêu công súc, nhung Enghen vẫn say mẽ. ông xếp công việc 
đang viết dở cuốn "Phép biện chứng của tự nhiên" lại, tập ưiung 
toàn bộ sức lực vào công việc này. Bước đầu liên công việc (Của 
Enghen lầ nhận biết các dấu chữ trong bản nháp của Mác, đtông 
tìiời viết lại. Đây là công việc vừa mất cổng sức, vừa mất rthời
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gian, không một người nào khác có thể làm được, nhu lời ông viết 
trong một bức thư gửi cho bạn : "Vì trong số những người còn sống 
(có le ỏng ám chl Gienny Mác đa mất từ tháng 12-1881 - NS) 
chỉ có tôi nuýi nhận biết đưực loại búí tích này và cách viết tái 
của từng chữ và toàn bộ câu". Lúc bấy giờ, Knghcn đa là inột 
ông già 63 tuổi, nhưns vẫn làm việc khỏng kể ngày đêm. Cuối 
cùng, ỡng lâm bệnh. Bác sĩ cấm ộna khống đuợc làm việc ban 
đêm. Về sau đến ban ngầy, ồng cũng bị cấm làtn việc, ỏng khồng 
thể ngồi viết được, phải thuê một ngưcVi ứiư kí cứ mõi ngày từ 10 
giở sáng đến 5 giờ chiều đến ghi chép, còn ông nằm trên ghế 
sôpha đọc bản nháp. Buổi tối, ông thẩm ưa lại những bản ghi 
chỏp của nguời thư kí. Sau khi các bản nhấp của Mác đưực chép 
lại, Enghen tiến hành bổ sung, chỉnh lí, sau đó phân chương mục, 
đóng lại thànii tặp. Sau gần hai năm nỗ lực, tháng 2 năm 1885, 
bảo thảo quyển ỈI bộ Tư bản đa chỉnh lí xong. Enghen bọc cần 
Ihận những chuưng cuối cùng của quyển [I bộ Tư bán, gủi buu 
điộn đến Nhà xuất bản ốtiô Maixne, Ihành phố Hâmbua (Đức).

Ngày hồm sau, Enghen lại ngồi vào bàn, trước mặt ông lại là 
những trang giấy chi chíl nét chữ cùa Mác. Khi chỉnh lí quyển UI 
bộ Tư bán, Enghen càng gặp khó khăn hom. Mác khi viết quyển 
này đâ bị rất nhiêu bệnh, nên mộl số chương liết chỉ viết đại ý 
hoặc để lại một số tài liệu, thậm chí chỉ viếi được tiêu đê cùa 
churơng tiếl mà thôi. Hnghen phải sắp xếp lại và bổ sung tài liệu, 
đổng ihOi cân cứ vào ý tư<hig của Mác mà viết toàn bộ những 
chương, ỉiéị chỉ mới có đồ mục. ĩìnghen vốn dự định sau khi 
quyén n ra mắi bạn đọc một nảm, S6 xuất bản tiếp quyển III. 
Nhưng cổng việc quá khó khăn, lại thêm nhiều hoạt động đoằn 
thể mà ông không thổ không thain gia và góp ý kiến, nẽn mẫi 
đến năm 1894, quyển [ỈI mới xuất bản được.

Như vậy là đề chỉnh lí và xuát bản những di cảo quý bảu mà 
Mác để lại, Hnghen đa bỏ cỏng 12 năm ròng ra. Đó là sự chi
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viện vẻ lí luận vô cùng to l{'rn đối với phong Irào cống tihân th í 
giới. Bản thân Enghcn cQng cảm thấy vui sưtýne vữi cồng việc 
này. Một lần, ồng thổ lộ với mộl ngmri bạn : "Clìỉnh lí những di 
cảo của con người cẩn thận từng chữ như Các Mác cần phải bỏ 
ra inột cống sức lứn. Song đó là việc mà tôi yêu Ihícli, ví tôi lại 
đuợc cùng ở bên cạnh nguời bạn già cúa tõi". Quẳ là Fh. Lnghen 
đă bỏ ra phần công súc rất lớn đổ Xtíất bản quyển II và HI bộ 
Tư bán, nên có thề nói tác phẩm náy là do Mác và Hnghcn tùng 
sáng tạo nên.

Khi quyển nì bộ Tư hán xuất bản (1894), Enghen đa 74 luổi, 
ông vẫn còn mang hoài bao sẽ xuất bân quyển IV bộ Tư hán. 
Nhưng đến mùa xuân năm sau, ông bị bệnh viêm thực quản. Mọi 
cống việc đều phải ngưng lại. 11 giở đêm ngày 5-8-1895, người 
bạn ưiân thiết nhất của Các Mác - Ph.Enghen '  đa qua đời. Theo 
lời di chúc của Enghen, ngày 27-8, mấy người bạn của ổng nsồi 
trên chiếc thuyên con đi ra bờ biển nước Anh, đến một niỏm đá 
cách bờ đúng hai dặm, thả tro xưcmg của ồng xuống biển cả. Đồng 
ưiời cang tại bờ biển này, nguời ta đa cấm một cột mốc đổ làm 
ki niộm vĩnh cửu, noã đa thả đi cốt cùa người ihày vĩ đại của chủ 
nghĩa cộng sản, người chiến sĩ kiên cường của giai cấp vồ sản, 
người đổng chí ữung kiên và nguời bạn hết mực khiêm nhường 
của Các Mác - Phriđric Enghen.

30 - NGÀY 1-5-1886, NGÀV đẤu t r a n h  c ủ a  c ô n g  nhân 
CHICAGÔ (MĨ) TRỞ THÀNH NGÀY QUốC TẾ l a o  đ ộ n g

ở  Mĩ, cũng như ở bất cứ nưi nào ưôn thế giới lư bản chũ 
nghĩa, đời sống của nguửi lao động vô cùng cực khổ.

Ngày 1-5-1886, công nhân Chicagồ, một thành phố trung tâm 
công nghiệp lớn của nuớc Mĩ, đa tiến hành một cuộc đấu ữanh
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quyết iiột nhất ưong lịch sử nuxrc Mi và lịch sử ứiế giới cho đến 
thởi điểin đó. Trmýc ngày quy định, mặc dâu bị chính quyồn ngàn 
chận, các công đoàn và báo chi của cổng nlìân vẵn khẩn irittTng 
vận động nhân dân tham gia đấu tranh. Đúng ngày 1-5, cổng nhân 
Qiicaaổ tiến hành tổng bai côns, xuống đu(>ng biểu lình, giưcmg 
cao khẩu hiệu : "Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngm, 
8 giờ h<)c tập trong mộ! ngày". Từ Chicagô, làn sóng băi công lan 
nhanli ra toàn nuớc Mĩ. 5000 cuộc bâỉ công có 34 vạn công nhân 
tham gia đa diẽn ra trong các Ihầnh phô' lớn ciía Mĩ. Công nhân 
ở Niu l()óc, Bantimo. Pisbtmơ... đâ giành được thắng lợi, buộc bọn 
chủ tư bản phải lứiận yêu sách ngày làm 8 giờ. Nhưng ở nhiéu 
mri, máu đa đổ Irôn đuừng phố. Đặc biệt ở Chicagô, cuộc xung 
độC vQ ưang đâ bùng nổ. Trong suốt mấy ngày, số công nhâii ở 
đây tham gia bãi công ngày càng tíiêra đông đăo, từ 15.000 lên 
đến 40.000 nguời. Bọn chủ lư bản điên cuồng chống lại bằng cách 
sa thâi nhữne ngưìyi bai công, chúng còn gọi cảnh sát đến đàn áp. 
Chiêu ngày 3-5, chúng bắn bừa bâi vào đám biểu tình làm 6 nguởi 
chết và 50 người bị thương. Chúng lại cho bọn khiêu khích tep 
vào đoàn biểu tình, ném hai quả lựu đạn làm ehết một số tên cânh 
sát. Mượn cớ đó, cảnh sát xả súng vào quần chúng tay không làm 
hàng trảm người chết và bị thuơng. Những người lanh đạo phong 
trâo bị bát và nhiêu nguời ưong số đô bị kết án tử hình.

I.òng căm phẵn của công nhân Mĩ và toàn thế giới bùng cháy. 
Tại Đạii hội thành lập Quốc tế thứ hai hụp ở l’ari năm 1889, duứi 
sự chỉ đặo của Ph. Enghen, mộl quyết nghị quan trọng đa được 
Ihổng qua : "'rổ chức công nhân biểu tình thị uy ở tất cả các 
nước, các Ihầnh phố (rong ngày 1-5 hằng năm". Từ đổ, ngày 1-5 
ưở thành ngày Quốc tế lao động, ngày biểu dương lực lượng của 
giai cấp vố sân Ihế giới.
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CÔNG XẢ PARI

31 - CUỘC CÁCH MẠNG NGÀY 4-9-1870

Nsày 2-9-1870, hoàng đế“Pháp Napổlêông III kéo cờ trắng đầu 
hàng quân Phổ ở Xơđăne. Chính phủ đế chế Pháp hết sức hưng 
bít, nhưng tin thất ứiỏ Xơđãng đa ian truyền một cách khủng khiếp 
đến thủ đố Pari. Tối ngày 3-9, hàng đoàn người kéo qua đại lộ 
Môngmác đến Quảng trường, hô khẩu hiệu ; "Đánh đổ Đế chí !", 
"Phế ưuất Napôlêông !”, "Nước Pháp muôn năm !". Cảnh sál VQ 
ưang của chính phủ Đế chế ra tay đàn áp, song không một lực 
ỉuợng.phân động nào có.thể cản nổi dòng người đang bừng bừng 
khí thế cách mạng.

Ngày 4-9-1870 là ngày hội ỉớn của nhân dân iao (íộng Pari. 
Những đoàn nguời ữàn ra đường phố ; họ bắc thang, lẵy rìu phá 
nhửng tấm bâng ve ỉòe loẹt ohững con phirợng hoàng và íxhiQíng 
phù hiệu tuựng trung cho Đế chế. Ảnh và tượng bán thâíi của 
Napôlêông III bị quẳng xuống đất. Đa số lính và cảnh sit của Đế 
chế, ngày hôm qua còn ỉà công cụ đàn áp của chính phá Đế chế, 
hôm nay đa hòa vào khối quần chúng cách mạng. QuâB vệ quốc 
Pari tràn vào điện Buốcbông và tuyên bố nền Cộng hòa. Mọi nguời 
ngây ngất, hâu như choáng váng trước một hạnh phúc đến quá 
nhanh ; người ta huớng vê một tương lai đầy hứa hẹn.

Chính phủ Vệ quốc do tướng Tờrôsuy (Trochu) đứng đầu được 
thầnh lập.

32 - CHÍNH PHỦ vệ Qưốc LỘ NGUYÊN HÌNH 
LÀ "CHÍNH PHÙ PHẢN QUốC"

Sau trận Xơđăng, quân Đúc tiến về Pari, ngày 17-9-1870 vây 
chặt thủ đố Phấp. Truức nguy cơ xâm lược và sự tàn Sít da man
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của quân Đức, phong trào yêu nước đa bùng lên ưong cl(')ng đảo 
quần chúng nhân dân Pháp. Đáng lỗ chínl) phủ v ẹ  quốc phái Iriệl 
để vân động nhân dân quyết sống mái vtTi giặc, thì giai cẩp tư 
sản Pháp lại đặt quyén lợi giai yấp lên trèn quyẻn lợi dân tộc. 
Chúng sợ nhân dân Pháp đánh tháne quân Đức, sC quay súng chống 
lại nhửng kẻ b()c lột họ, nên chúng tìm cách phá hoại cuộc 
kỉiáng chiến.

Chính phú Vộ quốc hâu như gồm toàn những kẻ lư sản hiểm 
độc, ũ ùện, luôn lừa dối nhân dân. Tờrôsuy, 'niQ tướng kiẻm Bộ 
ưưởng Quốc phóng, bc ngoài tuyên bố "se không bao giờ đầu 
hàng" vá "đa có kế hoạch bảo vệ Pari, một kế hoạch "bí mật" để 
cứu van Pari"... Song thực tế hắn đă bán nước. Nhân dân Pari đa 
nổi dậy "đả đảo" Tờrỡsuy và buộc hắn phải từ chức. Hợp lác chặt 
chc với Tờrôsuy trong việc phản bội Tổ quốc là Giuyn Phavrơ 
(Jules Fivre), Bộ trưởng Ngoại giao. Hắn là hạng người "cấp tiến" 
cửa miệoa. Trong thời Đế chế, hấn thuờng đọc những bài diễn văn 
"phản đối" Đế chế, thực chất lại bự đỡ những chính sách phản 
động củi E>ế chế II. Khi làm Bộ iruởng Ngoại giao cùa chính phủ 
Vệ quốc Phavrư thê sống thề chết "không nhường một tấc đất của 
Tổ quốc" cho quân Đức. Nhưng hấn lại đa đến gặp Bixmác ở 
Vécxai để xin kí "hòa uức" và phái Chie (Thiers) chạy vạy khắp 
châu Àu cầu xin đầu hàng. COng như Tởrôsuy, sau cuộc phản bội 
ưắng trọn này. Phavrơ đá bị gạt ra ngoài VQ đài chính ưị, UTIỚC 
sự lên ái và âp lực của quần chúng nhân dân Pari. Ngoài ra còn 
Chie, têi "Quỷ lùn quái dị” (lời của Các Mác). Giuyn Ximông, kẻ 
hám darh vọng idhỏng kém gì hám vàng, Giuyn Pheri, kẻ vô tài, 
vô hạnh Clêmang Tôma, Vinoa, những kẻ coi mạng ngựời nghèo 
như sâu bọ... ỉ.o bán nước, hại dân ấy đa giành lẩy nhiệm vụ 
"quốc pỉòng" và "bảo vệ Pari" !

Ngíy 28-1-1871, chính phủ Vệ quốc kí Hiệp định đình chiến 
với Chírti phù Vumig quốc Phổ. 'ĩheo đòi hỏi của Bìxmác, ữong 
thời giai đình chiến (ba tàầri), nước Pháp phải bâu ra một Quốc
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hội để thông qua hòa mýụ với Phổ. Phổ không thua nhận chính 
phủ Vệ quốc, mà muốn được danh nghĩa kí kếl với một chính 
quyên đo Quốc hội bầu ra, thì hòa ước có giá Irị hơn. Cuộc bầu 
cử tiến hành ngày 8-2-1871. Đại đa số người trúng cử Quốc hội 
lầ địa chủ, tăng lữ và tư sản phái hữu (trong số 750 đại biểu Quốc 
hội có đến 450 tên bảo hoàng).

Quốc hội họp ở Boócđô ngày 12-2-1871 thành lập chính phủ 
mới, sau đó chuyển vê Vécxai, đo Ađônphơ Chie (Adolphe Thiers) 
đứng đầu. A. Chie (1797 - 1877) nguyên là một luật sư, kí giả và 
sử gia. Trong cuộc cách mạng 1830, hắn đă trở thành tên phản 
động khét tiếng, đă từng đàn áp cuộc khởi nghĩa của công nhân. 
Sau cách mang 4-9-1870, Chie có ảnh hưởng lớn tới chính sách 
của Chính phủ Vệ quốc. Hắn là một nguời giảo quyệt, tàn nhẫn, 
tham lam, không từ một thủ đoạn nào để nắm quyền [ực, đồng 
thời là kê tử ưiù của cách mạng, của giai cấp công nhân. Ngày 
26-2-1871, Chie đứng đầu Chíoh phủ Pháp, kí Hiệp ước sơ bộ 
Vécxai với chính phủ vưcmg quốc Phổ. Ngày 1-3-1871, Quốc hội 
thông qua Hiệp định đình chiến, phê chuẩn Hiệp uớc sơ bộ Vécxai, 
nhận những điều kiện hòa bình nhục nhâ, đi lới kí hòa uức 
Phranphuốc (10-5-1871), trong đó có những điêu khoản như : Pháp 
phải ữả ichoẵn bồi ứiuờng chiến tranh 5 tì phorăng, phải nhuờng 
tinh Andát và một phần tính Loren cho Đúc, một số pháo đài ở 
Pari bị quân Đức chiếm đóng. Tliật là ô nhục, song bọn cầm đầu 
Chính phủ hí hửng vì được rảnh tay chuẩn bị tuức VQ ỉđú cùa Vệ 
quốc quân và tiêu diệt cách m^ng.

33 - CUỘC CÁCH MẠNG vô SẢN NGÀY 18-3-1871

Sau khi rảnh tay với quân xâm lược Phổ, giai cắp tư sản Pháp 
[iền quay ỉại tấh công giai cấp công nhân và Vệ quốc quân Pari. 
Chính phủ Vécxai điều quân đến uy hiếp Pari, Theo Hiệp định, 
quân đội chính quy bị tước vo khí, song các tiểu đoàn Vệ quốc
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quân không phải giải eiáp. Vì thố, Vệ quổc quân trở thành lực 
ỉưcrng vũ trang gần như duy nhất của Pari. Truxrc thái độ ưiù địch 
của thính phii Vécxai, Vệ quốc quân đa bầu ra cơ quan lânh đạo 
của Tiiinh là ủy han trung imiịi Vệ quốc quăn vào trung tuần tháng 
2-IK7I. 'iYong ủy  ban tning ươnc Vệ quốc qÚẳn có một số người 
xã hội ciiũ nghĩa, ủy viên của Quốc tế I nổi liếng như Václanh 
(Varlin), Đuyvan (Duval) tham gia Nguời ta coi nó như một chính 
•CỊuyên thứ hai cứa Pari.

Neày 26-2-1871, cớ tin quân đội Đức vào tạm đóng ở khu điện 
íìlidè, ở đó còn có hơn 200 khẩu đại bác đo chính phủ cố ý bõ 
lại. Nhân dân Pari hô vang ; "Cứu lấy súng ống của chúng ta 
Họ kéo đến khu điện Ẽlidê, cùng với Vệ quốc quân tay đeo bẵng 
đỏ, kéo các khẩu đại bác ĨĨMỸÌ vê khu cõng lứiân Môngmác và 
Benvin. Ngoài ra, nhân dân và Vệ quốc quân còn đến các kho vữ 
klií, tịthi thu đuợc 450.000 súng trường và nhiêu đạn dược.

Ntỉày 1-3-1871, quân đội Đức vào chiếm đóng một phần Pari 
do hiệp định quy định. Đường phố vắng tanh, các cánh cửa của 
các hiệu buôn đều đóng, viếí hàng chữ đen "Ngừng việc vì quốc 
nạn". Cờ đen Q ra trên nóc các công sở và trên cửa sổ nhà tư 
gia. Không một rạp hát nào mở cửa. Vệ quốc quân bao vây lại 
kẻ chiếm đóng. Họ canh phòng nghiêm ngặt không cho phép quân 
Đức đi quá một buức khỏi phạm vi quy định. Cuộc dùếm đóng 
của quân đội Đức chỉ kéo dài 62 giờ.

Giờ đây, ủy  ban irung ương Vệ quốc quân đa sẵn sàng chiến 
đấu với chính phủ Vécxai. Chínỉi phủ Vécxai cOng ráo riết đối 
phó. Ngày f5-3, Chie đích thân đến Pari, quyết định trước hết 
cư<íp lấy đại bác của Vệ quốc quân, sau bắt các ủy  viên trung 
ưoTig, liến tới đè bẹp cách mạng. 3 giờ sáng ngày 18-3, Chie cho 
quân đội lẻn đến đánh Up đồi Môngmác (Bắc Pari), nơi tập trung 
227 khẩu đại bác của Vệ quốc quân. Nhưng âm mưu của Chie bị 
thấl bại, vì quần chúng kịp thời kéo đến hỗ trợ cho Vệ quốc quân.
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Nhiỗu binh línhr địch ngả sang phía nhân dãn. Binh linh bắn chết 
hai viẽn chỉ huy. Muời một khẩu đại bác bị cướp đi, lại đưựf kéo 
v ề  đặt n g u y ên  v ào  vị ư í  cO.

Trưa 18-3, Iheo lệnh của ủy  ban trung ương Vệ quốc quân, các 
lỉổu đoàn Vệ quốc quân tiến vào trune lâm thủ đô, chiếm mỌí số 
quảng ưuởns và các cơ quan chính phủ. Nhân dân từ các ngả 
ngoại ô cũntỉ kéo vào thành phố hỗ ượ cho Vệ quốc quân. Mọi 
sự kháng cự ciia quân đội Chie đêu bj đè bẹp. Khoảng ĩ  giờ chiêu, 
Chie cùng làn đu của sư đoàn quân chính quy vội va rút vồ Vécxai 
ưong com hoảng loạn. Chiều tối, các cơ quan của chính phủ đêu 
lọt vào tay quân khởi nghĩa. Cờ đỏ bay phấp phới ưên nóc Tòa 
thị chính và Bộ Chiến ưạnh.

Cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871 là cuộc cách mạng vồ sàn đầu 
tiên Uiầnh công ưong iịch sử. Chính quyẻn của giai cấp tư sản bị 
lật đổ, chính quyền vô sản được Uiành lập. ủy  ban trung uơng Vệ 
quốc quần làm nhiệm vụ của một chính phủ cách mạng lâm thời.

34 - CUỘC bẦu Cừ h ộ i ĐỒNG CỎNG xả và LỄ tuyên Bố
THÀNH LẬP CÔNG XÃ PARI

Cuộc bầu cử Hội đổng công xa ưieo lối phổ ứiông đầu phiếu 
thực sự dân chủ đa đuợc tiến hành ngày 26-3-1871. Tuy bọn phản 
động đủ màu sấc tổ chức biểu tình (không quá 1.000 nguời), bắn 
súng khiêu khích ; giai cấp tu sản phỉ báng ; thị trưởng và các 
khu truởng phản khàng kịch liệt ; nhưng cuộc bầu cử vẫn được 
tiến hành. Gần 300.000 công đần Pari đa đi bỏ phiếu. Mọi nguời 
mặc những bộ quần áo đẹp nhít, nổ nức kéo idiau đến các phòng 
bâu cử, chọn những nguời đại diện cùa mình, không bị đe dọa, 
mua chuộc, lừa phỉnh những cuộc bầu cử trước đây. Cuộc bâu cử 
Hội đồng cồng xa Pari ngày 26-3-1871 thực sự lầ ngày hội lớn 
của nhân dân Pari. Trong 85 đại biểu trúng cử, có 28 công nhân.
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Số đrtng còn lại là những trí thức (thày thuốc, thày giáo, nhà 
báo>...). Trong Hội đồng Công xa có klioảng 30 ủy viên của Quốc 
tế II. Như vậy, vê C(7 bản, Công xa hao gổm những đại biểu của 
quln chúng lao động thù đò. Tuy cống nhân không chiếm đa srt. 
nhumg là lực lượng lanh đạo, vì họ là giai cấp cách mạng nhấ! và
đưững lối của hạ chi phối hoạt động của Cồng xa.

INgày 28-3-1871, Công xa tuyên bố thành lập mộl cách trang 
(rọne ở quảng trường Tởa Thị chính, giữa một biổn nguời bao la.
Mặit ưước của Tòa Thị chính được trang hoàng lộng lẫy. Cờ đỏ
phẵip phới khắp nơi. Vải đỏ che lấp bức tượng oai nghiêm của vua 
Hăngri IV và trtìrri lên một cái bàn dài, nưi dùng làm lẽ đài, các 
ủy viên Công xa se ra mái quốc dân trong bộ đồng phục Vệ quốc 
quâ*n. Mười vạn Vệ quốc quân, đội ngo chỉnh tề, lưỡi guưm tuốt 
ưâm, biểu duưng lực lirợng trước lẽ đài. Nhân dân kéo đến quảng 
ừuCmg từ sáng tinh mơ, chật kín hè phố. Sau khi ủy ban trung 
ươmg Vệ quốc quân cổng bố danh sách các ủy viên Cồng xa và 
traO) quyên cho Cồng xa, các ủy viên Cồng xa đều quàng băng đỏ 
ra mắt quốc dân. Tiếng hoan hô vang đậy : "Công xă muôn năm !". 
Tiếmg đại bác chào mừng rung chuyển đấl trời. Các đoàn quân 
nhạuc cử Quốc ca (bài Mácxâye). Hàng irăm nghìn nguừi hát theo 
nhur sấm động.

35 - CÁC ỦY VIÊN CÓNG XÃ ANH HÙNG

Các ủy viên Công xa mới đuợc bâu lên, theo một nhà văn th(>i 
bấy' giờ viết, là "những nhân vật vổ cùng trung thực, chân thành, 
thômg Itiinh, tận tụy, ưong sạch và "cuồng tín" hiểu Uieo nghĩa tối 
của* chữ này". Phlurăng (Gustave Plourens, 1838 - 1871), con trai 
mộtt nhà khoa học nổi tiếng, đa dấn thân vào bao táp cách mạng 
từ mgày còn ưẻ. ồng nhiều lẳn bị chính quyền Đế chế II kếi án. 
luu đây và phải sống lini vong ở khắp châu Âu, tham gia cuột' 
khđii nghĩa của nhân dân ở  đảo CreKr. ông viết báo, viết sách cách
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mạng, mấy lần bí mật trở vỗ Pháp, (luới bộ áo người thợ. ông bị 
chính phủ Vệ quốc bắt giam và được nhân dân giải phóng ngày 
18-3-1871. ône (ham gia ủy  ban Công xă và chiến đấu rất dOng 
cảm. Ông đa hi sinh oanh liệt ở Satu (Chatou) ngày 3-4-1871.

Václanh (Varlin, 1839 - 1871), thự đóng sách, xuíl thân trong  

một gia đình nông dân nghèo. Tù sớm, ông gia nhập Quốc lế I, 
dần dần từ bỏ chủ nghĩa Pruđôns, tích cực đấu tranh chống lại 
những tư tưởng sai lầm của Pniđông và trở thành một trong niiững 
nguời lănh đạo xuất sắc của chi nhánh Quốc tế I ở Pháp. Trong 
thời Đế chế II, ông lanh đạo nhiều cuộc băi công, bị chính quyên 
Đế chế truy na hai lần, phải trốn sang Bỉ. Sau ngày 4-9-1870, trở 
về 'Pháp, õng kiên quyết vạch mặt Chính phủ Vệ quốc. Từ ngày 
18-3-1871, Václanh tham gia Vệ quốc quân, lập nhiêu chiến công. 
Với tài năng quân sự xuất chúng, VáclaHh là mộl vị tướng chỉ huy 
gang thép. Những ngày tháng 5-1871, ở đâu xung yếu là ở đấy 
có mặt ông. Ông trực tiếp chỉ huy trên nhiêu chiến lúy. Ngày 27-5, 
một ngày trước kJii Công xa bị quân thù tiêu diệt, người ta thấy 
Václanh - người Uiay Đờlêcluyđơ, chỉ huy quân đội Vệ quốc - Irên 
chiến lũy Ramponnô, nél mặt hốc hác, rét run trong chiếc áo varơi 
đẫm máu, đang khích lệ các chiến sĩ Vệ quốc. Ngày 28-5, Václanh 
bị bắt ở gần quảng ưuờng Rôsưpho (Rocheíồrt), trong một quán 
cà phê. Bọn Vécxai vừa kéo lê ông, vừa đánh đập tàn nhẫn cho 
đến chết. Trước khi hi sinh, ông hô to nhiêu lân : "Cộng hòa rnuôn 
năm ! Công xa muôn năm !". Ngày ấy cOng là ngày chiến loy 
cuối cùng của Công xa tan vỡ.

Đíyỉêcluydơ (Delescluxe) (1809 - 1871) là một nhà báò dạn dày 
kinh nghiệm chiến đấu, cả cuộc đời hi sinh cho cách mạng, là 
một trong những hình ảnh xúc động nhất của nguờỉ anh hùng Công 
xa. ông tíiuộc thế hệ những nhà cách mạng lăo thành, tượng ưưng 
cho tinh Uiân cách mạng 1848. ồng bị kếl án tù máy lần, một lần 
bị .đây sang đảo Cayen (Cayenne) ; được tự do. ông lại tiểp tục 
chiến đấu không một mỏi. Trong tíiời kì cách mạng Công xâ, ông
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đa 62 luổi. òng đmrc Công xa giao nhiêu nhiệm vụ quan irọng ; 
cuổi cùng, ồng nhận trách nhiộm chỉ huy quân đội Vệ quốc vào 
tháng 5*1871. ông hi sinh ngày 25-5-1871 trên chiến iQy phố Vốnle 
dưcíi bầu trời Pari rực lửa súng đạn. (.úc ấy, Đờlỗciuydư, lưng đa 
còng xuống vì tuổi già và đau khổ, chổng gậy leo lên chiến lũy, 
thấl vọng và buồn ba. Súng của quân thù tới tấp bắn vào ông và 
ông ngã xuống. Nhà thơ, nhạc sĩ của Công xa ơgien Pôchiê ưức 
mong (hế hệ mai sau se xây một Đài ki niệm Công xa Pari, trona 
đó bức lưinig trung tâm là Đờíêcluydơ, hình ảnh kiên cường của 
Công xa :

Trêiì đốrìg đá thô sơ phủ đẩy hoa lá,
Dờlêcluydơ đi đến cái chết, hiên ngang.

Đômhrôxki (Doinbrowski, 1836 - 1871), một chiến sĩ nguờỉ Ba 
Lar, một nhà quân sự tài ba, người đa chiến đấu không mệt mỏi 
cho chính nghĩa, cho cách mạng ưên nhiều chiến trường châu Âu. 
Xuấi thân ưong một gia đình quý tộc nghèo Ba Lan, ĐônibrOxki 
đa sớm dời bỏ gia đình để tham gia cách mạng, ở  Vácxava, ông 
iiên lạc với các sĩ quan tiến bộ Ba Lan, Ihảo một kế hoạch khởi 
nghĩa chống đế quốc Nga đang thống trị nước ông. Việc bại lộ, 
ông bị bắt và bị xử đi đày tại Xibia 15 năm. Nhờ bạn tỉè giúp 
sức, ông vượt ngục, trốn sang Pháp ; đó ìà nàm 1865. Đến Pari, 
ỏng sống bằng nghề v5 và tiếp tục hoạt động cách mạng. Từ ngày 
18-3, ông tham gia quân đội Vệ quốc và giữ nhiêu trọng trách 
trong việc tổ chức và huấn luyộn quân đội Vệ quốc. Đâu tháng
4, ỏng đuợc giao chỉ huy cuộc phòng ngự ở phía tây, lỏ ra có 
một tài náng quân sự phi thường và trung thành tuyệt đối với Công 
xa. Không chỉ phòng ngự, Đômbrôxki côn chuyển sang tấn công, 
đánh cho địch những đòn rấi nặng nẻ. Ngày 24-4, ống đa đánh 
chiếm được khu vực Ncrii (Neuiliy), nhưng đến ngày 17-5, lại phâi 
rút lui, vì không được tiếp viện. Đầu tháng 5, ông giữ nhiệm vụ 
Tổng tư lệnh các lực lượng VQ trang của Công xa. Bọn gián điệp
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chui vào din.Tc cả Bộ tổng ưiam mưu, tìm cách mua chuộc Đômbrôxki, 
nhưng vổ ích. Khi quân Vécxai vào Pari, ổng chiến đấu rất anh 
(IQng, đánh bại quân thù trồn nhiẻu mặt ừận, Ngày 23-5, ĐômbrOxki 
hị tử thương trẽn chiến iQy Mira (Myrrha) và trút hoi thỏ curti 
cùng tại một bệnh viện. Nhà báo Cống xa Vécmoren đa ca-ngựi 
ông là "mộl bó đuốc và một anh hùng cùa nền Cộng hồa thế giổi".

Hhranken (Prankel), vốn là thợ kim hoàn người Hunggarị, sang 
Pháp trong thập niên 60, rấl ứiân với Václanh. Cũng như Vádanh, 
Phranken là ủy viên chấp hành của chi bộ Pari của Quốc lế ỉ và 
gần gũi với Mác. Phranken được khu XII bầu vào Công xa và giữ 
chức vụ Bộ trưởng bộ Lao động cùa Cống xâ, nam 27 tuổi. Ngày 
30-3, Phranken viết ứiư thỉnh UiỊ Mác về vấn dê "(riệt để cẳi lạo 
quan hệ xă hội". Từ đó tới ngày cuối cùng của Công xa, Mác liên 
tục thư từ cho Phrankẹn và Vàclanh qua Êlidavêta Đimiưiẽva. một 
phụ nữ cách mạng Nsa lưu vong. Chính Êlidavèta Đimiưiẽva, người 
tổ chức lao động cho phụ nữ Pari thời kì Công xâ và chiến đấu 
ưện chiến iOy, đa cứu được Phranken bj thương thoát khỏi lay bọn 
khát máu Vécxai,

Giuốcđơ (iourde), Bộ tnrởng Tài chính, lằ một tắm gương liêm 
khiết hiếm có. Tuy nắm ưong tay một kho tiên bạc của Công xa, 
nhưng ồng vẫn ăn cơin tháng ở một quán cơm xoàng xĩnh ở phố 
Luýchxâmbua, Vợ ông vẫn hàng ngày đi giặt giQ ở  máy nuớc công 
cộng và con ông học ở một truừng học bình dân, không phải đống 
tiền học.

Cuốcbẽ (Gustáve Courbet, 1819 - 1877) là một họa sĩ tiến bộ, 
có quan hệ bạn bè với nhà tư tuởng xa hội chủ nghĩa Pruđồng và 
nhà tir tưởng này từng có mặt trong tranh của õng. ồng là tác giả 
của nhiêu bức tranh nổi tiếng trên thế giới Người ngậm tấu thuốc 
lá, Thợ đập đà, Đám tang ở Oócnăng. ông là người làm rạng rơ 
hội họa Pháp thế kỉ XIX.
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Nâm 1870, ổng đa dũnẹ cám từ chối Huân chuxmg Bác đấu bội 
linh của Napỏlêông III. vì không muốn làm 0 uế "30 năm đấu 
tranh, lao động và nguyền nia" của mình. Trong thời ki Công xa 
Pari, ổniỉ được bầu làm Chủ Lịch Hội các nghệ sĩ, làrn việc tận 
tụy cho tách mạng. One đa để lại irên 50 phác thảo vc Còng xa 
Pari. ồng hết sức ca ngợi Công xa, ông viết : "Trong Công xa, 
tOi (ìm thấy lí tmVng của việc xây dựng một quốc gia nliằin tiêu 
diột đặc quyên, chiến tranh và dối nát". Sau thất bại của Công xã. 
ông bị kết án 6 ứiáng tù và bồi thường ưén 320.0(X) phtrrâng, vì 
bị buộc tội tham  gia phá đổ CỘI Văngdồm. Năm 1873, ông trốn 
sang Thụy Sĩ, rồi sang Bỉ và mấí năm 1877. Hiện nay ở thành 
phố qué hương Oócnãng, €Ó một viện bảo tàng Lrưng bày những 
tác phẩm cùa Cuốcbê.

Ảngđrê Gin (André GiU) ià họa sĩ ve ưanh cham biếrn nổi úếng 
đa mang hết lài nảng và nghị lực để phục vụ Công xâ. Gin được 
giao nhiệm vụ quản lí Viện bảo tàng Luýchxảmbua. Tự tay ông 
lau bụi cho từng bức tranh, từng bức tuxTng, lự tay ông đem tranh 
và tuựng từ những kho đầy bóng tối ra trung bày trong những 
phòng lộng iẫy, làm sống lại biết bao tài năng, để quần chúng ỉao 
động (lược thmVng ứiức nghệ Uiuậl của ioài người. Cìin say mê 
cOng việc, mỗi ngày làm việc không dưới mười hai tiếng đổng hồ 
và ông chỉ dòi vị uí của mình, khi quân Vécxai tiến đến góc phố 
Viện bảo tàng Luýchxãmbua.

36 ■ GƯƠNG CHIẾN đẤu anh dũng 
CỦA Nữ GIÁO VIÊN LUIDƠ MĨSEN

Luidơ Misen sính nảm 183Ơ, vốn là con một nguởi hầu gái 
ưong một gia đình luật sư tiến bộ miên Đông nuức Pháp. Từ nhỏ, 
Misen được gia aình luật sư bảo trợ, nuôi nấng, học hành đây đù. 
Khi còn đi học, cô bé Misen rấí yẽu thơ ca và các loại hình nghệ 
thuật (lân gian, dặc biộl là rất yêu thích cấc tắc phẩm cỏa Victo Huygô,
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Misen là mộ« cỏ gái có phong cách láo bạo và mạnh inc. cỏ  
thưởng củng vtVi bạn bó dién tập những vở ca kịch của ứiời Cách 
mạng Pháp 1789 - 1794 và sáng tảc nhiều bài tha thể hiện khí 
phách anh hùng.

Năm 1853, Misen trở thành cô giáo của Crưừng tiểu hcK quê
nhà. Ba năm sau, bà được điều vê Pari dạy học. Misen rấ) câm
ghét chế độ chuyôn chẽ' cửa Napởlêông III và khao khát lập lại 
nèn Cộng hòa ưên đất Pháp. Cuộc chiến tranh Pháp - Phổ bùng 
nổ dăn đến sự thất bại của NapôlÊóng III, khiến Misen say sưa 
lao vào cuộc cách mạng 4-9-1870 lậl đổ Đế chế II. Chế độ Cộng 
hòa đưqrc thành lập. Trong những ngày sôi động này, Misen với 
tư cách là ủy viên hội đồng khu Môngmác, đảm nhiệm câu lạc
bộ  p h ụ  n ữ  cách  m ạng , đ ấu  ư a n h  ch ố n g  âm  m ưu p h ả  hoại nên

Cộng hòa của các Ihế lực phản động.

Misen ham mê hoạt động cách mạng quên cả hạnh phúc gia 
đình. Hồi đó đa cớ nliững kẻ giâu có đến cầu hôn, nhưng hà từ 
chối, vì không thể tuân theo những nguyên lắc đạo đức của xa hội 
họ được. Vào cuối Uiời Đế chế II, có một sĩ quan cận vệ của 
NapOlêông III đến cầu hôn. Misen đưa ra một yêu cầu mang tính 
châm biếm là anh ta phải giết được Napôlêông 111. Viẽn sĩ quan 
hoảng sự, không bao giờ dám đến gặp bà nữa. Misen chỉ có một người 
yêu duy nhất, đó là nguời bạn chiến đấu ứiời Công xa Pari - Pheri.

Sau khi chính phù Vệ quốc lộ nguyên hình là chính phủ phản 
quốc, Công xa Pari bùng nổ (18-3-1871). Từ những ngày đâu Cổng 
xa, Misen đă đứng ử ưận tuyến hàng đầu. Bà tham gia tiểu đoàn 
quân Vệ quốc thứ 61 cùng với quân chúng nhân dân bao vây quân 
chính phủ ở gò Mổngmác, buộc chúng phải nít lui, góp phần vào 
tliấng lợi chung cùa cách mạng 18-3. Trong khi mọi người đang 
hân hoan vê những thành quả vừa thu được ở Pari, thì một mình 
Misen bí mật sang thâm dò Vécxai. Bà còn tuyên truyền vê Cftng 
xa Pari ưong quân đội chính phủ, khiến nhiều binh sĩ có ưũện
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cảm vứi cách mạng. Bà da trử vé an toàn tnnVc sự thán phục của 
bạn hè đỏng chí.

Trong những ngày Cõnị* xă Pari bị bao vây, cQng như "tuần lễ 
máu" cuổi cùng của Cồng xa, Miscn là nguởi phụ nữ dOng cảm, 
gan ửậ, chiến đấu không kém những chiến sĩ nam giới dày dạn 
kinh n ch iệm . R à cò n  tổ  chức đội cứu th m m g , V(ỊÌ bộ  q u ân  áo  đầy  
bùn đát. bà chạy đi chay lại như con Ihoi ưên chiến loy, cổng 
thmmg bỉnh. Khi các chiến sĩ Công xa bị dồn đến khu phố cuối 
cùng, đổ bảo vệ nhữne chiến sĩ đang bị bao vay, bà kêu gọi mọi 
ngmri phóng lửa đốt nhà nơi quân đội chính phủ djng xhiếm giữ.

Sau Ịchi Công xa Pari bị thất bại, Miscn từ chiến iQy trở vê 
nhù tìm mẹ, nhưng bà mẹ đa bị chính phủ Vecxai bắt cầm tù. 
Miscn vội va đến nhá tù, đổi mạng mình, chuộc lại tự do cho mẹ. 
Những ngày bị giam cầm ở Pari lầ những ngày Misen phải ữải 
qua những cơn ứiử (hách ác liệl. Chính phủ lư sản đă (tìm Công 
xa Pari trong biển máu. Các bạn bè đồng chí của bà lần lượt bị 
tử hình. Pheri, ngirời bạn yỏu dấu của bà, cQng phải chịu chung 
sô' phận. Sau khi Pheri bị hành quyết bốn ngày, Misen đau đớn 
và luyệt vọng, đa viết Ihư lên tỏạ án quàn sự đòi được nhận án 
tử hình. Bà viết ; "Các ông đa rổ lất cả những hoạt động của tôi... 
Nếu để tổi sống, tổi sẽ tìm cách báo thù cho những bạn bè của 
tôi bị giết hại... Công xa muồn nâm !".

Ngày 24-8-1873, Luydơ Misen bị lưu đầy trên hòn đảo Tân 
Caiêđữni thuộc Pháp ớ Nam 'ITiái Bìrih Dinrng. Sau sáu năm làm 
kjiổ sai, Misen đưcĩc tuyổn làm eiáo viôn dạy con em tù phạm và 
nhân dân địa phương. TìkI dân Canắc ưôn đảo rấi kính trọng bà, 
vì bà khỡng chỉ dạy cho lìụ biết chữ và kiến Ihức khoa học, mà 
còn ứirtng cảm với hoàn cảnh khốn khổ. bị khinh miệt của họ. Họ 
bị nginVi da tráng bày đặt ra chuyện họ ăn ứiịt người và xa lánh họ.

Năm 1880, Misen đuực ircV vè đất Pháp. Trong thời gian còn 
lại của cuộc đời, Misen lích tực Ihani gia phong trào đáu tranh
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của cồng nhân. Tháng 6-1883, bà bị kết án ba nàm lù vì tội bônh 
vực những người công nhân thất nghiệp cuứp bánlì mì trong một 
cửa hiệu. Ra kliỏi tù. bà lại tiếp tục gắn bó vOi phdng trào công 
nhân. Năm 1889, một nữ ki giả Mĩ đến ưiảm và phòng vấn bà. 
Bà niêm mV đón tiếp nhà báo ưong căn phòng nhò đ(m so ở Pari, 
cùng với chú khỉ con ở bên cạnh.

Ngày 10-1-1905, Luidơ Misen từ gia cõi đời trong một căn 
phòng lạnh leo, cô đơn ở khách sạn Mácxây. Bà chắnH cổ của cải 
gì đổ ỉại, ngoài những trang hồi ức vẻ cuộc đời cách mạng đầy 
oanh liệt và những bài thơ bi tráng của bà.

37 . CUỘC NỘI CHiẾN giữa cộng  xã PARI 
VÀ CHÍNH PHỦ VECXAI - "TUẦn LỄ MÁU"

Sau cuộc cách mạng 18-3, Công xa Pari đa phạm một khuyết 
điém nghiẽm trọng ỉầ không lấn công Yecxai ngay lúc quân đội 
chính phủ tan tác. Trong khi nhân dần và Vệ quốc quân Pari mải 
lo việc bầu cử Công xa và xây đựng cuộc sống mới. thì Chie tập 
hợp củng cỏ' quân đội ở Vécxai. Quân đội chính phủ, sau những 
ứiát bại nhục nha ưuức quần Phổ và Uước nhân dân Pari, trở Uiành 
một đội quân ô hợp, không có ki luật và mất tinh thần chiến đíu. 
Sau khi củng cố lực luợng, ngày 2-4, quân đội Vécxai bắt đầu tấn 
cổng Pari. Những tên bại tuớng ở Xơđăng như Mác Mahông nửa 
năm trước đa đâu hàng quân Đức một cách nhục nha, nhưng nay 
khi chống lại đổng bào mình, lại tỏ ra rất hung hăng tàn nhăn. 
Các chiến sĩ Cổng xa chiến đấu rất anh dong, nhưng đo kém chuẩn 
b ị, k ế  h o ạch  c h iế n  đ ấu  th iếu  SỔI và ch ỉ huy  non  k ém , p h ả i rú t d ân  

khỏi những vị trí then chốt ở phía tây và phía nam, Vào thời điểm 
chiến sự đang diễn ra quyết liệt, Chie và đổng bọn đa kí kết với 
Bixiĩiác một hòa uức nhục nha tại Phranphuốc, (10-5-1871), van
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xin Bixmác thả l()().()<X) tù binh 1’háp ở bièn giới irdr vé Vécxai 
với đầy đủ súng rtng, đc tăng cưOnig lực lượng cho Chic.

Ngày 20-5, quân đội Vécxai bắt đầu tổng còrig kích. 3 giở chiều 
ngày chỏ nhật 21-5, tK)n gián điệp trone khu tư sản ử phía cây 
Pari đa mở cửa thành Bình Minh (Point du J(Hir) ở khu Olơi, ncri 
không ai canh giữ. đé quân Vécxai xồng vào nội thành. Cuộc chiến 
đấu diẽn ra ác liệt trỗn các đườniỉ phổ, kéo dài trong một tuần lễ 
(từ 21 đến 28-5), lịch sử gợi là 'Tuần lí máu". Quân Vécxai tiến 
dán vào trung tâm thành phố dọc thed bờ bắc sông Xen. Các chiến 
sĩ Công xă chận đánh quân thù tùng bư(ýc, bảo vệ dOng cảm từng 
căn nhà, khu phổ. Chiến sự lan dần đến khu công nhân ở phía 
đông. Trong những khu công nhân, không chỉ thanh niên nam giới, 
mà cả người già, phụ nữ, ưẻ em đều lên chiến loy. Thế giới phải 
ngạc n h iên  v à  khãm p h ụ c  về những lấm  g u ư n g  của  phụ  nữ  và 

thiếu nhi Pari. Có những chiến lũy hoàn toàn do phụ nữ xây dựng 
và chống giữ như ở Quảng ưuừng Trắng. Hàng vạn nữ công nhân 
đa làm công íác cứu thương, đảm nhiệm những trạm xà y tế lưu 
động, cứu sống biếl bao ứiương binh. Hình ảnh cùa tiểu đoàn nữ 
chiến sỉ chiến đáu dưới sự chi huy của cô giáo Luidơ Misen mai 
mai liêu biểu cho tinh ứiần bất khuất của phụ nữ lao động Pháp. 
Muừi bảy thiếu niên xây dựng lèn inột cíầiến lữy và tự bảo vệ. 
Tiêbô (Thiébaud), muời bốn tuổi, vừa chở mộl thùng rượu đến 
chiến lũy Xanh ưen cho Vệ quốc quân, thì quân Vécxai ập đến. 
Em đa chọc ưiủng thùng ruợu, giằng lấy khẩu súng của một chiến 
sĩ vừa nga xuống, bấn chết một sĩ quan Vécxai, rồi ưốn thoát. 
Bângđơrítte (Banderitter) bán nhau với quán thủ surtt mười ngày 
đêm, tho đến khi bị thương không chiến đấu đuực nữa. Nhiêu
thiếu niẽn anh hùng vô danh khác đã hi sinh bên chiến lũy.

Ngày 27-5, quân Vécxai chiếm khu cổng ẩứiần Benvin. Gần hai 
ưãm chiến sĩ Cftng xa nít vào nghía địa Cha Lase (Père-Lachaise)
chiến đấu trên từng nấm mổ. E>ến chiêu, những nguủi sống sót bị
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dồn đến trưức tường nghĩa địa và bị bắn chết hết. Bức tường này, 
sau Irử lliànli nơi, hằng lìãm, nhân dân Pháp và nhân dârt Uiế giới, 
lới Ihăm viếng, tưcímg nhớ, ngưỡng mộ sự hi sinh cao cả của những 
chiến sĩ Công xa.

10 giờ sáng chủ nhật 28-5, trung tâm kháng chiến cuối cụng 
của Công xa ở phố Răneponnở bị tấn công. Một nhóm chiến sĩ 
tòn lại trên chiến IQy tiếp íục chiến đấu chống lại quân thù đến
2 giờ chiêu.

Cuộc tàn sát ưong "Tuần lễ máu" và những ngày sau đó, do 
tên "quỷ lùn" Chie chỉ huy, kinh khủng không bút nào tả xiết. Cả 
Pari biến thành mội lò sát sinh khổng lỗ, ước tính có đến 30.000 
chiến sĩ bị giết, ưên 40.000 người bị tù hoặc đầy ra các tíiuộc địa 
xa xôi và chết dần chết mòn ở đấy. Trong số người bị bắt có hưn
1.000 phụ nữ và 650 trẻ em.

Mặc đầu Công xâ chỉ tồn tại đuực 72 ngày và bị thất bại, 
nhưng Công xa mai là tấm gucmg sáng chói của giai cấp công 
nhân Pari dám "tấn công lên trời" và để lại nhiều kinh nghiệm 
quý báu cho cách mạng vô sản trên ứiế giới.

38 - ƠGIEN PÔCHIẼ VÀ BÀI "QUốC tẾ CA"

Sau khi Công xa Pari thẵt bại, chính phủ tư sản phản động 
Chie đa trả ứiù các chiến sĩ cỏng xa môt cách tàn bạo. Chúng 
ch o  người lụ c  so á t Ichắp no i, phàm  n h ữ n g  ai m ặc  q u ầ n  áo  quân  
Vệ quốc, trên vai có sẹo mang súng, hai bàn tay chai cứng đều 
bị giết chết. Thậm chí cả những người bị thuomg oỊng nằm ưong 
bệnh viện cũng bị chúng ném qua cửa sổ hoặc lôi ra ưuừng bắn. 
Hơn ba vạn nguừi bị giết chết, mười vạn nguời bị bắt, bị giam 
cầm và lưu đầy. Rất ít người trốn thoát. Một ưong những người 
thoát khỏi bàn tay đao phủ của chính phủ Chie là ơgien Pôchiê.

Pôchiê sinh trưởng trong một gia đình công nhân nghèo, bố là 
íhợ đóng gới. mẹ Ịà thợ giặt. Pfìchiê khi nhỏ hị thất học. 15 tuổi,
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Iheo cha làm thợ đóng gỏi. sau đó chạy việc cho một cửa hiộu 
bán giầy. Vê sau. ồng học và làm nghẻ in hoa trẽn vải.

Cách mạng Pháp 1830 lậ( đổ vuxmg triôu lỉuốcbông, Pôchiê 14 
tuổi. Tuy ông không (ham gia thiến đấu, nhưng đa sáng tác đuợc 
bài thơ "Tự do muổn năm" để cổ VQ quần chúng. Bài thơ ấy đuợc 
in trong tập thơ "Thư thản đồniỉ" của ông.

lìiáng 6-1848, Pari lại hùniỉ nổ cách mạng. PổchiC đă tham gia 
chiến đấu irèn chiến lOy. Năm 1864, Các Mác thành lập Quốc tế 
thứ nhất. Pôchiê lanh đạo Cõng đoàn của 5(X) công nhân vC hoa 
in, làm thành một chi bộ của Quốc tế.

Cuộc chiến ứanh Pháp - Pho bùng nổ, rồi chính phủ "Vệ quốc"
đẳu hàng, Pôchiè phấn khich viết bài thơ "Pari ! hay tự vệ", cùng 
với các bài Uìơ yẽu nước khác động viên nhân dân chống quân 
xâm lược Phổ và kêu gọi cône nhân đứne lên khởi nghĩa, thành 
lập Công xâ. Sau khi Công xa đuợc ưiành lập, Pôchiê lanh đạo 
Hiệp hội công nhân và Hiệp hội các nhà nghệ thuật.

Trong "tuân lẽ máu” ứxáng 5-1871, ỏng cùng các chiến sĩ chiến 
đấu trỏn chiến iQy. Sau khi Cồng xa bị thất bại, Pổchiô phải ần 
náu trong nhà một ngmVi bạn. Ngày M)-5, trong khi một tờ báo Pari 
đưa tiií POchiô bị hành quyếl, thì (ại n(Ti ẩn náu, ông viết một 
bài tiiơ hùng ưáng. ông liẽn tuxrng tới cuộc sống lầm than của 
giai cấp cần lao Pháp và cả chính bản thân mìnli. Nhớ tới 
những ngày cách mạng hào hùng đa qua. với hỏn th(T manh ỉiệt, 
ổng viết ;

VàìĩỊỊ lên ! Hỡi những lội đồ trên trái đất,
Vùng lên ỉ Hỡi những ai đói rét lầm than.
Lứa chân tí sục sôi íroĩtỊi miệng núi,
Vụt bùng lên trotiỊỉ trận sống còn.
Chế độ cũ, chúng ta phá sạch,
Hỡi những người nô lệ vùng đứng lên thôi !
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Cá Ihế giới sẽ dối ihay tận gốc,
Ta châng là chi, nay làm chứ cuộc đìn...

Pôchiê tràn đầy niêm Un vào lưiTng lai, ché độ bấí cỏng sẽ bị
tiêu diệt và chủ nghĩa xa hội không có người bóc lột nguìn sC 
đuợc thực hiện,

... Các thợ thuxền, dăiì cày lất cá,
Nhà máy của giới cần lao,
Ruộng đất thuộc về nguời cày ruộng,
Lũ kí sinh trùng hãy cút đi mau...

... Đấu tranh này là trận cuối cùng,
Kết đoàn lại đế cho ngày mai.
Lanhlécnaxionalơ (L 'ỉntemationale)
Sẽ là xã hội tương tai !

Đó lầ bài thơ "Quốc lế ca”. Một tháng sau, ổng từ biệt Pari, 
lưu vong sang Anh và Mĩ. ở  nước ngoài chín năm, ông vln tiếp 
tvc viết những bài Uiơ cách mạng. Nãin 1880, chính phủ Pháp ban 
hành lệnh ân xá cho các chiến sĩ Công xa, ông mới vê lại Pari. 
Năm 1887, ổng mắc bệnh rồi mất, Uiọ 71 tuổi. Tro xưomg của ông 
đuực đặt tại nghĩa trang Cha Lase.

Mùa hè nẳm 1888, nhà soạn nhạc của giai cấp công nhân Pháp 
Bin Đơgâytơ đa phổ nhạc cho bài Uiơ "Quốc tế ca". Ngày 23-6-1888, 
ưong cuộc họp của công nhân bàn báo, Đơgâytơ tự mình chì huy 
tốp ca biểu diễn bài "Quốc tế ca". Nhạc của bài hál rắt hùng trấng, 
bài "Quốc tế ca" gây ảnh hưởng mạnh me tíong quần chúng. Nhiéu 
người y6u ưúch bài hát quyết định gom tiền để in bài hát. Lần ỉn 
đâu tiên 6.000 bản, bán hết ngay. Từ đó, bài hál được ưuyồn bá 
khắp ứiế giới, kêu gọi giai cấp vô sản đoàn kết lại lật đổ chế độ 
bóc lột, thực hiện lí tưởng của chủ nghĩa cộng sản.
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PHONG TRÀO đẤU t r a n h  CHỐn G p h o n g  KIẾN 
VÀ THỰC DÂN XÂM LƯỢC ở  CHÂU Á, 

CHÂU PHI VÀ MĨ LATINH THỜI CẬN ĐẠI« *

39 . NGƯỜI CON ANH HÙNG CỦA Nước CỘNG HÒA 
HAITI - TUXANH LUVÉCTUYA

Ngày 22-8-1791, nhân dân Haiti (trên biển Caribê, ở Trung Mĩ) 
đa nổi dậy khởi nghĩa chống ách thống trị của bọn trại chù Pháp. 
Họ tliiôu hủy hơn 1 .OOí) ưang ưại của bọn chủ. xử tử hình -hom
2.000 tên cường bạo. Cuộc khởi nghĩa đa suy tôn Tuxanh Luvéctuya 
(Toussaint Louverturc) làm lanh tụ. Tuxanh là người da đen, vốn 
là thày thuốc trong nghĩa quân, thông minh, dũng cảm.

Ngày 1-7-1801, cuộc khởi nghĩa Haiti thành công. Nuức Cộng 
hòa Haiti tuyên bố Ihành lập. Tuxanh Luvéctuya được bầu làm 
Tổng thống.

Thực dân Pháp khổng cliịu ưiất bại, Napổlêông Bônapác đa phái 
em rề cửa mình là Lơcléc đưa hạm đội đến Haiti nhầm tiêu diệt 
nưức Cộng hòa non trẻ. Quân đội Pháp luôn gặp Uiất bại. Lơcléc 
bèn nghĩ ra một kế hiểm độc. Y bắt giam hai ngiiời con ưai của 
Tuxanh đang lưu học ở Pháp, buộc họ viết tíiư cho cha : "Nếu 
Tuxanh không đầu hàng, hai con se bị giết chết". Nhưng Tuxanh 
ưà lời : "Tôi quyết không hi sinh lợi ích của nhân dân Haiti để 
cứu hai con của tôi !".

Thíy khồng lay chuyển được Tuxanh, Locléc bèn viết tíiư cho 
ông yẽu cầu đàm phán hòa bình. Tuxanh nghĩ : "Quân Pháp thua 
trận, nay muốn đàm phán hòa bình, chấc là ữiật lòng". Trong thư 
Lơcléc còn hứa se bảo vệ u'nh mạng cho ông và cuối thư, y một 
lân nữa khảng định : "ông không thổ tìm đâu được nguời bạn 
thành ứiực như tôi".
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Ngày 7-6-1801, Tuxanh đến chỏ đàm phàn. Nhưng ủng vừa đặt 
chân đến điém hẹn, đa bị bắt ngay. Ngày 15-6-1801, thực dân 
Pháp da đưa ổng vê Pháp. Ong bị giam trong ngục trên núi Anbisơ. 
Vì đau khổ, uất hận, lại bị đánh đập tàn nhẫn trong nhà tù, Tuxanh 
Luvectuya đa mấi ngày 27-4-1803.

Sự lừa gạt đê hèn cua Ihực dân Pháp đa làm cho nhân dân 
Haili phẫn nộ. Cuộc chiến đấu chống thực đân Pháp càng manh 
liệt hơn. Bốn vạn quân xàm lược Pháp, chiếm 80% quân số, đa 
bị chết ưận và chết vì dịch bệnh. Lơcléc cũng bị phới xác trên 
hòn đảo này. Ngày 18-11-1803, 8000 quân Pháp còn lại phải đầu 
hàng. Ngày 29-11-1904, nước Cộng hòa Haiti chính ưiức tuyên bố 
độc lập. Đảy là nước Cộng hòa mà 90% dân sô' là người da đen.

40 - HÒXÊ MÁCTI • LÃNH TỤ đẦu tiên  CÙA phong  trào  
đẤI) tranh giành  độc  lập, tự  do của nhâp  ̂ dân CUBA

I. Thời niên íhiếu của Hôxê Mácti

Hôxẽ Mácti (Hosé Marti) sinh ngày 28-1-1853 ữong một gia 
đình nghèo tại La Habana (ứiủ đô Cuba). Bố ông vốn lầ một nông 
dân ở Tây Ban Nha đi phục vụ ưong đội pháo binh Tây Ban Nha 
dóng tại Cuba. Sau khi sình Hôxê Mácti, ông rời quần ngO và 
định cư tại Cuba. Mẹ của Hôxe Mácti là người da ưắng bản địa. 
Mácti có đũng anh em. Cả nhầ tám miệng ăn, nẽn luỗn luốn túng 
thiếu. Mácti phải ỉàm việc lừ bé, mai đến năm 12 tuổi, mới có 
điêu iúện vầo tiểu học. Mácti thõng minh vầ hiếu học, 13 tuổi đa 
đọc được kịch bản Hămlét của Sếchxpia bằng tiếng Anh và dịch 
ữiành tiếng Tây Ban Nha. Thày hiệu truởng tiểu học là một chí 
sĩ yôu nước muốn giành độc lập cho Cuba, ông rất thích thú với 
khả nâng vân học của Mácti và Uiường kể cho Mácti nghe những
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câu chuyện về những người anh hùng. Mácti chịu ảrứi hưởng sầu 
sắc cùa thày hiệu tnrờng, sớm nuôi dưững ý chí chiến đấu vì sự 
nehiệp eiải phóng và độc lập chd đất nước Cuba.

Lcn irung h(K, Mácti vừa học vừa làm (hày giáo cho ưuờng
tiểu liọc cũ, đông thời làm thư kí riêng cho thày hiệu trưửng. Nám 
16 tuổi, Mácti làm bài Ihơ mang tên "Abutara" đăng trcn tạp chí 
phái hành bí mật "Tổ quốc tự do". Ahutara là tên một Ihanh niẽn 
yêu nmVc Nôbia hi sinh vì sự nghiệp chống xâm Imrc. Bài thơ âm
vang mai tình yêu nước mãnh liệt của Mácti.

Gian nan hiếm trở,
Đố máu hi sinh,
Chí sĩ yêu nước 
Quyết không lùi bước.

Báo vệ TỔ quốc,
Anh dũng kiên gan 
Hãy chết xứng đáng,
Lưu danh ngàn đời.

Hôxc Mácti bị chính quyền thực dân 1'ây Ban Nha theo dõi. 
Tháng 10-1868, thực dân Tây Ban Nha bắt được mộl bức thư của 
Mácti và mấy cuốn tạp chí "Tổ quốc tự do" tại nhà một người 
bạn của ông. Chúng khép ông vào tội phản quốc và bát luu đây 
sáu nãm tại mội công trường nhậi đá. Cuộc sống lại cổng truởng 
nhặt đá như địa ngục. Các tù nhân phải đầm mình ưong nước bẩn 
để nhặt đá đua lẾn bờ. Vì chân luôn luỏn bị xiêng, nẽn xẩy chân 
một chút lằ bj té nga. Những ai muốn kiếm ít phút nghi ngơi, liồn 
bị đánh đập da man. Mácti sống ở đấy hai năm, hai cổ chần ông 
mang đây những vết sẹo. Tuy vậy, đây cQng là trường học để rèn 
luyện ông. Sau do sự can ưúệp của gia đình và bạn bè, năm 1871, 
Mácti được tha nhưng bị trục xuất khỏi Cuba.
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2. Cuộc đời hoại động cách mạng của Hôxê Mácli

Năm 1871, Hôxô Mácli sang Tây Ban Nha. Ong đr tại Mađrít 
(thù đổ Tây Ban Nha), do có chí ham học, nèn nhân cơ hội này, 
xin theo học khoa luật trường Đại học Mađrít. Bốn năm sau. Ong 
đạt học vị Tiến sĩ ưiết học, vân học và luật học. Tuy ở nưức 
ngoài, nhung Mácti lúc nào cũng huứng vê Cuba, song chính quyên 
Ihục dân Tây Ban Nha không cho ông vê nước nên khi học xong, 
ông đành ỉưu vong sang MChicô. E)é kiếm sống, ông làm biên tập 
viên cho một tạp chí ở Mẽhicô. ông viết nhiều bài bầo mang tính 
chất cách mạng, nên bị chính quyền Mẽhicô ửieo doi. Thấy khó 
có thể ở lại Méhicồ, Mácti lại dời sang Goatêinala. Với vốn kiến 
ữiúc của mình, ông ừở thành giảng viên <> các ưường Đại học 
Goatêmala đạy càc môn văn học Pháp, Anh, Italia, Đức, dạy cả 
tiếng Latinh và lịch sử.

Năm 1878, do lình hình Cuba có nhửng biến dộng lớn. Mácti 
mới có dịp trở vê Tổ quốc hoạt động. Tháng 9-1879, ưong khi 
ông chuẩn bị chtìyổn vũ khí đạn duợc cho quân khởỉ nghĩa, chính 
quyẻn Ihực dân Tảy Ban Nha bắt được và giải về Tây Ban Nha. 
Tuy vậy, sự bức hại của kẻ thù không làm ông nao núng, ông lừ 
Tây Ban Nha sang Pháp. Nâm 1881, ông từ Pháp sang Mĩ và định 
cư tại Mĩ trongis năm. ở  Mĩ, ông vận động kiêu dân Cuba ủng 
hộ càch mạng trong nựớc. Chính do sự vận dộng của ông mà công 
nhân làm thuốc lá người Cuba ở Niu Yooc hàng tháng trích ra 
một ngày lứơng gửi tiên vê nuức ủng hộ cách mạng Cuba. Sự ủng 
hộ này đa kéo dài liên tục đến ngày cách mạng bùng nổ.

Ngày 10-4-1892, Đảng Cách mạng Cuba tíiành lập ở Niu Yooc 
do HÔXỄ Mácti làm Chủ tịch. Sự ra đời của Đảng đành díu lực 
lượng căch mạng Cuba đa đoàn kết lại. Sau khi Đảng thành lập, 
Mácti dồn hết súc vào chuẩn bị cuộc khởi nghĩa vO trang, ông 
sang Panama, Côxta Rica, MÊhicô quyên gớp tiên mua vO khí đạn
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dưiTc. ổng còn di Đôminica gặp tướng quân Maximỏ Gfiĩnez mời 
làm Tổng tư lệnh quân giải phóns và ỉiẽn hệ với tmímg quân Maxêố 
ở Cổxta Rica hiệp đồng tác chiến. Hầu hết các nước Trung Mĩ đa 
in dấu chân của Hôxẻ Mácti.

3. Cuộc chiến đấu cuấi cùng của Hôxê Mácti

Đáu năm 1895, phong trào cách mạng của nhân dân Cuba chống 
sự Uiỏng trị của ứiực dân Tây Ban Nha đa nổi lên mạnh me. Hôxê 
Mácti quyết định trở vê nước, ưực tiếp lanh đạo cõng cuộc chiến 
đấu. Sáng sớm ngày 1-4-ỉ 895, sương mù dày đặc bao phủ vùng 
biển Đại Tây Dinmg, Mácti, Gômez và một số chiến sĩ cách mạng 
Cuba ngồi trên một chiếc ứiuyền nhỏ chở vũ khí đạn ciuợc rời 
Đổniinica lênh đênh trên biển Caribê suốt 10 ngàv đêm mới cặp 
bến Cuba. Không ai hảo ai, mọi ngLRyi đều nằm xuốtiH hôn mảnh 
đấ( TỔ quốc yêu dấu.

Ngày 19-5-1895, Ihực dân Tây Ban Nha tấn cống quân khởi 
nghĩa. Tổng tư lệnh Gổniez khuyên Mácti lui lại phía sau. nhưng 
ông không chịu, ông cuOi ngựa cùng với các chiến sĩ xông lên 
phía truớc, lưới đạn dày đặc của quân thù bắn trúng ồng. Hôxẽ 
Mácti hi sinh ngay giữa ưận liên, nảm ông mới 42 tuổi. Cái chết 
cúa ồng càng kích động nhân dân Cuba chiến đấu kiên cường hơn 
để ưả thù cho Hôxê Mácti. Không bao lâu, ba phần tư lanh tíiố 
Cuba đa đuợc giải phóng. Nhưng nầm 1898, cuộc chiến tranh 
Mí - Tây Ban Nha bùng nổ, Mĩ chiếm đóng Cuba và đặt ách 
thống ưị thục dân mới iên nhân dân Cuba. Ngày l-ỉ-1959, nhân 
dân Cuba dưới sự lanh đạo của Phiđen CaxtcTÔ lậí đổ chính quyên 
tay sai của Mĩ Batixta. giành lại độc lập, lự do cho nhân đân Cuba.

Nhân dân Cuba quý mến Hôxê Mácti, coi ông là lanh tụ đầu 
tiên của phong ưào cách mạng Cuba. Ngày 16-10-1953, truớc tòa 
án của chế độ độc tài Batixta xét xử Phiđen CaxtOTô, khi bọn quan
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tòa hỏi : "Ai là tác giả tinh thần của cuộc tấn công vào Môntađa 
ngày 26-7-1953 ?". Không một phút do dự, Phiđen CaxlOTồ đa trả 
lời : "Đó lằ Hôxê MácU !". Trong gần một thế ki qua, Hỏxê Mácii 
luôn luôn là ngọn cờ của phong trào cách mạng chống đế quốc 
và chế độ độc tài giành độc lập tự do cho nhàn dân Cuba.

41 - CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA NHÂN DÀN ANGIÊRl 
CHQNG THỰC DÂN PHÁP DO ÁPĐEN CAĐE LÃNH ĐẠO

Năm 1830, ứiực dân Pháp đổ bộ vào Angiêri, chiếm đóng thủ 
đô Angiê. Những thủ lĩnh của các bộ lạc Arập và Bécbe ở Angiêri 
đa lanh đạo nhân dân nổi lên chống lại bọn xâm luợc. Trong số 
các ứiủ lĩnh đó, Ápđen Cađe, tù trưởng của một bộ lậc Arập ở 
Maxcara (Angiêri), là người có nghĩa khí, kiẽn quyết nhất ưong 
cuộc đấu ưanh chống úiực dân Pháp, người có uy tín nhất ưong 
các bộ lạc và ưở thành thủ lĩnh tối cao của các bộ lạc Arập. Năm 
1832, Ápđen Cađe lanh đạo nhân dân Angiêri nổi dậy chống bọn 
xâm luợc Pháp. Ong còn liên hệ với nước láng giêng Marốc, chống 
lại Uiực dân Pháp, ông đa vận dụng chiến ưanh du kích, đánh bại 
nhiều cuộc tấn công của quân đội viẽn chinh Pháp. Năm 1837, 
Pháp phải kí với Ápđen Cađe một hiệp uớc thừa nhận chủ quyền 
của ông ở những vùng nằm về phía trong nội địa các cảng ôrang 
và Angiê. Pháp chỉ còn chiếm đóng vùng ven biển của Angiêri.

Nhưng Ápđen Cađe coi đó chỉ là sự ngừng chiến tạm thời để 
chuán bị cho cuộc kháng chiến quyết liệt hơn. Thực dân Pháp lợị 
dụng mấy nảm hòa hoan đổ tiến hành việc chinh phục miền Đông 
Angiêri đang cồn dưới quyên lanh chúa TTiổ Nhĩ Ki. 'lìiáng 7-1839, 
ừiục dân Pháp bội uức, lẩn chiếm vùng kiểm soát của Ápđen Cađe. 
Ápđea Cađe đem quân ưàn vào chiếm giữ vùng đồng bàng Mitítgỉa 
phì nhiẽu, phía nam Angiê. Chiến ưanh tái diẽn, ác ỉiệt hơn. Chính
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phủ Pháp cử tướng Buygiô, tên hiếu chiến, khá( mắu, sang , làm 
Tổng đốc Angiêri cuối nâm 1837. Để chống iại những người Arập 
luôn luồn di chuyển, Buygiô đa tổ chức đội quân muời vạn người 
thành những đorn vị lưu động, tiến hành khủng bố hết sức da man. 
Năm 1845, một bộ lạc chạy trốn vào trong hang đá, bị quân đội 
Pháp tliiêu chày, chết hết. Một nguời đa tham gia vụ tàn sát đó, 
kể lại ; "Lửa lùa vào trong hang, đốt cháy đô đạc của những nạn 
nhân. Trong đêm, còn nghe vẳng uếng ồn ào, rốn la, rồi im bặt. 
Gần sáng, vài nguời bị ngạt, chạy ra, gục xuống dưới chân mấy 
tên lính gác. 'Trong hang, khói nhiêu, ngột ngạt quá. Lúc đâu không 
ihể vào được. Lâu lâu có một ít người không cồn có thể nhìn nhận 
đuực là ai bò ra. Nhiêu người, mặc dầu bị ngạt đến gân chết, vẫn 
không chịu đầu hàng. Cuối cùng, 500 người, vùa đàn ông, đàn bà 
và ưẻ con đa không còn nữa".

Cuộc khàng chiến anh đũng của nhân dân Angiêri dưới sự lanh 
đạo của ÁpKlen Cađe kéo dài tíỉêm bẩy nâm nữa. Cuối cùng, tổng 
hành dinh của Ápđen Cađe bị thất thủ và bạn đồng minh Marốc 
cùa ổng bị bại ư-ận ở ĩxly (giáp giới với Angiêri). ông bị 15 đơn 
vị lưu động của Pháp tniy na ráo riết, phải đầu hàng thực dân 
Pháp cuối năm 1847. Ong bị đưa về Pháp giam cầm cho đến 
nâm 1852, rồi bị đưa sang quản chế ở Đamát (Xyri) và mất ở đíy 
năm 1883.

Nhân •dân Angiêri không bao giờ quên tấm guơng chiến đấu 
của Ápđen Cađe và những nghĩa quân đa ứiam gia cuộc khởi nghĩa 
từ 1832 đến 1847. Những bài dân ca, những truyồn thuyết vê người 
anh hùng dân tộc Ápđen Cađe và cuộc khởi nghĩa đó đuợc sáng 
tác và truyên tụng ưong đan gian. Năm 1966, sau khi Angiẽri 
giành đuợc độc lập, chính phủ CHDCND Angiẽri đa dưa thi hài 
Ápđen Cađe về nước.
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42 • CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA ỎNG KẸO

ông Kẹo (ông Ngọc), là một già làng, tự xưng là "Phumibun” 
(Nguời có đức), có sứ mệnh dìu dắt và đcm đến cho nhân dấn 
cuộc sông cồng bằng, hạnh phúc, ông đa dựa vào các hình Uiức 
hoạt động tôn giáo để lập hựp nhân dân thuộc bộ tộc Lào Thong 
ưẽn cao nguyên Bôlôven (Nain Lào). Tháng 4-1901, nghĩa quân 
do Ông Kẹo chỉ huy, tự vO trang bằng vO khí thô sư (!ao, nỏ và 
mấy kháu súng kíp) đa tấn công một đội lính khố xanh, do sĩ 
quan Pháp chỉ huy. đóng ở chùa Hiateng. Thateng cách thị xa 
Xaravăn khoảng 30 km. Trong toán lính này có cả "ủy viên chính 
phủ" người Pháp Rêmi đi Ihco. Nghĩa quân giữ thế chủ động, lấy 
số đông áp đảo, nên dù ch] với vQ khí Uiô sơ, đa gây Uiiệt hại 
đáng kể cho quân chính phủ bảo hộ. Rẽmi may mán cùng một số 
tùy tùng thoát chết, thầo chạy vê ưự xa Xaravãn.

Dân khắp vùng Bôỉôven nổi dậy. Chính quyên thực dân khOng 
kiổm soát được cao nguyên. Chủng liên tiếp bị tấn cồng Trận đánh 
vang dội nhất là trận đánh đồn Kôngkơtu, Quân cùa ồng Kẹo đa 
phối hợp với quân Irê (Tây Nguyên, Việt Nam) san phẳng đỗn 
này và tiêu diẹt bọn lính khố xanh đóng ờ đó. Tính đến ứỉáng 
11-1901, đa có 118 binh lính chính phủ bj giết, cao nguyên hoàn 
toàn do nghĩa quân kiểm soát.

Thực dân Pháp buộc phải đưa quần từ Việt Nam sang phối họp 
với quân đỗn ưú ở ba tỉnh Nam Lào, đánh thẳng vào căn cứ của 
nghĩa quân. Đồng ứỉời, chúng dùng gian kế để phá hoại phong 
ưào. Thông qua tfin chúa phong kiến phản bội làm ưung giaa thực 
dân Pháp đề nghị vớỉ ồng Kẹo mớ cuộc đàm phán với lời hứa 
ứiỏa man các yôu sách cùa dân tộc Lào Thơng và nhân dân Nam 
Lào. Truớc uu tíiế quân , sự của địch, ồng Kẹo buộc phải tạm nhận 
đê nghị hòa hoãn.
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Ngày 13-10-1907, ồng Kẹo cùng vdd một số người bảo vệ đín 
gặp lôn Công sứ Pháp Phenle tại chừa Xariivdii. Tlỉco Ihủ lục, hai 
bên khám xét nhau để đẳm bâo khùng ai mang VQ khí vào cuộc 
họp. Sau đó, những nguời bảo vệ phải đi ra xa, chỉ còn ông Kẹo 
và Phcnle ở lại để tiến hành đàm phản. Lợi dụng phong tục của 
dân tộc Lào Thơng ià cấm sờ vào đâu nguời khác, tên công sứ 
phen ie  nham  h iểm  đ a  si ấu khẩu  súng  tro n g  c h iế c  mQ n ồ i đ a n g  độ i 

trên đầu. Sau khi những tiginVi bảo vệ đa đi xa, Phenỉe liền nít 
súng ra bắn chết ông Kẹo.

43 • CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA KOMMAĐẢM

Ong Kẹo qua đời là một lổn Ihất lớn, nhưng càng phơi bày bộ 
mặt thật xấu xa của thực dân yà nâng cao lòng căm thù của nhân 
dân Nam Lào. Người được cử íhay thế ông Kẹo là Kommađăxn, 
một ttonig những người lanh đạo có uy lín của nghĩa quân. Kommađăin 
là nguửi có đạo đức, có khả năng đoàn kết rộng rai, ỉại là nguời 
a i văn hóa cao và có tài tổ chức. Kommađăm vừa dùng lối đánh 
du kích, xây dựng căn cứ, vừa tuyên truyền vận động nhân dân 
không nộp thuế, đi phu, đi lính cho Pháp. Căn cứ Bôlôven đuợc 
tổ chức như một quốc gia riẽng. Nhãn dân đuợc học Văn hóa, tổ 
chức sin xuất để tự túc lương Uìực, chế tạo vũ ỉchí ứiô sơ và 
súng icỊ).

Thực dân Pháp nhiều iầo đem quân bao vây, tẫn công căn cứ 
Bốiỡvei, nhưng đều thất bại. Đâu năm 1936, thục dân Pháp phài 
huy độig một lực lượng ỉớn có mày bay, 200 voi, năm tiểu đoàn 
bộ binl và cả chó sản bao vây. Nghĩa quân đă chiến đấu anh 
dOng, kiên cuờng. Nhờ một tên phản bội chỉ đuờng, bọn thục dân 
đa vào đuợc tận bản doanh của Kommađâm. ông đă hi sinh ưong 
ưận ciiến đấu ngày 23-9-1936. Sau đó, Uiực dân Pháp dùng voi 
để tiến hành cuộc tần sát ds man kỉiu căn cứ vầ vùng phụ cận.
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Hai người con của Kommađăm bị bắt, con thứ ba tiếp tục chiến 
đấu đến cuối thâng 7-1937 mới bỊ sa vào tay giặc. Phong trào 
khởi nghĩa bị dẹp tắt.

44 - CUỘC KHỞI NGHĨA 
CÙA CHẬU PHẠ PACHAY ở  BẠC LÀO

Cuộc khởi ngỉũa do Chậu Phạ Pachay lanh đạo (i918 '  1922) 
nổ ra ở .vùng Bắc Lào với quy mô lớn chống lại sự thống ưị của 
Pháp. Lực luựng chủ yếu của phong trào ià người Mông. Động cơ 
ban đầu là sự phản kháng thuế ứiuốc phiện và sự kjểm soát ứiuốc 
phiện ngặt nghèo của chính quyền ứiục dân ; nhưng càng về sau, 
thành phần tiham gia đấu tranh càng mở rộng và càng mang rõ 
tính chất chống chính quyền thực dân.

Trong giai đoạn đầu (từ đầu năm 1918 đến đầu năm 1919), 
cuộc khỏi nghĩa chỉ diễn ra ưên lânh tíiổ Việt Nam (Lào Cai, 
Lai Châu, Thuận Châu, Sơn La). Theo tài liệu của Pháp, nghĩa 
quân chỉ có từ 80 đến 100 nguừi với 50 cây súng. Ngày 4-12-1918, 
nghĩa quân bố trí một trận phục kích đánh vào đoàn xe của Pháp, 
tiêu diệt một số ở bản Nậm Ngàn. Ngày 12-12-1918, Pháp tung 
lực lưgmg tấn công vào khu căn cứ nghĩa quân, Pachay phải rút 
vè vùng nói San La. Quân Phấp đuổi theo, nhung nghĩa quân phản 
kích lại tại bân Lan và ngày 18-1-1919 tại Xuôn Yêng. Tiếp đó, 
trong những ngày 16, 17 và 2]-1-1919 đa xảy ra nhiêu cuộc giao 
chiến giữa quẳn khởi nghĩa và quăn đội Uiực dân. Một số quằn 
Pháp bị giết và bỉ tíMKmg.

Từ mùa hè 1919, cuộc khởi nghĩa Pachay dần dân phát huy 
ảnh hưửnig cũa mình ra khắp vùng Điện Biên Phủ, sau lan sang 
Đông Bắc Lào, đặc biệt là vùng sông Nậm u  và Xiêng Khoảng. 
Địa bàn hoạt động của nghĩa quân bao gồm những vùng dọc hai 
biẽn giới Lào - Việt với i ệ n  tích 40 000
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Từ mùa thu 1919 đến mùa thu 1920, chiến sự nổ ra ở vùng 
Bác Lào, thực dân Pháp mở nhiêu chiến dịch càn quét vào khu 
căn cứ nghĩa quân ở Xẻxôphôn (thượng lưu sông Nậm U), Pakha, 
Phùphađôn (Xiỗng Khoảng). Nghĩa quân tổ chức nhiéu đựt phục 
kích lớn và tấn công bất ngờ, gây cho địch nhiêu tổn thất nặng 
nề, 'lư cuối năm 1920 đến đầu năm 1921, bằng chính sách đốt 
sạch , phá sạch, thực dân Pháp cũng đa gây khá nhiều thiệt hại 
cho nhân dân Lào. Trong năm 1921’, các hoạt động của nghĩa quán 
giãm yếu dần. Cuối năm 1922, Pháp đa bố ưí cho tay sai làm nội 
gián, ám sát lanh tụ Chậu Phạ Pachay. Sau khi Chậu Phạ Pachay 
mất, cuộc khởi nghĩa tan dần.

45 ■ CUỘC KHỞI NGHĨA 
CỦA HOÀNG THÂN XIVÓTHA ở  CAMPUCHÍA

Hoàng Ihân Xivôtíia là con của vua Ang Duông và là em cùng 
oha khác mẹ với Nôrôđôm. XivôUia là một nguời yêu nước và Uiức 
Ihời. Khi thấy triều đình Nôrôđôra nhu nhược, đầu hàng thực dân 
Pháp đổ mong giữ được chúi ít quyên ỉợi cá nhân. Giữa năm 1861. 
Xivôtha đứng lẽn vận động nhán dân nổi dậy khởi nghĩa, lật đổ 
triều đình Nõrôđõm và đánh đuổi quân cướp nước. Xivôtha là nguời 
cố uy tin ưong nhân dân, đuợc mọi người kính ưọng và yêu mến. 
Lời hiệu triệu của ông được nhân dân khắp nơi hưởng ứng. Trong 
hàng ngo nghĩa quân có cả những phần tử thuộc giai cấp phong 
kiến như Xênôngxô và Comheng Giuthêa.

Phong ưào dấy ién đâu liên ở tỉnh Kompông Soài và vùng phía 
bấc Biển Hổ giữa năm 18Ố1. Tiếp đó, nhân đân tỉnh Ba Phnông 
cQng nổi dậy huởng ứng, đánh chiếm dinh thự của viên tổng đốc 
tỉnh này. Viên tổng đốc hốt hoảng bỏ chạy, không dàm chống lại. 
Quân dội nhầ vua kèo đến đàn áp, bị nghĩa quân đánh bại. Nhân 
đà thắng lựi, nghĩa quân do Giuthồa chỉ huy thẳng tiến đến u 
Đổng, Nõròđôm cùng gia quyến và một số cận thần bỏ chạy đến
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iialtambăng, rỏi sang Băng Cốc câu cứu vua Xiẽin. Giulhủa sau 
khi chiếm được kinh thành u Đồng lại khõng truy kich quán iriồu 
đình, dừng lại ở u  Đồng, sau đó rút vổ phòng ngự ở Phnồni Pônh, 
chờ chỉ thỊ của Xivòứia, do dó lỡ mất Uiời cơ tièu diệt quân ưiồu 
đình. Bọn phong kiến ủng hộ Nởrôđôm có thời giờ xây dựng lại 
lực luựng, câu kết với kẻ thù bên ngoài để phản công nghĩa quân. 
Tháng 3-1862, Nôrôđôm đưực quân Xiẽm giúp dỡ, quay về niR.Tc, 
chiếm lại u  Đông. Tỉnh Ba Phnông trung tâm của phong trào khởi 
nghĩa, bị viên tổng đốc cũ chiếm lại. Quân ưiêu đình nhờ đưực 
ưiực dân Pháp và bọn phong kiến Xiêm giúp sức, đa mở cuộc ưuy 
kích, gây cho nghĩa quân nhiéu lổn ưiất. Tháng 10-1862, Xênôngxô 
bị ứ)Uơng nặng rồi bị bắt, Giuứiêa bị tử trận. Tniớc những thất 
bại dổn dập ấy, Xivôtha phải tạm lánh lẽn Xiêm Riệp (khi đó, 
Xiêm Riệp ứiuộc về vương quốc Xiêm) để gây dựng lại cơ sở.

Cuối năm 1876, Xivôtha ữở vê nuớc, phát động phong ưào kli^ 
nghĩa ở tỉnh Kompông Sơài và Ba Phnông. Thục dân Pháp lUc này 
đa đặt ách "bảo hộ" lên vương quốc Campuchia. Chúng đem cả 
tàu chiến và binh iính hỗ ượ cho quân đội ưiêu đình đàn áp các 
lực lượng yêu nước. Thực dân Pháp và ưiêu đình Campuchia chật 
vật mai vãn không sao dập tắt được phong ưào. Nôrôđồm viết thư 
dụ dỗ Xivôtha đầu hàng, nhưng Xivôtlìa kiên quyết cự tuyệt. Năm 
1892, hoàng thân Xivôtha ốm nặng và mất (tháng 10-1892), phong 
ưầo khởi nghĩa chấm dứt.

46 • CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA ACHA XOA 
VÀ PUCÒMBÔ (HAY PÔKUMPAO) ở  CAMPUCHIA

Acha Xoa vốn là một nguời nô lệ. Cuộc sống tối lâm và địa 
vị xa hội thấp kém cỏa người nô lệ đa làm nẩy nở ở Acha Xoa 
ý ứiức chống lại ách àp bức bóc lột của bọn vua quan phong kiến. 
Ý thức chống đối ấy càng ưở nên mạnh me khi giai cấp phong
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kiến t(̂  ra quá thối nál và ích kỉ. Acha Xoa tự xưng là hoàne thân 
Angphin, con của cựu phó vương Ang Em.

Thoạt tiên, Acha Xoa hoạt động ở vùng Ảngco và Ba Phnồng. 
Từ nảm 1863, õng chuyển sang hoại động ở các lỉnh Châu f)ốc, 
Hà Tiôn (Việt Nam), Hai tỉnh này giáp eiới với Campuchia và eó 
nhiêu kiỗu dân, Kh(yme sinh sống. Tại đây, nguửi Khưme (ụ tập 
thành những làne mạc đổng đúc, thuận lợi cho công tác vân động 
của ổng. Ông lại liên kết với đỗ dốc Nguyên Hữu Huân cùng 
chống Pháp. Nảm 1864, nghĩa quân Khơme, có nhiểu người Việt 
Nam tham gia, dưới sự chỉ huy của Acha Xoa, đa đánh chiếm 
đuợc ùnh Cămpốt và liến đến gần sát Phnôm Pênh. Thực dân Pháp 
đòi triều đình Huế không được bao che cho Acha Xoa, Acha Xoa 
bị trục xuất khỏi miền Tây Nam Ki. Tháng 6-1866, do mộí sự 
phản bội. Acha Xoa đa bị bất đem nộp cho thực dân Pháp. Phong 
írào ứũếu người lanh đạo, nên tan ra dần. Những người Khorne 
yêu nước còn lại gia nhập vào một cuộc khởi nghĩa khác do 
Pucômbô lanh đạo.

Pucômbô (hay Pôkumpao) là nhà sư yêu nuớc người Khưme bị 
thựt dân Pháp bát quản thúc tại Sài Gòn giữa nâm 1865. ở  đây. 
ông đưọc tiếp xúc với những người yêu nước Việt Nam, đúng đầu 
lầ Trương Quyền. Với sự giúp đ(V của họ, tháng 6-1866, ông vưựt 
ngục trốn về Tây Ninh, vận động khởi nghĩa. Để dẽ vận động 
nhân dàn, ông tự xưng là con vua Ang Chan, ỡng thành ỉập một 
đội nghĩa quần bao gôm cả người Khimic, nguời Việt, người Châm 
và cắc dân tộc khác, Pucồmbô cỏ tài vê quân sự. ông đa giáng 
cho ứiực dân Pháp và bọn tay sai nhiêu đòn nặng nê. Trận tấn 
công đâu tiẽn cỏa nghĩa quân vào Tây Ninh ngày 7-6-186Ỗ đa giết 
chết hai sĩ quan Pháp {đại úy tỉnh ưuởng và ưiiếu úy phó tỉnh 
tmởng tỉnh Tây Ninh). Sau đố, nghĩa quân chuyển sang ÍÌÊU 
điệt cắc đội quân liếp viện của địch. Trong trận đành giáp iá cà ờ
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Rạch Vinh, nghĩa quân đa giết chết một đại lá Pháp và nhiêu binh 
lính địch. Sau trận Rạch Vinh, mối liên hệ giữa các lănh tụ nghĩa 
quân Campuchia (Pucômbỏ) và Việt Nam (Truxĩng Quyồn, Vỡ Duy 
Dưorng) ngày càng chặt chẽ. Nghĩa quân hai nưức phối hựp tát 
clỊiến trong nhiêu trận ở vùng Sài Gòn - Gia Định.

Từ Iháng 7-1866, nghĩa quân chuyển về hoạ( động trên lânh thổ 
Campuchia. Họ chiến đấu rấí linh hoạt, nay nơi này, mai noi khác, 
giáng cho địch những đòn bất ngờ. Lúc đẳu, nghĩa quân hoạt động 
ở tình Ba Phnông, quân ngụy triều đình do viên Thượng Ihư bộ 
binh Crahom chỉ huy, kéo đến đàn áp, đa bị đánh tan, bản thân 
viên Thượng thư bị tử ữận. Thực dân Pháp đưa một lực luợng 
quân sự Mng mạnh, được ưang bị đây đủ, phõì hợp với quân đội 
Iiigụy ưiều đình, càn quét vùng Ba Phnôm. Nghĩa quân chuyển sang 
đánh u  Đông, quâii triều đình khốn đốn. Thực dãn Pháp đưa quân 
đến cứu nguy cho u  Đông, nghĩa quân nhanh chóng chuyển sang 
vùng khác. Cuối năm 1867, Pucômbô dẫn nghĩa quân đột nhập 
tình Compông Soài (tức Compông Thom). Thực dân Pháp mang 
quân đến bao vãy họ. Nghĩa quân chiến đấu dũng cảm đến người 
cuối cùng, không ai đâu hàng hay bỏ chạy. Thủ lĩnh Pucômbô bị 
trọng thương, bị bắt. Thực dâa Pháp đã chặt đầu ông, rỏi mang 
về Phnôm Pênh bêu ở gần hoàng cung nhằm khủng bố tinh thần 
nhân đân Campuchia. Các đỏng chí cùa ông Cồn chiến đấu đến 
năm 1872 mới kết thúc.

47 - CUỘC KHỞI NGHĨA ĐIPÔNÊGÔRÔ ữ  INĐỎNÊXIA

Từ đâu thế kỉ XVI, Inđônẽxia liên tiếp bị thục dân Bỏ Đào Nha, 
Tây Ban I ^ a  và Hà Lan sang xâm luực. Từ đầu thế kỉ XVII, công 
li Đông Ấn của Hà Lan đuợc thành Jập (nám 1602), ưu thế dẳit 
dần thuộc về Hà Lan; Trong gằn hai thế kỉ tổn tại (1602 - 1799), 
Công ti Đông Ấn của Hà Lan đâ gầy ra cho nhân dân Inđônêxia
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khong biết bao nhiêu chếl chóc và tàn phá. Cồng li bỏ ra mộl
khoản ngân sách lớn để nuôi một đạo quân lớn. Trong khi đó. các
nuức tư bản Anh, Pháp cQng lăng cường cạnh tranh với Hà Lan, 
làm suy yếu nước Hà Lan. Công ti Đông Ấn của Hà Lan mộl mặt 
bị thâm hụt ngân sách, một mặt khOng đối phó nổi với sự cạnh 
ưanh của bọn thực dân Anh, Pháp, nên đa luyên bô' phá sản. Năm 
1800, chính phủ Hà Lan tuyẻn bố giải tán Công ti Đông Ấn, ưực 
uếp cai ưị Inđônêxia. Chính phủ Hà Lan không những duy ưì mọi 
chính sách của Công ti ưuớc đây, mà còn ứii hành nhiều biộn 
pháp bóc lột tàn khốc hơn. Cuộc đấu ừanh chống thực dân, chống 
phong kiến tay sai của nhân dân Inđônêxia iại nổ ra mạnh me hơn
trước, tiồu biểu nhất ỉà cuộc khởi nghĩa của Đipônêgôrô từ nàm
1825 dến 1830.

Uipônẻgôrô (1785 - 1855) thuộc dòng doi hoàng (ộc, là con ưai 
tiưởng của Xuntan (Quốc vương Hổi giáo) Rátgia của vuơng quốc 
Giôgiacácta. Bấy giờ, Giôgiacácta đa bị Hà Lan chiếm đóng, hoàng 
thân Đipỏnêgôrô khồng dấu sự căm ứiù của mình đối với kẻ thù 
xâm lựợc. Đipônêgôrô là một nhà thông thái Hồi giáo, ông hiểu 
biếi sâu sác giáo lí đạo Hồi và có lòng tin vô hạn độ vào tôn 
giáo của minh, nên ông có uy tín !ứn đối với nhân dân Giava theo 
Hồi giáo và cả giới quý tộc cầm quyẻn. Bọn thực dân Hà Lan có 
ý định mua chuộc ông, đa chọn ồng kế vị ngôi vua khi cha ông 
mất. nhưng ổng kiên quyết từ chối. Do đó, uy tín của ồng càng cao.

Nhân chính quyền thuộc địa đáp một con đuờng xuyẽn qua lanh 
địa của Đipỏnỗgôrô, đa không xin phép ông và lại còn bát phải 
dời phân mộ của gia đình, ông đa phát động cuộc khời nghĩa vQ 
ưang chóng bọn thực dân Hà Lan. Lập tức, hàng vạn nông dân 
và nhíéu nhà quý tộc đa đến lanh địa của ông tham gia ỉchởi nghĩa. 
ĐipônêgOrô được nghĩa quân tồn làm Xuntan và cử XentẰt, một 
thanh nlẽn 18 tuổi, có ữiiên lài quân sự, làm Tư lệnh.
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Cuộc chiến tranh giải phóng bắ! đầu từ ứiáng 7-1825. Nghĩa 
quân dùng chiến thuật du kích, bấ( ngờ thục sâu váo hậu phương 
địch để liêu diệt binh lính và cưtỷp VQ khí. Quân địch bị đánh bại 
ở  các nơi, nhiều vùng được giải phóng. Nhiều cuộc khởi nghĩa ở 

ỉ\ các noi khác như ở Kêđu, Xêmarang... đưcTC nghĩa quân giúp sức.

Tháng 10-1826, chính phủ Hà Lan đa điều từ các nơi vỗ một 
lực lượng quân sự lớn, có câ pháo binh, đo tutýng Cốc làm 'lone 
tư lệnh. Quân khcri nghĩa và quân đội Hà Lan đâ đánh nhau một 
ưận lớn tại làne Gavõca. Quân đội Hà Lan có ưu Ihế vồ pháo 
binh, nên đa đánh bại quân -khởi nghĩa. Tuy bị tíỉua trận ở Gavôca. 
nhưng nghĩa quân của Đipônêgôrô vẫn đánh bại quân Hà Lan ở 
nhiều nơi. Tướng Cốc phải xin quân tiếp viện từ Hà Lan tới. Trong 
khi chờ tìếp viện, tuứng Cốc đê nghị thương thuyết với Đipõnẽgôrô. 
Cuộc thương thuyết diẽn ra giữa năm 1827, nhvmg không có kết 
quả, vì nguời Hà Lan không đồng ý vói điều khoản của nghĩa 
quân đòi ứiành lập ở Giava một nhà nuức độc lập do Đipônêgôrô 
đứng đâu. Từ cuối năm 1827 đến đầu năm 1828, nghĩa quân mở 
rộng hoạt động lên miền Bắc Giava - xứ Rembang.

Tháng 3-1828, sau khi nhận được thêm tiếp viện từ Hà Lan 
sang, quận đội Hà Lan mở cuộc tiến công vào Rembang. Quân 
khởi ngMã bị bao vây tại càn cứ nằm giữa hai sông Prôgổ và 
Bônôvôntô. Tuớng Cốc thục hiện kế hoạch mới : một mặt xây 
dựng nhiêu pháo đài bao vây chặt vùng cản cứ du kích, cắt đút 
mọi mối quan hệ của nhãn dân với nghĩa quẫn, mặt khác ra sức 
mua chuộc, dụ dỗ các phần lử quý tộc trong hàng ngO kháng chiến. 
Kế hoạch của Cốc có hiộu quả. Nghĩa quần bị bao vây chặt, bị 
dỗn vào vùng núi xa hoặc miên ít dân cư. Mọi sự tiếp tế của 
nhãn dãn cho nghĩa quân bị cắt đút. Thiếu Uiốn, đói kém, bệnh 
tật làm cho sức chiến đấu của nghĩa quân yếu dần, mặc dẳu họ 
văn kiên quyết kháng chiến đến còng. Trong lúc đó, các phần tử
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quý tộc phong k.iến điK.rc ctìính phú Hà Lan hứa hẹn ưả lại mọi 
q u y ề n  lự i đa m ất, đ ă  nri b() hàng ngQ k h á n g  c h iế n ,  đ ứ n g  vồ p h ía  

kẻ thù.

'Iruớc tình thê rấl ntíbiêm irọng, Đipônêeôrỏ định vuợt vòng 
váy của quân đội Hà í an vồ miền Đông Giava để tiếp tục kháng 
chiến, nhung đâ bị đánh chặn lại. 'rháng 3-1830, ưn Iheo lời mời 
đến thutTng thuyết của tưilng Cốc, Đipổnêgôrô đa đến Magelang 
ứiam đự cuộc đàm phán. 'Oiực dán Hà Lan đa hèn hạ phản bội 
lời hứa, cho quân bao vảy Đipồnêgổrổ và đội tùy tùng 800 người 
của ông, chúng tuức vũ khí và bắl giam ông. Sau đó, chúng đưa 
Ông vồ giam ở Giacácta và đày ône ra đảo Xulavêdi. Tại đâỵ, ông 
mất năm 1855, thọ 70 tuổi. Sau khi Đipônêgôrô bị bát, phong ưào 
khởi nghĩa nhaxih chóng chấm dứt.

48 . CUỘC KHỞI NGHIa XIPAY ờ  Án độ

Từ đầu thế kỉ XVI. thực dân Bỏ Đào Nha. rồi đến Hà Lan, 
Pháp, Anh lần lirợt đến xâm chiếm và cướp bốc ở Ấn Độ. Nàm 
16(X), Cổng tí E)ông Ấn Độ của Anh được thành lập và chiếm độc 
quyên buôn bán ở Ấn Độ. Cổng ti này đa tổ chức quân đội đánh 
thuẽ gồm người Anh vá rất đông người bản xứ (lính bản xú Ấn 
Độ gọi là "xipay"). Đội quân đánh thuê này đa đánh bại quân đội 
của Bỏ, Hà Lan, Pháp, giành độc quyền chiếm đóng Ấn Độ cho 
Công ti E)ỏng Ấn Độ của Aiih. Bọn thực dân Anh còn sử dụng 
đội quân Xipay xâm chiếm cảc liểu vương quốc trong nội địa Ấn 
Độ và xâm luợc các quốc gia xung quanh Ấn E)ộ như Apganixtan, 
Iran. Mianma, Trung Quốc. Tuy nhiẽn, ưong quân đội địch, lính 
Xipay Ấn Độ vin khồng Uioát khỏi thân phận của nguời nfl lệ. 
Họ bị thực dân Anh khinh rẻ, đối xử bấl công và tàn nhẫn. Họ 
bị đánh đập, chửi mắng, Immg (háng ít ỏi (chảng hạn : một viện 
đại úy Xipay, sau 40 năni phục vụ trong quân đội đm7c lĩnh mỗi
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tháng 40 rupi, ưong khi đỏ một viên đại úy người Anh lĩnh 
563 rupi).

Dưới ách thống trị của Công ti Đổng Ấn Độ và chính phủ Anh 
(từ nám 1858, công ti Đông Ấn Độ bị giải tán và chính phủ Anh 
ưực tiếp cai trị Ấn Độ), đít nước Ấn Độ bị tàn phá nặng nẻ. 
Nhân dân Ấn Độ, ngoài việc nộp Uiuế khóa nặng nê, bị cướp đoạt 
trắng ượn, còn bị cưỡng bức trồng cây công nghiệp cho Nhà ĩiirớc ; 
do đó nạn đói kém thường xuyên xảy ra. Thợ thủ công An Độ 
cQng bị thất nghiệp hàng loạt, vì nghề ưiủ công, nhất là nghề dệt, 
không thể gạnh tranh nổi với hàng công nghiệp của Anh ngày càng 
tràn ngập Ấn Độ. Tình cảnh khổ cụx: của nhân dân Ấn E)ộ không 
thể không tác động đến tư tuởng của lính Xipay Ấn Độ, vì đại 
đa sô' họ cQng là nông dỂứi hay ứiợ thủ công bị phá sản vì sự 
ứiống ưị của Anh phải trở thành lính đánh Uiuê.

Những năm ưuớc khi nổ ra cuộc khởi nghĩa 1857 - 1859, tình 
hình ở Ấn Độ rất căng thẳng. Những bài hát, những câu chuyện 
yêu nuức được lưu ứiiyên ưong nhân dân nhằm khơi dậy ý chí 
chống thực dân Anh. Những bài hát và câu chuyện đó đa ca tụng 
lịch sử huy hoàng ngàn xưa của Ấn Độ, ca ngợi tinh thần hi sinh 
để bảo vệ TỔ quốc và tôn giáo. Khi đó còn xuất hiện cả "sấm" 
ưiiyên rằng sự thống ưị của người Kitô giáo (chỉ nguời Anh) khỡng 
thể kéo dài 100 năm, kể từ sau ữận Plátxây (trận Plátxây xảy ra 
năm 1757), như vậy đến nấm 1857, nền thống ưị của Anh se 
chím dứt).

Mở đầu cuộc khởi nghĩa là cuộc đấu ưanh của Xipay ở Mirút 
tíiáng 5-1857. Lính Xipay phài dùng ràng bóc đầu đạn có bọc giấy 
tẩm mỡ lợn hoặc mỡ bò. Theo tục lộ, người Ấn Độ theo Hinđu 
giáo xem bò lầ vật thiêng liẽng, còn tín đổ Hồi giấo thì xem lợn 
lầ vật bán ưủu, nẽn họ không chịu làm việc đó. Sĩ quan Anh đa 
bắt giam một số binh sĩ Xipay vì không chịu sử dụng ỈOỊủ đạn 
pháo đó.
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f)cm 10 rạng ngày 11-5-1857, ba trung đoàn Xipay ở thành phố 
Mirúi (cách Uiủ đổ Đèli 70 km về phía bắc) gổm khoáng 60.000 
ngưi>i nổi dậy chống lệnh của sĩ quan Anh. Dân nghèo ứiành thị 
và nông dân ngoại thành huởng ứng (heo. Sau khi làm chủ Mirút, 
ngày 11-5, nghĩa quân tiến vỗ Đêli. Dọc đường, hàng vạn nông 
(lân và Ihự thủ công tham gia vào đội ngũ của nghĩa quân. Khi 
đốn Đềli, nhân dân và Xipay ở Đêli đa mở cửa thành đón hụ vào. 
Lực lưựng khởi nghĩa đâ làm chủ toàn bộ Đêli. Các cơ quan của 
công ti Đông Ấn Độ bị Uiiêu hủy, Bọn quan lại cai ưị và binh 
lính Anh bị giếl chết. Nghĩa quàn đâ lôn hoàng dế Bahađua (vị 
h o à n g  đ ế  CQ c ủ a  đ ế  q u ố c  Môgôn b ị th ự c  d â n  Anh ư u ấ t  n g ô i v à  

giam lỏng ở Đêli) làm người đứng đầu phong trào kháng chiến.

Tiếp theo, nhân dân và Xipay ở khắp miền Bắc và một phần 
miên Trung Ấn Độ cũng nổi dậy khởi nghĩa. Nghĩa quân đa lập 
chính quyền ở ba ửiành phố lớn : Đêli, Côngpua và Lắcnao. Tinh 
thế quân Anh rất nguy ngập. Bọn thực dân Anh vội vàng tập UTing 
số quân đội còn lại ở Ấn Độ, ngừng cuộc xâm lược Trung Quốc 
và Iran, xin thêm viện binh từ chính quốc sang để đàn áp phong 
trào. Từ tháng 6 đến ứiáng 9-1857, quân Anh mở nhiều đợt tỄùi 
công vào Đêli. Nghĩa quân đa chống cự mạnh me, bẻ gẫy nhiều 
cuộc tấn công của quân Anh. Nhưng nội bộ nghĩa quân chia rẽ. 
Các phần tử phong kiến Uiam gia khởi nghĩa ngày càng dao động, 
muốn sớm thỏa hiệp, đầu hàng. Quân lính Xipay, lực lượng chủ 
yếu bảo vộ Đêli, khòng được cung cấp đầy đủ vO khí và lucmg 
thực, không tin tuởng chính phủ kháng chiến có thể chiến ứiấng 
đuợc quân thù. Nhiêu đorn vị Xipay chán nản, bỏ hàng ngQ trốn 
khỏi Dẽli. Khi quân Anh tổ chức đợt tấn công mới đầu ứiáng
9 - 1857, ưong thành Đêli chỉ còn 20.000 Xipay. Quân Anh đuợc 
tăng viện lên tới ll.CXX) người (có 3.500 người Anh), đuợc trang 
bị đầy đủ, có cả trọng pháo. Sau nhiéu ngày chiến đấu bảo vệ 
Đôli, ưuức lực lượng quá chênh lệch, nghĩa quân phải rút ra ngoài.

143



Phân iớn nhân dân Irong ứìành Đẻli cũng tản cư theo nghĩa quân. 
Hoàng đế Bahadua ở i^i trong thành và đâu hàng giặc. Ngày 
19-9-1857, quân Anh chiếm được Đêli. Chúng khủng bố, tàn sát, 
g ia m  c â m  r ắ t  d a  m a o  n h â n  d â n  c ò n  lạ i t r o n g  th à n h .

Cùng lúc tấn công Đôli, quân Anh cũng tấn cống nhiêu cứ điểm 
khác của nghĩa quân, trong đó những trận chiến đấu mạnh mỉ nhít 
của nghĩa quân đa diễn ra à  Alahabát, Côngpua vá Lắcnao. Alahabát 
là một vị trí chiến lựợc quan ưọng ở miẽn Bác Ấn, đa lọt vào 
tay nghĩa quân ngày 6-6-1857. Nhân đân Alahabát bâu Liacát Ali 
lanh đạo cuộc khởi nghĩa. Ali là một giáo viên, xuất ứiân ưọng 
một gia đình thợ thủ công dệt vải, giầu lòng yêu nước và kiên 
quyết đấu ưanh chống thục dần Anh. Ngày 12-6, quân Anh chiếm 
thành phố Aiahabát. Liacát Ali và một số nghía quân chạy vê 
Côngpua, gia nhập nghĩa quân ở Côngpua, tiếp tục chiến đấu.

ở  Côngpua, Nana Khahíp - con nuôi của cựu quốc vuơng Maraứia 
đa bị Uiực đàn Anh ữuất ngôi - liên kết với các tổ chức của Xipay 
và các tiểu vương cũ để khởi nghĩa và đa giành được thắng lợi 
từ tháng 6-1857. Nana Khahíp tự xưng là quốc vương và nhận làm 
chư hâu của hoàng đế Đêli. Khoảng cuối tháng 6, quân Anh sau 
khi chiếm được Alahabat, đa tấn công sang Côngpua. Nghĩa quân 
không chống đo nổi, phải nít khỏi thành phố vê các vùng nõng 
ưiôn lần cận. Nhờ được nông dân tiếp tục giúp đỡ, nghĩa quân 
tiếp tục chiến đấu ở vùng chung quanh Côngpua.

ở  Lấcnao, thủ phủ của vưonng quốc Auđơ, cuộc ỉchởi nghĩa 
không bất đầu bàng cuộc nổi đậy của Xipay, mà bằng cuộc đấu 
ưanh vũ trang của nông dãn các lầng lân cận. Sau dó, quân lính 
Xipay đóng ở  Lắcnao cQng nổi dậy huởng ứng. Lanh đạo cuộc 
khởi nghĩa là nhà truyén giáo Maulẽvi Aunét. Tuy xuất thỉn là 
đạị địa chủ, nhimg ồng nhiệt thành yêu nước, kiên quyết chống 
thực dân Anh, mong muốn đem lại quyỗn lợi thực sự cho nhân 
dân. Tháng 11-1857, thực dân Anh tí&i công Lắcnao ; nghĩa quần

144



kháne cự mạnh me ; quân Anh rút lui. Lực lượng nghĩa quân rấl 
đông (khoảng 30.000 Xipay và 6().(XX) quân tình nguyện gôm nông 
dán và thự thủ công), nhưng trang bị kém, tổ chức rời rạc. Đâu 
tháng 3'1858, quân Anh với một lực lưựng hùng mạnh (gồm 70.000 
người, có cả kị binh và pháo binh) tấn công Lắcnao. Suốt hai tuán 
lẽ. chúng ra sức bắn giết, cuứp bóc và tàn phá. Chúng còn đưtyc 
bc>n phong kiến phản bội giúp sức, đàn áp cuộc khởi nghĩa. Nghĩa 
quân phải rút khỏi Lắcnao. Không bao lâu sau, Atiĩiếi bị bọn phong 
kiến phản bội giế( chết. Nghĩa quân mất vị chỉ huy tài giỏi, nhanh 
chóng tan ra.

Cuộc đấu tranh vũ trang à nhiêu noi vẫn tiếp diễn, chuyển 
ứiàtih chiến ưanh du kích. Từ giữa năm 1858, bọn phong kiến công 
khai phản bội nghĩa quân. Nhiêu laxih tụ nghĩa quân bị chúng bát 
nộp cho bọn thục dân Anh. Cuối năm 1859, phong trào kliởi nghĩa 
ciia nhân dân Ấn Độ hoàn toàn thất bại.

49 - LÂM TẮC TỪ VÀ cuộc CHIẾn tranh THUỐC phiện 
ở  TRUNG QUỐC (1840 - 1842)

Trung Quốc đa úếp xúc với các cường quốc phương Tây từ đầu 
ứiế kl XVI. Nãm 1517, ngưòá Bồ Đào Nha đầu tiên đa đi đường 
biển vòng qua châu Phi đến Trung Quốc buôn bán. Sau đó, lần 
lượt- người Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh, Pháp, Mĩ... cũng tìm đến 
Trung Quốc giao Uiuơng. Chính sách buôn bán của thương nhân 
Ảu '  Mĩ thường là theo lối cướp biển. Chúng mang hàng hóa cướp 
đoạt ở các ỨIUỘC địa ở chầu Phi, Ắn Độ hay Inđồnêxia đến Trung 
Quốc đổi lấy chè, tơ lụa, đồ sứ... Việc buôn bán không mang lại 
lợi lộc gì cho Trung Quốc, năm 1685, nhà Thanh còn cho mở bốn 
cửa biổn thông thuơng với nước ngoài, nhưng từ năm 1757, chỉ 
cho mở một cửa biển Quảng Châu với nhiêu quy chế khắt khe.
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Nước Anh nhiều lần phái sứ giả đến Trung Quốc yCu cầu nuV rộns 
cửa buôn bán, nhưng đều bị triồu đình Man 'llianh cự luyệt.

Từ thố ki XVIIl, khi cách mạng cône nghiệp duực tiến hành, 
yêu câu mở rộng thị trường tiêu thụ hàng cõng nghiộp của các 
nước Âu - Mĩ càng mạnh mẽ, do đó các nước tư bản Áu - Mĩ 
càng quyết tâm ép buộc Trung Quốc phải mờ cứa. Nhận ihấy các 
quan lại và nhà giàu Trung Quốc quen dùng thuốc phiện, lhư(mg 
nhân Anh tìm cách đưa nhập lậu Ihuốc phiện vào Trưng Quốc. 
Năm 1786, số thuốc phiện nhập vào Trung Quốc khoảng 6.000 
hòm (mỗi hòm nâng 72,5 kg). Từ năm 1835 trở đi, mỗi nảm nhập 
(ới hơn 35,000 hòm. Thấy thưong nhân Anh buổn Ihuốc phiện có 
lai lớn, (hươne nhân các nuớc Âu - Mĩ củng đua nhau buỏn. Truớc 
tình ưạng thuốc phiện lan tràn, vua Thanh ra lệnh cấm bán và hút 
thuốc phiện vào năm 1796, nhimg không có kết quả. Số người 
nghiện thuốc phiộn vẵn ngày một tăng. Nguời Trung Quốc phải 
dùng bạc trắng để mua ứiuốc phiện, do đó bạc trấng luồn ra nước 
ngoài nhiều, ảnh hưởng tới giá cả ửụ ưường và chu nhập tài chính 
của nhà nước. Một số quan lại sáng suốt nhận thấy mối đe dọa 
nghiêm ưọng của việc hút thuốc phiện, đa chủ trương nghiêm cấm 
buồn bán và hút ứỉuốc phiện, ưong đó có Lâm Tắc Từ.

Lâm Tác Từ (1785 - 1850) tự Thiếu Mục, nguời Hậu Quan,
Phúc Kiến, con một vị tú tài, làm nghề dạy học. Năm 1811, ông 
đậu tiến sĩ, năm 1837, làm Tổng đốc Hồ Quảng. Tại Hổ Quảng, 
ông đa ra lệnh c ấ m  hút thuốc phiện. Nảm 1838, ông dâng thư lên
hoàng đế Đạo Quang : "Nếu không mau mau cấm ưiuốc phiện,
quốc gia ngày càng cùng khốn, sức khỏe nhân dân ngày càng suy 
yếu. thi chỉ cân sau mấy chục năm nữa sc không ưiu nổi thuế 
bằng bạc, mà cOng chẳng ứưng dụng đuợc binh lính". Lúc đó ứiuốc 
phiện ưàn lan nguy hại cả nước, nên vua Đạo Quang đặc chiếu 
cho Lâm Tắc Từ vé kinh đô bệ kiến. Liên liếp ưong 8 ngày, vua
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nghe ông trình bày ; rồi lệnh cho ông làm Khâm sai đại Ihẳn đi 
Quàng Châu chủ trì việc cấm thuốc phiộn và phong ông làm Tiết 
chế thủy binh Quảng Đỗng.

Tháng 3-1839, Lâm Tắc Từ đến Quảng Châu, truớc tiên sai 
chéni đầu mấy tên Ihmmg gia Trung Quốc câu kết với người nutVc 
ngoài buôn lậu thuốc phiện. Sau đố, ông ra lệnh tất cả người nước 
ngoài hạn trong ba ngày đưa nộp loàn bộ số thuốc phiộn còn lại 
trên xà ian và viết giấy cam kết (ừ nay không chở theo thuốc 
phiện, nếu kiểm soát thấy Uiuốc phiện thì "tịch thu hếl và xử theo 
phảp luật". Lâm Tắc Từ thu được ở Quảng Đông hơn hai imicri 
vạn thùng, tính ra hơn 237 vạn cẫn Trung Quốc, ổng đem toàn 
bộ ra tiêu hủy tniớc công chúng tại bai biển Hổ Môn, 22 ngày 
đêm mới cháy hết. Đó là "vụ đốt thuốc phiện ờ Hổ Môn" kinh 
động Trung Quốc và nước ngoài.

Trong việc ^ấm Ihuốc phiện này, Giám đốc thương vụ Anh 
Sáclơ Iluy đa ngang ngạnh chống lại. Lâm Tắc Từ tỏ thái độ kiên 
quyết, hạ lệnh đình chỉ mậu dịch Trung - Anh, đưa quân phong 
tỏa thương quán, nit nhân công Trung Quốc làm ở thương quán 
vê. Sáclơ Iluy cuối cùng đành phải ra lệnh cho thưiTng quán Anh 
giao nộp thuốc phiện cho Lâm Tắc Từ. Sau "vụ đốt thuốc phiện 
ở HỔ Mftn", lanh sự Anh Enliốt báo cáo mọi việc về nước và 
thỉnh cầu chính phủ Anh cho tăng ưiẽm quần lính đẻ đối phó với 
việc cám thuốc phiện của Trung Quác,

Tháng 1-1840, Lâm Tắc Từ được cử tiếp làm Tổng đốc Luơng 
Quảng, ông tích cực chuẩn bj chống chiến tranh xam lược của các 
nuức phương Tây. ông mua thêm phào, txiyổn dụng ưiẽm nguờỉ, 
đốc thúc quan quân Uiủy bộ thao luyện, tổ chức bố phòng nghiẽm 
ưiật ở cửa biển Quảng Chầu. Tàu chiến Anh đa bảy lần đến gây 
hấn ở cửa biển Quảng Châu, đêu bị đánh bại. Đó là thắng lợi to 
lớn tại tiên liêu chống Anh của nhân dân Trùhg Quốc.
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Lâm Tắc Từ đa 5 lần xin chiếu chỉ bố phòng các tỉnh duyên 
hải của Trung Quốc. Nhưng bọn quan iăỉ cai quản các lỉnh duyên 
hải phía bắc đều là bọn quan lại ứiối nát, đa bỏ ngoài lai kiến 
nghị của ông. Thuyền chiến của Anh đến Quảng Châu thấy thế
ưận vững chắc của Lám Tắc Từ, bèn thay đổi kế hoạch, men ửieo
bờ biển tiến ỉên phía bắc, đánh Hạ Môn, Định Hải, uy hiếp 'ITiiẽn 
Tàn. Vua Đạo Quang khiếp đảm, bọn quan lại nghiện ngập âm
mưu đâu hàng, đổ lỗi cho Lâm Tắc Từ có hành động quá khích,
nên mang tai họa. Vua Đạo Quang' nghe theo, cách chức Lâm Tắc 
Từ. Những quan lại được phái xuống Quảng Châu thay Làm Tắc 
Từ đều bạc nhược, ỉchông dám chiến đấu, chỉ mong thưcTng nghị 
cầu hòa.

Nguợc lạỉ với thái độ đó, nhân dân Trung Quốc anh dững chống 
lại bọn xầm lược, tìêu biểu nhất là sự kiện làng Tam Nguyên ở 
ngoại tíiành Quảng Châu. Ngày 30-5-1841, horn một nghìn iính Anh 
đến cướp phá ỉàng Tam Nguyên, nhân dân đa giuơng cờ Bình Anh 
Đoàri, đánh chiêng, ưống vang dậy khắp vùng. Bà con làng xóm, 
không kể ưẻ già, ưai gái, mang giáo mác, gậy gộc đến bao vây 
và tiêu diệt hom 200 lính Anh. Enlíốt cho lính đến cứu viện cũng 
bị vây nốt. Đang ưong cơn thảm bại, tìủ bọn quan ỉại tĩnh Quàng 
Châu đến giải vây. Tri phủ Dư Bảo Thuần hấp tấp đến làng Tam 
Nguyên vừa dọa dẫm, vừa mua chuộc, buộc nhân dân giải lán để 
lính Anh ứiáo chạy. Đó là lân điu tìẽn, gim cấp phong kiến Trung 
Quốc cãu kết với tư bản nước ngoài đần áp nhãn dãn.

Năm 1842, chính phủ Anh lậi phái Pốttìnhgơ mang thêm binh 
ứiuyền sang lấn công Trung Quốc. Quân Anh tiến đánh các thành 
phố và thị trấn ven biển phía nam từ Hạ Môn, Định Hải, Ninh 
Ba, Thừợng Hải, Trấn Giang và tiến thẳng tới Nam lOnh. Lâa này 
vua Đạo Quang quá khiếp sợ, vội vàng phái một phái đoàn tới 
Nam Kinh chấp nhận tấl cả những điều kiện do Pốttìnhgơ đua ra.

♦
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Níỉày 29-8-1842, một hiệp ưcTc giữa hai bẻn đmrc kí kết ngay 
trôn chiến Uiuyền của Anh đậu tại chân thành Nam Kinh, irong 
lịch sử gọi là "Hiộp ước bất bình đẳng Nam Kinh", gồm ba điều 
khoán chính :

- Trune Quốc cắt nhượng Hương Cảng cho Anh.

- MtV năm cửa khẩu : Quảng Châu, Hạ Mòn, Phúc Châu, Ninh 
Ba, Thượng Hải cho Anh vào buôn bán.

- BỐI Ihường 2! triệu quan chiến phí.

Mấy tháng sau, Trung Quốc lại phải chấp nhận thêm hai điều 
khoản bổ sung nữa :

- Ngu(Vi Anh được hưởng quyên ỉanh sự tài phán.

- Thuế quan do hai bên thương luợng.

V(Ti hiệp ước Narn Kinh, Trung Quốc mất chủ quyên về đất 
đai, ưiuế quan và quyền xél xử người nuức ngoài phạm tội ưên 
đất Trung Quốc. Tù đây, Trung Quốc dân trở thành một nước nửa 
thuộc địa, nừa phong kiến.

Trong khi quân xâm lược Anh tấn công Trung Quốc thì Lâm 
Tắc Từ bị đưa đi đổn trú ở Y Lợi đé "lập công chuộc lội", ông 
ở Y Lợi tới ba năm (1842 - 1845), đa tổ chúc khai khẩn, đắp 
Ihủy lợi, mở đồn điên được ba vạn khoảnh. Nhờ có nhiêu tíiành 
tích, ông lại được bổ nhiệm làm tổng đốc Vân Quý. Tháng 2-1850, 
vua Đạo Quang mất, vua Hàm Phong kế vị, cử Lâm Tắc Từ làm 
Khâm sai đại ư»ần đi Quảng Tây dẹp loạn. Trên đuờng đi nhậm 
chúc, ông bị bệnh và mấi ngày 12-11-1850, thọ 66 tuổi. Lâm Tắc 
Từ lầ ngưíM anh hùng dân tộc chống đế quốc nổi tiếng thời Cận 
đại Trung Quốc.
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50 • HỒNG TÚ TOÀN - LÃNH TỤ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA 
NÔNG DÂN THÁI BÌNH THIÊN Q u ó c  ờ  TRƯNG QUốC

Hống Tú Toàn (1814 - 1864) nguyẻn tên Hỏa Tú, còn có tên 
là Nhân Khôn, sinh ngày 1-1-1814, trong một gia đình Irung nông, 
ứìôn Quan Lộc Bố, huyện Hoa, tỉnh Quảng Đông. Khi còn nhỏ, 
ông rất ứiông núnh. Năm 16 tuổi, gia đình gặp khó khàn, ông phải 
nghỉ hục ở nhà giúp đỡ gia đình và trở Ihành thầy đồ dạy írẻ 
trong làng. Hồng Tú Toàn mấy lần thi tú tài ở Quảng Châu, không 
đỗ. Một lần, tình cờ đọc cuốn Lời lành răn đời của Hội truyền 
bá đạo Thiẽn Chúa xuất bản ở Quảng Châu, nhân đang sẵn có 
tâm lí bất man với chế độ khoa cử, câm thù sự hủ bại của ưiỗu 
đình Man Thanh, ông đa đi tíieo chủ nghĩa bình đẳng của đạo 
Thiên Chúa, sáng lập đạo "Bái Thượng đế", tập hợp nhân dân 
chống lại chính quyên Man Thanh.

Nâm 1844, Hồng Tú Toàn cùng bạn là Phừng Vân Sơn dời quê 
hương đến vùng núi tĩnh Quảng Tây truyén đạo. Hai ông đưtrc đckn 
chúng tin yêu, gia nhập hội "Bái Thuựng đế" ngày càng đông. 
Phàm ai vào hội đêu đuợc bình đẳng, các hội viên nam cQng như 
nữ coi nhau như anh em, chị em. Họ chỉ Uiờ Thuợng đế, không 
ỨIỜ bất cứ thần tuíợng nào khâc. ông sáng tác ra các bài Nguyên 
đạo cứu thế ca, Nguyên đạo tinh thế huấn, Nguyên đạo giác thế 
huấn để phàt huy giáo lí cơ bản của đạo Bái Thượng đế, đẻ ra 
Thuựng đế ià chân thần duy nhất, thờ Thưgrng đế se tai qua, nạn 
khỏi và khi chết se đuực lên thiên đường.

Khi đó cuộc chiến tranh Uiuốc phiện lẳn thứ nhất (1840 ' 1842) 
vừa kết thúc, hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây lại mất mùa liên 
tiếp mấy năm. Nhân dân đói khổ, nẽn hâm mộ đạo Bài Thuợng 
đế, hi vọng sẽ thoái khỏi cuộc sống tối tăm hiện tại. Vì thế, Bái 
Thượng đế hội phát triển nhanh chóng. Tháng 1-1851, các hội viên 
hội Bái Thugmg đế từ các nơi kéo vỗ làng Kim Điên, huyện Quế
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Bình, tỉnh Quảng Tây, khoáng chìmg mội vạn người. Hồng Tú 
Toàn kêu gọi khời nghĩa. Nghĩa quân để tóc dài, thắt giải ngang 
lưng như kiểu ăn mặc của người Hán xưa kia (khác kiểu ăn mặc 
vã để tóc đuôi sam cùa người Măn). Đi đến đãu, họ đều đuổi bọn 
cuờng hào gian ác, giải phóng nhửng người lao động nghèo khổ ; 
phá hủy nha môn, Khổng miếu, thiẽu hủy văn tự, khế uớc nợ nần, 
lấy ruộng đất của địa chQ chia cho người nghèo. Nghĩa quân lại 
giữ kỉ luật nghiẽm minh, không hút thuốc phiện, không cướp phá 
của dân. khiến nông dủn và thị dân nghèo nô nức đi theo.

Tháng 9-1851, nghĩa quân đánh chiếm được châu Vĩnh An (nay 
là huyện Mông Sơn). Tại đây, Hồng Tú Toàn tuyên bô''thành lập 
Thái Bình thiên quốc, tự xưng là Thái Bình Thiên vương, và phân 
phong cho các tướng lĩnh. Tháng 3-1893, Hồng Tú Toàn chỉ huy 
năm mươi vạn quân thủy bộ đánh chiếm được Nam Kinh và đặt 
Nam Kinh làm kinh đô của Thái Bình thiên quốc, gọi là Thiên 
Kinh. Hồng Tú Toàn ban bố "chế độ điền mẫu Thiên triều", lầ 
một cương lĩnh cách mạng bao gồm các mạt chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội. Thiẽn triều tuyẽn bố phế bỏ chế độ sở hữu ruộng 
đất phong kiến, phân phối bình quân ruộng đất, thực hiện chính 
sách nam nữ bình đẵng. Ruộng đất được phân làm 9 bạc và chia 
đẻu cho nông dân, không phân biệt (rai gái, trẻ già, từ 16 tuổi trở 
len đều đuợc một phần đất ngang nhau. Sau khi được chia ruộng 
đất, cứ 25 nhà nông dân tổ chức thành một đom vị, có nhà thờ 
riêng để thờ Thirợng đế, có một trưởng thôn do dân cử ra để trông 
coi mọi việc. Sau mỏi vụ thu hoạch, mỗi nhà được giữ iại số 
luơng thục đú ăn cho đến vụ sau, còn thừa nộp vào kho chung 
để ai Cần khi ma chay, cưới xin thì đến kho lĩnh. Xà hội lí tưởng 
công bàng của Thái Bình thiôn quốc đã được thể hiện trong bài ca ;

Mọi người có ruộng cùng cày,
Có cơm cùng ăn, có áo cùng mặc, có tiền cùng tiêu.

151



Không lurì nào là không công hàng,
Khônỉỉ người nào là không no ấm.

Song "chế độ điên mẫu 'llũẽn triẻu" mang tính chất khỏnH tưiTng, 
nên trong ứiực tế khring thực hiện đuợc.

Chính sách bình đẳng nam nữ mang tínỉi chất cực kì tiến bộ 
của Thái Bình thiên quốc. Phụ nữ không những được chia ruộng 
đất như nam giới, khồng bị mua bán làm nô lệ, tì thiếp, không bị 
đày ải vào kiếp giang hồ, kĩ nữ để mua vui cho bọn quyên quý, 
mà Thái Bình thiên quốc còn quy định chế độ một vợ một chồng, 
cấm nam giới lấy nhiêu vợ, phụ nữ không phải bó chân, đuực học 
hành, ứú cử như nam giới, đirợc đi lính và tuyển làm sĩ quan. 
Nhiều tấm gương Uẽu biéu của phụ nữ được giải phóng đa xuất 
hiện như Hổng Tuyên Kiỗu (em một Hồng Tú Toàn) là mộl nữ 
chỉ huy ứiiện chiến ; Phó Thiên Tường đỗ ưạng nguyên, đuực cử 
iàm thừa tướng ưong những ngày xây dựng chính quyền ớ Nam 
Kinh. Trong quân đội của Thái Bình ứiiẽn quốc có 40 quân đoàn 
nữ, mỗi quân đoàn có 2.500 người, với đội ngQ sĩ quan nữ 5.100 
lìgười. Khỉ có chiến sự, họ tham gia chiến đấu như nam giới ; lúc 
bình yên, họ lại làm ruộng, canh cửi. Một kí giả người Anh đến 
thăm Nam Kinh lúc này đa mô tả : "ở  Nam Kinh, phụ nữ đi lại 
một cách tự nhiên, hoặc cuữi ngựa ưên đuờng phố, tuyệt nhiên 
không e dè, sợ sệt người nuức ngoài như phụ nữ các vùng khác 
của Trung Quốc".

Sau khi chiếm đuực Nam Kinh, Hồng Tú Toàn đa sai quân tiến 
hành Bắc phạt và Tây chinh. Quân Bắc phạt do các tướng Lâm 
Phúc Tuờng, Lí Khai Phuơng chỉ huy, vượi qua Hoàng Hà tiến 
vào Hà Bắc, áp sát Thiôn Tân. Đến đây, quân Thanh đa pliá đệ 
cho niiức ngập nhiồu vùng, ngăn cản đường tiến của nghĩa qưân. 
Nghĩa quân không híí đuợc thành Thiên Tân. Mùa đông lại dến, 
khí hậu khắc nghiệt, luơng thực thiếu thốiỉi đành phải lui quân, 
chờ viện binh. Nhưng viện binh khổng đến ứng cứu đmrc, vì hị
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quân Thanh ngăn cản. Cánh quân Bắc phạt chiến đấu trong hoàn 
cảnh đom độc, cuối cùng toàn bộ đã hi sinh anh dũng. Cánh quân 
Tây chinh do Thạch Đạt Khai chỉ huy, đánh tan tác đội quân 
Tuong cùa Tăng Quốc Phiên (Tăng Quốc Phiên là một địa chủ 
quan iại nguửi huyện Tưorng Đàm, tỉnh Hồ Nam, thành lập một 
đội quân địa phucmg để giúp đỡ nhà Thanh, gọi là quân Tupcmg), 
ở vùng ihưựng lưu sỏng Trường Giang, khiến cho Tăng mấy lần 
toan tự tử. Lận cuối cùng, Tăng bị vây ở Nam Xương sắp bj nghĩa 
quân tiêu diệt, thì đúng ỉúc đó Nam Kinh xảy ra nội loạn, Thạch 
Đạt Khai trở về Nam Kinh, Tăng thoát chết.

Sau khi thành lập triều đình ở Nam Kinh, tập đoàn lănh đạo 
cuộc khải nghĩa Thái Bình thiên quốc dần dần thoái hóa, biến 
chất, tranh giành quyền lục, tiêu diệt lẫn nhau. Hồng Tú Toàn 
được tôn làm Thiên Vuang (vua của Thượng đế sai xuống) ở lì 
trong cung cấm, suốt ngày vui chơi hưởng lạc, không nghĩ gì đến 
triều chính. Dương Tú Thanh (xuất thân là thợ đốl than), một nguời
lănh đạo xuất sắc của Thái Bình thiên quốc trước đây, nắm mọi
quyền trong tay, độc ác, kiêu ngạo. Vi Xương Huy (xuất thân địa 
chủ kiêm buôn bán mới nổi lẻn) thấy Dương Tú Thanh nắm quyền 
trong tay sinh ra đố kị, Ihirờng xuyên nói xấu Duơng Tú Thanh 
trước mặt Hồng Tú Toàn. Hồng Tú Toàn cũng cảm thấy quyền 
lực của mình bị Duơng uy hiếp, đã bí mật hạ lệnh cho Vi giết 
Duơng. Vi Xương Huy là con nguời tàn ác, không chỉ giết Dương 
Tú Thanh, mà còn giết cả gia đình cùng bộ hạ của Duơng tới 
mấy nghìn nguời. gây ra cảnh hai hùng ở Nam Kinh. Đó ]à "sự
biến Thiên Kinh" xảy ra tháng 9-1856. Khi đuực tin này. Thạch
Đạt Khai, viên tướng kiệt xuâì cùa phong trào Thái Bình thiên 
quốc, đang chiến đấu ở H6 Bắc, liền vội vă trở về Thiên Kinh, 
trách móc Vi Xuơng Huy. Vi Xương Huy định giết luôn cả Thạch 
Đại Khai, nhưng Thạch trốn thoát. Vi bèn giết cả gia đình Thạch. 
Thạch đến An Khánh, tập hợp quân đội, đóng ở An Huy, chuẩn
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bị tiến đánh Thiên Kinh. Hồng Tú Toàn không còn cách gì khác, 
phải giết chết Vi Xưofng Huy. Thạch Đạt Khai trở vé Thiên Kinh 
trước sự mừng đón của nhân dân kinh kì. Thấy vậy, Hống Tú 
Toàn tìm cách giữ chân Thạch ở lại Thiên Kinh, không trao cho 
thực quyên, cOng không để ra trận. Hồng Tú Toàn lại dựa vào 
anh em họ hàng và người thân tín gây nhiều khó khăn cho Thạch. 
Tháng 6-1857, Thạch Đạt Khai trốn khỏi Thiên Kinh, tập hợp được 
một đạo quân muời vạn người định tiến lên Tứ Xuyên, xây dựng 
căn cứ địa riêng. Nhưng vì chiến đấu đoffì độc, nẽn cuối cùng, 
mùa hè nãm 1863, Thạch Đạt Khai bị bắt và nghĩa quân bị đánh 
tan ở bờ sông Đại Độ thuộc tỉnh Tứ Xuyên.

Thời kì Thái Bình thiên quốc mới nổi đậy và định đô ở Nam 
Kinh, các nuớc tư bản phương Tây tuyên bố trung lập, giao thiệp 
với cả triều đình Măn Thanh và Thái Bình thiên quốc. Ý đồ của 
các nuớc tư bản phuơng Tây là lợi dụng Thái Bình thiên quốc để 
bắp ép triều đình Măn Thanh phải kí kết những hiệp uớc bất bình 
đẳng mới. BỊ Thái Bình thiên quốc cự tuyệt những đê nghị và yêu 
sách láo xuợc của chứng, chóng bèn quay ra giúp đỡ bọn địa chủ 
quan liẽu Tăng Quốc Phiên, Tả Tông Đuờng và Lí Hồng Chuơng 
xây đựng lực luợng vO trang mạnh để tắn công quân khởi nghĩa. 
Từ năm 1857 đến 1860, quân xâm luợc Anh, Pháp, có sự trợ lục 
cỏa hạm đội Mĩ, tấn công quân Thanh, tiến hành cuộc Chiến tranh 
thuốc phiện lần thứ hai, ép buộc triều đình Mãn Thanh phải nhưgrng 
thêm nhiều quyẻn lợi cho chúng. Sau cuộc chiến tranh này, Anh, 
Pháp, Mĩ tích cục giúp đỡ triều đình Măn Thanh và bọn địa chỏ 
vQ trang để tấn công Thái Bình thiên quốc. Bọn chúng bán cho 
Mân Thanh nhiều súng ống, tàu thuyền, còn tổ chức đội quân riông 
gọi là "quân súng tây" để tiếp sức cho quân Mãn Thanh vằ quân 
địa chủ vfl trang. Chính phủ Mãn Thanh giao ước với chúng là 
hẽ hạ đuxj(c một thành phố từ tay Thái Bình thiên quốc sẽ thuỏng 
cho 36.000 lạng bạc.
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Do đưực lư bản nưtVc ngoài giúp súc, thế lực cúa Mân Thanh 
ngày cànc chiếm ưu Uiế. Tuy nhiên dt) tinh Ihần kiẽn quyết chiến 
đấu cùa nghĩa quân, sau "sự biến Thicn Kinh" (1856), sự nghiộp 
tủa Thãi Bình Ihiên quốc còn duy (ri đưiĩc tám nàm nữa. Sau khi 
'lìiạch Đ;il Khai thoát li khỏi ITiái Binh thiên quốc. Hồng Tú Toàn 
irao quycn chỉ huy quàn đội cho ĨÁ Tú Thành. Lí Tú lliành xuất 
thân từ niộl gia đình nông dân nghèo (ĩ lỉnh Quảng Tây. ông cùng 
loàn thổ gia đình (ham gia lliái Bình thiên quốc từ những ngày 
đầu. Ban đẳu, ông chỉ là một binh sĩ bình th ư ờ n g , sau trưởng thành 
ưong chiến đấu và đuợc Hồng 'lú 'loàn phong lầ Trung Vuơng. 
Tháng 9-1858, quân Thái Bình đánh phá Giang Bắc đại doanh, 
ưọng điểm của quân Thanh. 'Iliáng 10-1858, dánh lứn ử ưấn Tam 
Hà, liêu diệl một bộ phận chii lực quấn Tưưng của Tảng Quốc 
Phiên. Tháng 5-1860, lại phá đại doanh Giang Nam mới được quân 
Thanh xây dựng iại, phá đxrợc vòng vây 'rhiên Kinh và thừa tháng 
chiếm Tồ Châu, Hàng Châu, mỡ ỉhêm cân cứ.(lịa 'i'ô Triết, 'lìiáng 
2-1862, quân Thái Bình tấn công manh liệi quân xâm lược nước 
ngoài ở Thưựng Hải, Ninh Ba. 'lại 'lìiuựng Hài, nghĩa quân đa 
giếi và bắt sống một số tưứng Pháp, Anh, Mĩ, trong đó có tii lệnh 
hải quân Pháp Prôtê và tướng Mĩ Phorextơ. Để cứu văn tình ưiế 
nguy ngập, Anh, Phấp, Mĩ Ihúc đẩy quản Man Thanh và quân địa 
chủ vO Irang đánh mạnh vào Thiên Kinh để buộc quân Thái Bình 
phải quay vẻ cứu viện và cố Ihiĩ, lâm dần vào ihế bị động.

Tuy nhiÊn. quân Mân Thanh và quân địa chủ vủ ưang đuợc 
quan xâm luực phương Tây giúp sức, cũng phản còng lại quân 
Thái Bình ở nhiẻu nơi. Thàng 9-] 861, do lực luựng quá chênh lệch 
so với quản địch, quân ']'hái Bình đa khOng bảo vệ đưực An Khánh. 
Tháng 5-1863, hạm đội Anh - Pháp đổ bộ lên Hàng Châu dé giúp 
quân Thanh đánh Ninh Ba. Tháng 6-1863, những đội "quân sUng 
lây" của Pháp phối hợp với quân 'lìianh đánh chiếm 'lìiiệu Hưng
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và vây hâm Hàng Châu. Quân 'lliái Bình ớ Triết Giang cQng bị 
thất bại.

Tháng 12-1863, íhấy tình thê' quá nguy ngập, Lí Tú Thành từ 
tiền tuyến xuyên vòng vây trở vê Nam Kinh, ỉchuyên Hồng Tú 
Toàn rời bỏ Nam Kinh, đi xây dựng căn cứ nơi khác. Nhưng Hồng 
Tú Toàn không nghe, giữ ông ở lại Nam Kinh. Mùa xuân năm 1864, 
Thiên Kinh bị lực lượng của ưiều đình Man Thanh và bọn địa chở 
quan iiẽu bao vây chặt. "Quân súng tây" của Anh, Mĩ cũng ứiam 
gia tấn công thành. Tàu thiến Pháp bắn súng lớn vào thành để 
trợ lục cho quân triều đình và áp đảo tinh thần nghĩa quân. Trong 
thành, nghĩa quân và nhân dân idên cường chống giữ. Nhưng iưomg 
thực và vo khí cạn dân. Ngày 1-6-1864, Hỏng Tú Toàn uống thuốc 
độc tự tử và di chúc cho Lí Tú Thành trông nom con ưai mình 
là Hồng Phúc. Ngày 19-7-1864, quân thù lọt vào được Nam Kinh, 
quận Thái Bình chiến đấu trên từng đường phố, (ừng căn nhà, thà 
chết không chịu đâu hàng. Sau ba ngày chiến đấu, mười vạn quân 
Thái Bình đa hi sinh anh dong. Sông Tân Hoài ngập đầy xác chết, 
Nam Kinh biến ữiành biển máu và lửa.

Lí Tú Thành mang Hồng Phúc phá vây ra ỉchỏi Nam Kinh, 
nhưng không may bị bắt. Ngôi trong tù, ổng đa viết lại toàn bộ 
lịch sử của Thái Bình thiên quốc, phè phán sai lâm của Hổitg Tú 
Toàn và phân tích nguyên nhân thất bại của Thái Bình thiên quốc 
để ỉmi lại cho đời sau những bài học ỉcinh nghiệm bi thâm của 
cuộc khởi nghĩa. Ngày 7-8-1864, Tăng Quốc Phiên đa giết Lí Tú 
Thành, khị đó ông mới 41 tuổi. Nghe íin này, nhân dân Nam Kinh 
đa than khóc và bai thị để tỏ lòng kính viếng người anh hùng dân 
tộc kính yêu của mình.

Phong trào cách mạng Thái Bình thiên quốc do Hông Tú Tòàn 
ianh đạo là cuộc khởi nghĩa nông dân quy mô iớn nhất ưong lịch 
sử Trung Qụốc. Từ khi khởi sự (khởi nghĩa Kim Điên, 1851) đến
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khi tlvál bại íthất Ihủ 'rhiên Kinh, 1864), cuộc kh(ýi nghĩa đa kéo 
(lài 14 năm, ihế lực niở rộng đến 17 lỉnh, đánh mạníi vào sự thống 
trị cúa chế độ phong kiến Trunu Qurtc và cuộc xâm luợc của nước 
ngoài, đa đé lại mội trang lịch sử huy hoàng irong thời kì cận đại 
Trumg Quốc.

51 - KHANG HỮU VI, LƯOTVG KHẢI SIÊU VÀ PHONG TRÀO 
CẢI CÁCH DÂN CHÙ Tư SẢN ở  TRUNG QUốC

Khang Hữu Vi (1858 - 1927). nguyên ’íẽn là Tố Dĩ, tự Quảng 
Hạ, ngư<M quận Nam Hải, tỉnh Quảng Đõng. Các học giả gọi ồng 
là Nam Hải tiên sinh, ổng sinh ưưcVng ưong một gia đình địa chủ 
quam lại. Cha ông là Đạt Sơ mất sớm, ông theo ông nội tiếp ỨIU 
nền giáo dục chính thống phong kiến. Từ nhỏ, õng đa nổi tiếng 
lầ nigười thông minh, học rộng, nhưng Ihích suy nghĩ độc lập và 
đặl chí l(Vn vào mục tiêu "cứu thế".

Nấm 1879, Khang Hữu Vi sang ưiăm Hồng Công (đất nhuxyng
địa cho thực dân Anh), tiếp xúc với nên văn minh tư bản chủ
nghĩĩa. ồng viết : "Xem nhà cửa cung điện của người Tây đẹp đe 
ưáng lệ, đuừng sá sạch sẽ ngăn nắp, canh phòns nghiêm mậl, mới 
biết ngưiVi Tây ưị nuức có phép tắc, khổng thể xem họ lầ Di địch 
như trước đây nữa", ông mải miết tìm chân lí mới ở phiR7ng Tây.

Măni 1882, Khang lên Bắc Kinh ữii Hội lần Ihứ nhất, không đỗ
và tiT(y vồ qua Thượng Hải. ông đa mua đuực mộl số sách nói vê 
Tây h(,x; ở Bắc Kinh, Thượng Hải ; từ đò, ông chuyên tâiĩi học 
tập, nghiẽn cứu tư iưửng mới và học ứiuật mới cửa phuơng Tây, 
kết ihọp với tu tuởng đại đổng cổ đại của Trung Quốc, dần dần 
hìnhi thành lư tưởng cải cách Trung Hoa. Năm 1884, ông viết cuốn 
Đại <dồnỊi thư, ưình bày những quan điểm cải cách xa hội Trung Quốc.

Năm 1888, Khang lẽn Bắc Kinh dự kì thi Hội .lần thứ hai và 
viết một bài biểu dâng lên vua Quang Tự yêu câu cải cách. Nhvmg
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thư không đến đuợc tay vua. vì bị đại Ihản nắm quyền giữ lại, 
còn bẳn thân ông thì hị gạt ra khỏi danh sách ưúng cử. ông ưở 
vê Quảng Đông, mở trường dạy học và tuyên ưuyên tư tưởng duy 
tân cải cách. Trong số học trò có một người trở thành trợ tíiủ đắc 
lực nhất đó là Lưưng Khải Siêu.

Lmmg Khải Siêu {1873 - 1929) tự Trác Như, hiệu Nhiệm Công, 
biệt hiệu Thương Giang, còn có biệt hiệu ẩm băng thất chủ nhân, 
nguừi quận Tân Hội, tỉnh Quảng Đông, xuất thân gia đình địa chủ. 
Ông thông minh ỉanh lợi lừ nhỏ, 11 tuổi đỗ tú tài, 16 tuổi đỗ cử 
nhân. Năm 1890, Lương lên Bắc Kinh, dự khoa thi Hội, không đố. 
Trên đường trở vồ, ông qua Thượng Hâi mua đuợc cuốn Doanh 
hoàn chí luợc (lược ciií thế giứi) và một số sách Tây học khác. 
Vẻ đến Quãng Châu, nghe nói Khang Hữu Vi dâng thư lên Hoàng 
đế yêu câu cải cách không thành và đâ trở vê quê nhà mở Uiỉờng 
dạy học, ông ỉiẻn đến thăm, sau đó ở lại ngôi nhà gỗ lợp tranh 
của thầy, theo học suốt ba nầm. Lương hoàn toàn tiếp thu tư tuởng 
và chủ trương câi cách của Khang. Trong ứiời gian này, ông đă 
giúp Khang biẽn soạn sách Tãn học ngụy kình tháo.

Mùa xuân năm 1895, Khang cùng Lương lên Bắc Kinh dự kì 
tíii Hội. Lúc này, chiến tranh Trung Nhật (1894 - 1895) vừa kết 
Uiúc, ưiêu đình Man Thanh phải kí "điều ước Mă Quan" hết sức 
nhục nha với Nhật Bản. Các sĩ tử đêu rất căm phẫn, Khang liền 
vận động hơn 1,300 cử nhân dự ứú, ưong đó Luơng iầ người hiệp 
trợ đắc lực nhát, dâng bức thư thứ hai cho vua Quang Tự, phản 
đối điểu uức đầu hàng, tiến hành cải cách để tự lực tự cuừng. 
Cúng như lần trước, thư không đến tay vua, nhung đâ gầy một 
tiếng vang lớn ttong giới trí thức, kể cả một số quan lại, biết đến 
tư tuởng cải cách của Khang.

Kì ưũ này, Khang đỗ tiến sĩ, được bổ làm quan ở triều đình. 
Nhờ đó, ông có dịp làm qúen với nhiéu quan !ại ở trung ucmg và
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địa phuxmg, tiếp xúc vcĩi nhiều tầng l(Tp xa hội ở Bắc Kinh và 
các lỉnh. 'Pháng 8-1895, Khane, [.ương tổ chức Hội Ciỉ()mg học ở 
Bác Kinh, một học hội đầu tiên để ph(i biến tư tưởng cải cách. 
Cường học xuất bản một số báo chí như Vạn quốc công háo, Trung 
ngoại ki vđn để phổ biến Uicn sự, tuyên truyên cải cách, giới Ihiộu 
tư (uứng dân chủ tu sản phuxmg Tây. Cứ mười ngày, Hội tổ chức 
một kì diỗn ihuyế! có quan lại, trí thức, địa chủ, tư sản, học sinh... 
tới nghe. Hội lổ chúx; nhiều chi nhánh ở ọác địa phuưng (như 
Thin,ĩng Hải, Hồ Nam, Quảng Đông...). Hội Cuửng học hoạt động 
không lâu, thì bị phái bảo thii của tricii đình (do Thái hậu Từ Hi 
cầm đầu) công kích và cấm đoán. Sau khi Hội Cường học bị cấm 
đoán, hai ông lại (ổ chức ra Hội Báo quốc. Tổn chỉ của Hội Bảo 
quốc là ; bẳo quốc (bảo vệ Tổ quốc), bảo chủng (bảo vệ nòi 
giống). Hai ỏng giiRxng cờ cứu nguy Tổ quổc nhằm đánh thức 
nhiệt tình yôu nước của quân chúng nhân dân, nhân đó đẩy cuộc 
vận động cải luxnig ưở tíiành phong ưào yèu nước có tính quần 
chúng. Nhrnig không lâu, Hội Báo quốc cQng bị giải tăn.

Phong ưào duy tân cải luơng dân ciần có ảnh huửng iớn trong 
nước và đuực triổu đình biết đến. Vua Quang Tự khi đó mới 28 
tuổi, còn (rẻ và đầy nhiệt huyết, nhưng bị Thái hậu Từ Hi giành
hết Ihực quyỗn, nay muốn dựa vào phái cải cách tiến hành duy
tân vừa để thay đổi xa hội Trung Quốc, vừa thay đổi luôn cả địa 
vị lệ thuộc của mình vào Từ Hi Thái hậu. Sau nhiều lần bàn bạc 
với Khang Hữu Vi, vua Quang Tự đa phong cho Khang làm cố
vấn, tiến hành cải cách. Trong vòng 103 ngày (từ 11-6 đến
21-9-1893), vua Quang Tự đa ban hành một số pháp lệnh cải cách 
vê các mạt chính ưị, kinh tế, vần hóa - giáo dục và quân sự. Sử 
sách gọi đó ià "cuộc duy tân 100 ngày" hay "biến pháp Mậu Tuất". 
Nhưng các chiếu ỉệnh của vua Quang Tự đa bị phe bảo thủ do 
Từ Hi cầm đâu chống đối. Từ Hi bàn miru với thống soái Vinh 
Lộc, vốn là ngm>i Unh cứ của mình, chuẩn bị làm cuộc chính biến
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truất ngôi vua Quang Tự và truy nâ phái Duy tân. Đàm Tự Đổng, 
người của phái Duy tân biết đưựt' tin này, ngầm thương lưgrng với 
Viên Thế Khải, một irong những tuớng lĩnh của nhà Tharứì. đổng 
ưiời là người ứiam gia Cường học hội, tiến hành khởi sự tnntc để 
ngăn chặn bàn tay độc ác của Từ Hi và phái bảo thủ đề cửu vua. 
Viẽn Thế Khải là con người xảo quyệt ăn ở hai lòng. Một mặt y 
hứd trung thành với phái Duy tân, nhimg mặt ichác lại ngầm báo 
cho Từ Hi biết mọi việc. Do đó, Từ Hi đa tiến hànli tổ chúc chính 
biến vào đêm 21-9-1898, bắl giam vua Quang Tự và tàn sát phái 
Duy tân.

Tnrớc đảo chính một ngày, Khang nhận được mật chiếu của 
Hoàng đế, đa bỏ chạy vào sứ quán Anh và nhờ sứ quán Anh đưa 
ra nước ngoài. Luơng cũng được sứ quán Nhật bao che, rỏi trốn 
sang Nhật Bản. Nhiều lanh tụ khác của phái Duy tân bị bất và 
ngày 23-9-1898, sáu nguời bị giết, trong đó có Đàm Tự Đông. 
Phái bảo thủ muốn truất Quang Tự, nhưng Anh và Nhật Bản không 
tán Uiành. Hai nước đưa chiến hạm đến cửa biển Đại Cô, buộc 
phái bảo tíiủ vẫn phải giữ Quang Tự làm vua và chám dứt chính 
sách khủng bố, Nhúng vua Quang Tự từ đó hầu như lặng thinh 
không nói nửa lời, bị quản thúc ở Doanh Đài trong Trung Nam 
Hải đến chết.

Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu ưốn sang Nhật. Lúc đó, 
Tôn Trung SOTI đang hoạt động câch mạng tại Nhật, nghe tin 
Khang, Luơng đến Nhật, bèn cùng Trần Thiếu Bạch hẹn hội kiến 
với Khang, Lưomg. Nhưng Khang từ chối, chỉ có Lương đến gặp. 
Ba người nêu ra ý kiến của mình, tíiảo luận việc hgp tác. Sau đó, 
Tôn Trung Sơn cử Trần Thiếu Bạch đi gặp riông Khang, nhung 
Khang văn kiẽn quyết từ chối hợp tác với phái cách mạng Tôn 
Trung Sơn. Lương do dự khống dứt khoát, cuối cùng hợp tác khOng 
thành. Khang và Lương đa đi vận động Hoa Kiêu ở Nhậl Bản, 
Inđônêxia, Hoa Kì... lổ chúc Hội Bảo hoàng. Các Ong kiẽn ữì quân
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chủ lập hiến, phản đối hoạt (K)ng càch mạng do 'rồn Trung Sơn 
lanh đạo. ở  Nhậl Bản. Lmmg đa sáng lập và chủ biên báo Thaniì 
NịiliỊ, Tân Dãn tùng háo. Mặc dù ớ trong đàng Bảo hoàng, vãn
chưưng của Lưong đuang Ihời vẫn được hoan nghônh nhiệt liệl.
Chủ yếu là vì ông là người thống minh, mẫn (ịệp, nhạy bén h(m 
nginVi. ông đa truyền bả nền văn hóa và học thuyết tư tưởng dân 
chủ phưiĩng Tây và biết kết hợp với thời cuộc Trung Quốc đuưng 
thời ; ông đâ dùng ngồn ngữ văn chmmg lưu loát sinh động đổ 
diên dặi những cái mà nhân dân đuxmg thời quan tâm và cần 
ứúết ntiất.

Sau cách mạng Tân Hợi (1911), Khang và Lương tiếp tục ca 
ngợi chủ nghĩa cải lương. Năm 1913, Khang xuất bản tạp chí Bấí
nỉiần, phản đối chế độ dân chíì cộng hòa. Nàm 1917, Khang còn
ứiam gia hoạt động đira 'ĩuyên Thống ưở lại ngôi vua. Sau cuộc 
Vận động NgQ tứ (4-5-1919), Khang vẫn kiên ừì chế độ quân chủ 
iập hiến. Còn Lương Khải Siêu, (hi sau khi nhà 'Phanh sụp đổ, 
ông tham gia chinh phủ quân phiệl Bắc Kinh vứi tư cách là đại 
diện cho Dáng Tiến hộ do óng Uiành lập năm 1913. ông đa giữ 
chức Tổng trưởng Tài chính trong chính phủ Đoàn Kì Thụy. Nẳm 
1920, ồng tuyên bố "rút lui khỏi chính ưị, đi ở ẩn" và đến dạy 
học ở (rường Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh.

52 • TỐN TRUNG SƠN VÀ cuộc CÁCH MẠNG TÂN HỢI (1911)
ở  TRUNG QUốC

Tổn Trung Sơn (1866 - 1925), tôn iầ Văn, tự Đức Minh, hiệu 
Dật Tiôn ; hổi ở Nhật, ông lấy tôn Trung Sơn ; do đó, ỡng có 
lên là Tòn Văn, Tỏn Dật Tiên hay Tôn Trung Sírn. ông sinh ra 
ở thôn Thúy Hạnh, huyện Huưng Sơn. tỉnh Quảng Đông (nay là 
Thị Trung Sơn, Quảng Đône), trong một gia đình nống (lân, lúc 
đầu gia cảnh khó khản, sau nhờ khai hoang và chản nuôi, dần dần
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khá giả. Tổn sống và lớn lên ưên íiiảnh đấl có iruyền thống cách 
m ạn g , iại g ần  gQi với c u ộ c  số n a  luo đ ộ n g  củ a  nhân d ân , n ên -ô n g  

sớm có ý thức yêu nước, cứu giống nòi. Từ nãm 1879 đến 1883, 
Tỏn sang sống vói người anh cả kinh doanh tại Hồnòlulu (quần 
đảo Haoai) và Ihco học các irmVng ticu học. ưung học .của giáo 
đoàn Anh. Năm 1883, Tôn ưứ vẻ nu\rc tiếp tục theo học ở các 
ưuờng irung học ở Quảng Châu và Hồng Cồng. Từ 1886 đến 1892, 
Tôn vào học trường Cao đẳng Y khoa ở Hồng Công, đỗ nhất toàn 
ưuừng, đạt hục vị Thạc sĩ y khoa, ông có học Ihức quảng bác, 
đuợc bạn bè gọi là "Thông thiên hiểu" (Thông hiểu cả ười) và ưở 
ứiành danh y, đuực gọi là "Quốc thủ" (cánh tay cùa đất nuức). 
Trong hoàn cảnh đất rkuớc Trung Hoa đang bị đế quốc nuớc ngoài 
xâu xé, ồng Ihấy việc cứu nguy cho toàn xâ hội quan ưụng hơn 
là ưị bệnh cho một vài người, nên ông bỏ nghề y tham gia hoạt 
động chính ưị.

Năm 1894, Tôn Trung Sơn xuấl dương sang Nhật, rồi sang Mĩ 
để cổ dộng Hoa kiều tìm phircrag cứu nước. Tôn đa tập hợp được 
raột số Hoa kiều yêu nuức ở quần đảo Haoai, thành lập íiiột tổ 
chức cách mạng, lấy tên là H m g Trung hội, với tôn chỉ "đánh 
đuổi Mân llianh, khôi phục Trung Hoa. thành lập Chính phủ cộng 
hòa". Tháng 2-1895, Tôn về nước, lập ra những cư sở của hội 
Hưng Trung ở Hồng Công, Quảng Châu, Thượng Hải và liên lạc 
với các hội đảng bí mật như hội Kha Lao, hội Tam Họp và các 
tổ chúc nòng dân võ trang chống lại ưiẻu đình Thanh. Thấng 
10-1895, Tôn tổ chức cuộc khởi nghĩa đâu liên ở Quảng Châu. 
Nhưng cuộc khởi nghĩa chưa kịp nổ ra, đa bị ttiều đình llu n h  
phá vỡ. Triéu Thanh ữeo ưiưởng tìm bắt ông. Tôn phải chẬ> ra 
nuớc ngoài, tiến hành tuyên truyồn vận động cách mạng ở lUĩ và 
châu Âu. Nàm sau, tại Luân Đôn, Tôn. đa bị sứ quán, triềB. Tlỉsmh 
ở  Anh bát, may nhờ có bạn bè người Anh cứu thoát. Tfồiiặ"’tìỊỜi 
gian ở Anh, ồng đọc nhiều sách kinh tế, chính trị, vẫn hớa. cụà
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phmrng Tây, càng cúny cố quan diổm cách mạng dân chú lư sản 
của ông.

Tliáng 8-1897, Tôn Irỏ vc Nhật, tỉặp các đồng chi cQ, xây dựng 
nôn những (ổ chức hội Hưiig Truns ở lổcôharna và Đài Loan, Năm 
1899 - 1900, Tôn '1'rung SíTD tlự Jịnh tổ chức cuộc khởi nghĩa vũ 
trang mới ở Quảni! Chãu. Thời diểm này, cuộc khởi nghĩa Nghĩa 
Hòa Đoàn bùnc nố ở Sot Đông, Trực ĩ-ệ và Bác Kinh. Tháng 
8-190(3, cuộc khởi nghĩa vQ trang (ý Quẳng Châu đa nổ ra. Hai 
vạn nghĩa quân đa mở đầu cuộc tấn cdng vào Huộ Châu (nay Huệ 
Dircrng, Quảng Đông). Cuộc khởi nghĩa chỉ kéo dài Ợược một tháng, 
vi thiếu vO khí và liĩimg thực, nehĩa quân đa bị đánh bại. Tờn lại 
p h ả i ch ạ y  ra  nmirc ngoài, tiếp  lục  sự  nghiệp tuyân  ư u y ên  và tổ  

chức cách mạns. Từ 1900 đến 1904, Tốn đa qua lại nhiều nirớc 
ở châu Á (trong đó có Việl Nam), châu Âu và Mĩ, để xây dựng 
lại và phát triổn tổ chức cách mạng.

Duứi ảnh hường của TOn rrune Sem, các trí thức tư sản và tiểu 
tư sản trone nước cũng lần lưcĩt Ihành lập mội số tổ chức cách 
mạng tưomg lự, như hội Hoa Hưng ở ÌYuừng Sa, hội Quang Phục 
ở Thuợng Hải. Nửm 1905, tại Tõkiồ (Nhật Bản), Tôn đă tích cực 
Ihũc đẩy việc hợp ohất hai tổ chửc irẽn vói hội Hưng Trung thành 
một đảng thống nhắl, lấy tén lá Trung Quốc Dồng minh hội và 
đuựí-’ bầu làm Tổng lí (ctiủ tịch Đảng). Đại iu)i đa thOiig qua cưcmg 
lĩnh cách mạng do Tôn Trung Sem khiVi thảo, với nộí dung "Đánh 
đổ Man llianh, khỏi phục Trung Hoa, kiến lập (lân-quốc, bình 
quân địu quyén". Cùng nãm, Trung Quốc Đồng minh hội ra tờ 
Dãn báo, làni cư I^uan ngôn luận chính thúc cùa mình. Trong sô' 
đầu liên, Tôn đa cỗng bố nội dung cơ bản của cương lĩnh cách 
mạng dân chủ Trung Quốc thành ba chủ nghĩa- (Tani dân chủ 
nghĩa) ; dân tộc, dân quyên, dân sinh. í.ân đầu tiên irong lịch sử 
Tning Quốc, lí luận và cưiTng lĩnh cách mạng dân chủ được dồ ra 
một cách toàn diện. Tở Dân háo đa có tác dụng Ci1 VQ lớn lao
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đối V('ri phong tiào cách mạng của nhàn dân Trung Quốc, một inặl 
tiến hành luận chiến với phái lập hiến Khang Hữu Vi, Lurmg Khải 
Siêu, một mặt ỬIÚC đẩy tiến hành khởi nghĩa vũ trane. Từ 1905
đến 1911, Trung Quốc EHlng minh hội đa phát động tám lần khỏi
nghĩa vũ írang, tổ chức binh biến ở các tỉnh miên Nam. Tuy những 
cuộc khởi nghĩa này đèu thất bại, vì chưa được chuẩn bị chu đáo, 
nhưng đa lạo ưiành một tinh thế cách mạng sôi nổi ở Trung Quốc.

Để cứu van lình hình sụp đổ và ngãn cản cách mạng, từ năm 
1905, triều đình Man Thanh lần lượt ban hành một số pháp lệtth 
cải cách, nội dung gần giống như những pháp lệnh ưong phong 
ưào Di^ tân năm 1898. Triều đình hứa sẽ ban hành Hiến pháp 
năm 1913 ; ưong thời gian chuẩn bị se thành lập các tổ chức dự
bị lập hiến như "Viộn tư chính" ở trung ương và "Cục tư nghị" ở
các địa phuơng để chuẩn bị tiến tới ưiệu tập Quốc hội và ban bố 
Hiến pháp. Một số người thuộc tầng kíp đại tư sản và tíí thức 
phong ưào, trong đó có những nhân vật nổi tiếng (rong phong trào 
Duy tân trước đây như Khang Hữu Vi, Lưomg Khải Siẽu, đa lin 
tưởng vào những lời hứa cải cách của triêu đình Man Thanh. Họ 
đua nhau gia nhập các tổ chức lập hiến, thúc đẩy triỗu đình Man 
'rhanh thực hiện ban hành Hiến pháp. Bỗng nhiÊn, tháng 5-1911, 
ưiêu đình Man Thanh cho ra đời "Nội các hoàng tộc", ưong số 
13 thành viên thì 9 ngưửi là quý tộc Man TTianh. Việc tíiành lập 
"Nội các hoàng tộc" đa bộc lộ tính chất giả dối của phong ưào 
cải cách. Đồng thời, ưiều đình Man Thanh công bố lệnh quốc hữu 
hóa đuừng sắt và vay tiỗn của các ngân hàng các nước Anh, Phấp, 
Mĩ, Đức để xây dựng đuờng sất. Việc quốc hO\i hóa này đa mức 
mất quyền lợi xây dựng đường sắt của giai cấp tu sản dân tộc. 
Do đó, một phong ưào "giữ đường" đa bùng lên rầm rộ ưong 
cả nuức.

Ngày 10-10-1911, nhân lúc triêu đình Man Thanh đang tập tnmg 
đối phó với phong trào ”giữ đường" ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc 
Đồng minh hội đa vận động được binh sĩ ở thành phố Vfl Xương
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(H ồ lìá c )  nổi dậy  kh(7i nghĩa, ch iếm  kho VQ khí v à  d inh  tổng  đốc. 
Cu(X’ khởi nghĩa VQ Xương giành đuực thắng lợi, mờ đầu cuộc 
Cách mạng Tân Hựi (1911). Híii ngày sau, quân cách mạng chiếm 
luôn đuợc Hán Khẩu và Hán Dưirng. Phons irào cách mạng bùng 
nổ ừ nhiêu lỉnh khác. Chỉ irong vòng íiiộl Iháng, đă có 14 lỉnh 
trong số 24 lỉnh của Trung Quốc luyên bỏ' thiết lập chính thể cộng 
hòa, Nhiều ncri, nỗne dân (la vùng lên đrt( phá nhà cửa cùa bọn 
địa chii cường hào. Cuộc khưi nghĩa vo Xucmg đa dẫn đến cao 
ưào cấch mạng đân chủ tư sản rộng l(1rn.

Tuy nhiên, trong lúc này, Trung Quốc Đồng minh hội lại khồng 
cố sự thống nhất về tư tưởng, cOng như về tổ chức, nhiều lanh tụ 
bị bắt hoặc bị giết sau các lân kỈKTi nghĩa thất bại. Tôn Trung Sơn 
đang ẩn náu ừ nuKTC ngoài để tránh sự truy na của chính quyên 
Măn Thanh. Tjnh hình đổ khiến cho Trung Quốc Đổng minh hội 
Ichóng kịp thời lănh dạo được phong irào và phái tư sản iập hiến 
đa lìm cắch đoạt lấy quyỗn lành đạo ở các tỉnh.

Ngày I0'12-1911, đại biỂu các tỉnh họp đại hội tạị Nam Kinh 
đổ tổ chức Chính phủ trung ưưng lâm thời. Ngày 24-12, Tôn Trung 
Sim từ nuitc ngoài ưở vê, do uy tín của ông quá lớn, nên đa đuợc 
đại hội đ<ĩ cử làm Tổng thống của Chính phũ trung ương lâm Uiời. 
Lô Nguyôn Hồng, nguyên lầ thống lĩnh quân đội tỉnh Hồ Bắc, chù 
tịch chính phủ cộng hòa tỉnh VQ XutTng, đại diện phái lư sản lập 
hiến làm Phó tổng Uiống. Trong chính phủ, đa sô' thuộc phái tư 
sản íập hiến. Ngày 1-1-1912, Tồn Truag S(m nhậm chức Tổng 
thrtng lại Nam Kinh và tuyên bố thành lập Trung Hoa dân quốc. 
Hội nghị đại biểu các tỉnh ưở thành Tham nghị viện. Chính phủ 
lâm ứìòi ử Nam Kinh đa han bố một loạt pháp luật và chính lộnh 
có lợi cho chính uị dân chủ, soạn thảo Lâm thời ước pháp, có 
tính chát một hiến pháp của Trung Hoa dan quốc.

Phái tư sẳn lập hiến ưong chính phủ đa ép Tồn Trung s<jn thỏa 
hiộp V(V| Viên Thế Khải. Tồn cũng cho rằng "mục đích dân quốc
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đa đạt được", nên ra luyên bố : Nếu vua 'Ilianh thoái vỊ và Viên 
Thế K hải tá n  th àn h  lập  C’ộ n g  h ò a  th ì 'Ih a m  nghị v iện  sỗ bầu  Viên 

làm Tổng thống chính thức. Viên Thế Khải là đại thần của iriều 
đình Man Thanh, đă từng làm tổng đốc tinh Trực I.ệ, kiêm Ihống 
lĩnh quân đội Bắc Dutmẹ. Truik khi cách mạng rân Hợi bùng nổ 
hai năm, do bất hòa vồ quyén lợi vứi một số quý tộc Măn Thanh, 
Viên đâ cáo quan về nhà. Khi cách mạng bùng nổ, triẻu đình Mân 
Thaiih buộc phải vời Viên ra ưao cho quyền lớn ; Khâm sai đại 
thân, thống lĩnh quân đội và tổ chức nội các, hi vụng Vien trấn 
áp được cách mạng. Song Viên 'íìiế Khăi ià con người xảo quyệc 
và có nhiều Ihain vọng. Viên nhận thấy triều đình Man llỉanh đa 
đến ngày tận thế, nên Viên xoay sang chủ trương đàm phán với 
phe cách mạng. Một mặt, Viên cho ngưcri đi tiến hành đàm phán 
với phe cách mạng, nói rằng Viên cQng tán Ihành cộng hòa, một 
mặt Viên cho quân đội tiến xuống phía nam đánh chiếm Hán Khẩu, 
Hán Dương để buộc phe cách mạng phải nhân nhượng vứi y. Các 
nước đế quốc cũng phụ họa thẻm : Nếu hai bên không đi tới thỏa 
hiệp, nội chiến kéo dài ảnh huởng lới công việc kinh doanh của 
họ tíiì các nước đố quốc sẽ tiến hành can thiệp.

Ngày 12-2-1912, Viên Thế Khải đâ buộc vua Thanh là Phổ 
Nghi, lúc đó mới hơn 10 tuổi, thoái vị. Ngày 13-2-1912, Tôn Trung 
Sam từ chức Tổng thống lâm thời trưiỸc Tham nghị viện. Nhưng 
cnrớc khi lừ chức, để ngăn ngừa đa lâm phản ưắc của Viên, Tôn 
Trung Som đa đỗ xuất ba đìỗu kiện : Địa điém của chính phủ 
Trung Hoa dân quốc đặt ở Nam Kinh, Tổng thống Viên Thế Khải 
phải xuống Nam Kinh nhậm chức và phải lỏn trọng bản Lăm thời 
ước pháp (Hiến pháp lâm Ihời). Hai ngày sau (15-2), Viôn Thế 
Khải được bầu làm Tổng thống chính Uiức của nước Trung Hoa 
dân quốc. Biết ro Nam Kinh ià trung tâm của phong trào cách 
mạng, nên Viên đă bầy đặt mưu kế buộc chính phủ Dân quốc dể 
y ở lại Bắc Kinh. Sau đó, Viên từng buức phản bội lại bản Lâm
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ihới Mí>( pháp, tưức N’) dần thành quả cách mạng Tân Hợi. Viên 
tự tiện vay tiền của nư(ĩc naoài khỏriH Ihông qua 'ITiam nghị viộn.

'niání 8-1912, Tỏn Trung S(ĩn căi tổ lại Đồnc minh hội, thành 
Qnấc dồn đáng, Tồn dược cử [àiii I.í sự trưcỉ̂ ng crrmVng ban diều 
hành). Quốc dân đản« chiếm đưực đa sổ ghế trong Quốc hội và 
dấu (ram chống lại sự phản bội của Viên Thế Khài. Ngày 20-3-1913, 
Viên sa người ám sái Tống Giáo Nhân, lanh tụ của Quốc dân 
đảng trong Quốc hội. Bộ mặt phản độne của Viôn Thế Khải đă 
hoàn toin bộc lộ. Tòn Trung S(Tn tập hợp các lực lượng cách mạng 

các tỉnh phía nam chống lại Viên, nhưng bị Viên đàn áp nhanh 
chỏng (lịch sử gọi là Cuộc cách mạng lầti thứ hai). Thắng Igri 
cằng làn cho Viên thêm lộng hành. Viên giải tán Quốc hội, phế 
b6 Lậrn ihời ước pháp, công bố hiến pháp mcH, thay đổi cơ chế 
nhà nircc, thâu tóm tất cả quyền hành vào tay mình. Thế ỉà mọi 
tỉiể chế dần chủ được ra đời trong cách mạng Tân Hợi đều bị thủ 
tiêụ:.’.V{t!T chuẩn bị dư luận, dự định sẽ lên ngỏi hoàng đế ngày 
1-1-1910, thiết lặp lại đế chế T rung  Hoa. Tháng 12-1915, Tôn 
Trung Sơn phái động cuộc "vận động hộ quốc (bảo hộ quốc gia)" 
và ra 'Tuyên ngồn đánh Viên". Phong trào cách mạng lan rộng 
toàn qufc. Quân đội cách mạng của các tỉnh miổn Nam liên kết 
với nhai, đánh bại quân đội của Vièn Thế Khải. Vừa sợ hai vừa 
túc giậi, Vién đa sinh bện}i và chết ngày 6-6-Ỉ916.

Sau chi Viên Thế Khải chết, tướng bộ hạ của Viên là Đoàn K) 
Thụy lẻi thay thế nắm chinh quyỏn ở Bắc Kinh. Năm 1917, Đoàn 
giải tán Quốc hội. Do chinh sách dựa vào Nhậi cùa chính quyôn 
Viên - Đoàn, nhường nhiêu quycn lựi cho Nhật, khiến mâu (huẫn 
giữa NỈỆI với Mĩ. Anh, Pháp... ưở nổn gay gắt. Các nưức đế quốc 
phuơng Tây giúp cho các lực lưi,rng quân, phiệ( lay sai chiếm cứ 
các yùrtí ử Trung Quốc, gầy ra cục diện hỗn chiến liên miên.

Năm 1917, Tôn Trung Sưn íriộu tập tại Quảng Châu hội nghị 
Qúô'c h)i bất thường, thành lập Chính phủ Hộ pháp quân, đuực
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bâu làm Đại nguyên soái, tuyên thộ Bác phạt. Năm 1921, '1'ôn 
được đé cử Đại Tổng ứiống đặt biệt Trung Hoa dãn quốc. Chịu 
ảnh hướng cuộc Cách mạng tháng Mười Nga 1917 và cuộc vận 
động NgQ Tứ (4-5-1919), Iháne 1-1924, Tôn Trung SíĩD da ưiệu 
tập Đại hụi đại biểu toàn quốc lán thứ nhất Quốc dân đảng Trung 
Quốc, thững qua tuyên ngốn, bổ sung ba nội dung mới vào chủ 
nghĩa tam dán : "Liên mình với Liên Xâ, tiên minh với Đáng Cộng 
sán, dựa vào công nông". Chíoli phủ cách mạng ở Quảng Đông 
đưtrc củ n g  c ố  lực lư ợ ng  VQ tran g  cách  m ạng  đ ư ợ c  xây  dự ng , trư ờng  

Quân sự Hoàng Phô' được thành lập để chuẩn bị cho cuộc Đông 
chinh và Bắc phạt, tiêu diệl các thế lực quàn phiệt, thống nhất đất 
nước. Tháng 11-1924, nhận lời mời của Phùng Ngọc Tường, Tôn 
Trung Sơn lẽn Bắc Kinh ứiảo luận việc nước. Không may, Tỏn bị 
mấc bệnh và mất ở Bấc Kinh njày 12-3-1925, Ibọ 59 tuổi. Thi 
hài của Tồn Trung Sorn đmrc đira vỗ Nam Kinh, mai táng trong 
khu lăng mộ "Tử Kim Sơn”. Nhân dân Trung Quốc mai mai tuởng 
nhớ người thầy vĩ đại, nhà cách mạng liên phong của phong Irào
cách mạng dân chủ tư sản ở Trung Quốc.

53 - VỤ BẮT GIỮ TÔN TRUNG SƠN 
^  CỦA SỨ QƯÁN NHÀ THANH ở  LUẢN ĐỎN

Sau khi tổ chức ra chính đảng cách mạng của mình là Himg 
Trung hội và bắt liên lạc với các hội đảng bí mật ở ưong nuức, 
Tôn Trung Sơn tiến hành cuộc khởi nghĩa vO trang đầu tiên ở 
Quảng Châu vào tháng 10-1895. Nhưng ưoớc ngày khởi nghĩa, 
trong nội bộ có kẻ làm phản, kế hoặch khởi nghĩa bị bậi lộ, hơn
70 nguời bị bất và bị giết. Triều đình Man Thanh ưeo giải 1.000
dồng bạc cho ai bắt được Tôn Trung Sơn. Tôn buộc phải dời 
Quảng Châu sang Nhậl, rồi từ Nhậl đi Haoai Mĩ và sang Anh. 
Trong ư»ời gian bôn ba ở nuức ngoài, ông có điều kiện tiếp xúc
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với nồn dân chủ tư sán và dân dán hình thàníi chủ nehĩa Tam dân 
trong ông.

Một buổi sártg tháns 10-18%, Tòn Trung Stm lừ một khách sạn 
ở Luân Đòn đi ra để ỉĩặp giáo sư Kan Kanlây, một người quen cữ 
ở học viện y khoa Hư(Tng Cảng, (ìiửa đưírng, ông bị người của sứ 
quán nhà 'lìianh bất giữ, chuẩn bị đưa vồ nước trị (ội. Tổn Trun^ S(ĩn 
m ất liên lạc với bên  ngoài, tính m ụng như  "n a à n  cân  treo  sợi tó c" . 

May nhở một cổng nhân quéi dọn người Anh làm việc trong sứ 
quán Trung QuốCv mang hộ bức thư của ông đến cho giáo sư Kanlây.

Nhận được tin, Kanlây lập tức đến cục cảnh sát Anh nhờ can 
ứiiệp, nhưns họ làm ngơ. ông bòn nhở giới báo chí giúp đỡ. Ngày 
hôm sau, trên các tờ báo lớn ở Luân Đôn, đều đãng tin : "Hành 
động bắt người ưái phép của sứ quán Trung Quốc", Những người 
dân Anh ủng hộ cách mạng Trung Quốc còn đến bao vây sứ 
quán, đòi ứiả Tôn Trung Sem, chính phủ Anh mới chịu ra mặt can 
ứiiộp- Curti cùng, sứ quán nhà TTianh buộc phải trả (ự do cho Tôn 
Trung S(m.

54 • HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG 
CỦA TÔN TRUNG SƠN ở  VÍỆT NAM

Sau cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Quảng Châu năm 1900 ứiất 
bại, Tôn Trung Sưn đa sang Viẹi Nam. Năm 1902, Tôn đa đến 
Chợ Lớn (Sài Gòn - Gia Định). Trong số Hoa kiêu ờ Chợ Lứn, 
Tỏn có một nguòi bạn là Hoànti TiK>ng, chuyên sinh sống bằng 
nghê làm giá đỗ. Nhà Hoàng 'luừng là cơ sở để T?ôn cu trú mỗi 
khi sang tuyên truyồn cách mạng. Nguửi ngoài đều tiR^ng Tôn lầ 
người làm'^mướn cho Hoàng Tường. Khi đố, ở Nam Kì (Việt Nam), 
Hoa kiêu đa thành lập ra các bang hội hoạt động chống Man 
Thanh, irong dó tổ chức lớn nhất là Hồng mõn Tam hợp hội đa 
tập hợp đến 70 - 80*ỷf người lao động, nhưng hợ lại chia re ưiành

169



các nh(')m nhỏ dấu đá nhau. Tồn Trung Stm đa lìni cách Ihống 
nhất các phe nhóm lại, hưirng họ vào cuộc đấu iranh chung làm 
cách mạng, lật đổ triều đình Măn ITianỉi và ồng đa thành công. 
Sau khi Tòn lập ra Hưng Trung hội ở Việl Nam, những người 
cách mạne Hoa kiêu đa nô nức quyên góp liên bạc dể ùng hộ và 
lập ra "đội cảm tử" vỗ Trung Quốc tham gia khới nghĩa.

Nãin 1905, sau khi thành iập Truỉiịi Quốc Dầnịi minh hội ở 
Nhật Bân, Tổn da cùng inột số đỏng chí của mình sang Chợ Lớn 
đề phát iriổn các hội viên, ông tập hợp các thủ lĩnh Hông mỏn 
Tam hợp hội và các nhân sĩ nổi tiếng ở Nam Bộ để phân tích sự 
hủ bại thối nát của triéu đình Măn Thanh và âm mưu xâu xé 
Trung Quốc của bụn đế quốc Nhật Bản và phm Tng Tây. ồng kẽu 
gọi mọi người sát cánh lật đổ nhà Thanh, thành lập Dân quốc và 
phê phán chủ (nnmg quân chủ lập hiến của Đảng Bâo hoàng có 
th ế  lụx: lúc đó. ô n g  cOng b à y  cách h o ạ t đ ộ n g  bí m ật đ ể  ư á n h  sự 
đàn áp của Pháp và sự phá hoại cùa Đảng Bào hoàng. Dần (lân 
à Sài Gòn - Chợ Lrìii đa hình thành một tổ chức cách mạng vòng 
ngoài cùa Đỏng minh hội, tập hợp nhiều nhà cách mạng Hoa kiồu, 
ưong đó có cà những chí sĩ Việt Nam tham gia. Hụ đa lập ra các 
"Đội nghĩa dang", (rong các đội này có mặt ohiêu chiến sĩ cách 
mạng Viột Nam, để sau này trở về Trung Quốc tham gia khởi nghĩa.

Tôn Trung Sơn đa đặl trụ sở cơ quan lanh đạo khởi nghĩa của 
Đông minh hội ở Hà Nội. Tốn đa đích thân chỉ huy hoạt động 
khởi nghĩa VQ trang của nhân dân các tìnli biên giới Trung Quốc 
giáp Việt Nam, nrti tiếng nhất là cuộc khởi nghĩa Trấn Nam quan. 
Trước khi nổ ra cuộc khởi nghĩa, Tôn da đến Hà Nội để chuẩn 
bị kế hoạch cung cấp quân Irang. vO khí. Ngày 26-10 (âm lịch) 
nâm 1907, lệnh khởi nghĩa ban ra. Hàng vạn chiến sĩ cách mạng, 
trong đó ngoài nguừi Trung Quốc, còn có nhiôu nguừi Việt Nam, 
Phiiippin, Ấn Độ. Nhậi Bản, Pháp... Uiám gia, đa ồ ạt từ Việt Nam 
vượi qua Trấn Nam quan (nav !à Hữu nehi quan) đánh chiếm ba
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pháoi đài quan trọne ở biên gi(ti Trung Quốc và 'l'rấn Hác, Trấn 
Trun:g và Trấn Nam. Ncày hôm sau, Tổn lừ Hà Nội đa sang pháo 
đài Trấn Bác, đích thân chi huy irận địa. Quân đội Mân '1'hanli 
dùng trọng pháo và lập trung hàng vạn quân đánh Ihành suốt một 
ngày hiú đẽm, nhưng bị đẩy lui. Quân cách mạng còn chiốm thêm 
một cứ diếm ở cạnh pháo đài Trấn Bấc. Quân llianli quay sang 
bao vây phong tỏa ba pháo dài này. Ngày 5-11, do hếl đạn và 
luxrng (hực, quân khởi nghĩa phá vây, chạy sang Viột Nam ; sau 
đó pihân lán vồ càc địa phươne để đánh du kích hoặc đí.Ti thời cơ.

'iTiều đình 'Hianh rất hoang mang trước hoạt động cách mạng 
của Tôn Trung Sơn ở Việt Nam, cử phổng viên gặp cồng sứ Pháp 
ở Bẩc Kinh, yêu cầu phía Pháp trục xuấ( Tõn Trung S(m ra khỏi 
Việt Nam. Được lệnh của Pari, chính quyên bảo hộ Pháp ở Việt 
Nami đa ra lệnh cấm Tôn Trung Sơn sinh sống ở Việt Nani. Vì 
thế, Tỏn Trung Sưn đa rời Việt Nam sang Xingapo tháng 2-1908. 
Tuy nhiên, hoạt động của những nguời Hoa ỉõêu yêu nước ở Việt 
Naiĩii ủng hộ phong ưào cách mạne của Tôn Trune Son vẫn liếp tục.

55 - ’TÒ1 TIN TƯỞNG TRlỀl) TIÊN NHẤT định độc LẬP"

s.au cuộc chiến tpanh Nga - Nhật (19(>4 - 1905), Triều Tiẽn 
từng bước irớ thành ứiuộc địa của Nhậl. Itồ Hirổbôini chinh là 
viên thống giám thứ nhất cúa Nhật cai ưị Triỗu Tiên năm 1905. 
Y clhính là nguời thiết kế kố hoạch ihOn tính Triều 'l iên. Cảnh 
mất niiức nlià tan đa làm cho nhân dân Triều Tiên đau XỐI, những 
ngiiOri yẽu nuớc có chí khí như gia đình An Trọng Càn càng khồng 
chịu nổi.

Siau khi cha ốm mất, An Trọng Căn từ biệt mẹ và vợ, ra nước 
ngoàii, vào (háng 3-1907. Truức khi đi, anh viết một bức Ihư cho 
em Itrai biổu (hị quyết tâm thề chết cho Tổ quốc, đông thời làm 
bài uhiT thất ngôn, ưong đó cớ câu :
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Nam nhi có chí khi xuất dưmg,
Nếu khởng thành côĩìg, chếí khõriỊi vẻ quê hư<m .̂

Đầu tiôn, anh đốn vùng biền Đống Bác Trang Quốc. Sau đó, 
anh sang Vlađivôxtốc của Nga hoạt độne troiiiì tổ chức Thanh niên 
yêu nuớc ở đó. Anh tham gia đội nghĩa binh 'Iriỗu 'lìcn chống 
Nhật do Lí Phạm Doăn lanh đạo. IJ  Phạm Doan - Tổng đốc nghĩa 
binh - phong cho anh là irung tuứng Iham mưu. Tháng 7-1908, đội 
nghĩa binh vượt sông, tập kích về Triéu Tiẽn, nhưng thấí bại. Chỉ 
còn An Trọng Căn và bốn nguời nữa ứioát hiểm, vuợt qua muôn 
vàn khó khăn mới ưở lại đuợc Vlađivôxlốc.

Tháng 7-1909, chính phủ Nhật quyết đinh thôn tính Triều Tiẽn, 
biến thành thuộc địa. Tranh thủ sự ủng hộ của Nga, chính phủ 
Nhật cử Itô Hirõbômi sang Cáp Nhĩ Tân đàm phán với đại diện 
Nga. Bấy giờ, An Trọng Căn ĩà phóng viên của tờ Bại đồng công 
bào đống ở Nốvổkiépxcơ. Biết tin ítổ Hirôbômi sắp sang Đồng 
Bắc Trung Quốc. Tờ Đại đồng CÔỈÌỊỈ háo mở cuộc họp cấc chí sĩ 
kháng Nhật tại Vlađivôxtốc bàn kế hoạch phản kháng. An Trọng 
Căn nói : "Nhật Bẳn ià kê thù của nuớc la. Uô Hirôbômi là kẻ 
chủ mưu xâm lược nuớc la. Lần đi này của y nhất định liỗn quan 
tởi việc thôn tính Triêu Tiên, Không trừ khử [âo già này, thì chúng 
ta mất nước có ngày. Tôỉ nguyện lấy cái chết để báo đền Tổ quốc. 
Phải trừ khử ỉao già này !". Cuối cùng hội nghị quyết định ưao 
nhiệm vụ giết Itô Hirôbômi cho An Trọng Căn.

Ngày 22-10-1909, An Trọng Căn đến Cáp Nhĩ Tân để tìm hiểu 
tình hình và ngày giờ Itô Hirôbômi đến đảy. Sáng sớm ngày 26-10, 
An Trọng Căn mặc âu phục, đầu đội mQ luữi irai, bên ngoầi khoác 
áo choàng ngắn, để súng ngán vào túi áo choàng, rồi đi đến nhà 
ga Cáp Nhĩ Tân. Anh đến mội quán trà, vừa uống ưà vừa quan 
sát động tĩnh xung quanh. 9 giờ rươi, chuyến tàu hỏa đặc biệt chở 
Itò Hirôbồmi từ lừ tiến vào ga. Lúc ấy, An Trọng Căn đa đí vào 
chỗ tiếp đón một cách thuận iợi. Anh đintg phía sau những người

172



lính bỏnu súng chào, hai niắt dỗn vào lao già Nhật Bản Uiẵp bé 
mới từ toa tầu xuống, đang duyệt đội danh dự. Đoán định người 
này là Itô Hirốbôml, nhanh như cát, An Trọng Càn nít khẩu súng 
npắn từ túi áo choàng và bớp cò. Itô bi trúng đạn, đưa đi cấp 
cứu, nửa liếng sau tắt thở.

Cảnh sất Nga giao An Trọng Căn cho lanh sự qụán Nhật Bản. 
Trải qua một thời gian điều (ra, lòa án Nhật Bản đưa An Trọng 
Căn ra thẩm vấn. Trirớc tòa, An Trọng Cãn trả lời ; "Hành động 
của tỡi không phải là ám sát cá nhân. Đây là cuộc chiến đấu của 
tôi với danh nghĩa là trung tướng tham mưu đội nghĩa dũng kháng 
Nhật, váí mục đích thức tỉnh thanh niên Triồu Tiôn đấu tranh cho 
nôn độc lập của Tổ quốc”.

ờ  Bình Nhưỡng (Triều Tiên) có một luật sư nổi tiếng là An 
Bính Toản yêu cầu bào chữa cho An Trọng Căn, nhưng Nhật khước 
từ. Đầu tháng 2-1911, An Bính Toản cùng với hai người em ưai 
của An Trọng Cán sang thãm anh trong nhà tù. An Bính Toản, 
sau khi tiuyên đạt lời của mẹ An Trọng Căn nhắn cho anh, đau 
buồn nói : "Thế là mẹ con anh không còn được gặp nhau nữa, 
thật là tình lí khó chấp nhận". An Trọng Căn nói : "Tôi chỉ uếc 
ià chưa thục hiện đuực toàn bộ sự mong ước của íiùnh, Đất nuớc 
Triồu Tiên vẫn nằm dưới gót sắl Nhật Bân”. Nói xong, anh uất 
ức nôn r a  m áu.

Ngày 14-2-1911, An Trọng Cản bị tuyên án tử hìnli. Ba ngày 
sau, viên chánh án đến nhà lao hỏi anh có kháng àn không ? An 
Trọng Căn cự tuyệt và viết một bài ứiơ tuyệt mệnh ;

Trời đđl đáo điên,
Nghĩa sĩ cám khái.

. Tòa nhà sắp đố,
Một CỘI khó đỡ.

Ngậy lS-3, An Trọng Căn gặp hai em trai lần cuối, anh dặn 
dồ hai em thay anh chăm sóc mẹ già, đồng thòi dặn hai em hay
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chôn cất anh gần cồng viôn Cáp Nhĩ 'íần. Bao giờ nước nhà độc 
lập hây mang hài cốt anh vổ quê hưtrng.

10 gãờ sáng ngày hỏm sau (26-3-1911), An Trọng Căn mặc bộ 
quân dân tộc Triều 'liên mới đem từ quc nhà sang. Anh đi 
eiữa hai tên lính áp giải, una dung ra pháp (mừng. Viên iáểm sát 
Nhậi hỏi : "Anh có di chúc gì khổnc ?", Người chiến sĩ chống 
Nhậ( An Trụng Căn trả lời ; "Người ta chl chết có một lần, tôi 
quyết klìône sợ chết. Tổi tin tiHỶng Triêu Tiôn nhấl định độc lập. 
Đông Á nhất định hòa bình". Nói xong, anh ung dung tuẫn tiết.
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CHIẾN TRANH THE GIỚI THỬ NHẤt

56 • TRẬN VÉCĐOONG - Mồ CHÔN NGỰỜl 
CỦA CHíẾN t r a n h  ThẾ Clól THỨ NHẤT

Véccloong (Vcrdun) là. một (hàtưi pliô' xung yếu ở phía dồne 
Pari, là cliểm tiền liêu cùa đoạn yiữa chiến luyến cúa quân Pháp. 
Chiến cuộc mri đây đa diễn ra từ thánc 2-1916 đẽ'n Iháne 12-1916. 
Đây là một chiến dịch mang tính chấí Cịuyếl định của quân Pháp 
chống cự lại quân Đức trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Quân Pháp bổ' tri trận địa trên thành iQy cổ V(ỹi những cống sự 
đa chuẩn bị từ trước. Quân Pháp có li sư đoàn với 600 cỏ pháo 
đm.Tc bổ Irí thành ba tuyến trận địa, irong đó năm sư đoàn đóng 
ở phía bác, ba sư đoàn đónc ở phía đồnc. dône nam và ba sư 
đoàn dự phỏng đóng ở phía íây sông MiYdiT (Meuse).

vâ phia Đức, ý đồ của Tổna tư lộnh quân đội Đức tuứng 
Phankcnhen chọn Vécđoong làm điểm quyết chiến chiến lược, thu 
hút phần lớn quân đội Pháp về đây đổ liCu diột, buộc Pháp phải 
cầu hòa.

Đảm nhiệm tấn công Vécđoong là quăn đoàn thứ 5, dưới sự 
chỉ huy của Hoàng thái tử Đức, tướng Krổnprinxơ (Kjonprinz). 
cùng với một số quân đoàn khác, tổng cộng lầ 18 sư đnần với 
hem 1.2(X) cỏ pháo, 170 máy bay. Sau đố, lực lượng của Đút tăng 
lên 50 sư đoàn, chiếm mội nửa cổng số binh lực của Đức ừ mặt 
ưận phía lây.

Mở đầu chiến'dịch, ngày 21-2-1916, quân Đức bất đầu na pháo 
vào ưận địa Pháp ưên phạm vi 40 km, nliấi là vùng tam giác giữa 
Vécđoong và các Ihành phố ưên sông Mơdơ. Chỉ trong khoảng 
th(M gian lừ 7 giờ đến 15 giờ ngày 21-2, Đức đa na vào đây h(yn 
hai triệu quả đạn. Trôn mảnh đất này, tất cả dồu bị hủy diệt. Sau
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ưận na pháo, 16 giờ 45 phút, bộ binh Đức bấl đầu tản cồng. Quân 
đội Pháp chỉ có 4 sư đoàn phải đối phó với 10 sư đoàn Đức, nên 
ngày đầu tiên, chiốn luyến thứ nhất đa bị thất thủ. Trong năm 
ngày , q u ân  Đ úc đ a  tiến  sâ u  vào  5 kiTì v à  ch iếm  lĩnli p h áo  đài 

Đòmông, một cứ điổm phòng vệ quan ưọng trên chiến tuyến thứ 
ba cùa Pháp.

Pháo đài Đômồng ứiấl ứiủ, tưilrng Sáp. Tổne tư lệnh quân đội 
Pháp cử tưiýne Pêtanh (Pétain), Tư lệnh tập đoàn quân thứ hai, làm 
chỉ huy mặl trận Vécđoong. Lúc này, viện binh Pháp cũng đuợc 
điêu động đến Vécđoong để tăng cuừng phòng vệ. 'lYận luyến của 
quản Pháp dần dần ổn định. Tướng pẻtanh đa sử dụníi đưởng quốc 
iộ thông lừ miền Nam Pháp lên Vécđoong, "con đuửng thiêng 
liẽng" (voie sacrée) để vận chuyển quân đội và thuốc men, đạn 
dược từ hậu phutmg ra tiên tuyến. Từ ngày 27-2 trở đi, cứ mỗi 
tuần, đoàn xe tải gồm 3.900 chiếc vận chuyển được 190.000 lính,
25.000 tấn đạn dược và các quân trang quân dụng khác. Đây là 
cuộc vân chuyển quy mô lớn lần đâu tiên trong lịch sử chiến tranh,

Từ ngày 6-3, phạm vi tấn công của quân Đức mở rộng sang 
phía tây sông Madơ, chiếm cao điểm 304 và 295. Quân Pháp 
không ngừng phản kich, mỗi trận địa đẻu giành giật nhau nhiều 
lần, hai bẽn đêu bị thưcmg vong rất lớn. Cuối tháng 6 đầu tháng 7, 
quân Đức sử dụng cả hoi độc tấn công vào Vô (Vaux), yết hầu 
của Vécđoong, nhung đều bị đânh iui.

Để hỗ irợ cho mặt ưận Vécđoong, liên quân Anh - Pháp đă 
mở cuộc tấn công lớn trên sông Xom (Somme) từ ngày 1-7 đến 
8-11-1916 vô cùng ác liệt. Đức không thể bổ sung quân vào 
Vécđoong. Từ trung tuần tháng 8-1916, quân Phâp phàn kích hai 
lân, giành lại được một số vị ưí ưên ưận địa đa mát.

Do không chiếm đuực Vécđoong, tướng Đóc Phankenhen bi bai 
chức Tổng tu lệnh cuối tháng 8-1916, tướng Hinđenbuốc lên thay. 
Từ ngày 2-9, quân Đức đình chỉ tấn công Vécđoong. Ngày 24-10,
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quân Pháp phẳỉi công lấy lại Đuõmởng (Douaumont) ; đâu tháng
11, lấy lại Vồ (Vaux) ; ngày í 5-12-1916, tám sư đoàn Pháp phản 
công Iđy lại loàn bộ (rận địa trên sông M(rd(T đã mất ; chiến dịch 
VécđiHiiig kết thúc.

Trận Vécđoong là irận địa chiến tiêu hao nhiều người và \11 
khí của cả hai bên Iham chiến. 'ITiành phố, làng mạc, rừng cây, 
cống sự ở khu vực Vécđoong (rên thung iQng sông M(T(Jơ bị đạn 
pháo phá hủy, thiêu trụi tan hoang, mất hết sinh khí, biến nó thành 
địa ngục. Số đạn đổ ra ở đây uớc tính đến 1.350.000 tấn thép. Số 
thuững vong của hai phía lên tới trên 700.000 người. Trong lịch 
sử, trận Vécđoong được gọi là "mồ chôn người".

57 * TRẬN GIÚTLEN (1916) - TRẬN HẢI CHỂN NHẤt 
TRONG CHầN TRANH THE GIỚI THỨ NHẤT

Đầu năm 19i6, chỉ huy hạm đội Đức là Đô đốc Phôn Skiơ 
(Von Scheer) có ý định nắm quyền bá chủ trên Biển Bắc (Bấc 
Hải), vừa chống quân Anh, vừa kiểm soát hành lang Skagiêrác 
(Skagerak) nối Biển Bắc với biển Bantích, chặn sự tíiông ứiựơng 
giữa Anh, Pháp với các nước Bắc Âu và Nga. Buức đầu, Phôn 
Skiơ cho một số tàu tuần diiơng hạm đến bắn phá những căn cứ 
của hải quân Anh ở dọc bừ biển phía đông của nuớc Anh. Đến 
cuối tháng 5-1916, Phôn Skiơ lại cử E>ô đốc Hippơ (Hipper) đưa 
một đoàn tuần duơng hạm tiến vào eo biển Giútlen Ợutland) để 
triệt đường (lĩ lại của tàu buôn Anh. Giútlen nguyên là tên bán 
đảo Bác Đan Mạch, nên vùng biển bao quanh bán đảo này cang 
maag tên vùng biền Giútỉen.

Bộ hải quần Anh không chịu bó tay, lệnh cho Đô đốc Gienlicô 
(Jellicoe) và Phố đổ đốc Bêatti (Béatty) đưa hai hạm đội điiới 
quyên từ miên Bắc và miồn Nam nước Anh tiến vào biển Giútlen.

12-NMCLS-T2 177



Ngày 31-5-1916, hai bên dàn ưận ở hànli lang Skagiêrác. Phía 
Anh có tất că 150 chiếc làu tham chiến : 28 thiết giáp hạm, 17 
tuần dương hạm chiến đấu, 22 (uản dương hạm hạng nhẹ, 81 khu 
ưục hạm, một tàu phóng lôi, một tàu sân bay. Tổng chỉ huy là 
Đô đốc Gienlicô, hai phó là Phó Đô đốc Bêatti và Tômát (Thomas). 
Phía Đức có 111 tàu ứiam chiến ; 22 thiếl giáp hạm, 5 tuần đương 
hạm chiến đấu, 11 tuần dương hạm hạng nhẹ, 73 khu trục hạm, 
16 tàu ngầm (có thêm 10 máy bay yểm ượ, nhưng hôm đỏ ười 
xấu, nên các máy bay này không xuất ưận). Tổng chỉ huỷ quân 
Đức là Đô đốc Phôn Skiơ, phó là Đồ đốc Hippơ.

Từ ngày 30-5-1916, Đô đốc Anh Gienlicô đưa hạm đội của 
mình từ Bắc Anh tiến về phía Giútlen. ông cQng lệnh cho Đô đốc 
Giẽram (Jéram) đua đoàn thiết giáp hạm ra ỉchỏi căn cứ ở nuớc 
Anh đi theo đường , vòng để tới ncã hẹn. Phó đô đốc Bêatti và 
Tômát đuực lệnh đem các chiến hạm đến đón ở phía bắc. Sấng 
31-5, một buổi sáng đầy mây và mặt biển có nhiều chỗ bị suơng 
mù che phủ. 9 giờ sáng, hạm đội Đúc xuất ưận, đại quân tiến về 
phía Hẽligôlen (Héỉigoland). Riêng đoàn tuằn dương hạm chiến đấu 
của Hippơ khởi hành từ 2 giờ sáng đi ưinh sát cách đó 50 hải lí.

Hải quân Anh án binh, chỉ chăm chú nhận những tin tức vô 
tuyến điện của Đúc, nhưng không có gì quan ưọng. £)ến giữa ừưa, 
Đô đốc Anh Gienlicô nhận đuợc tin hải quân Anh đa tiến vào Khu 
vục hành lang Skagiêrác. Cùng lúc ấy, cánh quân của Giêram đa 
đến gặp đại quân của Gienlicô. Ba giờ chiều, tít cả ưến vào 
Skagiêrác. Còn hạm đội của Bêaíti ở phía bắc đâ bắt gặp hạm đội 
trinh sát Đức của Hippơ. Để nghi binh, Bêatti lui vẻ phía đổng, 
rồi mới tiến vê phía đại quân Gienlicô. Lúc ấy có tin báo mộl tàu 
phóng lôi Đức đang đuổi một chiếc tàu buôn Anh, nhưng tháy hạm 
đội Anh ưứ bỏ chạy. Bêatti hạ lệnh tác chiến. Hai giờ ruữi cláều, 
khi thấy tàu Anh chuyển vê hướng đông nam, Hippcr bèn kéo ỉiạm 
đội của mình U"ở về phối hgp với đại quân của Phôn Skiơ.
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Ba ịiiờ chiéu, hai bôn chỉ còn cách nhau độ chừng sáu. bảy hải 
lí. Cả hai bên dàn quân theo cách cổ điển : tuần đuxmg hạm hạng 
nhọ và phóng lôi tiến vc phía trưức, còn hai bên là tàu thiết giáp 
hạm. Bôatti ở ưẽn kì hạm I.aiơn (Lion) điều khiển tác chiến, ở  
ptiía lây bắc, cảch đấy 5 hải lí là đoàn thiết giàp hạm của Tômát. 
3 gi(> 48 phút hai bên liến lại gần nhau, tới khoảng cách 7 hải lí, 
Bẽatti cho tàu Lai(rn nổ súng. Cuộc giao chiến bắt đầu. Thoạt tiên, 
tàu Anh thắng lợi, nhưng sau tàu Đức chiếm uu thế. Chiếc kì hạm 
Lútdô của Hippơ bắn ba quả đại bác trúng chiếc kì hạm Laicm 
của Bêatti gây thiệt hại lớn.

Khoảng 4 giờ. đại bác Đức lại bấn trúng tuần dương hạm 
Inphôtighêbơn (Intatigable) của Anh, hàng nghìn íhủy thủ bị chết, 
chỉ còn 5 người đưcTc tàu Đức vớt ỉên. Hai mưtri phút sau, tuần 
dưưng hạm thứ hai của Anh là Quyn Meri (Queen Mary) lại bị 
trúng đạn, 1200 tliủy ứiủ chìm theo. Như vậy là Bêatli chi còn 
bốn tuân dương hạm đối phó V(5i năm tàu cùa Hippơ. Tnrớc tinh 
thế nguy kịch, Tômát đa kỊp tới giải nguy cho Bêatti. Hippơ ỉiền 
cho rút quân về phía bắc để nhập vào đại quân của Phôn Skiơ. 
Bêatti cùng Tỡmát tiến vê phía bắc nhập vào đại quân của Gienlicô.

5 giờ 30 phút, đại quân hai bẻn bất đâu đấu pháo với nhau. 
Sau muời giờ, cả hai đêu bị Uũệt hại lớn : Quân Anh bị đắm 3 
tuân dưưng hạm, 3 thiết giáp hạm, 8 khu trục, chết trên 5.000 lính 
và 300 sĩ quan. Phía Đức bị đắm 1 tuần đưrmg hạm. 1 thiết giáp 
hạm, 4 tuần đuorng hạm hạng nhẹ, 5 khu trục hạm, số binh, sĩ chết 
khồng quá 500 nguời. Trận đánh kết ứiúc, tháng lợi nghiêng vé 
hải quSn ỉ>ức.
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58 - HÒA ƯỚC VÉCXAI KẾT thúc 
CUỘC CHIẾN TRANH THE GIỚI THỨ NhẤt

Chiến ưanh ứiế giới thứ nhất kếl thúc ngày 11-11-1918. Sáng 
sớm hôm đó, đoàn đại biểu của Đức do Écbécgơ (lirzbcrgcr) cầm 
đầu, thay mặt khối Liên minh (tức khối Đức - Áo - Hung), đa kí 
Hiệp ước đình chiến với khối Hiệp ước (do Anh, Pháp là nòng 
cốt) ở ichu rừng Côngpienhơ (Compiègne) ữên đấl Pháp. Vào lúc
11 giờ cùng ngày, từ Pari đa vang lên 101 phát đại bác báo hiệu 
s ự  c h ấ m  d ứ t h o à n  to à n  c u ộ c  tà n  s á t  g h ê  g ớ m  đ ầ u  t iê n  giữa n h ử n g

tập đoàn đế quốc chủ nghĩa trên quy mô thế giới.

Ngày 18-1-1919, Tổng ứiống Pháp R.Poanhcarê (Raymond Poin- 
caré) chính tbức tuyên bố khai mạc hội nghị "hòa bình" ở Pari : 
"Thua các ngài - ông nói - đúng 48 năm UTIỚC đây. cũng tại phòng 
guơng tráng lệ này của cung điện Vécxai, đế quốc Đức được tuyên 
bố thành lập. Hôm nay, chúng ta tập họp ở đây để chấm dứt sự
tổn tại của nó". Hội nghị bao gồm 27 nước lớn nhỏ ít nhiều có
ứiam gia chiến ưanh chống khối Liên minh (Đức, Áo - Hung...). 
Nhimg ứiực ra mọi công việc của Hội nghị đuợc quyết định bởi 
Hội đồng mười người do năm nước Pháp, Anh, Mĩ, llalia và Nhật 
Bân. Mỗi nước cử hai ưiành viên tham gia, Chủ tịch hội nghị là 
Thử tuứng Phấp G. Clêmăngxỡ (Georges Clémenceau), một ông già 
ưâng kiện 77 tuổi, đầy tự tin và luôn hi vọng rằng nước Pháp se 
giữ được địa vị bá chủ ở  châu Âu. Đối Uiủ chính của Clẽmângxô 
ưong hội nghị này là người đứng đầu chính phủ Anh, 56 tuổi, Thủ 
tướng Lôi Gióocgiơ (Lioyd George), với ứiam vọng giữ thế quân 
bình giữa Pháp và Đúc, mỏr rộng thế lực của đế quốc Anh và giữ 
vai ưồ ưọng tài ở châu Âu. Tham gia hội nghị côn có Tổng thống 
Mĩ Uynxơn (Thomas Woodrow Wilson), một người cao gây với 
cặp kíiih ưáng hệt như một giáo sư đáng kính, đích thân sang Pari 
tham dự hội nghị Vécxai. Trước khi Chiến ưanh tíiế giới thứ nhất 
kết thúc, từ ứiáng 1-1918, Tđng ưiống Uynxơn đa đưa ra "Cuơng
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linh hóa bình 14 điểm”. CưtTiig lĩníi này rắt chi tiết, nhưng chỉ là 
những lời đường mật cám dổ, dựa trên nguyên tắc phân chia "cổng 
bằng" của chủ nghĩa đế quốc. Đứnẹ đầu phái đoàn Italia tà Thủ 
tmýng V. Oóclanđô (Vittorio Emanueỉc Orlando). một ổng già khôn 
ngoãn có mái (óc màu xám, mong muốn đạt được những quyền
liỊÌ lo lớn của Italia ở khu vực Địa Trung Hải...

Sau nhiêu tháng bàn căi gay go giữa các đoàn tham dự hội 
nghị, ngày 6-5-1919, hội nghị toàn thể thông qua dự thảo hòa uức 
Vécxai và hôm sau chuyển cho Bộ trưởng Ngoại giao Đức. Chủ 
tịch hội nghị, Thủ tiníng Pháp Clêmăngxô tuyên bố hùng hôn : 
"Giờ phút cuối cùng đa đến. Các ngài yêu cầu hòa bình. Chúng 
tổi đồng ỷ trao hòa bình cho các ngài". Ngày 28-6-1919, phái đoàn
Đức tíổrn đại biểu các đảng phái đến Vécxai để kí hòa ước.
Clômăngxô trong bộ lê phục màu đen trịnh ưọng tuyên bố : "Hôm 
nay, chúng la tập ưung ở đây để kí hờa ước". Sau khi đa hoàn 
thànli việc ki kết, Clêmăiìgxô tuyên bõ' kết thúc cuộc họp. Chiều 
hôm đó, ở Pari ưàn ngập rừng cờ ; từ tháp Épphen^ những ánh 
đOn xanh, đỏ, ưắng chiếu vào Ihành phố. CQng vào ngày đó, càc 
thành phố' ở Đức ưeo cờ rủ.

Nội dung hòa ước Vécxai gồm các điều khoản vê lanh thổ, vồ 
đảm bảo an ninh và bồi thường chiến ưanh. Quy uớc thành lập 
Hội Quốc Liên kí ngày 28*4 cũng đưực đưa vào hòa ước. Theo 
h ò a  ư ớ c  n à y , đ ế  q u ố c  A n h  là  kẻ  đuựt-’ lợ i n h iề u  n h ấ t  v ì ƯIUỘC đ ịa  

đuực mở rộng. Thành quả chù yếu của Pháp lầ lấy iại được hai 
tinh Andát và Lorcn (bị mấl cho Đức sau chiến ưanh Pháp - Phổ 
1870 - 1871) và được quyền khai Ihác than ở hạt Xariĩ (Sarre) 
thuột lanh thổ Đúc. Ngoài ra, trong sơ những thuộc địa CQ của 
Đúc và 'rhổ Nhĩ Kì, Pháp được quyên ủy ưị ở Xyri, Libâng, một 
phân Tôgô và một phần CamoTun. Các nuức khác thuộc phe ữiắng 
trận đỗu được chia inột số quyền lợi nhất định, như Nhật Bản 
được làm chủ vùng bán đảo Sưn Đõng của Trung Quốc, làm chủ

181



các đảo ở Thài Bình Duơng phía bắc đường Xích đạo, vón là 
thuộc địa của Đức...

Với hòa ước này, Đức mất 1/8 đất đai, gần 1/Í2 dân số, 3/4 
mỏ sất, gân 1/3 mỏ than, 2/5 sản lượng gang, gần 1/3 sản luạng 
thép và gần 1/7 diện lích ưổng ưọt. Đức phải bổi Uiirờng 132 tỉ 
mác. Đức bị hạn chế va ưang đến mức tối đa : hải quản bị giải 
giáp, bộ binh chỉ được giữ đến 100.000 ngưcVi. Các thuộc địa của 
Đức ưở thành đất "ủy trị" của Hội Quốc Liên...

Ngoài Hòa ước Vécxai kí với Đức, những hòa ước khác cQng 
lần lượt đuợc id kết vrtri các nước đồng minh của Đức là Áo - 
Hung. Bungari, Thổ Nhĩ Kì ưong những năm 1919 - 1920. Những 
hòa ước này đ a  dẫn đến s ự  tan v ỡ  c ủ a  đ ế  quốc Á o  - Hung v à  đ ế  

quốc Thổ Nhĩ Kì. Hòa ước Vécxai và những hòa ước tiếp ứieo 
hợp tíiành hệ ửiống hòa ước Vécxai. Việc tổ chức lại thế giới sau 
chiến ưanh giữa bọn đ í  quốc với nhau đa được thực hiện, ưong 
khi đó quyên lợi của nhân dân thuộc địa, phụ thuộc hoàn toàn 
không đuợc đê cập tới.

Bẽn cạnh những đoàn đại biểu chính thức, có nhiều đoàn đại 
biểu ứvay mật cho các dân tộc bị áp búc như Ailen, Arập, Trung 
Quốc, Ấn Độ, Triỗu Tiên V.V.. Với danh nghĩa của tổ chúc nhóm 
người Việt Nam yôu nước ở Pari và các tỉnh nuớc Pháp,
Nguyẽn Ái Quốc đa gửi đến cho các đoàn đại biểu Đồng miiih
và tất cả các nghị viên của Quốc hội Pháp bản yêu câu tám (fiểm 
của Việt Nam.

Hội nghị Vécxai kết tìiúc, nhưng những mâu thuăn cơ bản của
thế giới đẳ khỡng giải quyết nổi, mầ lại chứa đựng những mau
thuẫn mới sâu sắc hơn. Chính vì ứiế, chỉ 20 năm sau (nảm 1939), 
cuộc chiến ưanh thế giới mới -lại bùng nổ.
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CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI ở  NGA

59 • CUỘC tẤn Công cung điện mùa đóng ở  pétơrỏgrát 
MỞ đẦu cuộc cách mạng xhcn tháng mười nga

Đêm 24 - 10 (theo lịdi cQ của Nga, tức 6 -ll-l9 I7 j, trời đa tối 
hẳn, (rên đường phố ở Pêtơrôgrát hoang vắng, lạnh lẽo như đang 
chờ đợi một cái gì, Lẽrún cải ưang cùng đồng chí Rakhia đến viện 
Xmỏnnưi đổ trực liếp lanh đạo cuộc khởi nghĩa.

Tại Viện Xmônniri, ưên các cửa sổ đéu có đốt lửa, phía ngoài 
lầ xc thiết giáp, ứạm gầc bố trí tại cửa ra vào. Một đám lửa đang 
cháy cạnh trạm gác, các chiến sĩ Cận vệ đỏ, những thủy ưiủ và 
nhửng người ứiay gác ngồi chung quanh đống lửa. Binh sĩ vO ưang 
đi lại tấp nập. Tát cả đêu hoạt động như một ổ kiến khổng lổ. 
Những xe vận lải đầy ấp súng trường, súng máy và đạn duợc chạy 
vào cổng... Tại một cân phòng nhỏ, chúng tôi say sưa bố ưí lực 
luợng trên bản đồ đến nỗi không nhận thấy Lênin bước vào phòng. 
Khó cố Ihổ nói lình cảm dạt dào ưong chúng tồi như thế nào khi 
ưông thấy Lênin. Nguừi nhìn vào chúng tôi mội cách Ihâm ưâm 
như muốn nói : "Giờ ấy đa đến... Giờ cuối cùng của giai cấp tư sản".

Ngay lúc đó, chúng tôi báo tin cho kháp các trung đoàn, các 
nhà máy biết : Lẽnin trực tiếp lanh đạo cuộc khởi nghĩa. Từ khắp 
bốn phía tầiànii piiố Pẽtcrrôgrát, các đồng chí laiih đạo uác đội Cận 
vệ đỏ, các đơn vị khởi nghĩa gửi lời chào Lônin ; mọi người đêu 
ư ớ c  a o  đ in rc  trự c  t iế p  n g h e  Lênin tn iy é n  lệ n h .

Chính phủ lâm thời lư sản đưa các đội canh gác đến dóng chung 
quanh những a r  quaiặ quan trọng nhất. Các sĩ quan học sinh, tiểu 
đoàn nữ xung kich, tiểu đoàn kị binh xung kích Giêoócgi, các đơn 
vị Cadác đến tập ưung tại Cung điện Mùa Đông. Sáng sớm 25-10, 
với danh nghĩa Bộ chỉ huy trti cao, Kêrenxki ( Thủ Iirớng Chíníi
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phủ lâin thời) đến Bộ Tổng Iham niưu, ra lệnh cho các irung doàn 
Cadắc sông Đông số 1, 4 và 14 đến tiếp ứng cho Chítih phủ lâm 
ứíời. Nhưng các đom vị Cadác không thi hành lệnh ấy. lấy lí do 
là kị binh của họ không có bộ binh sử dụng súng máy yểm trự. 
Trung đoàn phóng lựu, truờng quàn sự Páplốp và các dơn vị ở 
Pêtơrôgrát cQng lừ chối tiếp viện. Kêrenxki báo tin cho Chính phủ 
lâm thời biếl lực lượng còn rất ÍI. Sau đó viộn lí do đốn gặp các 
đcm vị, Kêrenxki lợi dụng xe của đại sứ quán Mĩ, trốn khỏi Ihành 
phố. Tất cả các sĩ quan cao cấp của Bộ Tổng tham mưu cũng bỏ 
vè nhà riêne, chỉ còn lại Chính phủ lâm thời ở iại trong Cung 
đ iệ n  Mòa Đống.

Kế hoạch tấn công Cung diện Mùa Đông đa được ấn định vào 
rạng sáng ngày 25-10. Đến 7 giờ sáng, đợt tấn công thứ nhất bắt 
đâu. Các vòng đai khép lại, nhvmg các cuộc tấn công quá chậm 
chạp và phải dùng ôtô để chuyển mệnh lệnh. Quân đội cách mạng 
ngày càng siếl chặt vòng vây. Ba giờ chiẻu, các nòng súng đại 
bác chĩa ứiẳng vào Cung điện. Từng giờ từng phút, chiến sĩ chờ 
lệnh phát hỏa. Chiến sĩ Cận vệ đỏ kiên nhẫn hơn cả. Hụ cẩn Uiận 
đứng sau nhong chuứng ngại vật hoậc đi đi ỉại lại một cách tin 
tưởng, làm nhiệm vụ tuần tiỗu của mình. Các đội tuần ira quan 
sát ứieo đồi mọi hoạt động của bọn phản cách mạng. Vòng vây 
đần dần tiến sát đến quảng truờng Cung điện Mùa Đông. Sấu giờ 
chiều, cung điện bị vây chặt. Binh sĩ và thủy tíiủ bò gần đến cung 
điện. Họ nối tiếp nhau chiếm lấy tất cả những góc đường và các 
mái nhà ở bến tàu cạnh Bộ Hài Quân và Cung điện. Các con 
đuừng chung quanh bờ vào vuờn hoa Cung điện đêu lọt vào tay 
quân ta. Từ Khải hoàn mftn, từ phố TTìủy binh, từ lứiững mương 
ranh của Nhà tu kin, từ đâu vuờn hoa Alếcxanđrốp đến quâng 
ưuờng Cung điện Mùa Đông vòng vây dần khép chặt. Bọn sĩ quan 
dụng chướng ngại vật chặn cổng ra vào Cung điện Mùa Đông, hàn 
học theo dõi sự hoạt động của các vòng vây thứ nhất, na hàng
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loại đị̂ n súng máy và súng ưmVng váo các mục liẻu di động của 
chúng ta. Chiến sĩ ta chiếm từng hớ mội, rồi tập trung đến các 
vách  tmVng bằng cẩm  thạch  củ a  C u n g  đ iện .

Sáu giờ chiều, trong cuộc hội nghị cuối cùng lại đồn 
Pêtrôpáplốpxki, chúng tôi quyết định gúi tối hậu Ihư cho Bộ tham 
muu khu quân sự PẽhTrốgrál buộc chúng đầu hàng, nếu không sẽ 
bị đại bác từ chiến hựm Rạag ỉ)ông bắn tan lành. Một tối hậu thư 
khác dược gửi dến Chính phủ làm Ihời tư sản, buộc chúng phải 
(lọn sạch chướng ngại vật và hạ vủ khí đầu hàng vô điều kiện. 
Theo điôu kiện đa quy định, sau 20 phút không nhận được câu trả 
lời, chiến hạm Rạng Đông sẽ nổ súng, thủy thủ đổ bộ lên bờ, các 
đơn vị Cận vệ đỏ se xung phong vào Cung điện Mùa Đông.

Bất ngở, đạn đại bác ní ưên đầu chúng lôi. Đó lằ một loại sáu 
viên đạn đại bác của chiến hạin Rạng Đông bắn vào Cung diện. 
Hàng ngũ bọn bâo vệ Cung điện hốt hoảng. Lợi dụng sự hốt hoảng 
của đối phưomg, thủy thủ, chiến sĩ Cận vệ đỏ và binh sĩ cách 
mạng xung phong. Đổ là giờ phút lịch sử của cách mạng, giờ phúi 
dữ dội, đẫm máu, nhưng đẹp đè, mà tõi khống bao giờ quên được. 
Trong bóng tối của đêm trường, có ánh chớp của lửa đạn chiếu 
sáng từ khắp các đường phố và từ sau các góc phố gân nhất. Dòng 
người dũng manh như vữ bao kliông mội phút nào ngát quâng, lao 
uíi và iràn ra các gian phòng của Cung điện.

Chúng tôi sục đi, tim các ủy viôn của Chính phủ lảm thời. E)ến 
một gian phòng, một sĩ quan h(>c sinh mật tái xanh như chàm đang 
đứng gác :

- ở  đây là Chính phủ. - Hắn hơi run run cản đường.

- Còn đây là Cách mạng. - Thủy thủ đi theo tôi trả lời.

Chúng tôi mở cửa ra và nhìn thấy muời lăm khuôn mặt sợ hai 
của những ủy viên Chính phủ lâm thời. Ốpxencô tiến lên trước, 
tay câm súng lục. tuyCn bố bất những ủy viẽn -của Chính phủ lâm 
thời. Cuộc chiến đấu kết thúc. Tỏi nhìn đổng hỗ : 3 giở kém 
15 phút.
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60 - CUỘC ĐÓN TiẾp I.ÊNIN TỪ N ư ớ c  NGOÀI TRỞ VỀ 
CỦA NHÂN DÂN PÊTƠRÒGRÁT

Tối 3-4 (theo lịch CQ của Nga, tức 16-4-1917), Lẻnin từ Thụy 
Sĩ ưở về. Nhẳn dân Pêtơrõgrát iỉa kéo đến nhà ga Phần Lan để 
đón Người. Sau những khối công nhân, anh em cựu binh sĩ xếp 
thành hàng nga đều đặn. Những khối đi ưễ khồng còn chỗ đứng 
ưên quảng ưuờng, phải dừng lại trên các đuừng phố gần đấy.

Trên đầu những đoàn người đi đón là một rừng cờ và khẩu
hiệu. Những lời chào mừng lănh tụ của gỉai cấp vô sản và những
khầu hiệu chiến đấu trong thctì kì đó được ghi ưên các biểu ngữ :

- Lênin muốn năm !

- Lanh tụ càch mạng muôn năm !
- Đả đảo chiến ưanh !

- Cách mạng muồn năm !

Tiếng ní của còi xe đột nhiẻn phá tan 'sự im lặng. Hai xe thiết 
giàp chạy đến cổng lâu đài Nga hoàng co, rồi quay dầu lại, đứng 
hai bên cổng ra vào lâu đài, nơi mà Lênin sẽ đi qua. Những xe 
vận tải đèn pha sáng rực cQng chạy đến.

Tầu hỏa đến ữễ. Gần 10 giờ 30 phút, có tiếng còi tầu rú lẽn.
Giờ phút trang nghièm bắt đầu. Đội quân nhạc cử bài Mácxâye. 
Chuyến tâu số 12 vào sân ga. Trên cửa Coa xuất hiện khuôn mặt 
hiên từ của Vlađimia Ilitsơ Lênín. Nguời mặc áo ba-đờ-suy đen, 
đầu đội mO nỉ đen vành cứng. Trong áo ba-đờ-suy lộ ra một bộ 
dỏng phục đen, một áo sơ mi cổ ưắng và một khăn quàng cổ xanh.

Bước xuống bậc thang thứ nhát. Lênin lứùn kháp những Dgười
đón tiếp, nâng mfl lẽn và sung sưốrng vẫy chào. 'i’rôn khắp sân ga,
tiếng vỗ tay và liếng hoạn hô vang lên như sấm. Công nhân cồng 
kênh Lẽnin và đặt Người lên xe thiết giáp, khi đó đa chạy đến 
cửa ra vào nhà ga. Lênin đứng ưên xe ứiiết giáp diễn thuyết rất 
hùng biện.
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Khi xe Ihiết giáp chuyển báni, nhân dân vẫn tiếp tục đổ ra các 
đuừng phố ngày càng đổng him và bám theo sau xe. Xe chạy đến 
Cung điện Ksexincôi, I.ỗnin đưỊTc cOng kẽnh vào Cung điện. Thấy 
nhân  dân  đang ch ờ  đợi ở  bên ngoài rất đ ô n g , L ên in  lại buxVc ra  
lan can và đọc một bài diễn văn ngắn. Sau đó, mọi người văn 
đứng yên (ại chõ, không chịu giải tán. Các ủy viên Trung ưimg 
Đảng Bònsêvích phải bước ra lan can và báo tin cho mọi người 
biết ngày mai Lênin se nói cliuyện tiếp. Mai gân đến 3 giờ đẽm 
khuya, nhãn dân mới chịu giải tán.

61 - GIÔN RÍT • TẤC GIẢ CUốN SÁCH 
'MƯỜI NGÀY RUNG CHUYỂN THẾ GIỚI"

Đối với nhiêu người ưên thế giới, đặc biệt đối với các nước 
nói tiếng Anh, cuốn sách "Muửi ngày rung chuyển thế giới" của
Giổn Rít (John Reed) là tài liệu giứi thiệu đâu tiên cuộc Cách
mạng xa hội chủ nghĩa tháng Mười Nga vĩ đại.

Giôn Rít sinh ngày 22-10-1887 ở thành phố Poóclen (Portland), 
bang Ôrẽgôn (Oregon) (Hoa Kì). Sau khi tốt nghiệp phổ ứiông, 
Giôn Rít đến học ở ưuờng Đại hục Havới (Harvard) nổi ưếng nhất 
nước Mĩ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Giôn Rít nhanh chóng ưở 
thành một nhà văn và nhà báo khá nổi liếng, ông đa viết nhiẻu. 
bài báo, truyộn ngắn, tha và kịch đăng trên các báo, tạp chí hàng 
đầu của nuức Mĩ. Là mộ( nhà báo, Cìiôn Rít đa đi khắp nước Mĩ 
và rứiững chuyến đi đó giúp ông hiểu đuực đời sống, cQng như
súc mạnh của giai cấp công nhân, ồng luỏn có nỉặt ở những noi
bao íố cách mạng như ưong cuộc đấu ưarứi của công nhân ưiự 
dệt ở Patécsưn (Parterson), cuộc đấu ưanh của những nguời da đen 
chống tệ phân biệt chủng tộc ở bang Cổlốrađô...

Khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất xảy ra, Giôn Rít đa đến 
các mặt trận ở Pháp, Đức, Italia, Thổ Nhĩ Ki và Nga. Từ chiến
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trmVng chầu Âu trở vé, ông đa viết nhiều bài báo lố cáo sự làn 
bạo của chiến tranh. Vì Uiế. ổng bị đưa ra (òa án Niu Y(xk’ 
(New York).

Mùa hè 1917, Giôn Rít đến nước Nga và Iheo doi một cách cỏ 
cảm tình phong trào cách mạng của giai cấp công nhân Nga. Khi 
cuộc Cách mạng tháng Mười nổ ra, ông luôn luôn có mặt ở những 
n<Ti nóng bỏng nhất của cuộc đấu tranh, ông đa tham gia cuộc 
khởi nghĩa ở PêtOTốgràt, đến tận viện Xmônnưi, nơi Lêrùn lanh 
đạo cuộc khởi nghĩa.

Trở về nước Mĩ nãm 1918, Giôn Rít cùng những người mácxit 
đa tổ chửc ra "Đảng Công nhân cộng sản", tiên thân của Đảng 
Cộng sản Mĩ. Những điêu mắt thấy tai nghe ưong Cách mạng Nga, 
cùng những kinh nghiệm ưong cuộc đòá hoạt động của ông, đa 
giúp ông trở thành nhà cách mạng chân chính, ông khồng chỉ là 
người sáng lập Đảng Cộng sản Mĩ, mà còn hoạt động tích cực 
trong Quốc tế Cộng sản.

Năm 1920, ông đến làm việc ở Cápcadơ. ồng đa Iham dụ Đại 
hội Công nhân phương Đông, ở  đó, ông bị bệnh và mất ngày 
17-10-1920. Giôn Rít được mai táng gần chân tường điện Kremli 
(Matxcorva) cùng vđi các chiến sĩ cấch mạng khác.

62 - VIỆN XMÒNNƯI

Viện Xmônnưi, đại bản doanh của ủy ban trung ương Xồ viếl 
loàn Nga và của Xô viết PêtoTôgrái. à cách irung tâm vài dặm 
đường, mai tậĩi cuối thành phố, ưèn bờ sồng Nê va rộng lớn... 
Những vòm xanh viên vàng của tu viện Xmônnưi ưông thật đẹp. 
Mặt chính củá viện Xmônnui, dài tới 200 mét, cao bốn tầng. Cửa 
chính có huy hiệu của vua, khắc trẽn đá.
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í̂ ưtỶi chế độ cQ, Viện là m ộ t trường dòng (U nổi tiếng cho các 
th iế u  n ử  cjuý lộc . đirợc chính nữ h o àn g  hâo trcr. V iện  có  trên  mộ( 

trăm phòng lớn, lường trắng và trần trụi. Trẻn các cửa, vẫn cỏn 
những lấm biổn trên đẻ "I.ớp 4" hoặc "Buồng giáo viên”. Nhưng 
]ại có những chữ đề vội "Ban chấp hành trung ương Xô viết 
Pêt(TTf)ị*rát", " ủ y  ban ưung inmg Xô viẽì toàn Nga", "Phòng đối 
ngoại", "Liên hiệp binh lính xa hội chủ nghĩa”, "Ban chấp hành 
(rung u\mg Công đoàn toàn Nga", "ủy ban xí nghiệp", "ủy ban 
!rung mmg quân đội" ; những phòng khác Uiì dổ cho các cơ quan 
trung ưtmg, hoặc dùng làm phòng họp cho các đảng phái chính ưị.

ở  (ầng ba là phòng họp lớn, ưưcỸc kia là phòng khiêu vủ ciia 
Viện. Một gian p>hòng trần cao, tường trắng, cồ hằng trăm ngọn 
điện có chụp chạm trổ, gắn vào những cây đèn sáng bóng ; trong 
phòng có hai hàng cột lớn. ở  một đầu có một cái lán, hai bên 
hai cây đÈn cao nhiêu nhánh và đằng sau là mộl cái khung vàng, 
tnrức kia để ảnh Nga hoàng. Xưa kia, những ngày lễ, nơi đây là 
noi dập dìu những quàn phục và áo thày tu xa xl, trong một khung 
cảnh dành riông cho các quận chúa.

Tại Xmốnniri, những phòng làm việc của ủy ban quân sự cách 
mạng dường như lóe ra những tia chớp, hệt như mộl chiếc máy 
phát điện chạy với một cường độ quá mức.

63 - DANH TƯỚNG 
THỜI CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA : PHƠRLNĐE

PhoTunde (Frunze) sinh ngày 2-2-188.') tại thành phố Pìtsêkê 
thuộc mién núi nước Cộng hòa Kiếcghidi. Sau khi tổì nghiệp loại 
Itu trưởng Trung học tại thành phố quê hương, nẳm I9()4 PhoTunde 
lẽn kinh đồ Pêtécbua, học khoa Kinh tế của trưtVng Đại học Bách 
khoa. Tại đây, PhiiTunde tiếp xtíc vrti chủ nghĩa Mác và lao vào
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hoạt dộng trong phong trào cách mạng với tất cả Ithiệt tình của 
tuổi trẻ. Chỉ ít tháng sau. PhiTTunck bị đuổi khỏi Uiiửng và bị trục 
xuất khỏi Pôtécbua. Nhờ thử thách buức đầu này, Phơrunde được 
kếl nạp vào Đảng Công nhân xă hội dân chủ Nga, gia nhập hàng 
ngO những người Bônsêvich và trở thành mội chiến sĩ cộng sản.

Nẳm 1906, lân đầu tiẽn, Phơrunde gập Lênin lại Xtốckhổm (thủ 
đữ Thụy Điển), trở ửíành nguửi đồng chí trung kiên của Lẽnin. 
Suốt từ cách mạng 1905 đến Cách mạng tháng Mười 1917, Phơninde 
liên lục hoạt động ưong vòng bí mật và nhiêu lần bị bắt giam. 
Năm 1907, PhoTunde đa bị kết ần treo cổ, nhưng sau đó ứiay bàng 
án đây đi Xibia. Trong những ứiáng liru đầy tại Xibia, Phơrunđe 
nghiên cứu sâu các lác phẩm vê chiến ưanh và trau dôi ưi thức 
về q u â n  sự.

Khi Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) bùng nổ, 
Phơninde phụ trách một tổ nghiên cứu quân sự ở lếccút, uung tam 
Xibia. Tháng 5-1915, ưên đường bị giải đi Sita, PhoTunde trốn 
thoát, rồi vượt hàng ngàn kilômét trở về Pêtecbua, bắt liên lạc với 
Đảng Bônsẽvich Nga. Nhận chi thị của Đảng, PhoTunde lên đường 
ra mặt trận, làm công tác vận động binh lính phản đối chiến tranh 
đế quốc, chuyển sang chiến tranh cách mạng. Tháng 2-1917, 
Phcrrunde được giao nhiệm vụ Uiành lập các đội cận vệ đỏ ở 
Bẽlarút, phụ ưách tổ chức quân sự miền Tây.

Khi Cách mạng tháng Mười bùng nổ, Phơrunde được cử làm 
Chủ tịch Xô viết thành phố Minsjí, kiêm ủy viên Hội đồng quân 
sự mặt ừận miên Tây. Tháng 3-1918, ông được giao nhiệm vụ làm 
Chính ủy quân khu larôxláp, rồi làm Tư lệnh Tập đoàn quân ứiứ
4 ừiuộc mặt ưận miền E)ông. Từ đây, tài năng quin sự của Phorunde 
bất đáu nổi bật.

Năm 1919, tình hình mặl ưận miền ĐOng rít nguy kịch. Đồ 
đốc bạch vệ Cônưắc tập hợp được 25 vạn quần, chiếm cứ một địa
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bàn rộng lớn suổì từ miên Đỏns Uran qua Xibia đến lận vùng ven 
biển Vìẽn Đông. Phía sau Cồnirắc còn Ihêm 20 vạn quân thuộc 
lực luựng can Ihiộp của Anh, Mĩ, Pháp, Nhậl hỗ trợ. I.úc này, 
Tơrrttxki đang phụ trách Bộ Quốc phòng và Vaxetis(7 là Tổng tư 
lệnh Hồng quân cổng nông. TnnVc lực luạng hùng mạnh của địch, 
Tơrốtxki không tin Hồng quân có thổ đmmg đầu được với quân
Cômriíc, vì vậy, đa chủ trương rút quân sang bờ Tây sông Vonga
để bảo toàn chủ lực. Nhưng Phorunde chủ trương tiến công bọn 
Cồnưấc ngay !ừ bờ Đông sông Vonga lầ noi tập ưung nhiều kho 
hậu cần lớn, chứ không rút sang bên kia sông. Chủ ưương này 
đu\rc Camênhép iầ Tư lênh mật trận miên Đông tán ưiành.

Ngày 27-4-1919, lực luợng do PhoTunck chỉ huy bắt đầu mở 
chiến dịch đánh vào ưận tuyến của Côntrác. Nhưng hơn một aiần 
sau, ngày 5-5-1919, Tơrốtxki đa ra lệnh buộc Camênhép phải rút 
khói chức vụ Tư lệnh mặt ưận, đi nghỉ để kiểm điểm vì đa làm 
ưái chủ truơng của cấp ưèn. Truớc tình hình đó, Hội đông quân
sự cách mạng mặi ưận miên Đông phải câu cứu cấp ưên bàng
cách khiếu nại lẽn Trung ưcmg Đăng. Trong khi đó, Phơrunde vẫn 
tiếp tục đẩy mạnh nhịp độ tiến công bọn Cônưắc. Ngay sau đó, 
Trung irtmg đa nhanh chóng xác nhận tính chất đúng đán của 
Camênhép và đánh giá cao chiến dịch do Phơrunde chỉ huy. Trung 
ương đa chỉ thị cho Tơrốtxki phải điêu động Camẽnhép trở lại vị 
trí cO. Chiến dịch tiến công bọn Côntrác toàn ứiắng. Camênhép và 
Phơrunde được ca ngợi là có bản lĩnh và tó  tài chỉ huy chiến dịch 
lớn. Sau này. trong hội nghị các Tư tệnh và Chính ủy của các lực 
lượng vũ ưang ưcraina, khi nhắc lại chuyện cO, PhoTunde đa nhẩn 
mạnh : "Đặc điểm của Hổng quân chúng ta lầ tiến công... Mác 
đa từng nói ; Tiến công ià một hình Uiúc phòng ngự tốt nhát".

Mùa thu nâm 1920, Phơninde iại chỉ huy các chiến dịch ở mặt 
trận miồn Nam. đập tan bọn Bạch vệ Vrangen. Chiến thắng giải 
phóng Crun) do Phơrunde chỉ huy đa chấm dứt cuộc nội chiến.
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Ngày 14-3-1924, Ph(TTunde được cử iàm Bộ trmVng dân úy phụ 
(rách hải quân và là Phỏ chủ lịch Hội đỏng quân sự cách mạng 
(đến năm 192Í là Chủ lịch), kiẽm tổng tham mưu trưởng Hóng 
quàn công nông, kiêm Giám đốc Học viện quân sự cấp cao Hồng 
quản công nông.

Có le những nâm tháng tù đày và tham gia chiến ưanh. cộng 
với những nhiệm vụ nặng nẻ phải gánh vác ưong những năm đầu 
cách mạng đầy gian nan đa làm PhoTunde hao mòn sức khỏe nhanh 
chóng. Ngày 31-10-1925, Phơninde mới 40 tuổi đa ưr Irân ở 
Malxcơva.

Cuộc đời của Phơrunde tuy ngắn ngủi, nhưng những chiến công 
hiển hách của õng ưong suốt cuộc chiến ưanh chống bọn phiến 
loạn ữong nước và đế quốc can Uiiệp đa khâng định nghệ thuật 
chỉ huy, bản lĩnh chiến đấu và tầm nhìn chiến luực của ông. Sau 
khi ông qua đời, Học viện cao cấp Hổng quân công nông đuợc 
mane tên Phơrunde và tẻn họ của ông đuợc gắn trên tường Uiành 
điện Kremli.
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Nước ĐỨC PHÁT XÍT

64 - HITLE . TỘI PHẠM ĐẦU sỏ
•  4

Ađồnphơ Hitle (Ađolf Hitler) sinh ngày 20-4-1889 tại Braunau, 
nước Áo, gần bièn giới Đức. Bố vốn là thợ đóng giầy, về sau làm 
nhân viên hải quan. Hitle thuở nhỏ học kém, bỏ học từ khi chua 
tốt nghiệp trung học. Năm 18 tuổi, hai lần thi vào Học viện mĩ 
thuật đều truợt Sau khi bố mẹ mất, Hitle lưu lạc đến thủ đô Viên 
làm đủ mọi nghề để sống như quét tuyết, đập thảm, vận chuyển 
hành lí ở các bến xe... Có một dạo, HitJe ve tranh để bán, nhimg 
ưanh của y "toàn của sao chép", không có giá trị, thành thử chỉ 
bán treo trong các hiệu ăn nhỏ.

Hổi còn đi học, Hitle đã có khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa, 
ham thích môn iịch sử và mê nhữhg cuốn sách chống người Do 
Thái. Năm 1913, Hitle sang cư trú ở Munkhen (hay Munich) (Đức). 
Một năm sau, Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, y hăm hở 
đi lính, đóng quân tại mặt trận phía tây bốn năm. Năm 1917, y 
được phong hàtn hạ sĩ. Sau chiến tranh, y lại trở về Munkhen, 
làm lĩìậl thám cho Bộ Chính trị Lục quân Đức. Tháng 9-1919, 
Hitle đưực lệnh đi đò ia một tổ chúc chính trị có tên là "Đảng 
Công nhân Đức". Sau khi dò xét, y thấy cương lĩnh của đảng này 
khổng giống như Đảng Xã hội dân chủ Đúc, mà mang tính dân 
tộc chủ nghĩa đậm nét. Y cảm thấy rất hgrp, bèn quyết định gia 
nhập ngay và nhanh chóng trở thành ngiròi iãnh đạo của đảng này. 
Tháng 2-1920, Hitle tuyên bố cuxmg lĩnh 25 điểm của đảng nhằm 
thục hiện cái gọi là "chủ nghĩa xă hội" như ; công nhân đuực 
huửng lợi nhuận, thù tiêu địa tô V.V.. Y đổi tên đảng thành Đáng 
Công nhân xã hội chú nghĩa quốc gia Đức, gọi tắt là Đáng Quốc 
xã (NAZI). Do tuyôn truyền lừa bịp, đảng phát triển rất nhanh.
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Đổ áp đảo các đối ửiủ chính ưị, Hitle cho Ihành lập "đội háo 
vệ" (SS) của Đảng. Đội này ứiuờng mặc đồng phục mầu nâu, 
chuyên đi giữ gìn trậí tự câc cuộc hụp của Đảng và quấy phã các 
cuộc hụp của các đảng khác. í( lâu sau. y thiết kế lá cờ cho Đẳng 
Quốc xa, gồm hình thập ngoặc ( ) màu đen, in trCn tnột mảng
ưòn mầu trắng, mảng tròn này là tâm cúa lá cờ màu đỏ. Sau đó, 
y cho khâu hình đó trên nên trắne tròn vào cánh lay áo ciia các 
đảng viên Quốc xa. Lá cờ có hình chữ thập ngoặc vé sau trò thành 
lá cờ chung cho nước Đức phát xít.

Năm 1929, lợi dụng cuộc khủng hoảng kinh tế ứiế giới bùng 
nổ, tình hinh kinh tế Đức kiệt quệ, 8 triệu người Đức bị thất 
nghiệp, Hitle đa đi diễn ứiuyết khắp nơi để ưanh ưiù sự úng hộ 
cho Đảng Qu(fc xa. Y nói Uiao ứiao bất tuyệt vé nỗi thống khổ 
của nhân dân, về sự yếu kém của chính quyên hiện tại. Một số 
quần chúng nhân dân- đang tuyệt vọng, những công nhân thất nghiệp, 
những nông dân và thanh niên học sinh bị mê hoặc bởi những lòi 
nói hấp diii "lao động và cơm áo" của Hitle đa nghiêng vê ủng 
hộ Đảng Quốc xă. Giai cấp tư sản cang thấy cần phải có một 
chính quyên độc tài mạnh me để ổn định tình hình xa hội và tiến 
hành chiến ưanh xâm luợc bên ngoài, nên đa trông cậy vào Đảng 
Quốc xa. Trong cuộc tùyổn cử tháng 9-1930, Đảng Quỗc xa đa 
giành được số phiếu lăng gấp 6 lần so với năm 1928 và có 107 
đại biểu ưong Quốc hội. Năm 1932, Hitle ra tranh cử Tổng thống, 
tuy không đắc cử, nhưng cQng giành được 13.418.000 phiếu (36,8%). 
Ngày 30-1-1930, dưứi áp lực của các tập đoàn tài chính và cống 
nghiệp đâu sỏ ở Đúc, Tổng ữiống Hinđenbua gọi Hitle ra lập 
chính phủ.

Hitle lên nám chinh quyên tà bắt đầu thời kì đen tối của lịch 
sử nuớc Đức. Đảng Quốc xa nim lấy các bộ phận ưọng yếu ưong 
chínli quyên : chtìng nám chặt quyén chỉ huy cảnh sát, đưa các 
đội xung kích SA và đội bảo vệ s s  của Đảng Quốc xa vào cư
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quan cảnh sát. thành lập cơ quan mật thám (do thám và ám sát) 
Gestapô, xây dựng những trại tập trung... Để lấy cớ đàn áp Đảng 
Cộng sản Đức, bọn phát xít đã tạo ra vụ đốt nhà Quốc hội Đức, 
rồi vu cáo cho Đảng Cộng sản là thủ phạm. Chúng đặt Đảng Cộng 
sản ra ngoài vòng pháp luật, bát giam và xử lãnh tụ Quốc tế Cộng 
sản G. Đimitơrốp, bắt giam hàng vạn chiến sĩ cách mạng. Chúng 
cũng giải tán tắt cả các công đoàn, các đảng phái khác. Chúng 
bắl bớ và giết hại người Do Thái, thành lập hàng loạt trại tập 
trung để giam cầm những chiến sĩ cách mạng và những nguời 
Do Thái.

Tháng 8-1934, Tổng thống Hinđenbua mất. Hitle trở thành Quốc 
trưởng nuớc Đức phát xít, tập trung câ hai chức vụ Tổng thống, 
Thủ tuứng không có nhiộm kì. Từ đó, y nắm toàn bộ qụyền hành 
lập pháp và hành pháp. Y chuẩn bị xúc tiến cuộc chiến tranh thế 
giới mới. Tháng 10-1933, nước Đức rút khỏi Hội Quốc Li&n ; năm 
1935, hồi phục chế độ binh địch, xây dựng lại lục lượng hải quân 
và quân sự hóa nền kinh tế. Năm 1936, Đức cùng với Italia can 
thiệp va trang vào Tây Ban Nha, giúp đỡ phát xít Phơrancô, bóp 
chết nước Cộng hòa Tây Ban Nha do Mặt ưận nhân dân Tây Ban 
Nha thành lập. Đúc cùng với Italia và Nhạt Bản thành lập Khối 
trục Beclin - Rôtna - Tôkiô. Tháng 3-1938, Hitle dùng va lục thôn 
tính nước Áo. Tháng 9-1938, được sự thỏa hiệp của các nirớc đft' 
quốc phuơng Tây ỏ  hội nghị Munkhen, Đức đa xâm chiếm Tiộp Khắc.

65 . CHIẾN TRANH THE GIỚI THỨ HAI

Các đế quốc phuong Tây âm muu đẩy nước Đức phát xít tấn 
công Liên Xô, nhung ngày 1-9-1939, Đúc lại tấn công xủiĩi luực 
Ba Lan, một đổng minh của Anh - Pháp, buộc hai nuớc này phải
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luyên chiến với Đức (3-9-1939). Cuộc Chiến tranh thè gi(1i (hứ hai 
bùng nổ.

Ngày 9-4-1940, quân Đức tiến đánh Na Uy và Đan Mạch. Ngày 
10-5-1940, quân Đức mở cuộc lỄm cổng ào ạt vào Bì, Hà Lan, 
Lúcxămbua và Pháp. Cuối năm 1940 và đầu 1941, để tạn địa bàn 
chiến !uực cho cuộc tiến công Liẽn Xô, Đức lần luxTt chiếm đóng 
các nuớc vùng Đông và Nam Âu ; Hunggari, Rumani, lìungari, Hi 
Lạp, Nam Tư và khống chế toàn bộ vùng bán đảo Bancăng.

Với "kế hoạch Bácbarốtxa", ngày 22-6-1941, Hitle (la ra lệnh 
cho quân E)ức mở cuộc tấn công chớp nhoáng, bất ngờ ưên toàn 
tuyến biên giới Liên Xô. Cuối tháng 10-1941, đạo quân phía bắc 
của Đức đa bao vây Lêningrất, đạo quân trung (âm tiến cách 
Matxcơva 20 km, đạo quản phía nam tới Rồxtốp bên bờ biển Đen. 
Nhưng từ tháng 12-1941, Hồng quân Liên Xô bắl đâu chuyển sang 
phản công ở Matxcơva. Tiếp đó, Hồng quân liôn tiếp chiến thắng 
quân phát ĩcít Đức ở mặt trận Xtalingrát, vòng cung Cuổcxcơ và 
mật trận Lêningrát. Cuối năm 1944, quân đội Đức đa bị duổi hoàn 
toàn khỏi lanh thổ Liên Xô. Cuối năm 1942, phe Đông minh 
Anh - Mĩ cũng chuyển sang tấn công ở mặt ưận Bác Phi, đổ bộ 
lên đảo Xixilia (Italia). Giữa năm 1944, Mĩ - Anh mở "mặt ưận 
thứ hai" giải phóng Pháp và các nuức Tây Âu.

Truớc tình hình ứiất bại đa hiện ro truớc mắt, một nhóm sĩ 
quan lục quân E)ức chủ mưu ám sát Hitle để thành lập chính phủ 
mới nhằm tiến tới kí hiệp irớc đầu hàng Anh, Mĩ. Song mìn hẹn 
giờ giấu trong chiếc cặp của Hitle đặt ưên bàn Jàm việc, khi nổ 
chỉ làm chết một số sĩ quan phát xít cấp duới, còn Hitle bị thương 
nhẹ. Sau sự việc này, Hỉtle cho bát và giết ỉiại tấí cả ntìững người 
liên đới và những người bị tình nghỉ, lên tới 4.500 người.

Tháng 9-1944, quân đội Đồng minh tiến vào lănh thổ nước Đức. 
Hitle ra lệnh cho quân đội Đức không đượt đầu hàng, thực hành 
chính sách tiêu thổ và chống cự một cách tàn bạo, điên cuồng.
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Ngày I6‘4-I945, Hồng quân Liên Xô bắt đáu tấn công vào Béclin, 
sào huyệl cuối cùng của phái xít Hitle. Tối ngày 28*4-1945, Hitle 
đã lỏ chức hôn lê với E.Braun tại căn hầm tránh đạn, đồng Ihời 
tuyên bố bản di chúc của y : Cử Đơnii Gorben làm Thống soái và 
làm Thủ tuớng thay y. Chiều ngày 30-4-1945, đưực tin quân đội 
Liôn Xô đâ chiếm được nhà Quốc hội, Hitle đà tự sát bằng phát 
súng lục bắn vào thái dương, còn E.Braun uống thuốc độc. Xác 
của hai người để ở vườn hoa Phủ thủ tướng, sau đó bị ném vào 
một hố bom và thiêu bằng dầu.

Cuộc chiến trânh thế giổi ỉhứ hai đã làm thiệt mạng 53 triệu 
người, làm bị thương và tàn lật 90 triệu người và tổn thất về của 
cải vặt chất tới 4.000 tỉ đô la. Hitle là tên phát xít làn bạo nhất 
trong lịch sử nhân loại.

66 - CUỘC BẠO ĐỘNG TIỆM BIA VÀ CUốN 
"CUỘC CHIẾN ĐẤl) CỦA TÒr’ CỦA HưLE

9 giờ tối ngày 8-11-1923, Hitle cầm đầu một toán xung kích 
("đội bảo vộ SS") của Đảng Quốc xâ xồng vào một tiệm bia ở 
thành phố Bayéc (Bayem), ở đây đang có cuộc nói chuyện của 
ông Ca (Kahr), Chủ tịch bang Bayéc truớc 3000 dân chúng. Họ 
ngổi trèn những chiếc ghế dài thổ sơ vừa nghe nói chuyện, vừa 
uống bia vui vẻ. Hitle dùng súng buộc ông Ca và hai người nữa 
sang phòng bên cạnh, sau đó y tuyên bố truớc công chúng trong 
tiệm bia ; "Chính phủ bang Bayéc và trong toàn quốc đâ bị lật 
đổ, chính phủ ỉâm thời đa được thành lập". Trong khi y đang ba 
hoa, íhì ông Ca và hai người kia trốn thoát.

Ngày hOm sau, Hitle cùng tướng Luđenđoóc (LudendoríO dẫn một 
đoàn biểu tinh khoảng 3.000 người tiến vổ trung tâm thành phố.
Y âtn mưu chiếm Tòa thị chính của bang Bayéc. Khi qua sở cảnh
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sàt, Hitle kêu gụi cảnh sảt đâu hàng. Bỗng một phát súng vang 
lên và hai bên lao vào ẩu đả. Kết quả 16 tên Quốc xă và 3 viên 
cảnh sát bị thiệt mạng.

Cuộc "bạo động liệm bia” bị dập tất. Hitie bị bất và bị tuyẽn 
án 5 nảm tìl, nhưng chỉ honn một nãm sau y đa được ứia. Trong 
ứiời gian ở nhà tù, Hitle đa viết cuốn "Cuộc chiến dấu của tồi" 
(Mein KampO- Cuốn sách dày 792 trang, văn chương khổ khốc 
với nội dung cực ki phản động. Y đề xướng tính siêu việí của 
người Đức, phỉ bái^ nguời Do Thái và các dân tộc khác. Y chủ 
tniorng người Đức có quyên tìiống ửị các dân tộc "ứiấp kém" và 
cần phải dùng VQ lực để "giành lấy không gian sinh tồn", Cuốn 
sách này về sau ưở thành "Kinh Thánh" của bọn phát xít Đức.
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Nước ITALIA PHÁT XÍT

67 - CUỘC ĐẢO CHÍNH PHÁT XÍT 
CỦA MUTXÔLINI ở  ITALIA

Sau Chiến tranh thố giới thứ nhấl, nước Italia, tuy là nước thắng 
trận, nhưng đất nuớc bị tàn phá nặng nỗ, kinh tế suy sụp, mấu 
thuẫn xa hội gay gắi, phong trào cách mạng ngày càng dâng cao. 
'lại hội nghị Vécxai, phầi đoàn Italia chi giành được những quyền 
l(7i nhỏ Ỉ3é so với tham vọng đất đai to lớn của mình. Trong bối 
cảnh lịch sử đó, chủ nghĩa phát xít đa xuất hiện đầu tiên ở Italia 
năm 1919 do Mutxôlini khởi xướng.

Bênitô Mutxôlini (Benito Mussolini, 1883-1945) là con một người 
ihợ rèn, nguyên là đảng viên Đảng Xa hội ĩtaỉia, nhung bị khai 
trừ năm 1914, vì cổ vtì chính sách dân tộc cực đoan và chủ nghĩa 
quán phiệt. Năm 1919, Mutxôlini thành ỉập những nhóm va trang, 
những "bó chiến đấu" (Pascio di Combatimento). Chữ "phái xít" 
đuực phiên âiĩi từ chữ "Phát-xi-ô" (Fascio) có nghĩa là "bó" (đó là 
những bó roi buộc chụm lại tượng trưng cho quyền lục của vỊ 
Ihẩm phán ở La Mâ ứiời cổ đại), từ đó có tên chủ nghĩa phát xít, 
đảng phát xít. Những "bó chiến đấu" này mới đầu chủ yếu tập 
h(Ịp  n h ữ n g  s ĩ  q u a n  t iể u  t ư  s ả n  g iả i ngQ n h ằ m  c h ố n g , lạ i  p h o n g  ư à o  

cống nhân Italia. Năm 1920, Mutsôlini cải lổ các "bó chiến đấu” 
thành một chính đảng phát xít (Pascỉte) và y ưở thành người sáng 
lập và là íhủ lĩnh tối cao (Duce) của Đâng phái xít ĩtaiia. "Cuơng 
lĩnh chính ưị" của Đảng phát xít ỉtalia, ngoài những phẳn mị dân, 
là chủ tnrcmg thiết lập một "chính quyền cứng rắn, đủ sức mạnh", 
"chống cộng sản", "đàn áp phong trào đấu tranh cỏa công nhân" 
và về đối ngoại, "chống hệ thống hòa ưức Vécxai", thực hiện "bành 
ưuớng lanh thổ ra bên ngoài Italia", "thu hồi những đất đai của 
đế quốc La Ma khi xưa", "khối phục danh dự và vinh quang của
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ỉtalia” V.V..  Chính quyên lư sản, giáo hội 'lìiiên chúa liiáo và bọn 
tư bản long đoạn ở Italia đa ủng hộ Đảng phát xíl đc chống lại 
phong trào cách mạng ở Italla. Cuối năm 1920, bọn phát xít làng 
cuờng hoạt động. Hai nãm sau, thế lực của chúng đa bành trưiỶng 
ra cả nuức. Ngày 24-10-1922, ở Napôli (Nam Italia) trong nhà hát 
Xan Caclô đa diẽn ra đại hội của Đảng phát xít. Có khoảng hai 
v ạ n  tê n  p h á i  x ít á o  đ e n  c ó  VQ ir a n g  từ  c á c  n ơ i k é o  đ ế n . C h ú n g  

đòi nấm chính quyền. Mutxôlini tuyên bố : "Hoặc là họ trao chính 
quyên cho ta, hoặc là ta uến vào Rỏma". Bọn phát xít hô lo : 
"liến vào Rôma !". Lực lượng phát xít tiến hành lổng động 
viên ngày 27-10 và cuộc tấn cồng dự định vào ngày 28-10. Ngày 
27-10, chính phủ cùa nhà vua tuyên bố từ chức, đê nghị vua 
Victo-Emmanuen III ban bố tình ưạng đặc biệc ; nhưng nhá vua 
đa từ chối việc làm đó. Ngày 29-10-1922, duới áp lực của tK>n tư 
bản lang đoạn, nhà vua đa chấp Uìuận cử Muixôlini làm Thủ tưứng. 
Mutxôlini đa lập túc lừ Milanô tiến vào Rôma trong toa xe lửa 
tốc hành. 10 giờ 42 phúl ngày 30-10-1922, Mutxôlini có mật ở 
Rôma. Cùng trong thời gian đó, các đơn vj phát xít mặc áo đen 
cQng từ các phía tiến vào Rôma, không gặp sự kháng cự nào "Cuộc 
liến quân vào Ròma" ứiực tế là một cuộc đảo chính của bụn phát 
xít Mutxôlini. Chúng tuyên bố lật đổ chế độ ca (nên dân chủ đại 
nghị) và thiết lập chế độ mới (chế độ độc tài phát xít).

Sau khi lên cầm quyền, Mutxôlini đa thiết lập ở Ilalia một chế 
dộ dộc tầi phát xít cực kì phản động. Y đa giải tán tất cà các 
đảng phái chính ưị, thủ tiẽu mọi quyén tự do dãn chủ lư sản và 
thay vào đó lầ một chế độ độc (ầi cá nhân, mà y là "thù iỉnh lối 
cao", "nguừi dẫn đuởng" với những quyén lực vô hạn. Vổ mật đối 
ngoại, chính quyén phát xít Mutxôlini da phái quân đội đi xẳm 
lưực Abitxini (hay Ètiôpi) (1935), đua quân sang Tây Ban Nhí tiến 
hành can thiệp VQ ưang chống lại cách mạng Tây Ban Nha (1936), 
ứìôn Unh Anbani (4-1939) và cùng V(1i bọn phát xít Hitle. quân
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phiệt Nhậl Bán thành lập trục phái xít Bétlin-Rôma-Tôkiỏ dế chuẩn 
bị phat dộng cuột Chiến tranh thế gieVi thứ hai.

68 . NHỮNG NGÀY cuól CÙNG CỦA MUTXỐLINI

'rháng 4-1945, quàn Đức bị đánh bại trên chiến ưường italia. 
Mutxôiini thấy thời vận của mình đa hết, nên đề xuất yêu cầu 
đàm phán vứi Mặl trận giải phóng (lân (ộc Italia. Theo lời hựn thì 
ngày 27-4. Mutxôlini sẽ đến nơi đàm phán, nhưng y lại quyếl định 
không đến và vội vă chạy ưốn. Mutxôlini và nguời tình Bétaxi 
của y mang 33 kg vàng và một va li văn kiện qua đuờng rừng 
Vantai sang Thụy Sĩ. Để tránh sự kiểm tra của quân du kích, trên 
đường đi, y chia tay với Bêtaxi, một mình hóa trang thành lính 
Đức, ngồi trà trộn trên chiếc xc tải dùng để kéo pháo của lính 
Đức. Nhưng quân du kích đuực mậi báo, đă kiềm ưa chặt che 
đoàn xe qua biẽn gitti này. ông Bin, phó chỉ huy đội quân du 
kích mang tẻn "Garibanđi” đa nhận ra Mutxôlini ngôi phía ưong 
cùng chiếc xe tải, nói mộl cách chàm biếm ; "Chẳng nhe đây 
khồng phải lầ hiệp sĩ Bênitô MulxOlini ư ?".

Hai giờ sau, tên phát xít độc lài Mutxỏlini đa bị áp giải vé ũy 
ban thị trấn Đổngố, cùng với 16 tỄn phàt xít đầu sỏ khác. Khi 
kiém ưa hành ií mang (he« của Mutxồlini, y chỉ cho những nguừi 
khám xét cliiếc va li mang (heo, nói : "XỊn chú ý, những văn kiện 
trong đó rấi hệ ưọng cho Italia sau này". Chiếc va li đồ có chứa 
thu tín giữa Hitle và Mutxỏlini ưong những năm cuối chiến ưanh. 
Đại bộ phận những thư của Hitic dồu chỉ trích và phê bình MutxAlini. 
Có le Muỉxổlini định dùng những bức Uiư đó đé bào chữa cho lội 
ác của mình và bây tỏ cho các nước Đỏng minh rằng : Y cOng 
bị Hitle kéo lên cô xe chiến tranh. Trong chiếc vali còn có thư
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của Thủ tướng Anh Sớcsin gửi cho MutxOlini. Song kì lạ thay, sau 
đó không lâu, chiếc vali đó bóng nhiên khỏng cánh mà bay.

Tin Mutxỡlini và bọn đâu sỏ phảt xít bị bắt lan truyên đi rất 
nhanh. Trước cửa ủy han tíìỊ ưấn Đôngổ chật níth dân chúng biểu 
tình. Họ đả đảo, ném đá và trứng ứiối vào các phần từ phát xíl. 
Để chiV mộnh lệnh của cấp ưên và để ưánh viộc dân chúng phẫn 
nộ có thể xồng vào đánh chết Muixôlini và đồng bọn. CỈIỈ huy 
quân du kích cho chuyển chúng về giam ở đồn cảnh binh. Tại 
đây, Mutxôlini đa gặp lại Bêtaxi cQng đa bị bắt trước đó.

Ngày hôm sau, 28-4-1945, quân du kích Italỉa chấp hành mệnh 
lệnh của Bộ tư lệnh quân đoàn giải phóng đa đưa Mutxôlini và 
đồng bọn ra hành quyết tại làng Giulinô. Khi quân du kích cầm 
súng bắn vào Mutxồlini, Bêtaxi nhào đến như muốn lấy ứìân mình 
che chở cho Mutxõlini. Rút cục là mụ cũng bị trúng đạn chết. Xác 
của Mutxỡlini đuợc đưa vé Milanô, ưeo ngược tại ưạm bán xăng 
gàn quảng tniừng thầnh phố.
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PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 
ớ  CÁC NƯỚC THUỘC ĐỊA VÀ PHỤ THUỘC 
GIỮA HAĨ CUỘC CHIẾN TRANH THE GIƠI

69 - PHONG TRÀO VĂN HÓA MỚI (1915)
VÀ PHONG TRÀO NGŨ TỨ (1919) ở  TRUNG Quốc

1. Phong trào văn hóa mới

Cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc bị ứiát bại do 
các thế lực phong kiến câu kếi với đế quốc. Các phần tử ừí thức 
phong k.iến phăn động nũp dưĉ i chiêu bài "bảo tồn quốc túy", đồ 
xướng "phục cổ, tôn Khổng", nhằm phản kích lại ữào lưu tư tuởng 
dân chủ tư sản của thế kỉ XVIII. Trước tình hình đó, những phân
tử trí thức cấp tiến của giai cấp tư sản và tiểu tư sản đa khởi
xướng "Phong ưào văn hóa mới" với ba nội dung : dân chủ, khoa 
học và vần hóa mới. Tạp chí Tân tỉianh niên là cơ quan ngôn luận
cùa phong ưào này. Tạp chi ra số đâu năm 1915 đến nầm 1922
thi đình bản. Trong ban biên tập tạp chí có Lí Đại Chiêu, Trần 
E)ộc Tú, Lỗ Tắn, Hổ Thich... Ngay từ đầu, tạp chí này đa để 
xuứng chinh ỨỊ dần chủ, chống lẽ giáo phong kiến, chống học 
thuyết Khổng Tử, đề xuớng idioa học, phản đối mồ tín dị đoan. 
Tạp chí này còn đê xướng "cách mạng văn học" lấy văn bạch 
thoại làm vQ ktú tư tưởng. Trong trận tuyến văn học mới, Lỗ Tấn 
đuực suy lôn như một "chủ soái" có công đi đầu và đặt nền móng 
cho nên văn học hiện đại 'lYung Quốc.

2. Phong trào Ngữ Tứ

Ngày 4-5-1919, hơn 5.000 học sinh Bấc Kinh đa tập hợp tniức 
Thiẽn An Môn. tiến hành biổu tình tíìị uy trên các đường phố Bắc 
Kinh. Học sính biểu tinh mang theo cờ, biểu ngữ với các khẩu 
hiệu : "Ngoại traph quốc quyền, nội trừng quốc tặc" (ngoài : giành

203



Ui chu quyên của đất nirớc, irong : trừng irị bọn bán nước), "Trung 
Quốc là của ngưừi Trung QuCíc", "Phế bỏ hiộp ưức 21 điều”, "'iTic 
chết giành lại Tharứi Đảo“ V.V.. Những người biểu tình dòi xử tội 
ba lên gian tặc bán nuức ; Tào Nhữ Lâm (lúc này làni Tổng trunVng 
giao Ihông, nguyên lầ Thứ trưởng ngoại giao của chính phù Vièn 
Thế Khải, người trực liếp kí kết "hiệp uức 21 điều"), ỉ-ục Tổn Dư 
(Tổng giám đốc ngân hàng, nguyốn là Công sứ 'lYung Quốc tại 
Nhật Bản khi kí kết "hiệp ước 21 điồu"), Chmmg 'lồng 'lường (lúc 
này làm Công sứ Trung Quốc tại Nhật Bản, người đa ki kếl vay
nợ Nhật Bản). Quần chúng biểu tình Uìị uy trước sứ quán Nhậi,
phá hàng rào cảnh sát vữ trang xông vào nhà ờ của Tào Nhữ Lâm, 
đúng lúc ba tên Tào, Lục, Chuơng đang tụ tập ở đây, Chương 
Tông Tường bị học sinh bắt. bị đánh một trân rất đau, phài nằm 
lăn ra đất giả chết, cồn hai tên Tào. Lục irốn Ihoát. Sau đó, học
sinh châm lửa đốt nhà Tào Nhữ Lâm. Đựi khi iửa cháy đến tận
nóc, những người biểu tình mới riit đi nơi ỉchác. Chinh phủ Bấc 
Kinh phái quân đội, cảnh sát đến dàn áp, bắt giam 32 hục sinh 
tham gia biểu tình.

Ngày hôm sau (5-5-1919), học sinh toàn Bác Kinh tổ chúc bai 
khóa đé .phản kháng hành động đàn áp của chính phủ quân phiệt 
Bắc Kinh. Học sinh thành lập "Hội liên hiệp học sinh Bắc Kiinh" 
để thống nhất lực lượng đấu ưanh, tổ chức rải truyền đơn urong 
ứiành phố và đánh điện đi các tíiành phố ưor»ễ cẫ nước kôu gọi 
hưởng ứng cuộc đấu tranh của học sinh Bắc Kinh. Học sinh còn 
tổ chúc ra những "đoàn diẽn Uiuyết" đi nới chuyện vồ tình cảnh 
"mấi nước" và nối Uiống tíiổ của "những nguời nô lộ bị mất nuróc” 
với nhân dàn các khu phố ở Bấc Kinh và một sô' thành phố lân 
cận. Báo chi dương ưìời miêu tả lại cảnh tượng người giảng ưù 
"nước mắi rưng rưng mà nói", còn người nghe thì ”che mặt mà 
khóc", "nhiộl huyết của mọi người sổi sục căm thù". Hưởng lững 
lời kẽu gọi của học sinh Bắc Kinh, học sinh các thành phố Tlhiên
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Tân, 'Iliưt.mg Hải, Nam Kinh, Vo Hán, Tế Nam, Trường Sa. Trùng 
Khánh, Quảng Châu... đêu tổ chức mít tinh và biểu tình thị uy với 
quy mò lứn. Truức sự phát irién ngày càng lan rộng và lớn 
mạtiii ciia phong trào hục sinh yêu nmtc, chính phủ quân phiệt Bắc 
Kinh thi hành nhiêu biện pháp làn bạo nhằm trấn áp cuộc đấu 
ưanh của học sinh. Chinh phủ cách chức hiệu trưởng iruừng Đại 
học Bẩc Kinh Thái Nguyôn Bồi. đuổi học và bắt giam nhiều học 
sinh. Ngày 3-6, chúng bắt giữ htm 300 học sinh ; ngày 4-6, lại 
bắt giữ hơn 1.000 hục sinh nữa. Chúng giam giữ lại trụ sở bộ 
'rhống lĩnh lục quân, Sở cảnh sát, trong các lớp học ở ưường Đại 
học Bắc Kinh và ưuờng Pháp chính. Chính sách khủng bố tàn bạo 
của chinh phủ quân phiệt Bắc Kinh càng kích động lòng căm phẫn 
của niọi tầng iứp nhân dân ưong cả nước.

Ngày 3-6-1919, đông đảo công nhân và các tầng lớp nhân dân 
Thượng Hải đa họp mít tinh, quyết định bâi công, bai thị, bâi khóa 
đổ ủng hộ CU(X’ đấu tranh của học sinh Bắc Kinh. Cuộc mít tinh 
đa biến thành biểu tình thị uy với "cờ, biểu ngữ rqp trời, khí tíiế 
sôi sục cảm phẫn". Ngay ngày hôm đó, hai vạn công nhân xe điện 
bai cônẹ, rồi công nhân các xưởng cơ khí, dệt, ấn loát, xe hơi, 
đóng lầu v.v. bai công tiếp theo. Công nhân bâi công kéo Uieo 
Uiưcmg nhân bai thị, làm ngung ưệ mọi sinh hoạt ưong thành phố 
Thiíựng Hải. Các cửa hiệu, chợ búa dán đầy khẩu hiệu ; "Nếu 
không xử íội bọn bán nước, quyết không mở cửa hiệu và họp 
chợ !". Các nhà hát, kịch viện như "Đại thế giới”, "Đại vũ đài"... 
nổi tiếng dêu ngừng hoạt động. Nhiều diễn viôn tổ chức các "đoàn 
cứu quốc 10 người" đi tuyên truyền biểu diỗn luu động, kêu gọi 
quần chúng đứng dậy đấu ưanh. Ngóài việc bai công, bai ứiỊ, bai 
khóa. C(>ng nhân. Ihuơng nhân, học sinh và các tầng ìớp nhân dân 
khác còn liẽn tiếp xuống đuừng biéu tình ưý uy. Để biểu lộ sự 
đau đíVn của cảnh "mấl nựớc", nhân dân đội khăn trấng, tay cầm 
cờ Crắng, tạo nên cảnh tuợng, như một tờ báo ở Thuợng Hải viếl,

205



"cờ trắng, băng ưáng làm ưắng xóa các đuờng phố, tác khu chợ, 
còn người đi biểu tình thì ưật tự, nghiêm lúc, miệng thé’.l to các 
khẩu hiệu cách mạng". Quân đội, cảnh sât tìm mọi cách cWn đứng 
các cuộc biểu tình ưiị uy, nhưng cuối cùng đành phải bó u y  trước 
làn sóng xuống đưừng của đỏng đảo quân chúng nhân dâm.

Phong trào NgO tứ đa mau chỏng mở rộng ra trên 20 tỉnh và 
h(Tn 100 thành phố, bao gồm các tầng lớp nhân dàn rộng rai, mà 
chủ lực là giai cấp công nhân. Cao ưào đấu tranh của quầin chúng 
tiếp tục lên cao ở cầc thành phố Thi6n Tân, Nam Kinh, Hàng 
Châu, VQ Hán V.V.. Đêm ngày 10-6, Tổng ứiương hội Thỉên Tân, 
tổ chức đại diện quyền !ợi cho đại tu sản, gửi điện khẩn cấp cho 
chính phủ Bắc Kinh : "Mấy chục vạn người lao động ở Thiên Tân 
đang nảy sinh những hiện tuợng bắt ổn, nếu kéo dài sẽ biến thành 
tình thế nguy cơ hơn cả những cuộc bai công, bai thị đaing diẽn 
ra. Thỉnh cầú hay xử tội Tào, Lục, Chuựng và ưtả học sinh để tạ 
lỗi quốc dân và cứu gơ tình Uìế UTIỚC mắt".

Những cuộc bai công to lớn và lan rộng của công nhân, lôi 
kéo theo thương nhăn bãi thị vầ học sinh bãi khóa đa làm tê liệt 
mọi sinh hoạt ữong các thành phô' lớn, giáng đòn nặng nề vào 
chính quyên quân phiệt Bắc Kinh, buộc chúng không thế không 
nhân nhuợng. Chúng buộc phải ữả tự do cho tất cả những ngirời 
bị bắt vì ứiam gia đấu ưanh, cách chức ba tên bán nước Tào Nhữ 
Lâm, Lục Tôn Du, Chương Tông Tường, sau đó ra lệnh cho đoàn 
đại biếu Trung Quốc tíiam dự "Hội nghị hòa bình Vécxai" cự tuyệt 
kí vào hòa ước. Thấy chính phủ quân phiệt Bác Kinh đa chịu 
khuất phục và nhượng bộ, ngày 11-6-1919, nhân dân Bắc Kỉnh và 
nhi6u thành phố ở Trung Quốc đốt phào in mừng. Cồng nhăn bất 
đâu ữở lại làm việc, các cửa hiệu và chợ búa mở ỉại bình thường, 
học sinh lại trở vé học tập ở tnrờng cO.
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70 • CUỘC CHIẾN TRANH BẶC phạt hay cuộc  nội CHIẾn

CÁCH MẠNG LAN THỨ NHẤt (1924 - 1927) ờ  TRUNG Quóc

'IMng 1-1923, Đảng Cộng sản Trung Quốc họp Đại hội IV tại 
Tíiuựng Hải (có 20 đại biểu Iham dự thay mặt cho 980 đảng viên) 
nhằm cải tiến công tác vận động công nhân, nông dâh và chuẩn 
bị vỏ tổ chức để bư<tc vào cao trào đấu tranh cách mạng m(Vi. 
Trong khi phong ưào cầch mạng đang lên cao, sồi nổi, Ihì Tôn 
Trung Sơn, ưong một chuyến đi công cán đa lâxn bệnh và từ ưần 
tại Bắc Kinh (12-3-1925). Đó là một (ổn ưiất lớn của phong drào 
cách mạng Trung Quốc. Sau khi Tôn Trung Scm mất, phái hữu 
tning Quốc dân đảng, đại diện là Tưởng Giứi Thạch, đa táng cường 
hoỊt động nhằm chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc và âm mưu 
lài cuộc đấu ưanh câch mạng của nhân dân Trung Quốc vào con 
đuờng phục vụ mục tiêu chính ưị phản động của chúng. Ngày 
lH-3'1926, Tưởng Giới Thạch, dưới danh nghĩa giám đốc trường 
Vồ bị Hoàng Phố, ra lệnh cho Cục ưuởng Cục Hải quân Lí Chi 
Long, là đảng viên Cộng sản, diều chiến hạm Trung Sơn vê cảng 
Hoàng Phố có việc cần cấp. Khi chiến hạm Trung Sơn vê đến 
Hoàng Phố, bọn Tirỗrng Giới Thạch liên phao Un vu cáo Đảng 
Cộng sản âm mưu làm đảo chính lật đổ chính phủ cách mạng 
Quảng Châu. Tuởng Giới Thạch vội điều động quân đội, ra lệnh 
giới nghiêm, bao vây trụ sở và nhà ở của cô' vấn Liên Xô, bắt 
giữ Lí Chi Long và hơn 50 đảng viên Cộng sân, buộc toàn ứiể 
đảng viên Cộng sản phải rút ra khỏi trường Vo bị Hoàng Phố và 
khỏi đạo quân cách mạng. Với vụ "chiến hạiTi Trung Sơn", bọn 
Tuởng Giới Thạch đa nắm toàn quyên lanh đạo lực ỉượng vữ ữang 
cách mạng. Ngày 15-5-1926, Tuởng Giới Thạch ưiệu tập Hội nghj 
Trung ương Quốc dân đảng, đưa ra "đồ án sửa đổi Đảng vụ" nhằm 
hạn chế sự tham gia của đảng viên Cộng sản và đoạt quyên lanh 
đậo Quốc dân đảng, Tuy Uiế, ưtrớc khi ưến hành cuộc chiến tranh 
Bấc phạt, chúng vẫn giữ thái độ hai mật đé lợi dụng quân chúng.
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Tháng 7-1926, cuộc chiến tranh tiẽu diệt các tập đoàn quân 
phiệt phưcmg Bắc (được gụi là cuộc chiến iranh Bắc phạl) bắt đầu. 
Khi đó, các phầi quân phiệt íay sai dế quốc chia nhau thống trị
các tỉnh miền Bác Trung Quốc : Ngft Bội Phu chiếm đóng Hà
Nam, Hổ Bắc ; Tôn Truyền Phuơng chiếm giữ Giang Tỗ. Chiết 
Giang, An Huy, Giang Tây, Phúc Kiến ; Truơng Tác Lâm, ngoài 
các tỉnh ở E)ông Bắc, còn chiếm giữ Hà Bắc, Sơn Đông... Với sự
giúp đỡ của đế quốc, Ngô Bội Phu và Tôn Truyền Phưong âm
mưu tiến quân đánh chiếm hai tình Quảng Đông và Quảng Tây là 
căn cứ địa cách mạng của toàn quốc.

Mở đầu cuộc chiến ưanh Bắc phạt, quân đội cách mạng có 
khoảng 160.000 người, chia ỉàm bốn đạo, trước tiên tiến đárlỉ Ngô 
Bội Phu ở HỒ Nam, Hồ Bắc. Quân Ngô Bội Phu có khoảng 100.000 
người. Quân đội Bắc phạt được sự ùng hộ nhiệt liệt củỉ quần 
chúng nhân dẳn đa nhanh chóng đánh bại Ngô Bội Phu, giành 
được những ưiắng lợi to lớn. Tháng 10-1926, quân đội cách mạng 
chiếm đuọc Vũ Hán, Lục lượng của bọn quân phiệt Ngô Bội Phu 
vê căn bản đa bị tiêu diệt. Ngày 1-1-1927, chính phủ cách mạng 
từ Quảng Châu về Hán Khẩu (VQ Hán).

Sau khi tiêu diệt bọn quân phiệt Ngô Bội Phu. quân đội cách 
mạng chuyển sang chiến trường Giang Tây, An Huỵ, Giang Tữ, 
tiến đánh bọn quân phiệt Tôn Truyền Phircmg. Quân đội cách mạng 
nhanh chóng đánh tan iực lượng chủ lực của Tôn Truyên Phương 
ở Giang Tây, giải phóng một khu vực rộng !ớn và bao vây thành 
phố Nam Kirưi. Sau khi quân đội Bắc phạt tiến vào lưu vực sông 
Trường Giang, hoạt động phản cách mạng của phái hữu Quốc dân 
đảng ngày càng thêm ưắng trợn. Mùa đông nẳm 1926, sau kii vào 
Nam Xương, Tưởng Giới Thạch đa biến Nam Xuơng thàiủ một 
trung tâm phản cách mạng, đối lập với ưung tăm Vo Hán.

Ngày 22-3-1927, quân đội cách mạng tiến vào Thuợng Hải. 
Công nhân Thuợng Hải đa anh dQng đíu ưanh, phối hợp với quân
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đội Bác phạl đc giải phóng 'rhin.rng Hái. Ngày 24-3-1927, quân 
đội Bắc phạt tiến vào Nam Kinh. Ngay đCm đó, tàu chiến của các 
nmVc Anh, Mĩ, Nhật, Pháp, Italia... đa nổ súng bắn vào thành phố 
Nam Kinh, làm chếl và bị thmrng him 2,0(K) người. Vụ Nam Kinh 
báo hiệu bọn đế quốc tăng cường hoại động can thiộp vào cách 
mạng TruDg Quốc. Sau đó. ngày 12-4-1927, dưới sự xúi giục và 
giúp dở của ỉx)n đế quốc, tập đoàn Tưởng (3iới ITiạch đa gây ra 
cuộc chính biến phản cách mạng ở Thượng Hải, tước vũ khí của 
cồng nhân, thủ Uẻu Tổng còng đoàn Tìiuựng Hải, tàn sát rất da 
man nhiều cõng nhân và dàng viên Cộng sản. Tiếp đó, ở Quảng 
Đồng, Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến... cũng xảy ra những 
CU(X’ chính biến của lực lượng phản động. Ngày 18-4-1927, Tưởng 
Giới Thạch tuyên bố thành lập cái gọi là "chính phủ quốc dân" 
tại Nam Kinh, đại diện cho quyền lợi ciia đại địa chủ, dại tư sản 
mại bản ở Trung Quốc.

Sau cuộc đảo chính của Tưởng Giới Tĩiạch, chính phủ Quốc 
đân đảng (lúc bấy giờ đâ dời lên VQ Hán) do Uông Tinh Vệ cầm 
đâu bắt đầu dao động. Nhiều tướng lá ưong quân đội, quan chức 
trong chính phủ chạy sang phe phản cách mạng. Ngày 15-7-1927, 
chính phủ Uông Tinh Vệ công khai phản bội cách mạng, tuyên bố 
li khai với Đảng Cộng sản, tàn sát da man những người cộng sảri 
và quân chúng cách mạng, sau đó sáp nhập chính phủ Vũ Hán 
vào chính quyên Nam Kinh. Tập đoàn phản động Tuửng Giới 
Tliạch nấm được toàn bộ chính quyồn.

71 - PHONG TRÀO CÁCH MẠNG ở  Ấn độ  
DƯỚI Sự LÃNH ĐẠO CÙA MAHATMA GANĐI

/. Chủ trương bất bạo động cúa Mahatma Ganđi

Cỉanđi (Mohandas Koranchand Gandhi) (1869 - 1948) biệt hiệu 
Mahaima (có nghĩa là ”Tâm hỏn vĩ đại”) được nhân dân Ấn Độ
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suy tôn là ”'lTiáhh". Ganđi là nhà ữiết học, văn học và hoạt động 
cách mạng nổi íiếng của Ấn Độ, ỉẵiih tụ của Đảng Quốc đại, người 
chủ trương thực hiện đuờng lối bất hợp tác, bất bạo động để giành 
độc lập cho Ấn Độ khỏi sự thống trị của Uiực dân Anh.

Gia đình Ganđi theo đạo Hinđu, nhưng mẹ ổng là ngiRVi mộ 
đạo Giaỉna, nên ông cững chịu ảnh hưởng gìắo lí của giáo phái 
này. Giáo lí của đạo này đux/c xây dựng ưên hai nguyên tắc : 
Ahimsa (nghĩa là tránh làm mọi điêu ác, kiêng ăn thịt, tránh sát 
hại ngay cả đối với côn trùng, do đó có chủ iniơng bất bạo động) 
và Satyagraha (nghĩa là kiên trì chân lí, idên ừì tin tưởng, khổng 
mảy may dao động ứủ nhất định se giành được thắng lợi). Mahatma 
Ganđi đâ dựa trẽn hai nguyên tắc này, phát ưiển tììầnh hệ thống 
ưiết học vầ đường lối cách mạng của mình.

Một lần, Mahatma Ganđi đa nói với các đỏ đệ ; "Chúng ta đa 
ném đá vào các cửa hàng. Chúng ta đa bắt buộc xe điện phải đố 
và đa vứt các chướng ngại vật ra phố để ngăn cản người đi lại. 
Nhự thế không phù hgrp với phong ưào đấu ừanh thụ động. Chúng 
ta <Jâ yẽu sách nhà chức trách phải ưả tự do cho 50 nguờỉ bị bắl 
vì can tội hành hung, phá phách. Nhimg đáng lí ra thì chúng ta 
phải tự bắt lấy mình. Xin tíia cho những kẻ đáng bị phạt tội là 
ừái với điêu cấm ưong tôn giáo. Nếu các bạn tự xét không ữiể 
ừông nom đaợc cho phong ưào ưanh đấu khỏi bị vẩn đục bởi 
những hành vi hung bạo, thì có ỈS tôi phải chấm dứt cuộc ttãnh 
đáu để khỏi làm sai lạc cả ỷ nghĩa của nó đi. Vừa đây tôi còn 
đuợc tìn nhiêu nguời Anh bị hành hung. Có le đâ có người vì 
thương tích quá nặng iTỉà đa bỏ mình rỏi, Nếu quả thục thế ứù đó 
lầ một đòn chí tử đánh vào piiong ưào tranh đấu cỏa ỉMng ta 
rối. Đốì với tôi, người Anh cOng chẳng khác gì đồng bào của tôi 
vậy". Tiếp đó, ông nói : "Tôn giáo không dạy ta ghét bỏ người 
ngoại quốc. Tôi còn để lòng nhân lên ừên lòng yêu nước cỏa tôi".
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ồng còn nói : "Nguời bất hợp tác còn can đảm hơn người bạo 
động nhiều", và "bản ngă con nguời là sự òn hòa mực thước, còn 
hung bạo chỉ là bản năng của con vật. Sùng kính sự thật, ghê tờm 
bạo lục và giữ mình cho thanh sạch, đó là đạo làm người...".

2. Chủ trương đoàn kết cúc dân tộc, đẳng cấp và tôn giáo 
trong xă hội Ân Độ của Mahatnta Ganđi

Một nhà báo kể lại : 'Thường thường, nói tniớc khán giả, 
Mahatma Ganđi giơ bàn tay trái lên tniớc mặt và xòe năm ngón 
tay ra, hai ngón tay phải nắm lấy ngón cái của bàn tay ưái mà 
lắc lắc, ông nói ; ”Ngón này tức là hăy đối đăi với bọn tiện dân̂ *̂  
như người bình đẳng". Rồi ỡng nắm lấy ngón tay trỏ của bàn tay 
ưái : "Đây là ngón tay dệt cửi". Tiếp đến ngón tay thứ ba của 
bàn tay trái : "Đây là đoạn tuyệt với rượu và thuốc phiện". Ngón 
tay đeo nhẫn là tình thân mến giữa Hinđu giáo và Hồi giáo. Ngón 
út chỉ sự bình đẳng với phụ nữ mọi giai cắp. Năm ngón tay ấy 
nồl liền với thân thể bởi cổ tay ; đó là lời tự nguyện không dùng 
bạo lực. Năm điều tâm niệm ấy, nếu thực hành được trọn vẹn, sẽ 
hoàn hảo đuợc bản nga tốt đẹp của mỗi người và nhờ đó, sự giải
phóng đất nước chỉ là kết quả dĩ nhign".

Mahatma Ganđi đã nhịn ăn 2Ỉ ngầy để hòa giải nguời Hinđu 
giáo và người Hồi giáo. Khi bắt đầu tuyệt thục (ngày 18-9-1924), 
ộng nói mấy lời tâm huyết ; "Từ tnrớc tới nay, cả người Hinđu 
giáo lẫn người Hồi giáo đều không thèm đếm xỉạ đến những !ời
tôi kÊu gọi họ, hãy dẹp bỏ bất bình để cùng nhau sát cánh chiến
đấu cho lí tưởng chung. Bởi vậy, tôi nhất quyết nhịn ăn 21 hôm, 
bắt đâu lừ hôm nay. Tôi sè chỉ uống nuớc lạnh hay nuớc muối. 
Tỡi tha thiết cảu xin các lãnh tụ hãy gặp nhau và nhuờng nhịn

( l>  Người tiộn dãn (intouchable) hay còn gọi là "người khổng được tiếp  
xúc ", ỉ à  người thấp kéni nhất và bi coi khinh nhấ l trong xa hội Ẩ n Đ ộ, tàn 
dư c ủ a  chế  dộ đầng cấp  thời Co' đại.
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lẫn nhau để sớm chấm dứt cuộc tranh chấp, dể ưánti một lội ác 
đối với tôn giáo và đối với toàn thể nhân loại. Chúng ta đă xua 
đuổi Tầượng đế khỏi trái tim ta. Vậy ta hay mở rộng tấm lòng 
thành kính đón Nguời trè lại để dẫn lối soi điỉửng cho những buức 
đi của chúng ta".

Ngày thứ 20, MaỉiaUna Ganđi đọc lời nguyện sau đày ; "Khổng 
bao iâu nữa, tôi se từ giă cái thế giới bình lặng của tám hồn đổ 
ưở lại cuộc xâu xé. Càng nghĩ tới, tôi càng Uiất vụng... Tỏi tự 
cảm thấy đến lúc phải bó tay. Chỉ còn đức Thuợng đế có thể ban 
phép cảm hớa được người đời thôi. Hơi Đấng cao xa, hay làm tôi 
trở nên vật hữu dụng của Người và cho tôi linh cảm đi«TC ý của 
Nguờỉ, ngổ hầu tìm được phương châm hành động, n iế  nhân ứiực 
lầ nhỏ bé. VỊ vưong giả anh dong kia đa làm rung động cỡi Ẳu 
châu duứi gót ngựa của mình, mà một sáng đâ thấy đang sf^g số 
phận kẻ tù đầy trên hoang đảo (chỉ Napôlêông I - N.S.). Đổ là ý 
muốn của Trời. Ta hay lấy đó làm guơng sáng, mà đừng bỏ thái 
độ nhún nhường tự hạ".

Ngày thứ 21, là ngày cuối cùng của thời gian tuyệt thực, buổi 
cầu kinh sáng hôm đó vô cùng cảm động. Sau đó, Nguới gọi 
những nguời thân tín đến quâiứi giường, Nguời bảo : "Ta muốn 
bạn Iman (một người Hổi giáo) đọc cho ta aghe một đoạn Kinh 
Coran. Rỏi bạn Anđre hát cho ta nghe một bản Thánh ca, bin mà 
ta vẫn ứiuởng ưa ưúch. Sau rốt, Vimba sẽ đọc Kinh upãiũtáí và 
bạn Bankhritsa hát bài Vỉsnava".

Đúng 12 giờ trưa, ưuức mặt đông đủ các lãnh tụ chính trị Hỉnđu 
giáo và Hồi giáo, cừDg mọi nguời trong nhà, từ các vỊ tíiày thuốc 
cho đến các gia nhăn, lìiấnh Ganđi cấỉ giọng khuyỗn nhi mọi 
nguời. Tiếng người yếu quá đến nỗi chĩ ai quỳ sát bên gỉuờni mới 
nghe thoảng được đõi lời. Thánh muốn rằng mọi nguời hãy ỉi sinh 
hết Uiảy cho lí tưởng nhâỉi đạo, dù phải dảng cả tính mạng cQng 
chẳng nề hà. Các ỉanh tụ Hổi giáo câm động ohắc lạỉ nhữig lời
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họ đa hứa cùng Ngưíri. Rồi ai nấy đêu hát khúc Thánh ca xưng 
tụng tìnli nhân loại. Cuối cùng thì bác sĩ Ansari đem lại một tách 
nwTc cam tiKTi. Khi 'ITiánh nhấp môi vào miệng tâch, ứù mọi người 
biỏì rằng tuần 21 nạày tuyệt Ihực đa chấm dứt.

Phong trào hđi hợp tác ớ Ấn Độ do Mahatma Gauđi phát 
động ịỉ92 i)

Sau vụ tỉiảm sál Amritxa (13-4-1919), thực dân Anh đă tàn sát 
hàng vạn người dân Ấn Độ, Mahatma Ganđi đa phát động phong 
ưào bất hợp tác màn diện với chính quyên thực dân Anh. Nhân 
dàn Ấn Độ tẩy chay dùng hàng hóa của Anh, tự kéo sợi và dệt 
vải may quần áo, không làm việc ở các công sở của Anh, không 
học lập tại các trường học của Anh, không đi lính cho chính 
quyẻn Anh...

Trước tiên, Mahatrrta Ganđi ứiiíc đẩy dân chiíng tẩy chay hàng 
ngoại hớa. ông muốn rằng ưong sự ăn mặc, nguời Ấn chỉ dùng 
toàn đồ nội hóa, may lối cổ ưuyẻn. Ong nêu guơng truớc, trút bộ 
vải thồ ông đang mặc dể khoác một tấm phá độc nhất bằng vải 
ữìữ tự dệt lấy, quấn ngang hông, ông ở trần, đầu khổng mũ nón, 
vác ưên vai một cái đăy đụng bút mực, giấy má, chuỗi ưàng hạt, 
vài thứ đỏ cần dùng, cùng vài món liiơng khô, cứ thế ông đi lang 
thang cổ VQ cho phong ưào bất hợp lác.

Tới đâu, ông cQng hô hào muốn giải phóng nước nhà. ưước hết 
phải tập (rung giải pỈKỈnỀ mình khỏi những tục lệ của nguởi Anh 
đa. Ổng khuyên dân chúng nên bỏ tục lệ mặc Âu phục như nguời 
Anh. Mọi người vft tay tán thường, ông lién yêu cầu cử tga hay 
thục hành ngay ý định đó, là trút hết quần áo tây ra để ưiiêu hủy. 
Chỉ irong một loáng, một đống quần áo, giầy mO, cà vạt, bít tất... 
đa chất cao như núi. Ganđi vứt vào đống tàn tích thực dân ấy một 
que diêm, ngọn lửa lém vào đống quần áo ngày càng bốc cao. 
ồng khuyên mọi người hay tỏ rỡ ý định tự lập, tự cuờng bằng
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cách tự dệt vải, tự may áo mà mặc. ông nói : ”Các bạn hay lự 
dệi láy vải, tự may lấy áo mà mặc. Mọi người hay theo tồi, mỗi 
ngày bỏ ra nửa giờ trước bữa ăn để tập dệt".

ông còn khuyên nhân dân Ấn Độ "bất h(.rp tác" với chính quyên 
thực dân Ảnh vẻ các mặt chính trị, văn hỏa, xa hội. Tự mình nÊu 
guơng ưước, Mahatma Ganđi gửi trả Phó vương Ấn Độ hai tấm 
huy chưcmg và tấm bài vàng mà chính phủ Anh đa lặng ôns để 
khen Uiưởng công việc nhân đạo mà ông đa ứiực hiện ở Nam Phi. 
Nhiêu người Ấn Độ cOng ưả lại văn bằng, chức sắc cho chính 
quyên Anh. Hàng ngàn luật sư tự ý đóng cửa văn phòng luật sư, 
thê không buức chân vào những tòa án của người Anh nữa. Nhiêu 
sinh viên, học sinh bỏ học tại các tìniờng Trung học và Đại học 
do chính quyên Anh mở. Một tniừng Cao đẳng mang tên Tỉlắc 
được mở cửa, được nhiều nhà hảo tâm Ấn Độ giúp đỡ, đa đón 
tiếp những sinh viên vừa tẩy chay các ưirờng học của Anh. Đồng 
thời, nhiêu thanh niên bỏ thành tíiỊ về sông ở nông ưiôn, tuyên 
ưuyền phong trào "bất hợp tảc" ưong nông dần không mua hàng 
ngoại hóa, không uống rượu, không đóng thuế cho chính quyên Anh.

4. "Cuộc hành trình muối" của Ganđi

Ngày 12-3-1930, sau khi cầu nguyện, Mahatma Ganđi chống 
gậy dân đầu 70 đồ đệ, cả nam lăn nữ, từ gia Saharmati nhàm phía 
nam ứiẳng tiến. Trong 24 ngày liền, ông đi được 200 dặm, tới đâu 
cong được hàng ngàn vạn dân chúng đứng ở dọc đường đón tiếp. 
Chtíc chốc, ông lại dừng bước, hội họp dân chúng, khuySn nhù 
mọi người dùng vải nội hóa, chừa niựu và Uiuốc phiện, khồng nộp 
tíiuế muối cho chính phủ. Báy giờ. ông đa 61 tuổi, ông đi tới đâu 
thì các hương chức trong làng ưả lại chức vụ cho người Anh và 
thanh niên ưai tráng nhập theo đoàn lữ hành.

Ngày 5-4-1930, khi Thánh Ganđi tới ven biển, đoàn i® bành 70 
lữ khách buổi đầu, đa ưở thành một đạo quân "bất bạo động, bất
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hi.rp tác" đủng hàng chục ngàn ngư(M. Suôi đêm hôm đó, cả đoàn 
người cầu nguyện, sáng sớm hôm sau, họ theo Thánh Ganđi ra bai 
biển. Ông lội xuống nuức rỏi (rở lôn bai, mang theo một vốc muối 
mà sổng biển đa để lại ven bở. Bà Saiđon đi cạnh ông liền hô 
lớn ; "Hoan hô người giải phóng !". Đoàn lữ hành liền ào xuống 
biển vốc muối hoặc múc nước biển.

Sau khi Mahatma Ganđi tiến hành "cuộc hành trình muối", tất 
cả dân chúng các làng duyên hài đều mỗi người cầm một cái nồi 
ra biển múc nuớc biển lên làm muối. Họ khỏng chỉ tự túc muối 
ăn, mà còn bán muối cho nhàn dân ở các vùng xa bờ biển, bất 
chấp luật độc quyền muối cùa chính quyên thụx; dân Anh.

72 - ATGIÊNG CACTINI VỚI 
PHONG TRÀO CÁCH MẠNG INĐỎNÊXIA

Ra Ađen Atgiêng Cáctini (Raden Adgieng Kartini) (1879 - 1904) 
sinh ngày 21-4-1879 tại làng Maciông (Mạịong) ở ưung tâm đảo 
Cĩiava, ưong một gia đình quý tộc nổi tiếng. Cha của Cáctini lầ 
inội trí thức yêu nước. Ong đa viết thu gửi chính phủ thực dân 
Hà Lan phản đối việc hạn chế "người bản xứ" ưong lĩnh vực giáo
dục, Mẹ của Cáctini, một phụ nữ bình dân. con gái một gia đình,
công nhân làm ưong nhà máy đuừng ở Magiông, là vợ Uỉứ của 
cha cô, mất sớm. Cáctirũ được bà vợ cả của cha nuồi dưỡng và 
cho ăn học. Cha của Cáciini khổng chỉ cho con ưai, mà cả con 
gái cùa mình vào học trường Tiểu học của Hà Lan ở Giapa (Japar). 
Đổ là một việc lạ thường ; vì (heo tục lệ Hôi giáo, con gái không 
được đến ưuờng. Trong thời gian Cáctini đi học, ở Inđồnỗxia chỉ 
có 12 cô gái theo học ở các trường do người Hà Lan mở.

CácUni là cO gái hiếu động, ham hiểu biết và châm chỉ học
tập. Nam 12 luổi, cô tốt nghiệp Tiổu học và cổng việc học tập
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cùa cô cQng kết Ihúc. Cô xin cha cho đi ứieo các anh ưai đến 
học trường Trung học ở thủ phủ Xêmarang, nhưng cha cô khởng 
dám phá vơ tập tục. 'l'ừ đó. cố ở nhà đọc sách. Có đọc ngấu 
nghiến tất cả các loại sách báo, tạp chí Hà Lan có trone tay. Đặc 
biệt, cõ đọc nhiều tác phẩm viết về tình cảnh và vấn đê giải phông 
phụ nữ Âu châu. Cô viết thư trao đổi với các bạn gái Hà Lan để 
hiểu thêm VỄ phong trào phụ nữ Àu châu. Cô khồnc chỉ nghiên 
cứu phong ưào giải phóng phụ nữ Âu châu, mà còn qua thực tế, 
hiổu biết về thân phận của phụ nữ Inđồnèxia đang bị áp chế bởi 
chế độ đa ứiẽ và hôn nhân cuững bức của luật lệ Hồi eiáo.

Tiếc rằng Cáctini mất quá sớm (mới 25 tuổi), nhưng những bức 
ứiư tố cáo chế độ thực dân Hà Lan đòi quyền (ự do, bình đẳng 
cho dân tộc, kêu eọi giải phóng phụ nữ, đă được các bạn cCi xuất 
bản ở Amxtecđam năm 1911 thành sách "Ánh sáng rồi sẽ tới, bống 
tối rồi sẽ tan", Chỉ một năm sau, cuốn sách được in ra ahiéu thứ 
tiếng Àu châu và đa gây xúc động manh liệt đối với Imrng ưi 
toàn thế giới.

Vai ưò to lớn của Cáctini ưong việc ứiức tỉnh ý thức dân tộc 
đa được các tổ chức chííứi trị, cách mạng ở Inđônẽxia kế Uiừa và 
phát ưiển. Năm 1908, tổ chúx: Buđi Utồmô ("Chí thiện xa" hay 
"Lương ưi xa") ra đời ở Giacácta, là một tổ chức văn hóa nhàm 
giào dục, nâng cao sự hiểu biết của quần chúng, khơi dậy tinh 
ứiần dân tộc, đa liếp ửiu chương ưình của Cáctini. "Liên minh 
Inđônêxia", một tổ chức chính ưị của thanh niên và sinh viẽn 
Giava, cũng tuyên bố ; "những tu tưởng của Càctini lầ cái "mở 
đầu chỉ đạo" của Liẽn minh" và nhấn mạnh tính chất dân tộc, yêu 
nước trong quan điểm của Cáctini. "Hội phụ nữ" do Cáciini sáng 
lập, đấu ưanh cho công cuộc giải phóng phụ nữ, được tổ chức ở 
nhiêu nơi ừong nirớc vào ngày sinh cùa Cáctini (21 -4). Hầu như 
ở tất cả các thành phố ở Inđỏnẽxia đêu có đưởng phố, quảng 
trường và câu lạc bộ mang tên Atgiêng Cáctini.
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73 - VỤ ÁN BÁC SĨ XUCACNỎ VÀ LUẬN VĂN 
"INĐÒNÊXIA TÓ CÁO"

Năm 1927, bác sĩ Acmét Xucácnô (19()[ - 1970) cùng mội số 
Irí thức thuộc íáng lớp liổu tư sản và iư sản dân Cộc đứng ra thành 
lập Đảng Dân tộc Indônôxia (l’NI). Đảng Dân tộc Inđônêxia đòi 
độc lập cho Inđônêxia, không htĩp (ác với chính q u y ề n  Uiuộc địa
và đoán kếl Ihống nhất phong irào giải phống dân lộc. Đàng Dân
tộc hoạt động công khai. Nhiồu lán Xucácnô, với tư cách chủ tịch 
Đảng, phát biểu ưên diễn đàn trong các cuộc mít tinh đòi ứiực 
dàn Hà Lan phải trao trả độc lập cho Inđônêxia.

Truức sự lớn mạnh và uy tín ngày càng tảng của Đảng Dân
t<X'. chính quyền thực dân Hà I.an đâ ra tay đàn áp. Tháng 12-1929, 
hưn lOÍ) lanh lự và những đảng viên tích cực của Đảng Dân tộc, 
ưong đó cổ Xucácnó, bị bắt. Giữa Iháng 6-Ỉ930, các báo đưa tin 
sắp tới sẽ mỏ phiên tòa xét xử vụ án Xucácnô và các đồng chí 
của ông. Ban lanh đạo Đảng Dân lộc đă cù một số luậi sư đến 
bào chữa cho họ. Nhung Xucàcnõ vẫn quyết định tự mình đọc bản 
bào chữa trước lòa. Giữa tháng 8-1930, phiên tòa bắl đầu. Vụ án 
kéo dài 4 tháng. Những người bị bắl bị buộc tội liên quan đến 
niội lổ chúc khủng bố có mục đích lật đổ chính phù bằng bạo 
lực, nhung không có bằng chứng. Đến tháng 12, Xucácnõ mứi được 
phái biểu. Ông chỉ ra rằng sự nghèo đói, bân cùng và ứiống khổ 
của nhân đân là kết quả của chính sách ửiực dân. ông nhấn mạnh 
rằng có cấch mạng hay không, không phụ thuộc vào Đảng Dân 
tộc, mà phụ Ihuộc vào bọn đế quốc. Đảng chỉ muôn gây "sức ép 
tinJi thần" đổ buộc Hà Lan trao Irả độc lập cho Inđổnêxia. Những 
lời hùng biện dầy xúc động của Xucácnô đã ưở thầnh một văn 
kiện có sức mạnh tố cáo to lớn tội ác cùa bọn ứiực dân Hà Lan.

Báo chí ở Inđốnêxia và các nước Âu châu đêu đưa tin về diỗn 
biến xét xử vụ án Irên và dăng nguyên văn bản bào chữa của
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Xucácnô với đầu đê "Inđônêxia lố cá<)". Luận vàn "ỉnđồnêxia íố 
cáo" khiến cổng chúng Âu châu sửng sốt : Lân đầu tiên bản chát 
chính sách ứìống trị của thực dân Hà I.an ở 4huộc địa bị phtTi 
bày ; tinh cảnh ữiống khổ của dân thuộc địa Inđônêxia dưới chính 
sách "khai hóa văn minh" của Hà Lan được đưa ra ánh sáng.

Bọn Uiực dân Hà Lan kết án Xucácnồ 4 năm (ù. Nhưng trong 
ý Ihức của nhân dân Inđônêxia, Xucácnõ đa irở thàoh người aní) 
hùng dân tộc, người dáiĩi hi sinh vì lí íuởng độc lập của đấl nuức. 
Do áp lực của nhân dản trong nirớc và bạn bè trên thế giới, chính 
phủ Hà Lan phâi giảm hạn lù của ông xuống 2 năm. Ngày 
31-12-1931, Xucácnô đuợc tìiả. ông lại tiếp tục lao vào cuộc đấu 
ưanh giải phóng dân tộc cho đít nước Inđônêxia.

74 - PHONG TRÀO CÁCH MẠNG LÀO NĂM 1945

Sau cuộc đảo chính cùa Nhật lật đổ chính quyẻn Pháp ở Đõng 
Dircmg (9-3-1945), tình hình Lào có nhiéu biến chuyển mạnh me. 
Tháng 5-1945, một tổ chức chính trị lấy tên là "Lào pCn Lào" 
(viết tắt là Lo Po Lxi) có nghĩa iầ "nước Lào của người Lào" ra 
đời. Tổ chức này tập hợp thần hào, thân sĩ, ưí ỨIÚC, viên chức CQ 
của Phắp có xu hướng chính Uị dựa vào Anh * Mĩ để giành độc 
lập cho Lào. Xứ ủy Lào của E>CSĐD chủ trương hợp tác với tổ 
chức chính trị này để đẩy mạnh phong ưào cách mạng ở Lào. 
Cũng ưong tíiời gian này, "Đội quân Itxala" (E)ộc lập quân) do 
Đảng Cộng sản lanh đạo, được ứiành lập để chuẩn bị Tổng 
khởi nghĩa.

Ngày 13-8-1945, Hội nghị Đảng Cộng sản E)ông Duơng đuợc 
triệu tập tại Tân Trào (Uiuộc tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam) quyết 
định phát động cao ưào Tổng khởi nghĩa giành chính quyồn trên 
toàn cỡi £Xing Duơng. Tại Hội nghị này, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
gặp riêng đại biểu Xứ ủy Lào chỉ tìiị : "Thời cơ này rấi tííuận lợi

218



cho nhân dân E)ông Oưíĩng. ở  đâu cỏ đicu kiện phải giành được 
chính quyền ưước klii Đỏng minh vào. Pháp và Đồng minh Anh - Mĩ 
gán bó với nhau, Pháp sC nấp sau lưng Đồng minh đẻ trở lại xâm 
luợ<̂ - ỏ  Việt Nam cQng thế, ở Ivào cang Ihế. Phăi đoàn kết Việl - Lào 
đánh kỏ thù chung".

Cuộc Tổng khởi nehĩa tháng 8-1945 đa nổ ra, ưuức hết ở ứiủ 
đô Viêng Chăn, sau dó lan rộng ra các thành thị và Ui| trấn khác. 
Tại Ihủ đô Viêng Chấn, sáng 16.-8-1945, Đảng bộ Cộng sản Viêng 
Chăn đa lanh đậo hơn 500 công nhân xí nghiệp giấy CAFFA biểu 
tình đòi Nhật phải trẳ nhà máy cho nguời Lào. Nhòf sự ủng hộ 
của nhân dân Viêng Chàn, cuộc đấu tranh chính ưị của công nhân 
dệt đa giành đuợc tháng lựi. Mộl không khí sôi sục cách mạng 
bao ưùm lên mọi tâng lớp nhân dân Ihủ đô. Nhiêu cuộc hội họp, 
mít tinh đa diễn ra ở các khu phố. Họe sinh, viên chức và cả một 
số binh lính nữa đều tham gia chuẩn bị khởi nghĩa. Nhiêu thành 
viẽn ưong tổ chức "Lào pên Lào" đa Uieo phong trào cách mạng 
của quần chúng, ưở ưiành những nhân tố cách mạng tích cực. 
Thậm chí một số nhân vật trong chíiìh quyên cOa địch rất hoang 
mang và ngả dần vổ phía cách mạng. Ngày 23-8-1945, toàn thể 
nhân dân thủ đô Viêng Chăn đổ ra đường, tập ưung lại Chợ Mới, 
tổ chức một cuộc mít tinh lớn, hồ vang những kháu hiệu cách 
mạng : "Nuớc Lào độc lập muôn năm"... Sau cuộc mít tinh, chính 
quyên mứi ở Viêng Chân đuực thành lập. Tiếp sau cuộc khởi nghĩa 
của nhân dân thủ đô ViỄng Chân, nhân dân ở  các tính Savanakhet, 
TTÌà Khẹt. Khâm Muộn, Xiêng Khoảng, Sâm Nưa. Phongsalì, 
Luông Phabang cũng nổi dậy khởi nghĩa và thành lập chính quyên 
cách mạng.

Ngày 1-10-1945, tại (linh Thống sứ Pháp CQ ở Viẽng Chăn, Hội 
nghị đại biểu ”ủy ban nhân dân Là()" gồm các đại biểu của mặt 
ữận "Ai Lao độc lập đổng minh hội" và các nhân vật ưong ứ 
chúc "Lào pên Lào" đa họp bàn việc tổ chức chính phủ độc lập
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Itxala và tháo bản Hiến pháp tạm thừi. Ngày 3-10, "ửy ban nhân 
dân Lào" họp phiên thứ hai, ưiỏng qua danh sách các thành viên 
chính phủ đ()c lập lâm Ihời l,ào và bản dự Ihảo hiến pháp tạm 
Uiíyi, quyết định quốc ki, quốc ca của nước Lào đột lập. Ngày 
12-10-1945, tại sân vận động Viêng Chăn, lỗ tuyên b<) nintc Lào 
độc lập được tổ chức long trọng trước sự chúng kicn của hàng 
vạn nhân dân Ihủ đô. Chính phủ lâm Ihời Itxala (đột lập) ra mắt 
quốc dân và bản hiến pháp được công bố. Bản hiến pháp lịch sử 
của nuớc Lào độc lập có nhiêu nội dung íiến bộ và cách mạng 
nhu "Nưức Lào lầ một khối thống nhát", "Mọi cỏng dân đều có 
quyên bình đẳng ưuớc pháp luật"... Tuy nhiên chính phủ mới vẫn 
giữ nguyên ngôi vua và quyền lợi của hoàng tộc phong kiến Lào.

Chính phủ mới thi hành một loạt các biện pháp tiến bộ, như 
xây dựng ngân khố của nước Lào độc lập, củng cố bộ máy chính 
quyẽn các cấp. phát ưiển lực lượng dân quân - tự vệ... Đặc biệt, 
ngày 16-10-1945, Hiệp định tương ượ giữa hai nuớc Lào - Việt 
đuợc kí tại thủ đổ Viêng Chán. Ngày 30-10-1945, liên quản Lào - Việt 
chính thúc được ứiành lập do Hoàng ứián Xuphanuvông làm Tổng 
chỉ huy.
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CHlẾN TRANH THE GIỚI THỨ HAI

75 - CUỘC TẤN CÒNG CHỚP NHOÁNG CỦA QUÂN ĐỘI 
PHÁT xí r ĐỨC XÂM LƯỢC LĨÊN xô

Sau khi Ihôn tính 'riệp Kliắc, Hitlc Ihấy chưa đủ sức tấn cỏng 
I.iên Xô, đa quyết định đánh chiếm các nưíVc Âu châu trưiTc, sau 
đó mới dốc toàn lực đánh Liẽn Xô. Hitle chủ động đê nghị l.ién 
Xổ kí V(ýi Đ ứ c  hiệp mrc không xãin phạm lẫn nhau. Vì q u y ề n  kri 
của đấ> nưức và nhằm phán hóa kii thủ, tranh Ihủ thời gian tạm 
ưiiri hòa hoăn để xây dựng lực iưOTg, củng cố quốc phòng, ngày 
23-8-1939, Liên Xô đa ki kết với Đức ''Hiệp ưức không xâm phạm 
lẵn nhau".

Hitle một mặl lò ra lòn trọne hiệp uức đổ duy trì quan hệ buỏn 
bán viri Liẻn Xồ, mua liKTng thực cùa Ucraina, mặt khác bí mật 
chuẩn bị kế hoạch tấn cõng Liên Xô (lấy tên kế hoạch Bácbarốtxa). 
Cơ quan phản eián Đúc tung ra những tời đổn đại và làm những 
động tác giả như phái cho binh lính các bản phiên âm tiếng Anh, 
như Đức đang chuẩn bị đổ bộ lên nước Anh. Ngày 14-6-1941, khi 
kế hoạch tấn công ĩ.iên Xổ của phát xít Hitle đa chuẩn bị xong, 
bản tin của hang Thông tấn fjên Xô (Tass) vẫn viết : "Vê những 
lời đồn dại Đức sẽ tấn còng I.iên Xô lầ vô càn cứ". Ngày 21-6-1941, 
Hitle đến sở chì huy vùng Đông Phổ để tận mắl nhìn thấy kế 
hoạch Bácbarốtxa thực hiện như Uiế nào. Y mỉm cười đắc ý, khi 
biếl tin các đồn biên phòng Nga văn đang mở nhạc. Khi những 
ngmVi lính biên phòng Nga nghe thấy rất nhiổù liếng động cư bẽn 
kia biên giđi, báo vê sở chỉ huy, thì được ưả lời : "Lính Đức 
đang khiêu khích để những người lính Xô viết không ơiể chịu đựng 
nổi, mà đi lới xé bỏ hiệp ưức ưuớc đó".
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'I'ối ngày 21-6-1941, mộl !(ìán linh Đức vưtrt hiên gi(Ti, giết mộ( 
srt lính liền tiêu Liên Xổ và cắt dây điện Uioại. Rạng sáng ngày 
22-6, khống tuyèn chiến và cQng không đưa ra yôu sách gì, Hitle 
ra lệnh cho quân Dức bất Ihình lình ni(> cuộc tấn cổng trôn khắp 
biên giới phia tây của Liên Xô (rái dài từ biển Bantích tới Biển 
E)cn dài trên 800 km. V(ti "kế hoạch Bácbarốtxa" này, Đức đa huy 
động 190 sư đoàn với 5.50().(XX) quân, 3.712 xc (ăng, 4.700 kiểu 
pháo và 4.950 máy bay, chia làm ba đạo quân, tiến đánh theo ba 
hưứng chiến lược : đạo phía hác từ Đông Phổ qua vùng Bantích 
hmlrng t(3i Lêningrát ; đạo trung tâm, từ đông bắc Vácxava (ứiủ đô 
Ba Lan) hướng tới Minxtư, Smồlenxcơ và Matxcơva ; đạo phía 
nam tiến từ Liublin hưiVne tứi Kiép và Đônbát. Dự kiến của kế 
hoạch Hitle se đánh bại nưức Nga bằng cuộc chiến ưanh chớp 
nhoáng ưong vòng hai tháng. Rạng sáng, quân đội Đức bát đầu 
tấn công, đến chiêu, các xe tăng Đức vào sâu lới 50 km. Mai đến 
7 giờ 15 phút tối, sau khi Matxcưva nhận đtrợc đầy đủ tin tức 
mới ra lệnh cho toàn quân nổ súne chống ưả. Cuối ứiáng 10-1941, 
mQi phía bắc đa bao vây Lêningrát, mai trung tâm tiến sát Matxcơva 
chỉ còn khoảng 20 km, mQi phía nam tới Rôxtốp trôn bờ Biển 
Đen. Nhung quân đội phát XÍ1 Đức đa gặp phải sức khàng cự dũng 
cảm, ngoan cường của Hồng quân và nhân dân Liên Xỡ. Chỉ hai 
tháng đầu, chúng đa tổn Ihất 40 vạn người.

76 ■ TRẠI TẬP TRUNG ÔSOrVENXIM - LÒ GIẾT người 
TÀN BẠO CÙA PHÁT XÍT ĐỨC

ôsơvenxim (Auschwitz, ten Ba Lan Oswiẹcim) lầ một ưong 30 
irại tập ưung của phát xít Đức lập ra trong Đại chiến thế giới ứiứ 
hai. ôsơvenxìm vốn ià một thị ưấn nhỏ, gần ứiành phố Catồvich 
(Katowice), Ba Lan. Phát xíí Đức lập trại tập trung ở đây từ tháng 
6-1940. Xung quanh ưại, nhiều l(Ỹp lưới Uiép gai dầy đặc, bẽn
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tronịỉ là 28 nhà lao và những phóng Ihiếl bị giếl ngưcTi bằng hiTi 
đíX', phông (hiêu ngưừi, phòng hóa nghiệm.

Tú nhăn buức vào ngưỡnữ cửa irại tập irung, đầu tiôn bị lùa 
vào phòng tắm. Chiỉ tronc mấy phút, họ buộc phải lám gội xong 
đổ Iiiặc hộ quân áo tù phạm vừa rách vừa bẩn. 'l'iốp (heo là khâu 
đánh số vào cánh tay irái. Từ nay; mỗi từ nhàn không còn tên 
tuổi, 1|U(‘>C (ịch, thay vào đố là một con số  khỏ khan.

Sau nhữne thủ tục đâu tiên dổ, các tù nhân bị đưa vào các 
phờng giam (ách biộl khoảng 6 dín 8 tuần. Trong thcri gian này, 
các tù nhân luôn luổn bị tra hỏi, đánh đập và chịu mọi sự nguợc 
đai. Rọn phát xít làm như vậy nhằm mục đích ưấn áp phủ đầu 
để tù nhân không còn sức phản kháng. Nhiều tù nhân khồng chịu 
nổi, đa nhào vào hàng rào dây thép gai điện để tự tử.

Qua thời 2 ian hành hạ đó, những người sống sổt bị điểu đi làm 
khổ sai. Chó làm việc cách trại tập ưung khoảng 6-7 km. Mỗi 
ngày phải đi bộ lới nơi làm việc, lao động cật lực trong 12 tiếng 
đồng hồ, ăn uống (hiếu thốn, lại còn bị đánh đập da man nên 
trong thời gian lao động khổ sai, phần lớn tù nhân chỉ sống đuợc 
từ 2 đến 4 tháns là cùng.

Bọn phát xit mất hết u'nh nguíri đa nghĩ ra những hình phạt 
quái đản để hành hạ tù nhân. Một lầ phạt đòn 25 roi. Tù nhân 
bị ưổi chặt vào phản gỗ bị chúng đánh cho quân áo tcTi tả, máu 
chảy đâm đìa, nhưng miệng phải đếm số roi bằng tiếng Đúc, đếm 
sai bị đánh iạj từ đâu.

Hai là bị nhrtt khỡng cho ăn uống cho đến chết.

Ba là giam đứng. Chúng giam hai nguừi đứng khíl vào một 
khung hẹp, chì có một lô Uiông hori để ưiở. Có khi Hgười đứng 
bẽn cạnh chếi, người còn sống vẵn phải đứng tiếp đến khi chết theo.

Những hành động irên vẫn chưa đủ nóỊ lèn sự làn bạo ghè rợn 
hom nữa của bọn phát xít. Chúng lùa tù nhân vào phòng fắm tập
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Ihổ. Khi lù nhủn c(Vi hết quản áo. chúng liồn ưỏnịỉ kín cứa. xi h«Ti 
độc. Các tù nhân ciây aiụa, giảm đạp lên nhau, chi’ irong vòng 
20 - 30 phút. neưtVi mém nhQn, chết thành đổng. Bọn cánh vỌ tịch 
ƯIU hết lư irang của những ngưm da chế(. Ràng vàng trong niiộna 
(ử thi bị vặn ra. dem nấu lại, rôi nộp lên Tổng bộ cùa t)ảng Quốc 
xa. Chúng lấy Itiãn nạn nhân làm xà phòng, lấy da làm gãnj lay, 
chụp đèn ; lấy tóc làm đệm. Phần thân Ihi: nạn nhân còn S(ii lại, 
chúna cho vàd lò thiêu. Với kiểu t!iếl ngưtVi này, chúng giêì hàng 
ngàn ngmVi một lũc.

Trong thời gian lồn tại từ Iháng 6-1940 đến Iháng 1-1945. irại 
lập trung Ôsírvenxini đa giết chết tới 4 triệu người, đa sỏ là người 
Ba Lan và nginĩi gốc Do Thái, ngoài ra còn có cả nguời Nga, 
Hung, Séc, Hi I,ạp, Trung Quốc, Pháp, Bỉ, Mĩ.

Ngày nay, chính phủ Ba I.an đa bảo lưu loàn bộ di tích ưại 
tập ưun2 ồsơvenxim làm bằng chứng (ố cáo tội ác của hò lũ 
phát xít.

77 - CHIẾn THẮnG XTALINGRÁT 
CỦA HồNG QUÂN LIÊN x ò

Mùa thu năm 1942, lựi dụng Đồng rtiinh chưa mở mậl trận thứ 
hai, Hitle dồn lực lượng chiếm bằng được Xtalingrát. Xtalingrát có 
vỊ trí rất quan trọng ưong chiến lược của Hitle : đây là một trung 
tầm công nghiệp quan ưọng bậc nhất, một đầu mối giao thồng cùa 
Liên Xô. Chiếm đuục Xtalingráí là chiếm được vựa lúa vùng sòng 
Vữnga, giữ đưcK vùng dầu hỏa CápcadtT và đánh MátxaTva từ sau 
lưng để kết thúc chiến tranh với Liên Xô.

Cuộc chiến đấu giành Xtaiingrál bất dâu từ hè năm 1942. Ngày 
21-8-1942, ưuức sức lín  công của quân Đúc, Hông quân Liên Xô 
phải chuyển tuyến phỏng ngự bên ngoài vào tuyến bẽn (mng
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Xtalinịỉrál. Từ ngày quân fX'rc da tiến sái ngoại ổ Xtalingrál. 
C’uộc chiến đấu bắt đảu (Jiỗn ra ác liệl irong thành phố. Hồng quân 
Liên Xỏ đa bảo vệ thành phố tronc những điều kiện đặc biệt khó 
khản do địa (hế của Xtalingrát. 'lìiành phố nằm bên bờ sông Vônga, 
ké<ì dài hom 40 km từ Bác xuống Nam, bẻ rộng 3 km. sỏng Vônga 
gây tnV ngặi lởn (rong viộc tiếp tẽ' và chuyén quân. Nhưng Hông 
quân đa chiến đấu vO cùng anh dong. Tù ngày !9-l 1-1942 đa 
chuyổn sang phản công. Phảd binh Xổ viết dội bao lửa xuống đầu 
quân Đức (ngày 19-11 trở thành neày Tết pháo binh). Quân Đức 
từ Ihế bao vây chuyển sang thế bị bao vây. Cánh quân Hổng quân 
ở mặt ưận Tây Nam đánh lên, nối liền được với các đơn vị ở 
mặ( trận Xtalinerát, hoàn ưiành việc khép chật vòng vây quân Đức 
ả  Xialingrát. Tập đoàn quàn "sông Đông" của f)ửc do ữiống chế 
Manxtainơ chl huy địch giải vây cho đạo quân của ứiống chế Paoiúi 
đang bị bao vấy, nhưng tliất bại, bị đánh bật vẻ phía tây.

Nịíiliy 2-2-1943, sau nhữne đòn sấm sét của Hồng quân, hai đạo 
quản tinh nhuệ vào bậc nhấi của Đức do hai ứiống chế Phôn Bốc 
và Phôn Paolút chỉ huy, gỏm 330.000 quần, đa bị xóa sổ (ưong 
đỏ, 2/3 bị tiêu diệt, 1/3 bị cầm fù), Tổng tư lệnh Paoiút và 24 
viôn tướng Đúc hị bát làm tù binh. Tính chung trong 6 ứiàng bảo 
vệ và phản công trên mặt trận Xtalingrát, Hồng quân Liên Xô đa 
I0 4 Ì khỏi vòng chiến đấu hơn 1 ưiệu quân Đức.

78 - NGUYÊN SOÁI G. K. GIUCốP - VỊ DANH TƯỚNG 
CỦA LIÊN Xỏ TRONG CHIẾN tranh THẾ CỈỚI thứ  hai

( j . K, Giucốp (Gheorghi K()nstantinnvitsZliukov) sinh ngày 1-12-1896 
tại làng Slcrrencôpca (Strelkovka), nay ỨầUỘc huyện Ugôtxcô Davôtxki 
(ưgodsko-ZavcKlski), tỉnh Caluga, ừong một gia đình nông dân 
nghèo. Bố làm thợ đóng giầy trên tỉnh, mẹ ở làng quẽ. Vì nhà 
nghèo, Giucốp sớm phải đi làm thợ thuộc da lông,.thú ở Matxcơva.
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Năm 19 tuol. óng gia Tihập quán đội Njỉa hoánịỉ. thaiti uia cuộc 
Chiến tranh thê' íỉiới thứ nhấl. Sau Cách mạng tháiìtí Mư<'ifi Nsa, 
ông gia nhập Hỏng quân, đm.Tc phona 'ITiiíu úy kị hinh. Nâni 1925, 
ông tốl nghiộp khóa học bồi duửriB cán bộ chỉ huy kị binh, năm 
!930, lốt nghiệp kh(>a học cán hộ Ihú truxýng cat) cáp. í)nịỊ đa lừng 
làm 'Hianh ira kị binh Hồng quán, tư lệnh Quân khu đặc biệi 
Belarui. Nảm 1939 là Tư lệnh Quán kiiu đặc biCM. õn^ đă cliỉ huy 
(rận đánh nổi liếng trên sõng Khankhin-(]ỏn (Khalkhin-Gol) (ý Mòng 
CỔ đánh lan quân Nhật. Sau Irận này, Giucốp dược cử [àm Tư 
iộnh Quân khu Kiép.

Nãm 1941, Giucốp là Tổng (ham mưu irưtrtiỄ, Phó tổng tư lệnh 
tối cao, ông đa chỉ huy cuộc phòng thủ Lôningrat, phá vơ vòng 
vây phong tỏa 900 ngày. Tiếp đó, (ìng chỉ huy mặi irặn Maixcơva 
với tư cách diện Tổng hành dinh, đập »an những cuộc lấn công 
của phãt xít Đức ngay truớc cửa neo Maỉxcơva. Tại niặi trận nóne 
bỏng Xtalingrát, Giucốp lại đưt.Tc điều đến, tổ chức bai) vây quân 
Đức, buộc binh đoàn Đức do Paolul chỉ huy, gồm 33 vạn quân, 
phải đầu hàng. Sau trận Xtalingrát, bộ chỉ huy Đức lại thảo ra kế 
hoạch tấn cổne vào vòng cung Cuôcxcíĩ (Kursk) với một lực lượng 
lớn chưa từng Ihấy (hưn 90 vạn quân, trCn 2000 máy bay, 2700 
xe tăng và mội vạn khắu pháo). Nguyên soái Giucốp đa phán đoán 
một cảch chinh xác hướng tiến công của (lịch và lực luợng địch 
có thể huy động trong chiến dịch. Trong ưận quyết chiến chiến 
lược Béciin (thủ đỡ Đức), Giucốp chỉ huy Phưưng diện quân Bêlanit 
được giao nhiệm vụ đánh chiếm Béclin ílừ 16-4 đến 8-5'1945). 
tiến đến bở sỏng Enbơ gặp quân Đỏng minh Mĩ - Anh. Giucốp 
đại diện cho Bộ tổng lư lệnh tối cao Hồng quân Liẻn Xô chủ tọa 
lỗ kí vân bản đâu hàng chính thức của nuức Đức phát xíl cùng 
với các tmVng lĩnh đại -diện các nưirc Đổng minh Mĩ, Anh, Pháp.

Sau Chiến iranh thế giới thứ hai, (jiucốp đưực cử làm Tổng tu 
lệnh Quân đội Liên Xô đóng ở nưiTc Đức (1945 - 1946), sau đó
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la 'l'rtn|2 tư lộnh lục quQn và 'ÍTiử irưiVng cãt lực lưimg VQ trang 
l.iủn Xô (1946). lư  1946 đến 1953, ồng là Tư lệnh các quân khu 
ồdéixa và Uran. Từ thána 3-1^53, ông lá 'ITiứ irưửng thứ nhất Bộ 
Quốc phòng IJỄn Xô và từ 19Í5 - 1957 là Bộ trưởnK Quốc phòng, 
(iiucốp nghỉ hun từ iháng 3-1958.

()hc(')cyhi (ìiưcốp được phong Nguyên soái Liên x ỏ  ngày 
IX-1-1943 và bốn lần đưực lặng danh hiộu Anh hùne Liôn Xô. 
(ỉiucốp là vị danh tuxýne kiệi xuất, nhà chỉ huy quân sự xuất sắc, 
nhà chiốn Imrc quân sự lớn của Liên Xô và thế giíVi, nguời đa có 
công lao rấi lớn trong việc tiôu diệt chù nghĩa phá! xíl.

79 - TRẬN TRÂN CHÂU CẢNG (PEARL HARBOR)
MỞ ĐẦU CHIẾN TRANH THÁI BÌNH DƯƠNG

/. Clìuứn hị k ế  hoạch tiến công

Nhừne ngày cuối năm 1940, mộl phái đoàn neoại giao Nhật Bản 
đốn Oasinhtcm (Hoa Kì) để đàm phán vứi chính phủ Mĩ về giải 
pháp cho những vấn đé tranh chấp giOa Mĩ và Nhật Bản tậi khu 
vực châu Á 'Iliái Bình Dưưng. Phái đoàn Nhậi Bản tỏ thái độ 
hí̂ a nha. nhân nhượng, nhưng lại nêu lên nhiều chi tiếl khó giải 
quyết, nỏn cuộc đàm phán kóo dài. Lấy cớ nhằm làm cho mối 
bang gian Mĩ - Nhật bớt cảng thẳng, chính phủ Nhật Bản đê nghị 
vứi chinh phù Mĩ cho một số tầu buồn Nhầt Bản cập bến tại một 
síi cảng ở Mĩ và tại Hônôluiu thuộc quần đảo Haoai. E)ồ nghị đó 
đă được chính phủ Mĩ chấp nhận. Neày 1-11-1940. chiếc tâu buôn 
Nhặt Bản Taiyỏ Maru cập bến hữu nghị' cảng Hônôlulu. Viên Tổng 
lanh sự Nhật Bản lại Haoai lẻn thăm tầu và đa nhận được những 
tin lức tình báo mà bộ Tham mưu quần đội Nhật Bản đang mong 
đc,Ti và tấin bản đỏ chi tiết vê Trân Châu Cảng (Pearl Harbnr, vQng 
láu 1> đảo Oahu, trong quân (lảo Haoai) do một điệp viên gốc Nhật, 
quốc tịch Mĩ íẽti là Yosikaoa làm việc cho cư quan tình báo Nhật.
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Tèn này đóng vai nhân viên cho một công ti <Ju lịch Mĩ, chuyên 
hưirng dẫn các khách du lịch đến ứiăm quân đảo Haoai và nhír 
Ihế đă có lần đư<,Tc di máy bay cùng các quan chức Mĩ lượn trẾn 
đáo Oahu, nơi có bến cảng và sân bay quân sự, căn cú chính của 
hạm đội Thái Bình Dương của hải quân Mĩ.

Chínti phủ Nhật Bản đa ra lệnh cho Đồ đfíc Yamamôtô vạch 
kế ỈKiạch tấn cồng Trân Tráu Cảng. Từ ứiáng 1-Ì941 đến tháng 
3-ỉ941, kế hoạch đỏ đuợc thảo xong. Bắt dầu từ tháng 9-1941, 
hạm đội đậc nhiệm tiến hành diễn tập tiến cổng trong nhửng điều 
kiện tưcyng tự như thực địa Trân Trâu Cảng ở đảo Oahu.

2. Cuộc chiến bùng nỏ

Đêm 17, rạng ngày 18-11-1941, các tầu chiến Nhật Bản lần 
luựi ra khơi, chạy vê hướng đảo Kurilơ, ncri được chụn íàm địa 
điểm tập kết. Hạni đội đặc nhiệm của Nhậi Bản gồm 31 chiếc : 
6 tầu sân bay, 2 chiến hạm, 2 tuần dircmg hạm hạng nặng, 1 tuần 
dương hạm hạng nhẹ, 3 tầu ngầm, 9 khu ưục hạm và 8 lầu chở 
dầu. Sáng sớm ngày 25-11-1941, hạm đội đặc nhiệm rời căn cứ 
hải . quân Tancan ở quần đảo Kurilơ, chạy chếch vé hướng đông 
bắc, rồi chuyển đân về hướng đông nam. Hành ưình đa được lựa 
chọn đi qua những vùng mây ưiấp, sưang mù và rát ít tầu buôn 
đi lại. Các tầu chiến trong hạm đội đặc nhiệm bị cấm ngặt khồng 
đuợc sử dụng máy phát sóng vô tuyến điện. Việc thông tin liên 
lạc được tiến hành bàng tín hiệu đèn hoặc bàng cờ. Ban đêm, đèn
ưên các lầu chiến tắt hết. Bẩy ngày sau khi xuất phát, tư lệnh
hạm đội đậc nhiệm lầ Phó đô đốc Nagumỏ nhận được bức điện : 
"Hăy ưèo lẻn đỉnh núi Niìtaca", niật ngữ đó có ngtũa là Bộ Uiam 
mưu quân đội Nhật Bản ra lệnh cho hạm đội ứiục hiện kế hoạch
tiến công Trân Châu Cảng theo như dự kiến. Toàn hạm đội đặc
nhiệm tăng hế( tốc độ, rẽ hẳn xuống hmtng nam, lao về Trân 
Châu Cẳng. ‘
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5 L>iờ Sáng neày 7-12-1941, loàn bộ hạm đội đặc nhiệm Nhật Bán 
đa dmrc tập kết ở mội ncri cách Tràn Châu Cảng 2(K) hải lí. 5 gitV 
?() phút, hai máy bay trinh sát cất cánh lừ hai luần (Jư(Tng hạm 
Nhại Bẳn Chikumê và Tónê, bay lui/n hai vòng irôn 1 rân Chãu Cảng, 
nhirriL’ k h ò n e  bị p há t h iện . Hai m à y  b ay  t r in h 'S á l  này  đ a  đ iệ n  về 

kì hạm của Phố đồ đốc Nagurnỏ nhửng tin tức vổ các vị trí chinh 
xác của các làu chiến Mĩ đana đ5 tại Trân Châu Cảng. 183 máy 
bay Nhặi Bản đmrc lệnh cất cành từ các tàu sân bay mở đầu đ(ĩt
I cùa cuộc lấn công ; liếp theo là 170 máy bay khác trong dạt
II . đỏnt! thời 29 tàu ngầm Nhật đi theo một hrnmg khác cQng đâ 
đến gần Trần Châu Cảng nhàm chặn đánh íứiửnii tàu chiến Mĩ nào 
còn "sống sót", tìm cách chạy thoát ra ngoài biến cả, Mộl số tàu 
ngầm "bỏ túi”, thực tế lầ loại ngư lôi do Uìủy binh quyết lử lái, 
đã lọi vào được bến cảng để phối hợp tiến công với các máy bay.

Trong khi đó vê phía Mĩ. bình minh ưèn quần đảo Haoai trong 
ngày chủ nhật 7-12-1941 này Uiật là tuyệt đẹp, bầu trửi không một 
g(rn mây, biển êm, sóng lặng. Nghỉ cuối tuân Iheo ứiirờng lệ lừ 
chiều Ihứ bảy, phần lớn các sĩ quan và Uiủy quân các tàu chiến 
Mĩ đậu tại Trán Châu Cảng đêu lén bờ, say sưa đém thứ bảy ưong 
các hộp đém. Đô đốc Kimmen, Tư lệnh hạm đội Thái Binh Duơng 
Mĩ. ăn ccrm tối tại nhà một nguừi bận và hẹn đánh gôn với tuứng 
XrK')c, Tư lệnh lục quân Mĩ đóng ưên quần đẳo. Đúng 7 giở 55 
phút, vừa lúc Đô đốc Kimmen bước lẽn xe 0 tô để đến sân đánh 
2ôn V(VÌ nguửi bạn như đa hẹn, thì những quả bom đảu tièn rơi 
xuống €ác tàu chiến Mĩ đang đỏ tại Trản Châu Cảng. Đõ đốc 
Kiinmen sứng sốl, ngạc nhiên, kẽu lẽn : "Chuyện gì ữiế ? Có phá 
hoại à Trong lúc dỏ, Đại tá Mòlixom, Uiam inưu truởng lực 
Imrng khổng quân Mĩ liịii quần đảo Haoai gọi điựn thoại bấo cho 
Đại tá Philip, một sĩ quan không quân Mĩ khác cho biết máy bay 
Nhật bắl đầu lấn cỡng Trân Châu Cảng, Đại tá Philip đa thél to 
vào Ống nói : "Anh điẻn rồi hả, Pimmi ? (Fimmi là !ẻn gọi Môlixcyn 
một cách Ihân mật). Đến bây giờ mà anh vẫn chưa lỉnh rmỵu hay
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sao ?". Một srt si quan và Ihúy quàn Mĩ <v lại irẽn các (áu chiốn. 
cQng nliư cát sì quan và Ihủy quân Mĩ dang ở (rên bờ, cúnịỉ các 
sĩ quan, binh linh không quân, lục quàn Mĩ khác (rên đảo Oahu, 
tất cả déu còn nằm trên giưtVng ngú, (rong khi các ináy bay Nhật 
đang bổ nhào trú( hom xuổnc ngay đâu họ. Khóng mội khẩu súng 
cao xạ nào trên đảo Oahu nổ súng bắn trâ. Không niội máy bay 
chiến đấu nái> của Mĩ kịp cấi cánh.

Trận chiến đấu diễn ra lừ 7 giờ 55 phút đến 9 eiờ 45 phú( 
sáng ngày 7-12-1941, qua hai đựt chính íán cồng vào bến cảng vằ 
sân bay Trân Châu Cảng, hải quân và khAng quân Nhật đa đánh 
chìm và làm (hiệt hại nặng 18 tàu chiến lởn của Mĩ, irong số dỏ 
có 8 thiết lỉiáp hạm bị phá hủy, phá hủy 232 máy bay chiến đấu 
Mĩ dang đỗ Irẽn sân bay (íỉồm 80 máy bay của hải quân và 152 
máy bay củíi lục quân Mĩ). Do sự (ình cờ may mắn cho hẳi quán 
Mĩ, ba chiếc làu sân bay cíia hạm (lội Thái Bình Duxĩne hỏm dỏ 
ở ngoài khcTi diên tập không có mặt ở Trân Châu Càriiỉ, nên đa 
thoát khỏi srt phận như các làu thiết eiáp hạm. Vc phía Mĩ. số 
thiệt hại lên tới 3.581 neười, trong số đổ cớ 2.435 nguửi chCÌ, Vổ 
phía Nhật, chỉ bị thiệt hại có 29 máy bay, phần lớn bị lai nạn khi 
ưở vê hạ cánh trẽn sàn làu sân bay.

3. Ỳ nghĩa lịch sử

Trận Tràn Châu Cảng là một irận đánh có ý nghĩa chiến iuirc 
lớn. Thắng lc.ri quan trọng cửa Nhật Bản trong trận Trân Cháu Cảng 
là loại ra khòi vòng chiến đấu hạm đội Thái Bình Dmmg LÚa Mĩ 
ưong mội Uiời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho quăn đội Nhậi 
Bản đành chiếm nhiêu nucĩc ở khu vực Đông Naiĩi Á và làm chủ 
vùng biổn châu Á - Thái Bình IDưtrng trong giai đoạn đầu của 
Chiến iranh Ihế gi(Vi thứ hai.

Trận Trân Châu Cẳng cũng đánh dấu những ngày tháng suy tán 
cuối cùng của thiếi giáp hạm và mử đầu thời đại của íáu sán bay.
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(iicri quán sự nmiíc ngoài Ihuìmg gụi trận 'lYân Châu Cảng lá 
inội bài học vô mất cảnh giác, khổng sẵn sàng chiến đấu và chủ 
quan khinh đị(;h khiến Mĩ bị thiệl hại gần một hạm đội lớn.

80 - CUỘC KHÁNG CHíẾn CHỐNG n h ậ t  
CÙA NHÂN DÂN TRUNG ọ u ố c

ậ

Ngày 7-7-1937. quân đội Nhật Bản lấn công bất ngờ_ vào 
Lư Cầu Kiều ở ngoại ồ phía nam Bắc Bình (Bắc Kinh), mở rộng 
cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc ưẽn quy mồ câ nuức. Chưa 
đầy một tháng sau vụ l,ư Câu Kiẻu, Bác Kinh, lliiên Tân đều rcri
vào tay quân Nhật. Neày 13-8-1937, quân Nhật tiến đánh Thượng
Hải. Việc quân Nhật lấn công Thuợng Hải trực tiếp nguy hại đến 
địa vị TmVne GkỸi Thạch và quyồn kjri của đế quốc Anh, Mĩ tại 
Trung Quốc, nCn chính phủ Quốc dân đảng buộc phải đình chỉ nội 
chiến, hợp tác với Dảng Cộng sản để tiến hành cuộc kháng chiến 
chống Nhật. IM ng 9-1937, Đảng Cộng sản và Quốc dân đẳng 
Trung Quốc ra tuyên ngôn Quốc - Cộng h(Ịp (ác. Mặt trận thống 
nhít chốne Nhât chính ữiức hình thành.

Chính phủ Tuửng Giới Thạch, tuy đa tuyên bố kháng chiến 
chống Nhật, nhưng trên ứiục (ế không tích cực tham gia. Họ thực 
hiện đườne lối hai mật : vừa chống Nhật, vừa chống Cộng ; với 
âm mưu lợi dụng chiến tranh làm suy yếu lực lượng Đâng Cộng 
sản, không đưa hếi lực lượng quân đội ra chổng Nhậi, không dám 
phát động nhân dán tham eia khàng chiến. Đường lối kháng chiến 
tiêu cực này đa dẫn đến những thất bại nậng nc. Tháng 3-1938,
hầu hết miồn Hoa Bác bị quần Nhật chiếm đóng. Tháng 10-1938,
các thành phố Thượng Hái, Nam Kinh, Vfl Hán, Quảng Châu đêu 
r á  vằo lay quân Nhật. Quân đội Tmmg Giới 'rhạch từng bước rời 
bỏ trận địa và cuối cùng tập trung lại vùng núi phía tây nam Trung
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ỌuCk;, tránh tác chiến với quân Nhật. Đại bản doanh của Tuỏng 
dời về Trùng Khánh (Tứ Xuyên), một thành phố ớ thưcrng Itru sông 
Dmmg Tử (hay Trường Giang) và đứng nhìn xem thời cucX', chờ 
đ(.ri thởi cơ.

Trong khi quản Quổc dân đảng rúl lui, thì tực Imrniỉ vQ ưang 
của Đảng Cộng sản ở vùng Tây Bác (đổi tên là Bát lộ quân) và 
ở vùng Hoa Nam (đổi tến là Tân tứ quân) đă tiến hùnh tU(X’ chiến 
ưanh nhân dân, tiến vào vùng hậu địch, phắt độne nhân dân mở 
rộng chiến ưanh du kích, lập nhiều khu căn cứ địa chống Nhật. 
Hơn 30.000 Bát lộ quân vượt Hoàng Hà liến vào vùng Hoa Bắc, 
12.000 Tân tứ quân tiến về phía bắc và nam Trưởng Giang. Cuối 
tíiáng 9-1937, sư đoàn 115 của Bát lộ quân đa đánh ứiắng một 
ưận lớn đầu liên ở Bình Hìiứi Quan (Sơn Tây), liêu diệt hơn 3.000 
quân tinh nhuệ của địch. Đây là ưận thấng lớn đầu tiẽn.

Thời kì từ mùa hè nàm 1941 đến cuối năm 1942 là thớri kì khó 
khán nhất của nhân dân Trung Quốc ưong cuộc kháng chiến chống 
Nhật. Quân Nhật đốc toàn lực càn quét vùng hậu địch, khu căn 
cứ thu hẹp lại (năm 1940, khu giải phóng có gân 100 ưiệu dân 
và Hồng quân có gần 50 vạn, thì năm 1942, dân số khu giải phóng 
giảm xuống còn 50 ưiệu, Hồng quân còn 30 vạn) và gặp nhiều 
khó khản về kinh tế. Nhưng từ nãm 1943 trở đi, quân giải phóng 
bắt đâu chuyển sang phản công cục bộ, dần dần giành lại những 
đất đai bị mất và mở rộng khu căn cứ kháng Nhật. Đội ngũ đảng 
viên và lực lượng vũ trang do Đảng Cộng sản lanh đạo, lớn mạnh 
nhanh chống.

Khi Liên Xô tuyẽn chiến với Nhật, Hỏng quân Liên Xô mở 
cuộc tán công vào vùng Đông Bác Trung Quốc và tiêu diệ( đạo 
quân chủ lực Quan Đông của Nhật (từ 9 đến 20-8-1945), Bộ Tổng 
tư lệnh Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đa hạ lệnh chọ 
quân đội và nhân dân ưến hành cuộc tổng phản công ưong cả 
nu*f để giành ữiắng lợi hoàn toàn.
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Sau 8 năm kháng chiến chốnc Nhâí, trên 9 vạn quân địch và 
ngụy đa  bị chết và bị ưiLKTng. ưén 28 vạn lù binh, 10 vạn quân 
dịch vc vứi chính nghĩa. Khu giài phỏng nằm rải rác trong toàn 
quốc {19 lỉnh), với dân số trôn 1(X> triệu nEuìri. Cuộc kháng chiến 
chống Nhậl của nhân dãn 'iYung Quốc đă giữ một vị trí quan ưọng 
trong cuộc đấu ưanh của nhân dãn toàn thế giới tiêu (liệt chủ nghĩa 
phái xít.

81 - CHIẾN THẮNG CỦA MĨ TRONG CHIẾn t r a n h  
THÁI BÌNH DƯƠNG : TRẬN VỊNH LÂYTƠ (1944)

Ngày 7-12-1941, Nhật Bản phát động cuộc chiến tranh 
Thái Bình Duơng bất ngờ mở cuộc tiến công đồng loạt vào các 
căn cứ quân sự của Mĩ, Anh tại Trân Châu Cảng (đảo Haoai). Ba 
ngày sau, Nhật đổ bộ lén đào Luyxông (Luẹon) của Philippin. 
Trong nâm 1942, Nhật kiểm soát đa phần khu vực E)Ông Nam Á 
từ Mianma qua Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia, Ma Lai, 
Xingapo đến Philippin, [nđônêxia. Nhưng sang nim 1943, Mĩ và 
Đồng minh chuyển sang phản cõng, chiếm lại những vị ưí đa mất. 
Đầu năm 1944, Nhậí phải tập (rung lực luựng bảo vệ phân lục 
địa, nên lực lượng ở khu vực Thái Bình Dương bị mỏng đi. Để 
bảo vệ Pỉũlippin, Inđônêxia và các đảo (rong khu vực Đông Nam Á, 
Nhật có 700 máy bay chiến đấu, 7 thiết giáp hạin, 6 tàu sân bay,
19 tuần duưng hạm, 33 làu phóng lôi, 45 tàu ngầm. Trong khi đó, 
Mĩ cố gấp ba lần về tàu sân bay và khòng quân, một lân ruữi về 
lực lượng tác chiến trên bộ. Lúc này, lực luợng Mĩ ở Thái Bình 
Dircnig gồm hai bộ phận : bộ phận thứ nhất gồm hạm đội 3, hạm 
đội 5 và một quân đoàn lính Uiùy đánh bộ do ĐC đốc Nimỉs chỉ 
huy ; bộ phận thứ hai gổm hạm đội 7, tập đoàn quân 6 và tập 
đoàn không quân 5 do Mấc Actua íMc Aithur) chỉ huy, có tập 
đoàn quân số 1 của ôxtrâylia phối thuộc. Chỉ riêng lực lượng máy 
bay trôn các (àu sân bay Mĩ có tới trên 100 chiếc.
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Ngày 20-10-1944, Mĩ chính (hứt đổ bộ lên đáo l.àyiơ (I.eyíc) 
íiằm giữa hai đảo l.uyxông và Mindanoa. Mĩ đa huy động vàt) irận 
đánh này tới 30 tầu sân bay, 20 tuần dưtmg hạm, 1()4 tàu phổng 
iôi, 47 làu ngầm và hàng trăiĩ) làu quét min, làu đổ bộ, vận tải. 
Trèn 30 tàu sân bay có tới 1280 máy bay (iêm kích. I.ực luxỵng 
đổ bộ gồm tập đoàn quân 6 và ba sư đoàn lính Ihũy đánh bộ. 
Suốt một tuần ưước khi liến hành chiến dịch này, Mĩ cho máy 
bay liên tục quấy rối ném hom các sân bay của Nhậi tại Đài [,oan, 
Việt Nam, Xingapo. Phía Nhật lúc này, ở Philippin chi’ có 12 tàu 
sân bay, 19 tuần dưưng hạm, 33 làu khu (rục và khoảng 500 máy 
baý. Ngay sau khi đoán được ý đồ của Mĩ đổ bộ vào Lâytơ, hai 
hạm đội Nhật do hai Phó đô đốc Curita và Nisimura chỉ huy từ 
Inđônệxia đă lên ớuờng tiến sang Philippin trợ chiến. Nhumg hai 
hạm đội này đa bị tàu ngầm Mĩ và máy bay Mĩ tiến công. Bốn 
trong số muời tuần dương hạm ciỉa Curita bị đấm trên đường đi. 
ở  phía bấc, hạm đội Nhật do ổsaoa chỉ huy cGng được điều xuống 
giúp việc bảo vệ Philippin, khi tới phía đồng bắc đăo Luyxông đâ 
gặp hạm đội 3 của Mĩ chặn đánh. Hai tuần đương hạm của Nhật 
bị đắm, cùng ba íàu sân bay. Một hạm đội Nhật khác do Phó đô 
đốc Sima chỉ huy từ Đài Loan xuống, may mắn đă tới được vịnh 
Lâytơ, nhưng bị cô lập và phải rút lui, sau khi bị đánh đấm 7 
tuần đirơng hạm. Đây là trận hải chiến lớn nhất ở khu vục Thái 
Bình Duơng trong Chiến ưanh thế giíH thứ hai. Chỉ 24 giờ, quân 
Nhật tan tác. Lực lượng đổ bộ của Mĩ với 58 tàu vận tải, 290 tàu 
đổ bộ và irên 300 tàu chiến các loại yểm trợ đa đổ bộ lên đảo 
Lâytơ, lập một đầu cầu để ngay sau đó đánh vào nội địa Phiỉíppin. 
Lính thủy Nhật chết (ới hàng vạn nguời. Sau trận này, lục lượng 
hải quần Nhật bị ỉciệl sức. Từ đấy, khồng còn sự yểm tn; của hâi 
quân và không quân, lực lwng Nhật trên các đâo Philippin bị suy 
yếu và lần lượt bị tiẽu diệt,

Mĩ Ihu đuợc tháng lợi lớn ưong trận Lâytư ỉà do tập trung được 
một lực luợng áp đảo cả vê không quân và thủy quân, lại khéo
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lận dụng sức mạnh của làu nẹầtn vá niáy hay, lập (runc đánh vào 
các làu chiến lớn ciia Nhậl.

82 - VIỆC NGHIÊN cứu CHẾ t ạ o  UOM n g u y ên  t ử  ở  mĩ 
VÀ VỤ MĨ NÉM BOM NGUYÊN TỬ XlốNG ĐẤT n h ậ t

Mùa xuân 1939, Mĩ nhận được thóng báo Đức bắt dầu nghiên 
cứu chế tụo bom nguyên tử. Tronụ thm gian đỏ, ở Mĩ có các nhà 
vật lí học nổi tiếng tị nạn (ừ Đức sane sinh sống. Họ biết được 
toàn bộ lầm quan trọng tủa thông tin vê ý đồ của Hitle định sử 
dụng bom nguyCn tử vào mục đích chiến tranh.

Nhà vật lí học ngưtVi Hungcari Lêỏ Xilat (Leo Xilat) đa tiếp 
xúc Viti nhà tư bản tài chính nổi liếne (ỷ Mĩ lầ Alếcxan Xácxi có 
quan hệ rộng râi ư Oasinhtơn. Xácxi đa liên hệ với Nhà Trắng 
(Phủ tổng Ihống) Hoa Kì. Những cố gắng của Xácxi nhằm làm 
cho Tổng thống Phranklin Rudưven (ĩ-ranldin Roosevclt) quan tầm 
đến việc nghiCn cứu nguyên tử, đa kíióne đạl được kết quả. Nhưng 
Xácxi không lùi hước và cuối cùng đa thuyết phục đu(7c Tồng 
íhống láng nghe và thấy sự cản íhiết phải áp dụng các biện pháp 
Ihực tiỗn để bắt đầu công việc trone lĩnh vực này. Những biện 
pháp thực Uỗn phù hợp đă được đề ra írong tháng 6-1940. Tuy 
nhiôn chl sau khi Nhậí lấn công Trân Châu Cảng ngày 7-12 1941 
thì Rudơven mới chú ý ham tới việc nuhièn cứu nguyên tử.

Năm 1942, Phranklin Rudorven đạl được thỏa thuận với Thủ 
imimg Anli Sứcsin vồ sự phối h(Tp irong lĩoh vực nguyên tử ở 
C!anađa và Mĩ. Nhưiii? thỏa thuận đó chí mang tính chất hình thức, 
vì khỏng Ihé loại Irứ được sự ưanh đua íừ hai phía biểu hiện từ 
đâu của sự hựp lác.

ở  Mĩ đa xuất hiện inộl tổ chức cực ki bí inậl vê nghiên cứu 
bom nguyên tử, eụi là "dự án Mankhéttcn". Các irùnri cỏng nghiệp
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Mĩ như M(Mkgan, Diupồn, Menỉ(m đa đầu tư cln) việc chế tạo boni 
nguyên lử. Đứng đầu xí nghiệp Mankhétten là lướng Lexíi (ìrôvơ. 
ở  xí nghiệp có triển khai một hệ thống các phòng Ihí nghiệm đặc 
biệt bí mậl. Xí nghiệp sử dụng nguồn điện nàng tự nhiên - dòng 
chảy của con sờng Ogai chây tù ngọn núi Apalát. Công việc nghiên 
cứu nguyên tử chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng da tốn kém tới hàng 
triệu đôla. Quốc hội bỏ phiếu cấp tiên cho dự án Mankhetten, mà 
hoàn toàn không biết một tí nào !à số tiền dó dùng vào việc gì.

Cuối năm 1942, ốppenhaimơ, nhà vật lí học nổi liếng của Mĩ, 
nguừi lânh đạo công việc nghièn cứu chế tạo bom nguyên tử đa 
chỉ cho người phụ ưách xí nghiệp Mankhéiien vị trí để xây dựng 
phòng ứú nghiệm nguyên tử thứ hai là Lốt Alaihốt {bang Niu 
Mẽxicô), noi ông đa ưâi qua thời niên tíiiếu cùa mình. Thứ tntởng 
bộ Chiến tranh Giôn Mádôi đa nhanh chóng ra những mệnh lệnh 
cần thiết và Lốt Alamốt ưở  ữiành khu vực Nhà nước. Tới mùa 
xuân năm 1943, các nhà bác học Mĩ dưới sự lãnh đạo của 
ốppenhaimơ đa bắt đầu làm việc tại phòng ưư nghiệm mới.

Vào thời gian này, nhà vật lí học Ualia Enricô Pherưmi đă tiến 
xa ừong việc nghiên cứu sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục 
đích chiến tranh. Trong số những nhà nguyên tử h()c phải kể đến 
nhà bác học vĩ đại Anbe Anhxtanh, người đặt cơ sở cho vật lí 
nguyên tử. Nhâ bác học thiên tâi này hết sức căm thtì chủ nghĩa 
phát xít E)ức. Sống lưu vong ở Mĩ, ông không thay đổi quan điém 
hòa bình chủ nghĩa của mình, nhưng trong hoàn cảnh chiến ơanh, 
ông không ứiể không có cùng quan điểm với các đông nghiệp Mĩ. 
Theo sự thừa nhận của Anhxtanh, ông tham gia vào việc chế tạo 
bom nguyên tử, vì không muốn bọn Hitle se là nguời đầu tiện chế 
lạo-ra bom đó.

Công việc chế tạo bom nguyẽn tử đa đưiTC' tiến hành, vớí tốc 
độ khẩn tmcmig và vụ thử vữ khí nguyên tử đa diẽn ra ỉần đầu 
tiẽn trong lịch sử ừên sa mạc bang Niu Mêxicô ngày thứ hai
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16-7-1945, Sau tiếng nổ đinh lai, mặt đấ» rung lên. Một tia sáng 
!ốe ICn chói chang h(yn mặt trời, chìm trong úếng rên vang, Trong 
bán kinh một dặm, tất cả đcu bị hủy diệt. Khắp sa mạc Alamôgođơ, 
một cơn nóng bỏng iràn đến. Đổ che giấu dư luận vê vụ ứiử vO 
khi nguyồn tử, ngưởi la đa chuẩn bị sẵn một thông báo gửi cho 
báo clú rằng vào sáng sớm hõm đó, trên sa mạc không xa căn cứ 
khồng quân Alaiĩìỏgođơ đa bị nổ mội kho đạn.

Tổng thống Mĩ Truman rấi phấn chấn khí nghe tin vê vụ Ihử 
th à n h  c ô n g  VQ k h í n g u y ê n  tủ . T ro n g  m ộ t p h iê n  h ọ p  to à n  th ể  tạ i  

hội nghị Hốtxđam (gồm nhữnH neuời đứng đâu ba nuức lớn Liên 
Xồ, Mĩ và Anh, từ 17-7 đến 2-8-1945), Truman tíiông báo cho 
Xtaíin biết rằng Mĩ có một loại vo khí mới có sức mậnh công 
phá chưa từng thấy. Xtalin lắng nghe Tổng ữiống Mĩ một cách
bình thản, khống đưa ra câu hỏi nào.

Như đa thỏa ứiuận trong Hội nghị lanta (giữa những người đứng 
đầu ba nuức I.iên Xô, Mĩ và Anh vào tháng 2-1945), ngày 9-8-1945, 
Liên Xô tham gia chiến ưanh chống quân phiệt Nhật. Hồng quân 
Liẽn Xô đa đánh tan lực luợng vữ trang chủ yếu của Nhật ở Mân 
Chiu - đội quân Quan Đône. Trưức tình hình đó, Mĩ quyết định 
chạy đua với LÌên Xô đổ Uin kiếm một sự kết ỬIÚC chiến ưanh 
có iọi cho Mĩ ở Thái Bình Dưorng và ngay trước khi Liẽn Xô 
tuyẽn chiến với Nhật, Mĩ đa sử dụng bom nguyên tử đổ chống 
Nhật. Cần lưu ý rằng ở Mĩ khi đó chĩ có tất cả hai quả bom 
nguyỄn tử.

Hồi 8 giờ 15 phút sáng (giờ Nhật Bản) ngày 6-8-1945, mày 
bay Mĩ ném quả bom nguyên tử đầu tiên xuống ưiknh phố Hirôsima 
(Nhật Bản). Phần đồng dân cư ờ trong phạm vi ưung tâm vụ nổ 
trong chớp mắt đa bị ứiiêu chầy thành ưo bụi. Những ngirời còn 
sống sót cũng bị ảnh huởng phóng xạ, chết một cấch đau đớn.
Những ữú (hể bị đốt cháy đen thui có thể nhìn thấy mọi nơi, giữa
các đám kltói cháy của những lòa nhà bị phá hủy. trong các phương
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tiệ n  g ia o  ihO ng v á  i r é n  c á c  đ ư ờ n g  phố. T r o n g  th á n h  p h ổ , n(Ji c ó  

nhiều ngỏi nhà g(\ các đám cháy càng bùng lén cao. San mộl 
ngày đêm, Hirôsima trở ửỉành sa inạc chết.

Ngày 8-8-1945, Mĩ ném quả bom nguyên tử thứ hai xuống thành 
phố Nagadaki (Nhật Bân). Kế( quả, của hai quả bom nguyên tở 
này đa fiiết chết 247.000 nguừi ở Hirôsima và khoảng 200.000 
nguời ở Nagadaki. Vì ảnh hưởng của phóng xạ, đến nãm 195! lại 
có thêm gần 100.000 nguừi ở Hirô.sima bị chết, ở  Hirổsima, trong 
công viên Hòa bình, có một bức tượng đài kỉ niệm đặc biệt để 
tuớng nhớ những nạn nhân bị sát hại bởi bom nguyên tử. Trên 
đỉnh tượng đài cao 9 mét ỉà lượng hình một cô gái đang giơ cao 
hai iiần tay nâjìg đỡ con sếu. Tại sao lại có hình tuựng này ? Một 
CÔ gái Nhật, tên là Xadacô Xaxaki, khi quả bom nguyên tử rơi 
xuống thành phô' Hirôsima, cô mới hai tuổi, đa may mấn ứioát 
nạn. Nhưng mmVi năm sau, vào tháng 2-1955, cô phải vào nằm 
bệiứì viện vì bị nhiễm phóng xạ neuyên tử. Cô tin vào một 
truyền thuyết của Nhật Bân là nếu gấp được một nghìn con 
sếu bằng giấy ưeo chung quanh phòng thì sẽ khỏi bệnh tật. Nhưng 
cô chỉ gấp đuực có Ộ44 con sếu thì đã chết. Xúc động truức cái 
chết của cô gái, các bạn học sinh trong loàn thành phố đâ quyên 
eóp tiền xây tượng đài trên. Bên dưới tượng đài khắc dòng chữ : 
"Chúng tôi mong muốn : Hay đổ cho hòa bình vĩnh viẽn titn  thế 
giới này !".

83 - VỤ XÉT XỬ NHỮNG TÊN TỘI PHẠM CHIẾn t r a n h  
NHẬT BẢN VÀ BẢN ÁN TREO cổ  TÔGIÔ HIĐÊKI

Tôgiô Hiđêki (1884 - 1948) là Đại tuứng íục quân, Thủ raớng 
Nhật Bản 1941 - 1944. Tôgiỡ là kẻ chủ mưu và điêu khiển chủ 
yếu tất cả các kế hoạch xâm lược của phát xít Nhật. Tôịiiô đa 
từng chỉ huy đội quân Quan Đồng của Nhật Bân xâm lược «niồn
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Hoa liắc Trung Quốc, đán áp da man phong irào kháng chiến 
chốnu Nhật cúa nhàn dân Trung Quốc. Tògiữ là ngm'Ti hạ lệnh đột 
kích I rán Châu Cẳng (7-12-1941), phát động cuộc chiến tranh Thái 
Bình Dương, ra lệnh đra quân xàm lược các nưiK Dỏng Nam Á, 
chú imims thiết lập mội vành đai Đông Ả bao gỏj)i tất cả các 
nư(K (ír Đống Á, Đõng Nam Á và 'Iliái Bình Dưcmg. Chiến tranh 
xãin )ưực của Nhật Bản da lan ra hầu khắp các nước ở châu Á 
và Thái Bình Dmmg, 8ây ra bao Ihảm họa cho các nuức này.

'l ừ năm 1944, cùng với sự thất bại cùa phát xít Đức và Italia 
ờ châu Âu, phưirng Đông, phái xít Nhật cOng bắt đầu lâm vào 
cảnh khốn quẫn. Tháng 7-1944, Tõgiô buộc phải lừ chúc Thủ tưứng.
Y  bấi đ ầ u  g ặ p  p h ả i  s ự  chốTig đ ố i c ủ a  c á c  p h e  p h á i đ ố i  lậ p  v à  c ù a  

nhân dàn Nhật Bản.

Sau khi Nhặt hoàne tuyên bố đầu hàng phe Đồng minh vô điều 
kiện (15-8-1945), Tôgiô biết khône thể thoát khỏi sự ưừng phạt 
của phe Đồng minh nên cho V(T con trốn chạy để khỏi liÊn lụy 
và đồì hết tất cả giấy tờ, văn kiện, nhật kí. Tôgiô nhận được nhiều 
thư từ và truyẻn đim từ các nơi fiửi đến yôu cầu y phải tự sát. 
Cổ thư viết : "Nếu ông không tự sát, chúng tôi sẽ giế( ông", "Vì 
õng nên con ưai tôi đậ chết trận, còn ba con trai ông vẫn nguyên 
v ẹ n " .  "Ông phải mổ bụng để lạ íội với Tổ quốc" V.V..

Tôgiô nghĩ lới hơn mười tirớng đa tự sát, lại nghe tin Bộ Tổng 
tư lộnh quân Đồng minh ra lệnh bất ntiửng tẽn ưùm phát xít Nhật, 
mà y là kẻ đứng đâu danh sách. Y thấy ngày tận số đa đến, nhimg 
còn đắn đo nên cliết như ưiế nào ; tự sát truức khi xét xử hay Jà 
chịu án tử hình sau khi xéi xử. Tôgiỏ nghĩ tới hình ảnh ưủm phát 
xít lialia Mútxôlini bị treo ngin.rc ở cây xăng đầu phố mà sởn tóc 
gáy, nên y quyết,định tự sái trước. Chờ đến khi lính Mĩ đến gõ 
cửa đưa lệnh bắt y, Tốgiô bòn ngồi ngay ngắn ưên sôpha, tự sát 
bằng súng lục. Nhưng viên đạn chỉ sượt qua tim, chứ không ưúng
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tim, nên y điKTC cứu sí)ng. Nsưiri Mi cứu sổng y dc buóc y phải 
ra trước lòa án điêu ưần tội ác cùa phát xú Nhật triKìrc nhân dân 
thế giới.

Ngày 3-5*1946, tòa án quân sự quốc tế Viễn Đổng -HỞ phiên 
tòa đặc biệt xét xử những tội phạm chiến íranh Nhật bân ứong 
Chiến tranh Ihế giới thứ hai, địa điém tại ưụ sở lỉộ lục quân Nhật 
Bản ở Tôkiồ (vì (hế còn gọi là Tòa án quân sự lí Tõkiô). 
Hội đỏng thẩm phán gồm cổ đại diện của 11 nưxỸc : I jCn Xô, Mĩ, 
Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Áo, Canađa, Niu Dilen. Hà Lan 
và Philippin. Bị cáo gồm 28 tội phạm chiến tranh Nhật Bản, những 
kẻ khởi xướng và tổ chức cuộc chiến tranh xâm lược của phát xít 
Nhật, ưong đó có Tôgiô, Hãranuma, Hirơta, Masuổka, Araki V.V.. 

Cuộc xét xử này kéo dài 2 năm ruơi.

Tại phiên tòa, Tôgiô tìm mọi cách biện luận ; Nhật Bản tiến 
hành chiến ưanh đé tự vệ, Thiên hoàng không có trách nhiệm gì 
ưong cuộc chiến íranh này. Khi nói về rứiững sự hiến ở Trung Quốc 
ngày 18-9-1931, ngày 7-7-1937, y cho là do phía Trung Quốc 
không có hành động chính đáng. Đối với những sự kiện ghê' rgm 
như vụ thảm sát Nam Kinh, khi các nỉiân chứng đứng lên tốí cáo 
tội ác tầy ười của quân đội phát xít Nhật, y ung dung nhìrn lẽn 
trân nhà.

Khi tòa án tuyên bố xử y ưeo cổ, Tôgiô còn cố làm ra vẻ bình 
tĩnh nói : "Tử hình ư ? tôi hiểu rồi !". Trong chúc thư, y viết : 
"Nghĩ tới những ngày kết thúc chiến tranh làm ta đau iòng đứt 
ruột. Cái chết này đối với cá nhân tôi là một nièm an ủi, Nlhimg 
nói là tội phạm mang ưnh quốc tế thì tôi trước sau vẫn chio là 
mình vô tội. Chẳng qua là đa bị khuất phục trmtc sức niạnh'".

Ngày 12-11-1948, tòa án quân sự quốc tế Viẽn Đông mở prtiiên 
tò a  lần  cu(Ti cù n g , kết án 25 tên  ; 7 tên  b ị kếi án  tử  h ình  tre(0 cổ  
(trong đó có Tôgiô), 16 tên tù chung Uiân và 2 tên tù dài ỉhạn. 
Bản án được thi hành vào đêm ngày 23-12-1948.
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r ổ  CHỨC QUốc TẾ SAU c h iẾ n  t r a n h  
THẾ GIỚI THỨ HAI

84 - Sự THÀNH LẬP LIÊN HỢP Q u ó c

Cuộic Chiến tranh thế giới thứ liai do bọn phát xíl Đức, Iialia, 
Nhậi giây ra, là một thảm họa vô cùng (o lớn cho loài người. Nhân 
dân yêiu chuộng hòa bình ưẽn thế gitri mong muốn thành lập mộ( 
tổ chức Quốc tế chung để chống phát xít. Tháng 1-1942, Tổng 
ưiống Mĩ Rudưven đê xuớng mời đạl biểu cấp cao của 26 nuớc, 
ữong đó có Mĩ, Anh, Liên Xô (cO), Trung Quốc..., đến họp tại 
thủ dô Oasinhtơn (Mĩ) để thảo luận xảy dựng một Mặt trận Ihống 
nhất chống phát XÍI. Các nước đêu nhất ưí cho rằng cần huy động 
loàn bộ lực iuựng quân sự và tài nguyên kinh tế của nước mình 
để chốmg lại các nưck' phát xít Đức, Italia, Nhật. Đại biểu của cảc 
nước dlự hội nghị đa ra ĩnột bản tuyên bố chung. Bản tuyôn bố 
này sau ưở Ihành Hiến chương của Liên Hợp Quốc. Đó là mầm 
mống đầu tiẽn -của việc hình ữiành Liẽn Hcỵp Quốc.

Ngày 30-10-1943, tại Matxcơva (thủ đô Liên Xô) có cuộc họp 
của bốn nước Lièn Xô (cũ), Mĩ. Anh và Trung Quốc. Cuộc hụp 
này đa ra một bản tuyên bố chung, nêu rõ : "Cần gấp rú( íhỉưứi 
lậ p  m ộỉi tổ  chứ c rộ n g  rai d ự a  (rên n guyên  tắc  b ình  đẳng  vồ chủ  
quyền của tất cả các nước yêu chuộng hòa bình và an ninh thế giới".

Thámg 11-1943, các nước Mĩ, Arứi, Trung Quốc nhóm họp ở 
Cairô (íhủ đồ Ai Cập) và các nmtc Mĩ, Anh, Liên Xô nhóm hụp 
ở Tèhêran (thủ đờ Iran) đổ bàn về sách lược chung sau khi chiến 
ứiắng phát xít và đa đê ra kiến nghị thành iập Liên Hợp Quốc.

Từ tháng 8 đến Iháng 10-1944, các đoàn đại biểu Mĩ, Anh, Liẽn 
Xô, rổi Mĩ, Anh, Trung Quốc đến họp ở Oasinhtơn (họp tại vuửn 
Sồi Đo»nbactơn ớ ngoại ò Oasinhiơn) để ữiảo luận chương ưình
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thành lập Liên Hirp Quốc. Tấl cả các nước dcu có churiL> DỘI ^uan 
điểm : đây là mộl tổ chức Quốc tế rộng rai nhằm mục đich duy 
trì nén hòa bình Ihế giứi ; nhung còn mộl số điểm bất đỏng Đó 
là : Liên Xô đê nghị quyền phủ quyếl của nảm nưởc Vm imng 
Đại hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc (Mĩ. Anh, Pháp, l.ièn Xô, 
'lYung Quốc). Nước Anh kiôn quyết phản đối đẻ nghị này. Tiếp 
đó. Liên Xồ đẻ nghị để Ucraina và Bêlarut được tham gia Liên 
Hợp Quốc với tư cách là hai nưiVc độc lập- Mĩ phản đỏi dẻ nghị 
này. Những bất đỏng irên đến hội nghị lanta (ớ Crum, lãẽn Xô) 
vào  th án g  2-1945 đ a  đin.Tc g iả i q u y ết. T ro n g  hội nghị này, ba vị 

đứng đầu ba nirức Mĩ (Rudcrven), Liên Xô (Xtalin) và Anh (Sớcsin) 
đa thỏa thuận chấp nhận những đồ nghị của Liên Xô đua ra trên 
đây. Hội nghị lania là hội nghị quan ưọng cuối cùng để đua tới 
Ihành lập Liên Hợp Quốc.

Ngày 25-4-1945, 50 đoàn đại biểu các nước chống phát xít gỗm 
856 nguời, đến họp lại San Phranxixcô (Mĩ). 1'ruỡng đoàn đại hiểu 
Mĩ là Quốc vụ khanh Steítinớt (Edward ReiJỉy J.Stettinius), trưởng 
đoàn đại biổu Anh là bá tmíc Iđơn (Robert Anứiony Edcn), trưởng 
đoàn đậì biéu Liên Xô là Bộ trưởng Ngo^ giao Môlôtôp, tniởng 
đoàn đại biểu Trung Quốc là Viện trưởng hành chính kiêm Bộ 
trưởng Ngoại giao của chính phủ Quốc đân đảng Tông Tử Văn, 
irong đoàn đại biểu Trung Quốc có đại biổu Đảng Cộng sản Trung 
Quốc là E)ổng Tát Va ứiam gia. Sô' nguởi tham dự kể cả quan sát 
viẽn, đại biểu khõng chính thức và các nhà báo lên đến gân 4.000 
người. Đây là mội hội nghị quốc tế lớn nhất chưa từng có ữong 
lịch sử.

Đại hội thànlì lập Liên Hợp Quốc kéo Uàỉ trong hai ihâng, Vấn 
đồ chủ yếu của chương ưình nghị sự là soạn thảo chi tiết và thông 
qua Hiến chương Liên Hợp Quốc. Ngày 26-6-1945, Hội nghị ứỉông 
qua Hiến chương Liên Hợp Quốc, có 153 đại biểu của 50 nước 
kí tên. Sáu khi đa đuợc đa số các nuức kí kết phê chuẩn, Hiến
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chư(Tng l.iốn Hcyp Quốc bắl dáu C(> hiệu lực lừ ngày 24-10-1945. 
Ngày nầy đutĩc coi là ngày Ihánh lập l.iên Hợp Quốc.

Trụ S(V của Liôn H(.rp Quốc, thci) quyết định của Đại hội dồng 
LiOn H(rp Quốc tháng 2-1946, đin.Tc chọn đặt ờ thành phỏ' Niu Yoốc 
(Mĩ). Khu vực đổng các cư quan chính của Liôn H(,Tp Quốc eọi 
là trụ S(V của l.iên Hợp Qurtc. đưt.ĩc hưởng quycn bấi khả xàm
phạm (về nhà cửa, thư tín, (ài liệu, tài sản...). Quyỏn xuất nhập
cảnh vào trụ sở Liên Hợp Quốc đươc đảm bảo cho các thành viên 
và khách mởi của Liên Hợp Quốc, mà khõng phụ thuộc vào quan 
hệ và thái độ của họ với chính quyền Mĩ. Ngược lại, nhà chức 
irách và cảnh sát Mĩ khône đưiTc vào ưụ sở của Liòn Hợp Quốc, 
nếu khỏng đưtrc sự đồng ý của Tổng thư kí Liên Hợp Quốc.

Lá cờ Liên Hợp Quốc có biểu tượng một quả địa cảu nhìn từ 
Bắc cực để thíy tất cả các niKVc và được bao quanh bằng hai 
nhành lá ồliu. Biểu tượng màu irắng trẽn nền cờ màu xanh hòa
bình. Biổu tưimg được chọn vào nâm 1947 sau một CU(>C thi tuyển
qu('K; (ế.

Các tổ chức chính của Liôn Hợp Quốc gổm có ;

' Dại hội đồnỉỉ Liên Hợp Quốc hụp thuờng niên (ừ (háng 9 đến 
tháng 12, bao gồm đại biểu của tất cả các quốc gia thành viên 
của Liôn Hợp Quốc.

- Hội đổng Báo an Liên Hợp Quốc là cơ quan thuừng trực quan 
(rọng nhát cúa Liên Họp Quổc. Theo Hiến chư(mg của Liên Hợp 
Quốc, Hội đỏng Bảo aii có nhiệm vụ chủ yếu là duy trì hòa bình 
và an ninh quốc tế. Hội đổng bảo an có 15 ủy viên, trong đó có
5 ủy viC:n thường Urục (kỉiông phải bầu lại) là Liên Xồ (nay Nga 
kế thừa), Mĩ, Anh, Pháp và '1'rung Quốc và 10 ủy viẻn không 
Uiuờng urục (lúc đâu có 6 nước, từ 1965 tăng lẽn 10 nuớc) do Đại 
hội đổng Uỗn Hợp Quốc bầu ra, nhiệm kì hai năm. Hội đỏng Bảo 
an họp Íhiíờng ki duứi sự chủ tọa của Chủ tịch hội đổne. Mọi 
quyếi ngihí của Hội đồng Bảo an được thông qua dựa trẽn nguyên
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tấc nhất Irí cùa các ủy viẾn thường trực. Những nghị quycl của 
Hội đồng Bảci an đưiĩc ưiông qua mang lính chấl bál huộc utú hành 
đối với tấl cả hội viỗn. Hội đổng Bảo an cố quyồn hạn riộna răi 
trong việc giải quyết những ưanh chấp giữa các nước hằng phmmg 
pháp hòa bình. cQng như trong việc sử dụnọ lực lưựng quân đội 
nhàm ngăn chặn, loại trừ hiểm họa đ(ỉ dụa hủa bình và irấn áp 
những hành vi xâm lược.

- Ban thư ki của Liẽn Hợp Quốc, đứng đầu là Tổng thư kí Liên 
Hợp Quốc có nhiệm là 5 năm do Hội đổng bảo an Liên Hijrp Quốc 
Uiông qua. Duứi quyên của Tổng thư kí Liên H(.yp Quốc là một 
bộ máy có hàng ngàn nhân viên từ nhiều nuức. Ban ưiư kí của 
Liên Hợp Quốc đảm bảo các hoạt động thường ngày của 
Liên Hợp Quốc.

- Hội đổng kinh íế và xã ìxội bao gổm nhiỀu ủy ban và các tồ 
chức chuyên ngành. Một số lổ chức quen thuộc là : Tổ chức Immg 
ứiực và nổng nghiệp ưiế giới (FAO), Tổ chức y tế thế giới ( WHO), 
Tổ chức Giáo dục, khoa học và vàn hóa (UNESCO), Quỹ tiền tệ 
quốc tế (IMF), Ngân hàng quốc tế về tái thiếl và phát triển (IBRD), 
Tổ chúc quỹ trẻ em của Liẽn Hợp Quốc (UNICEP) v.v...

- Tòa án quốc tế  c6 trụ sở ở La Hay (Hà Lan) để giải quyết 
cấc vụ án quốc tế.

- Hội đồng quán thác để giải quyết vê những lanh ữiổ chưa 
dược tự quản.

Ngoài ra, ưong hệ tíiống của Liên Hợp Quốc cồn có 14 cơ 
quan chuyên môn và Tổ chức náng lượng nguyẽn tử quốc tế.

Nước Cộng hòa xa hội chủ nghĩa Việt Nam được kết nạp vào 
Liên Hợp Quốc ngày 20-9-1977. Hiện nay, các nuớc thành viên 
của Liên Hợp Quốc đa lên tới 185 nước và khu vụt. Liên Hợp 
Quốc vẫn đang phát huy tác dụng to lớn ưong các công việc 
quốc tế.
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LIÊN Xỏ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG Âu 
SAU CHIẾN TRANH THE GIỚI THỨ HAI

85 - CHUYẾN BAY đẦu tiên  vào vũ trụ 
CỦA NHÀ DU HÀNH vũ TRỤ LIÊN x ô  ỈURI GAGARIN

Ngày 12-4-1961 là ngày mở đầu kl nguyCn chinh phục vũ ưụ 
cùa con người. Con tàu va trụ Liên Xò mang lên Pìmmg Đông 
đa đưa nhà du hành vũ trụ Liên xỏ, thiếu tá luri Gagarin (1934 - 1968) 
bay lôn vQ (rụ, Ihực hiện chuyến bay đầu tiên vòng quanh ưái đấi 
v à  tny v ê  a n  (O àn.

'iYong cuốn sách "Đưừng vào vũ trụ", luri Cìagarin đă kể lại vê 
chuyến bay đó như sau : "Kim đồng hồ chỉ 9 giờ 07 phút, giờ 
Malxcơva. Tòi nghe ứiấy một tiếng nổ kinh khủng và cảm thấy 
con tàu đang rune và bay lèn một cách chậm chạp. Tên lửa đẩy 
bál đâu làm việc. Sự mất trụng lượng tăng nhanh. Tôi cảm thấy 
khỏng (hể động đậy cả tay lăn chân, Nhưng lôi biết rằng trạng 
thái đổ se không kéo dài. Khi con tàu vưcỊl ra khỏi quỹ đạo, sự 
quá tẳi ss qua đi.

"Mặt đất" Ihỗng bào ; "Đa xuất phát đuợc 70 giây". Tôi trả 
iời : "Rõ, cảm giác tốt. Tiếp tục bay. Sự mất trọng luựng tăng 
nhanh. Mọi việc đêu tốt". Trả lời vậy, nhưng tôi lự nghĩ : "Chẳng 
le mứi 70 giây ư ? (ìiày có cảm tưởng nhu phút !". "Mặt đất" lại 
hỏi : "Cảm giác thế nào ?". Tõi trả lctì : "Tốt".

l.úc này, con làu đa bay qua con sông Xibêri rộng lớn. "ôi, 
dẹp làm sao !" - tôi thôi lên. Nhưng tôi lại nghĩ ngay tới nhiệm 
vụ phải thống báo mọi diỗn biến của cuộc hành ưình vê ữái đất. 
Sự mất Irọng lượng ngày mộ( tăng. Tôi khOng còn ngỏi trên ghế 
đưực nữa, mà treo lơ lửng giữa trần và nên của cabin. Tất cả bỗng 
nhiẻn nhẹ hẳn lên. Tay, chân và mọi bộ phận cơ thể không còn
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của tỏi nữa. Tấl cẩ đ(1 đạc cang bay, cá bú( chì, lạp chí... Suốt 
th(yi gian đỏ, tồi vẫn làm việc, theo doi các trane thiốl bị của con 
tàu, ghi chép mọi rứiận xét vào curtn S(1. Cố lúc tói quên mình 
đang ở đâu, đặt bút chì xuống cạnh người và lập tức nó bay khỏi 
tôi. Tôi n(ii to vẻ những điêu đó VÍI máy ghi âm ghi lại cấi cả,

"Mật đất" inuốn biết tôi nhìn thấy gì phía dmVi. Tôi nối là tfii 
nhìn Ihấy núi, các sõng lớn, rừng, bờ biổn. "Phưtmi? Đỏtiỉí" đang 
bay trên lanh thổ Tổ quốc và lOi cảm thấy một tình yêu cháy bỏng 
đối với đất nưcyc. Tôi nhìn thấy những đám mây và những dải mây 
nhẹ nhàng ưỏi trên ưái đất tMn yêu xa xôi. Trẽn bầu trời đen có 
những ngồi sao sáng rực. Mặt trời cũng đỏ rực khác thường, so 
v ớ i n h ìn  (ừ  trá i  đ ấ t  -thì rụx; r ở  h(Tn n h iê u  lầ n . K hi tồ i n h ìn  x u ố n g  

chân trời, tòi thấy sự chuyển tiếp từ bẻ mặt trái đất đang sáng 
chuyển sang hoàn toàn tối đen. Bước chuyển giao thậ» là đẹp.

Trong cabin đang vang lên bản nhạc thần yêu. ở  trên vũ trụ, 
tôi khồng đơn độc. Đài phát Uianh đa nối liên mặl đất với tôi. 
Suốt thíri gian theo rổi vận hầnh của máy móc, lôi Ihấy "Phiícmg 
Đông" đi theo một quỹ đạo đa xác định, sấp bay qua phần mặt 
đất chưa được mặt trời chiếu sáng. Bóng tối đến rấ( nhanh. Tất 
cả ứieo kế hoạch. "Phuơng Đông" bay với vận tốc 28.000 km/giờ. 
Toàn bộ con tàu và máy móc thiết bị đêu được điéu khiển bằng 
hệ thống lự- động. Đỏng thời ưong cabin cQng có hệ thống điều 
khiển bàng tay.

Giai đoạn cuối của chuyến bay ưở vê ưái đất sắp bắt đầu, có 
thể se fà giai đoạn khó khăn honn so với khi bay lên và vòng 
quanh quỹ đ;í(). Tôi đa sẵn sàng. Sự mất ưọng lưựng mới có ưiể 
còn vấl vả hưn và còn có sự đốt cháy bề mặt con làu khi đi vào 
tâng kíp khí quyển.

10 giờ 25 phút, hệ thống giảm tốc tự động bắt đầu làm việc. 
Tất cả máy mổc con tàu làm việc bình Ihường. "Phư(mg Đông"
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c iám  u k  độ. B ắ t  đ ầ u  ưiai đ(iạn cuối cũa ch u y ế n  bay. C o n  tàu  đi 

vào lầng khí quyén. Hc mật ton tàu bị đốt cháy, tôi nhin thấy 
những đám đỏ rự c  xunẹ quanh con làu. Nhung trone cabin vân là
20 độ dmrne. Sự không irọiie Imrng biến mất, tình trạng quá (ải 
íãng nhanh. Sau đó, mọi việc trớ lại bìrih thường. cao giảm 
dần ; Tổi chuẩn bị hạ cánh. 10.000 mél, 9.(X)0 mứt, ... Tôi đa nhìn 
thấy sỏne Vởnsa vá ưỏi b(V cùa nỏ. 'rất cả đă trở nên quen thuộc.

10 giờ 55 phút, "Phmmg Đông" da hạ cánh an toàn.

Đó là nhữne gì má !uri (ỉagarin kể lại về chuyến bay dầu tiên 
của con ngưíVi váo vũ UTỊ. Con tầu VQ trụ "Phinmg Đông" có irọng 
luợng là 4.725 kg. bay với lốc độ 28.000 km/giờ, ưên một quỹ 
đạo hình bầu dục, điổm tJần Trái đất nhất là 175 kiĩi, điểm xa 
nỉiất là 302 km, (hời gian bay một vòng là 89,1 phút. Sau kiú bay 
một vòng quanh Trái đất, tàu vũ trụ Phưtrng Đông I đa hạ cánh 
an toàn xuống một cánh đông bên h(> sông Vônga, ở vùng Xaratốp, 
cách Matxcơva eần 600 km về phía đổng nam. Thời gian từ khi 
cấl cánh đến khi hạ cánh là 108 phúl.

86 ■ CUỘC KHỦNG HOÀNG CỦA LIÊN xó  
VÀ TRÁCH NHIỆM CÙA GOÓCBACHốP

Năm 1973. cuộc khủng hoảng dầu mỗ nghiêm trọng chưa từng 
cỏ ưên thế giới đă dân đến cuộc khủng hoảng chung toàn thế giói 
vổ tấl cả các mặt chính trị, xa hội, kinh tế, tài chính... Các nuức 
tư bản chủ nEhia phát trién sớni nhậy bến tình hình, đâ cải tổ lại 
cư cấu icinh tố của họ, đẩy mạnh phái triển khoa học và cách 
mạng công nghệ, tìm cách thich nghi vồ chính ưị và xă hội ưuức 
đòi hỏi của quân chúng, sự giao lưu, hợp tác quốc tế ngày càng 
pháị triển mạnh inõ theo xu thố quổ'c tế hóa cao..., do đó từng 
bước vm,n qua cuộc khủng hoảng và đến đầu những năm 80 thì
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phát triển mạnh me vổ kinh tế, dời sống ngưìri dân đưực nâng cao. 
Trong khi đổ, những ngưừi lanh đạo Đáng Cộng sản và Nhà nưcrc 
Liên Xỏ chii quan, bảo thủ cho rằng quan hộ sản xuất XHCN 
không bị (ác độne cùa cuộc khúng hoảnữ chuna toàn thế giới, nỏn 
khỏng thay đổi gì. Mf) hình và cơ chế cO của CNXH không còn 
phù hợp vứi tình hình mởi, trở thành vậ( chưcVng ng<»i, dân đốn 
tình trạng "trì trệ" vồ mọi mặt của Lièn Xồ, đặc biụt về kinh lế.

Trong bối cảnh dó, nâm 1985, Mikliain Goócbachốp lên nắm 
quyên tanh đạo Đảng Cộng sản và Nhà nước Liên Xô, liến hành 
công cuộc "cải tổ” (pcrcsưôika). M, Goócbachốp và những người 
cộng sự cùa ông ưến hành cải tổ cả vê chinh trị - xa hội và kinh 
tế. Vê mặt chính trị - xă hội, Goócbachốp đẫ tíiực hiện chế độ 
Tổng ứiống tập ưung nắm mọi quyên lục, thực hiện đa nguyên về 
chính ưị (tức nhiều dảng tham gia vào công việc chính trị của đất 
nước, xóa bỏ vai trò độc quyên lanh đạo Nhà nước Liên Xô của 
Đảng Cộng sản), ứiực hiện dân chủ và công khai... Vê mặt kinh 
tế, Goócbachốp cong đưa ra nhiẻu phương án nhàm chuyển biến 
nên kinh tế Liên Xô sang cơ chế thị ưường. Nhưng những phưưng 
ản cải tổ dó được ưanh cai nhiéu, mà trong thực tế chưa ứìục hiện 
đưực điều gì mới mẻ. Kết quả của hơn 5 năm cài tổ (1985 - 1991) 
là : kinh tế ngày càng suy sụp, khó khăn, tình hình chính ưị, xa 
hội ngày càng rối ren, hỗn loạn ; sự xung đột giữa các dân Cộc 
và sắc tộc dẫn đến hiện tượng li khai của một số nuức Cộng hòa 
ra khỏi Liên bang Xồ viếi (ba nước vùng Bantích, Grudia, 
Mônđôva...), sự chia re và tách thành nhiẻu phe phái ưong nội bộ 
Đảng Cộng sản Liên Xồ ; sự ngóc đầu dậy của các thế lực chống 
Đảng Cộng sản và chống chù nghĩa xa hội đuực sự liếp tay đác 
lục cùa các đế quốc bồn ngoàị, ra sức chống phá cách mạng V.V.. 
Đít nước Liên Xô đứng trước những khó khăn và thử thách nghiêm 
ưọng chưa từng có.
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Cồng cuộc cải tổ của CiDỏcbachốp đa mẩc phải hai sai lâm cân 
bản : I Chỉ cải tổ vồ chính trị, mà không thay dổi gi vồ tdnh tế. 
Trong khi C(T chế kinh tế  cQ bị lê liệt và tan vO, thì khổng xây 
dựne đmrc một ca chế iãnh ic riKri. Do đớ, nẻn kinh (ế bị suy 
sụp nehiồm trọng. 'Ilií dụ, nảm 1990, Liên Xữ được mùa lúa mì 
tốt chira lùng thấy : 3(M) triệu tán, đủ để cung cắp cho mỗi người 
dân mỏi ngày 3 kg bánh mì. Nhưníỉ do'một phần ba số niày gật 
đập nằm im vì thiếu phụ íùrití thay thế và thiếu dầu xâng chạy 
máy, các đống lúa mì để ngoài trời bị (hối rữa, vì thiếu xe vận 
lải nên gần một phần tư lưimg thực dự (rữ bị "biến mất”. Nhà
nintc Liôn Xô phải nhập khẩu luơnc thực lồn lới 20 tỉ đôla. Chưa
bao giờ các cửa hàng quốc doanh lại trống rỗng như vậy. Mọi thứ 
đều thiếu : thịt, đuừng, sữa, hoa quả, rau..., thậm chí bánh mì cũng 
thiếu. Nhữne dẫy người xếp hána ngày một dài ra. Các loại tem
phiếu cung cấp lại xuấl hiện.

2. lYong cải tổ vẻ chính trị, GtKÍcbachốp đa mắc phải những 
sai lâm có tírứ» nguyên lắc, hay nói cách khác, đa vi phạm những 
nguyên lí cơ bản của chủ nahĩa Mác - Lênin : Xóa bỏ vai trò 
lanh đạo của Đảng Cộng sản I.iẽn Xô, tliực hiện đa nguyên về 
chính trị, thực hiện những biộn pháp dân chủ và công khai không 
đúng đắn, tạo điêu kiện cho những thế lực "chống Cộng", chống 
chủ nghĩa xa hội và những phân lử li khai, những phần tử theo 
chù nghĩa dân tộc cực đoan ng(kr đầu dậy. cập hợp lực lượng và 
tự  d o  đ ứ n g  ra  tổ  c h ứ c  n h ữ n g  đ o à n  thổ  h o ặ c  c h ín h  đảng r iên g  c ủ a  

mình và ra sức tiến hành chrtng phá cách mạng.

Về chính sách đối ngoại trong thời kì cải tổ, G(XicbachỐp cũng 
mắc phải những sai [ầm nghiôiii (rọng : chủ trmyng chuyển lừ đối 
đâu sang đối thoại, hợp tằc trong cùng tổn tại là đúng đắn, phản 
ánh xu thế chung của thế giới và phù hợp V(TÌ những thay đổi mới 
của tình hình thế giới, nhung ván phải mane tình nguyên lấc của
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nó, có nghía là phải mang lại l(,ri ích cho đấl nước 1-iên Xồ và 
cố lợi cho các nuiíc XHCN anh cni và pỈKing (rài) cách nnạng ihế 
giới. Nhưng irong thục lế, hành độntỉ cúa (ì(Mkbachrtp đa khổng 
tôn trọng hoặt vi phạm nguyôn tắc náy ; (Irti với Mi và các nmlrc 
phmrng Tây, (ìoócbachốp đa khỏng ngừng thỏa hiộp, khôn« ngừiig 
lùi bmlíc, còn đối với các nước XHC'N anh cm và các hạn đổng 
m in h  c á c h  m ạn g  th ế  g iớ i thì d a  khõn iỉ (hực h iộn  h o ặ c  x ó a  b ỏ  

những cam kết irmíc đảy của mình.

Những hậu quả nghiêm ưọng cùa cồng cuộc cải tổ của ( Ji)ócbachốp 
không những làm sụp đổ CNXH ở Liên Xô và sụ giải ƯIỔ Liên 
bang Cộng hòa Xa hội chủ nghĩa Xồ viết, mà còn kéo theo sự 
khùng hoảng, rồi sụp đổ của CNXH (V các nink Đỏng Au.

87 . CUỘC ĐẢO CHÍNH LẬT Dổ TổNC THốNG GOÓCBACHốP 
THẤT BẠI VÀ Sự GIẢI THE LIÊN x ô

Ngày 18-8-1991, Tổng Uiống Goócbachốp đang nghỉ ngơi tại 
mộl thị trấn nhỏ xinh đẹp ở miền Nam Liẽn xỏ, định ngày hôm 
sau sè ưở vê thủ đô Matxcơva đề chủ trì một cuộc hụp quan 
ưọng. Chièu hôm đó, tại biệt ưiự, nhà nghỉ của Tổng Ihống kéo 
đến mấy vị khách không mời. Đó là Prôhanốp, Cục truởng Cục 
Bảo vệ, Phunkin, Chủ nhiệm vãn phòng Tổng thống và Vanlenlicốp, 
Tổng tư lệnh Lục quân. Các vị khách nói V(1i Gixỉcbachốp : ”Thưa 
ngài Tổng thống, ngày mai ngài khống thổ vé thủ đô đuực, ngài 
phải trao l<ii quyên hành ngay lập tức !". CìiMkbachỐp không nói 
gì. CQng chẳng đợi Goócbachốp tră lời. Hrẽhanốp ra lệnh cho mộ( 
đơn vị đang đợi ở bên ngoài : "Cất đứt mọi liôn hệ giữa biệt ứiự 
Tổng Ihống với bên ngoài

6 giờ sáng hổm sau (19-8), Phó (ổng thống Liên Xô G.Danaép 
thông qua Đài phát thanh Matxccrva, tuyôn bố với cả nuớc, do tình
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ưạng sức kh(Vi M. (ì(xk;bachrtp kliònị! đãin nhiệm chức trách 1'ổng 
thống nửa, theo quy định của Hiến pháp, Phó lổng thống sủ làm 
nhiệm vụ chức trách tủa l'ổng thống. Sau mấy phút, đài phát tharứi 
lại phát tin m(Ti : Danaép còng bố '1'uyẽn bố của Ban lănh đạo 
Liên Xỏ, danh sách ủy ban Nhà nước vc tình ưạng khẩn cấp gỏin
8 người và tuyên bố cả nước Liên Xổ ở trong "tình trạng khẩn cấp".

Trưa ngày 19-8. Tổng thống Nga B.Iínxin họp báo tại Ván phòng 
chính phủ Liên baníỉ Nga, tuyèn bổ phó l'ổng thống l.iên xỏ
G.Danaép đa làm đảo chính một cách phi pháp và kẽu gọi bai
cổng vô thời hạn. Trong khi đó, hai nutýc Cộng hòa Cadắcxian và 
Ucraina luyẻn bố không áp dụng ủnh trạng khẩn cấp.

I.úc báy giờ, tại quảne trường đua ngựa Mátxccrva, nguời ta kéo 
đốn ngày càng đông. Đến chiều, Onh hình ngoài đường phố Maixc(Tva 
càng căng Ihầng, tấ( cả các cảu trong irung tâm thành phố đều có 
xc tăng và xe bọc Uiép. Quần chúng ủng hộ Enxin ngăn khỏng 
cho xe tăng vào thành phổ, họ đâ đưa các xe điện bành híri và 
xe cứu hỏa chặn các ngả đường chủ yếu. 10 giờ tối hôm đó, Enxin 
phát biểu trẽn đài phát thanh yêu cầu quần chúng giải tỏa các vật 
cản trên đường, để các xe tàne irung thành với Enxin tiến vào bào 
vệ Vần phòng chính phủ Liôn bang Nga.

Ngày 20-8, nâm vạn nguởi tụ íập bảo vệ trụ sở Quốc hội Nga.
Biểu tình và bai cống xảy ra ở nhiều nơi chống lại cuộc đảo chính, 
ủy ban khẩn cấp (gụi tắt của ủy ban Nhà nuức về tình ưạng khẩn 
cấp) ban bố lệnh giới nghiẻm ở Mátxcơva. Có tin nói rằng một 
sô' đơn vị quân đội Liên Xô đuỊrc huy động đổ duy trì lình írạng 
k liẩn  c ấ p  ở  MátxccTva đ a  k h ỏ n g  p h ụ c  tù n g  sự  ch ỉ h u y  c ủ a  c á c  lực 

lượng vQ ưang Liên Xô, trong đó cớ Thiếu tướng A.I^bét- B.Enxin 
tuyên bố giữ chức Tổng tư lệnh lực luựng vO trang trong thời gian 
M. Goócbachốp "vắng mặt". Ban lanh đạo Nga đòi giải thể ủy 
ban khẩn cấp. Udtrbêkixian tuyên bố kiiồng áp dụng tinh trạng 
khán cấp. Thị truửng thành phố Lêningrát (uyẽn bố ỉáểm soát tình 
tình Ihành phố và quân đội sẽ khỏng vào thành phổ.
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Ngày 21-8, B.Enxin dần dần ổn định được tinh ihế, tình hình 
phát Iriển theo chiều hướng có lợi cho Enxin. Nhửng người lành 
đạo Nhà nước Liên Xô "ủng hộ” ủy ban khẩn cấp, dần dần thay 
đổi lập tmờng, nội bộ phe đảo chính tan ra. Đoàn Chủ tịch Xô 
viết tối cao Liên Xồ tuyên bố việc gạt bỏ Tổng thống và trao 
quyền cho phố Tổng thống là "không hợp pháp". Viện công tố 
Lièn Xô khởi tố điều tra các thành viên ủy  ban khẩn cấp. B.Enxin 
tuyẽn bố tại kì họp đặc biệt của Xô viết tối cao CHLB Nga sẽ 
đảm nhận quyén iânh đạo các lực luợng vQ trang đóng trên lãnh 
thổ CHLB Nga. Enxin còn đưa ra một thông điệp cuối cùng gửi 
G.Danaép, lệnh cho ông ta thả M.Goócbachốp.

Theo thông báo tại cuộc họp báo tổ chức tại Bộ Quốc phòng 
Liên Xô, chiều 21-8, ban lanh đạo Bộ Quốc phòng đa thông qua 
quyết định rút các đơn vị quân đội được bỡ' trí trong tình trạng 
khẩn cấp trở về nơi đóng quân thường xuyên của họ.

Chiều 21-8, tất cả các thành viên của ủy  ban khẩn cấp bỏ trốn, 
đi ra sân bay Vuncôvô. B.Enxin ra lệnh phong tỏa sân bay. 50 
chiếc xe tăng treo cờ trắng-xanh-đỏ của CHLB Nga tiến từ triung 
tâm thành phô' về phía sân bay Vuncôvô. Tám thành viên của. ủy 
ban khẩn cấp đã bị bắt.

9 giờ tối ngày 21-8, M.Goócbachốp đuục trả lại tự do. 2 giờ 
sáng ngày 22-8, đuỚ! bầu trời u ám, M.GoócbachỐp lên chuyên cơ 
bay về Mátxcơva. Đến Mátxcơva, ông ta lao ngay đến Đài truyền 
hình phát biểu trước ống kinh camêra, để trấn an dư luận, ổn địịnh 
tình hình và tuyên bố bắt đảu thục hiện đầy đủ trách nhitệm 
của mình.

Ngày 22-8, B.Enxin kí sắc lệnh giải tán các Đảng hộ Đẫing 
Cộng sản Liên Xô trong các lực lượng vữ trang Liên Xô đứng 
trẽn lãnh thổ Nga. Quốc hội Lítva cấm Đảng Cộng sân hoạt độmg.

Ngày 23-8, Tổng thống M.Goócbachốp tuyên bố băi miễn toiàn 
bộ nội các Liên Xỡ.
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Ngày 24-8. M.Goócbachốp tuyên bô' thôi giữ chức Tổng bí thư 
Ban chắp hành trung ương Đảng Cộng sản Liên Xc và yêu câu 
Ban chấp hành trung ương ĐCS Liên Xô tự giải tán. Trước khi 
Goócbachốp có quyết định này. Ban chấp hành trung ương ĐCS 
Liên Xô đã chỉ còn trẽn danh nghĩa. Báo chí cỏa ĐCS bị cấm, tổ
chức Đảng trong quân đội bị coi là phi pháp, Văn phòng Trung
uơng Đảng bị niêm phong. Lá cờ đỏ trẽn nóc Văn phòng Trung
Iiơng ĐCS' Liên Xô bị đám ngirời chống cộng giày đạp duứi đắt
và kéo lên thay thế là lá cờ trắng-xanh-đỏ, cờ của phong trào 
"Nuớc Nga dân chủ" do B.Enxin cầm đầu. Cùng với sự giải thể 
của Đảng Cộng sản Lièn Xô, Liên bang cộng hòa xă hội chủ nghĩa 
Xô viết cũng đứng trước nguy cơ bị tan rã.

Sau khi đuợc bầu làm Tổng bí thư BCHTƯ ĐCS Liên Xô, 
M.Goócbachốp chủ trưomg thực hiện "dân chủ hóa", để xướng "tính 
công khai", đă làm cho sức tập trung của xă hội Liên Xô bị lỏng 
dần, chủ nghìđ dân tộc của các nuức Cộng hòa tham gia Lien bang 
trỏi dậy. Ngày 11-3-1990, niiớc Cộng hòa Litva tuyên bố độc lập, 
tách khỏi Liên Xồ. Tiếp đó, ngày 9-4-1990, Grudia cũng tuyên bố 
độc lập. Sau sự kiện "19-8-1991" (cuộc đảo chính lật đổ Tổng 
thống Goócbachốp) cliưa đầy 4 tháng, 12 nước Cộng hòa còn lại, 
chỉ trừ có LB Nga, đă lần luợt tuyèn bố độc lập. LB Nga dĩ nhiên 
không cần phải làm chuyện đó nửa, Đến cuối năm 1991, Liẽn bang 
Xô viết (Liẽn Xô) gồm 15 nước Cộng hòa thực tế đa không còn 
tổn tại.

Ngày 8-12-1991, tại Minxcơ (thủ đỗ CH Bêlarut), các nhà lanh 
đạo ba nuớc CH Bêlarut, ưcraina và LB Nga đa tuyên bố chấm 
dứt sự tổn tại của Liên bang CH XHCN XV (Liẽn xỏ) và thành 
lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Tiếp đó, ngày 
21-12-1991, tại thủ đô Anma Ata của CH Cadăcxtan đă khai mạc 
Hội nghị những người lânh đạo 11 nuớc CH của Liên Xô cữ bàn
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VỀ việc thành lập Cộng đỏne các quốc gia độc lập (SN(j). Hội 
nghị đa thồng qua sáu văn kiện ; Níỉhị định thư kèm theo Hiệp 
định về Cộng đỏng các quốc gia độc lập ; Tuyên hố Anma Ata ; 
Nghị quyết vỗ viộc tham gia Liôn Hc;rp Quổc ; Hiệp định vê các 
cơ quan phối h(;p ; Nghị định thư của Hội nghị nguyôn thủ các 
quốc gia độc lập và Hiệp định về vũ khí hạt nhân. Cộng đồng 
các quốc gia độc lập (SNG) bao 2ồni 11 nuớc là LB Nga, 
CH Ucraina, CH Bêlarut, CH ưdơbckixtan. CH Cadắcxtan, 
CH Adecbaigian, CH Acmênia, CH Mônđôva, CH Tatgikixtan, 
CH Curơgirclơxlan, CH Tuốcmênixlan. Nư(ýc CH Grudia có cử đại 
diện đến Hội nghị Anma Ata tham gia với tư cách quan sát viẽn. 
Ba nước CH vùng Bantích (Litva, Latvia và Kxtônia) không ttiam 
dự hội nghị.

Sự ra đòi của Cộng đỗng các quốc gia độc lập (SNG) làm cho 
Liên bang CH XHCN XV (Liên Xô) thực tế ỉchông còn tồn tại 
nữa. Ngày 25-12-1991, M. Goócbachốp phải tuyên bố từ chức Tổng 
(hống. Lá cờ đỏ búa liêm của Liên Xô bị hạ xuống khỏi rụgọn 
tháp của điện Kremli. Liên bang CH XHCN XV (Liên Xô) đa bị 
giải thể.

ề

88 - Số PHẬN BỨC TƯỜNG BÉCLIN

Ngày 8-5-1945, Phát xít Đức ki giấy đầu hàng E)ồng minh vô 
điéu kiện. Sau khi phát xít Đức đầu hàng, nước Đức bị bốn nuíớc 
Mĩ, Anh, Pháp và Liên Xô chiếm đóng. Thủ đô Béclin cOng chia 
tư. Nàm 1949, trên lanh thổ nước Đức cO đa Uiành lập hai qiuốc 
gia : nưức Cộng hòa Uên bang Đức (gọi tất lầ Liên bang Đức 
hay Tây Đức) (bao gồm cả Tây Béclin) là vùng quản lí cũa ba 
nưức Mĩ, Anh và Pháp hợp nhất lại và nước Cộng hòa dân (Chủ 
Đức (gọi tắt là Dân chủ Đức hay Đổng Đúc), lấy Đông Béclin
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làm thú đõ, là vùng quản li ciia ljên Xó. i!iao lại cho ngưíVi Đỏne 
Hức. Khi đó ứ Béclin có một đườne ranh giiVi ngoằn ngoòo theo 
các đirOvng phố, khu nhà ở, vườn cây, ròng viôn và dòng sồng là 
biôn cũa hai miền Đỏng và Tây Béclin. F.úc bấy giờ, nhân 
dân ở hai bủn Đồng vá Tây Béclin có thể lự do qua lại, khồne 
C() bất cứ một cán trở nào.

Nhưng rồi hai nwífC Đức theo hai chế độ chính trị khác nhau 
(Tây I->ức theo chế độ TÍ3CN, cồn Đòng Đức theo chế độ XHCN), 
nõn thuừng xảy ra xune đột và ngày càng sâu sắc. Theo báo chí 
của Đỏng Đức ữiời đó, phưorng Tây lợi dụng những khố khăn của 
Đỡng Đức, đa dùng đủ mọi thủ đoạn tuyên truyén lôi kéo người 
Đồng Đức chạy sang Tây Đức, hòng íàm tan ra Cộng hòa dân chủ 
Đức. Từ nàm 1949 đến tháng 8-1961 có khoảng 2,6 triệu người 
ĐAne Đức bô sane Tây Béclin và Tây Đức. (rong khi đó số dân 
Đỏng t)ức chỉ có 16 triệu nguời. Ntiững người bỏ sang Tây Đức 
đa sô' lại là các nhà khoa học, bác sĩ, kĩ sư và chuyên gia của 
các ngành, do đó đa gây nhiều khó khăn cho nên kinh tố - xa hội 
CHDC Đức.

Ngày 11-8-1961, chính phủ CHDC Đức ra quyết định phong tỏa 
biên giới. Chỉ trong một đêm, hàng vạn đội viên chiến đấu và 
cồng nhân Đông Béclin da được huy động để xây dựng một bức 
tư<Vng bằng lưới Ihép dài 165 km, cao 3,6iĩi. Sau đó, chính quyên 
CHDC t)ức thay lưới thép bằng tườna bêtông hay xây gạch. Bức 
(ư<>ng bẾtổng này quen gọi là "bức linVng Béclin" hay "bức tuờng 
thành Unbrích" (Vante Unbrich là Tổng bí thư Đảng XHCN thống 
nhất Đức lúc bấy giờ) dài gần 170 k.m, cao lừ 3,5 đến 4.2 m (lư<íi 
Ihép còn được giảng trẽn sổng dài 55 kiii). Dọc ưieo bức tường 
Béclin có đặt 9 trạm quá cảnh để làm chỗ qua lại giữa Đông và 
Tây Béclin ; ngoài ra có 290 vọng gác, 137 lô cốt, các tuyến 
đường luân tra và các vật cản đối với xe hơi và xe tăng, luứi 
điện, bai mìn...
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Bức tưìm^ Béclin đa ngăn cản ngiÀTi Oổng Đưc và Tây h)ức 
qua lại thăm viếng, làm ăn V(ti nhau. Nguửi Đức ngáy càng cảm 
thấy khổ chịu đối V(M bức tiK'ifng này, kêu gọi lậl đổ bức tưiVng 
này. Người Đồng Đức nhiều lần tổ chức míl tinh, biểu tinh thị uy 
với quy mổ to lớn. Ngày 9-11-1989, chính phủ Cộng hỏa dân chủ 
Đức (Đỗng Đức) bắí buộc phải tuyẽn bố giải lỏa bức tư(>ng Béclin, 
giải tỏa biẽn giới giữa Đông và Tây Đúc. Ngày 10-11-1989, hàng 
vạn người dân Đống Đức đổ xồ đến bức tường Béciin. Bức tường 
biểu tuxyng cho sự phân chia hai nước Đức đa bị phá đổ. Những 
tám bêiông và những mảnh tường gạch trở thành vậ! sưu tầin của 
các nhà bảo tàng và của nhửng nguời thích đồ cổ, crở thành tặng 
phẩm của các nhà chính trị và cong là món hàng quý của các nhà 
buôn. Tưởng Béclin chỉ còn lại một đoạn chỗ eiáp ranh giữa E>ông 
Đức và Tây Đức CQ ở Anhái-Dắcxen. nay ưở ứiành điểm du lịch .

Sau sự kiện lật đổ bức tuờng Béclin chưa đầy một nàm, ngày 
3-10-1990, nước CHDC Đúc sáp nhập vào CHLB Đúx:, chấm đứt 
sự chia cắt 45 năm của nước Đức. ỊBéclin lại ưở thành thủ đô của 
nước Đức Uiống nhất (hiện nay, chính phủ CHLB Đúc vẫn tạm 
đóng tại Bon).
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CÁC N ư ớ c  T ư  BẢN CHỦ NGHĨA PHƯƠNG TÂY 
SAU CHIẾn  t r a n h  THẾ g i ớ i  t h ứ  h a i

89 - "CHIẾn Lược toàn cẦu" của đế quốc  m ĩ 
SAU CHíẾn tranh thế g iớ i thứ  hai

Ngày ] 2-3-1947, trong diên văn đọc trước Quốc hội Mĩ, Tổng 
thống 1’oTuman (hai nhiệm kì Tổng ữiống lừ 1945 đến 1953) chính 
thức đẻ ra "Chù nghĩa TOTuman", thực hiện "Chiến lược toàn cầu" 
của đố quốc Mĩ. "Chiến lược toàn cầu" của Mĩ nhằm thiết lập sự 
thống trị toàn cầu của đế quốc Mĩ, chĩa mũi nhọn vào bốn đối 
lưựng ; 1. Tiêu diệt Liên Xô và các nước XHCN ; 2. Đàn áp 
phong trào giài phóng dân tộc của nhân dân các nuức Á, Phi, Mĩ 
latinh ; 3. Đàn áp phong ưào công nhân, đặc biệt là phong trào 
Cộng sản ở các nước TBCN ; 4. Cột chật các nước TBCN đồng 
minh của Mĩ bằne mọi biện pháp, mọi thủ đoạn vào quỹ đạo chiến 
lược đối ngoại loàn cầu phản cách mạng của Mĩ.

Trong việc Ihực hiện "chủ ưương Tơruman" nhằm nô dịch các 
đồng minh TBCN ở châu Àu, Mĩ đa ban hành "kế hoạch Macsan" 
còn gọi là "kế hoạch phục hưng châu Âu" (kế hoạch này do ngoại 
truớng Mĩ Gióocgiơ Mácsan đồ xuớng). Tháng 4-1948, Quốc hội 
Mĩ thông qua "đạo luậl viện ượ nuức ngoài", với những quy định 
ràng buộc : các nước nhận viện trợ phải kí với Mĩ những hiệp 
định tay đôi mang tính chất phụ thuộc vào Mĩ ; phải bảo đảm 
quyồn lợi của tư nhân Mĩ đầu tư và khai thác ; phải thực hiện 
các chính sấch kinh tố, lài chính mà Mĩ yẽu câu ; phải thiết lập 
một "tài khoản đặc biệt", sử dụng tài khoản này phải đuực Mĩ 
đổng ý V.V..  Ngoài ra, bằng những lời le che đậy, đạo ỉuặt còn 
y ẽ u  c â u  c á c  n u ớ c  nhận viện t r ợ  p h ả i x ó a  b ỏ  v iệ c  b u ô n  bán vớ i 

các nước XHCN, ngừng việc quổc hữu hóa và gạt những người 
Cộng sản ra khỏi chính phủ (Đảng Cộng sản Pháp và E)ảng Cộng
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sản Italia bị gạt ra khởi chính phủ thời kì này). Kế hoạch Maosan 
Ihực hiện ưong 4 nãm rưởi (từ 9-4-1948 đến 31-12-1952), Mi bỏ 
ra khoảng 15 tỉ đỡla và đa đại đux^c mục đích chi phối được các 
nước châu Ấu cả về kinh (ế, chính irị, quân sự. Ngoài ra, Mĩ còn 
viện trợ kinh tế cho Nhật Bản ở  Viỗn Đông, viện trợ và đầu tư 
theo "kế hoạch ClâytOTi" ở Mĩ Latinh và Ihàiìh lập Khối hiệp IIỨC 
Bắc Đại Tây Dư(mg (NATO), íừ đó Mĩ đa thực hiện được ầm (ĨIUU 
thống trị thế giới TBCN.

Với sự ra đời của "chủ nghĩa Tơruman”, mối quan hệ đồng 
minh giữa Liên Xô với Mĩ và các nước phương Tây trong thời ki 
chiến tranh chống phát xít đa tan vỡ và ứiay vào đó là "cuộc chiến 
tranh lạnh". Mục đích của chính sách "chiến ưanh lạnh" của Mĩ 
là giữ nguyên tình hình cãne thẳng ưên thế giới, đe dọa gây "chiến 
tranh nóng", nhằm biện hộ cho chính sách chạy đua vO trạng, tăng 
ngân sách quốc phòng và lăng cường khủng bố các lực lượng tiến 
bộ ở các nước TBCN, "đối đầu” vê quân sự với Liên Xô, các 
nước .XHCN và các lực lượng cách mạng trên tíiế giới. Để đạt 
đuợc những mục tiêu chiến lược trên, chính sách cơ bản của Mĩ 
là "chính sách tíiực lực", tức chính sách dựa vào "sức mạnh Mĩ", 
ià- sức mạnh kinh tế, tài chính và đặc biệt là sức mạnli quân sự 
cùa Mĩ.

Để thực hiện "chiến lưực toàn cầu", Mĩ đa xức tiến thành lập 
các khối quân sự (khối NATO ở châiu Âu, khối SEATO ở  Đòng 
Nam Á, khối ANZƯS ở Nam Thái Bình Dương, khối CENTO ở 
Trung Cận Đông, Liên minh quân sự Mĩ - Nhật ở Đông Bắc Ắ, 
Liẽn minh quẫn sự Tây bán cầu ở châu Mĩ) và xây dựng hàng 
n g à n  c ẫ n  c ứ , h ả i ,  lụ c , k l ìô n g  q u â n  t r ả i  r a  k h ắ p  m ọ i n ơ i  t r ê n  t h ế  

giới nhằm bao vây, chĩa mũi nhọn, vào Liên Xô và các nước 
XHCN. Mĩ đâ cùng các nước Đồng minh của mình ra sức "chạy 
đ u a  VQ t ra n g "  ( c ả  vO k h í t ìiô n g  thuxVng, VQ k h í  h ạ t  n h â n ,  VQ k h í  

h ó a  h ọ c ,  VQ k h í  v i  t r ù n g . . . )  v ứ i n h ữ n e  k h o ả n  c h i  U ỗu q u â n  s ự
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ldi(Sng iồ chuẩn bị mi)t cuộc "chiến tranh tổng lực" nhằm tiêu diệt 
Liên Xô và các nuitc XHCN khác. Mặt khác, Mĩ đâ phát động 
hàng chục cuộc chiến tranh xâm lưvTc dưới nhiêu hình thúc khác 
nhau ilổ chống lại phone irào cách mạng Ihế giới và thực hiện 
mưu đồ bành trướng, Ihống trị thế giíii của Mĩ, tiCu biéu như chiến 
tranh xâm lưtrc Triều Tiên (1950 - 1953), chiến tranh xâm lược 
Uiực dãn kiểu mới ở Việl Nam, í.ào và Campuchia (1954 - 1975), 
can Ihiộp vO ưang ứ Grênađa n983) và Panaxna (1990), tiếp tay 
chd Ixraen tiến hành những cuộc chiến ưanh quy mô lớn ở Trung 
Cận Đổng năm 1948 và 1967, bao vây kinh tế và hoạt động phá 
hoại về chính trị, quân sự đối với Cuba V.V.. Ngoài ra, Mĩ và các 
nưiVc phưưng Táy ĉ òn tiến hành bao vây, cím  vận vc kinh tế, cô 
lập về chính trị và hoạt động phá hoại dưới nhìéu hình thức khác 
nhau (đáo chính, lật đổ, "chiến tranh tâm lí"...) chống lại Liên Xô, 
các nước XHCN và thế giới (hứ ba.

Trong việc thục hiện "chiến lược toàn câu", Mĩ đa vấp phải 
những thất bại nặng nề như thắng lợi cùa cách mạng 
Trung Quốc 1949, thắng lựi của cách mạng Cuba 1959, thất bại 
c ủ a  M ĩ ưong cuộc chiến iranh x â m  lư ợ c  Việt N a m  (1975) V.V.. 

Phong irào đấu tranh giành độc lập dan tộc của các dân tộc bị áp 
bức ở Á, Phi, Mĩ latinh, phong trào không liên kết, phong trào 
bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh hạt nhân... đêu nhằm chống 
lại "chiến lược toàn cầu" của Mĩ. Cuối năm 1989!, Mĩ đa phải cùng 
Liên Xồ chính thức tuyên bố chấm đứt cuộc "chiến tranh lạnh" đa 
kéo dài ưôn 40 năm, chứng tỏ Mĩ không đủ sức đảm nhiệm nổi 
gánh nậng "chạy đua vũ trang" và "bao" về chi tiêu quân sự cho 
hầu kháp thế giới. Sau khi Liên Xô lan ra (1991). Mĩ hi vọng 
vmm lên "Ihế một cực" trong (rậl tự thế giới mới. Nhưng các cuởng 
quốc mứi như Nhật Bản, Ijên minh châu Âu (EU), Nga, Trung 
Quốc... cũng đa vutm lôn hùng ìĩiạnh vỗ kinh tế và địa vị chính’ 
trị, trớ thành những đối thii của Mĩ, đang đồi hỏi ưở thành những 
"cực" (rong trật tự thế giới mới.
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90 • Sự PHÁT TRIỂn "THẦn KÌ" CỦA NHẶT BẢN 
SAU CHIẾn tranh  t h ế  CIỚI THỨ HẤl

Sau Chiến ưanh thế giới Uiứ hai, Nhật Bàn lầ nuxỶc bại trận, 
bị mất hết thuộc địa (diện tích bằng 4 4 đất nutỸc Nhật, lại có 
những tài nguyên phong phú) và bản thân nmtc Nhật bị quản đội 
Mĩ chiếm đóng theo chế độ quân quản. Kinh tê' Nhậl bị chiến 
ưanh tàn phá nặng nè : 34% máy' móc, 25% công trình, hơn 80% 
tàu biển... Sản xuất công nghiệp nẫm 1946 giảm sút đến mức chua 
bằng 1/7 nầm 1941 : tổng giá trị ứiiệt hại bằng hơn 1/3 tài sản 
của đất nuức. Sau chiến ưanh, các ngành công nghiệp, nông nghiệp 
và giao ứiông vận tải đều bị đình đốn, nhiêu thành phố lớn như 
Tôkiố, ôxaka... bị phá hủy nặng nê. Trong những năm 1945 - 1947, 
có hom 6 triệu người Nhật ở nuức ngoài trở vẻ nước gây nên tình 
ưạng khó Ithăn ứiêm về công việc làm, chó ở và lương thực, thực 
phẩm. Nhật Bản phải dựa vào "viện trợ" kinh tế của Mĩ dưới hình 
thức vay nợ đổ phục hổi kinh tế. Trong những năm 1945 - 1950, 
Nhật nhận viện ượ và đầu tư của Mĩ và nước ngoài khoảng gần 
14 đ đôla.

Thế nhưng, chỉ từ 1946 đến 1950, Nhật Bản đa nhanh chóng 
phục hổi lại nồn kinh tế đạt múc truớc chiến ưanh, sau đó vươn 
lên nhanh chóng. Từ sau khi Mĩ phát động cuộc chiến tranh xâm 
ỉuợc Triẻu Tỉẽn (tháng 6>'1950), công nghiệp Nhật Bản phát triển 
mạnh me hẳn lên nhờ nhong đom đặt hàng quân sự của Mĩ. Tiếp 
đó, vào những năm 60, khi Mĩ gây ra cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt Nam, nền kinh tế Nhật Bản lại thêm cư hội để đạt đuợc buớc 
phát ưiển "Uiần kì". Đâu những năm 70, Nhật Bản đa vượt qua 
các nước Tầy Ấu, vưcm lẽn đứng hàng thứ hai sau Mĩ.

Vê tổng sản phẩm quốc dân, nảm 1950, Nhật Bản mới chỉ đạt
20 tỉ đôla, bằng 1/3 của Anh (59 tỉ đôla), 1/2 của Pháp (39 tì 
đồla), 1/17 của Mĩ (349,5 tỉ đôla), nhưng đến 1968, Nhật đa đạt

260



183 lỉ đỡla, vm.rt qua các nưíTt Tày Àu và đứng thứ hai sau Mĩ 
(830 d dổla). Nãm 1973, Nhật Hản đạt 402 tỉ dôla. Như thế trong 
khoảng h(rn 20 nãm (1950 - 1973), lổng sàn phẩm quốc dân tảng
20 lân và đến năm 1989 đại tởi 2.828,3 tỉ đôla, Năm 1990, thu 
nhập bình quân ihtíO đầu ngưừi của Nhật Bản lên tới 23.796 đồla, 
đứng thứ hai thế giới sau Thụy Sĩ (29.850 đôla).

'l’rong cOng nghiệp, Nhậl Bản đa đạt được những buức phát 
iriển mạnh nhít và nhanh nhất. Năm 1950, giá trị sản lượng công 
nghiệp Nhật mcTi chỉ đạt 4,1 tỉ đôla, bằng 1/28 của Mĩ (113,9 ti đôla), 
nhưng đến 1969 đa vưcrn lẽn tới 56,4 tỉ đôla, vượt tát cả các nước
Tây Âu và chỉ Ihua Mĩ vói ư lệ 1/4. Nhật Bản ừở thành nước
đứng đâu thố giới về sản lượng (àu biển (trên 50%), ôtổ. thép, xe 
máy, máy điện tử (máy ứiu thanh, thu hình, ghi âm, ghi hình), 
máy khâu, máy ảah, đồng hồ.

Vé nổng nghiệp, Nhật Bản phát triển ứieo hướng thâm canh với 
irình độ cơ giới hóa, hóa học hóa, thủy lợi hóa và điện khí hóa 
rấí cao. Những năm 1967 - 1969. sản lượng lương thực đủ cung 
cấp hơn 80% nhu cầu ưong nước, ngành chãn nuôi tự giải quyết 
được 2/3 nhu câu thịt sữa, còn ngành đánh cá rất phát ưiển, chỉ 
đứng sau Péru, với sản luợng cá tính Uieo đầu người hàng năm là 
86 kilôgam.

Vổ ngoại ưiuơng, từ 1950 đến 1971, ưong vòng 21 năm, tổng
ngạch ngoại Ihương Nhật đa tâng 25 lân (từ 1,7 tỉ đôla năm 1950
tăng lôn lới 43,6 ll đôla), xuất khẩu tăng 30 lần, nhập khầu tăng
21 lân. Hintng phát triển chủ yếu vê ngoại thưnmg của Nhật là các 
nirớc đang phát ưiển, đặc biệt lầ các nước Đông Nani Á (chiếm 
1/3 tổng ngạch ngoại thương của Nhật Bản).

1'rong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, Nhật Bản cong đa đạl 
đuxyc những bước phát triển nhanh và mạnh nhắt. Trong những năm
60, ưong số 10 ngân hàng lớn nhất thế giới, chưa có ngân hàng 
nào của Nhật Bản. Mai đến nãm 1980 mới cố một ngân hàng của

261



Nhật tụt vào số 10 ngân hàng kin nhất thế giới này, 'ITiế nhưng 
đến nâm 1989, 10 ngàn hàng lớn nhấl thế giới đêu là của người 
Nhật. Hiện nay, vê dự trữ vàng và ngo^i tệ, Nhạt Biin đă vux.rt Mĩ.

Tóm lại, ưải qua htm 40 nãm, từ một nên kinh tế bị chiến 
ưanh tàn phã kiệt quệ, Nhật Bản đa vưím lỏn nhanh chóng trở 
thành iĩiột siêu cường vồ kinh tế và tài chính và là một irong ba 
ưung tâm kinh , tế, tài chính của toàn thế giới, người ta gọi hiên 
tuựng này là "thần ki Nhật Bản".

Những nguyên nhân nào đă dẫn đến buức phát (rién "nhẩy vọt" 
cửa kinh tế Nhật Bỉn ; ’

1. Nhật Bản biết sử dụng vốn đầu tư của nước ngoài để tập 
trung vào phát ưiển những ngành công nghiệp then chốt níiấl (cợ 
khí, luyện kim, hóa chất, điện tử..,).

2. Nhật biết lợi dụng những thành íựu khoa học - kĩ ữiuật Uên 
tiến nhất để tảng nàng suất, hạ giá ưiành và nâng cao chấl Itiợng 
hàng hóa.

3. Dựa vào cái "ô bảo hộ hạl nhân" của Mĩ, Nhật Bản không 
phải chi tiêu nhiều về chi phí quốc phòng như các nước khác, do 
đó có điêu kiện tập trung vào xây dựng kinh tế, phát ưíển cồng 
nghiệp dân dụng.

4. Biếl cách "len lách", xâm nhập vào tlìỊ ưuừng các nuức Ithác, 
qua đó khỡng ngừng mở rộng thị Uiiờng trên toàn thế giới.

5. Những cải cách dân chủ sau chiến tranh (cải cách ruộng đất, 
xóa bỏ những tàn tích phong kiến...) đa.có tác dụng thúc đẩy kinh 
tế phát triển, nhờ tạo ra một thị trường nội địa rộng lớn.

6. Truyên thống "tự lục, tự cuờng" của nhân dân Nhật vỉằ tài 
năng diêu hành kinh tế của giới kinh doanh vầ những nhầ lanh 
lạo Nhật Bản, đa vươn lên xây dựng đất nước giàu mạnh drong 
những hoàn cảnh hết súc khó khăn.
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Tuy nhiủn, nén kinh lế Nhậl lìản cQỉig b(>c lộ những mặt hạn 
chế và nhược điểm :

1. vSự khồng cân đối trong nén kinh tế : Tư bản, cổng nhân vầ 
dân số lập ưung ưong ba trung tâm công nghiệp lớn Tổkiô, ôxaka 
và Nagrtia (chỉ cỉúếm \,25% diện lích trong cả nước, mà có đến 
irên 60 triệu dân), tạo thành những vùng kinh tế hết sức hiện đại ; 
còn những vùng khảc khône .đuxrc đầu tư thích đáng vẫn còn 
lạc hậu.

2. Những khó khăn vẻ nàng luợng, nguyên liệu và lương thực, 
đại bộ phận phải nhập từ nuức ngoài (90,9% dầu mỏ, 99,6% quặng 
sắt, 76,9%  than, 16%  đỏng, 1009?- thiếc, 100%  bốcxu  V.V.).

3. Sự cạnh tranh, chèn ép ngày càng gia tăng của Mĩ, Tây Âu 
và cấc nuớc công nghiệp mới (NIC), đặc biệt là nước Đức sau khi 
thống nhất \IỞ iại và khối Cộng đồng châu Ảu (EU) sau khi nhất 
thổ hóa vê kinh tế và chính trị vào năm 2000.

4. Sự phân hóa Uiành hai cực giữa giầu nghèo và mâu ứiuẫn 
xa hội ngày càng gia tăng. Ví dụ ; cuộc bai công khổng lô của 
6 triộu công nhân Nhậ( ngày 1 ỉ -4-1974 đa làm "rối ioạn kinh tế 
Nhật Bản" và "đẩy Nhật Bản vào một cuộc khủng hoảng tệ hại 
nhất ưong lịch sử thời bình của Nhật Bản".

91 . Sự THÀNH LẬP "Tổ CHỨC HIỆP ư ớ c  
BẮC ĐẠI TÂY DƯƠNG" (NATO)

Sau Chiến tranh tíiế giới ưiứ hai, vào mùa đông năm 1946, nhân 
dân các nước Tây Âu chưa kịp hàn gán vếl ữiuơng chiến ưanh, 
lại vấp phải thiên tai lứn chua từng có trong một ưăm năm ưở 
lại. Nguyên liệu, nhiẽn liệu và vậi dụng hàng ngày đêu thiếu ứiốn 
nghiêm ưọng. Các nhà máy đóng cửa, công nhân thất nghiệp, đói 
rét. Các cuộc bai công của công nhân, biểu tình của nhân dân làm
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khuấy động tinh hình chính trị trong các nước tư bản chvi nghía 
Tây Àu. Trong khi đó, các nước Đông Àu đưực sự eiúp của 
Liên XO, dang xây dựng chủ nghĩa xa hội, mang lại dm sống ím 
no, xa hội ổn định cho nhân dân. I^n sóng của chủ nehĩa cộng 
sản có nguy cơ lan tràn ra khắp châu Âu. TrưtVc tình hình dỏ, Mĩ 
đưa ra "Kế hoạch phục hưng châu Âu", còn gọi là "Kế hoạch 
Mácsan" (Giỏocgiơ Mầcsan là ngoại truởng Mĩ du(ỉ1 đửi 'ỉ'ổng thống 
Tơruman đa đồ xuất kế hoạch này). Kế hoạch Mácsan ra đời đuợc 
Anh, Pháp và các nước tư bản ở Âu châu rất hoan nghênh (kế 
hoạch Mácsan được thực hiện từ 9-4-1948 đến 31-12-1952). Nhung 
viện trợ của Mĩ, ngoài mục đích phục hưng kinh tế Tây Âu, còn 
nhằm xây dựng được một lực lượng quãn sự mạnh cho các nước 
tư bản chủ nghĩa ở Ảu châu để ngăn cản "làn sóng cộng sản chủ 
nghĩa" lan sang các nuớc Tây Âu.

Ngày 17-3-1948, ngoại tnrởng của nãm nước Âu châu là Anh, 
Pháp, Hà Lan, Bỉ và Lucxămbua họp tại Brucxen (thủ đô Bỉ) đã 
cùng nhau kí một hiệp uức liên minh quân sự. gọi là "Điêu uớc 
Brucxen". Mĩ rất hoan nghênh Hiệp ước liên minh quân sự này, 
nhưng còn muốn UIỊC tiếp thọc tay vào Ảu châu. Tháng 7-1948, 
Mĩ đa ưiệu tập một cuộc họp bí mật ở Oasinhtơn giữa Mĩ, Canađa 
và năm nuớc ưong "Điêu ước Brúcxen" để ưiảo luận thành lập 
một Liên minh quân sự bao gỏm cả các nước ở Tây Âu và Bắc 
Mĩ. Tháng 4-1949, 12 nước gồm Mĩ, Anh, Pháp, Itália, Bỉ, 
Bồ Đào Nha, Ailen, Canađa, Hà Lan, Na Uy, Đan Mạch, Lucxănibua 
đa kí điều ước liên minh quân sự, gọi lầ "Hiệp uớc Bắc Đại Tây 
Duơng". Hiệp ước này bát dầu có hdệu lực từ tháng 8-1949, đồng 
ttỉời cần cứ vằo hiệp ước để thầnh lập "Liên minh quân sự Bấc 
Đại Tây Dircmg" (NATO). Tháng 2-1952, Thổ Nhĩ ìũ và Hi Lạp, 
tháng 5-1955, Cộng hòa liên bang Đức và tháng 5-1982, Tây Ban 
Nha gia nhập vào NATO, như thế là con số thành viên của NATO 
lên tới 16 nước. Trụ sở của khối NATO đặt tại Brucxen.
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"Hiệp mirc Bắc Đại 'lây Dmrng" quy định ; Các nưức tham gia 
hiệp ưởc phải "phỏng ngự tập thể" ; bất kì nước nào bị "tấn cOng 
VQ trang", các nuớc thành viòn khác trone khối phẳi nhanh chóng 
giúp nước đó, kổ cả việc sử dụng lực lượng vũ trang.

Sau khi thành lập NAIO, các nưức Ihầnh viên bắl đầu hoàn 
thiộn bộ máy tổ chức, ủy ban thường trực và cơ quan cỊ^huy 
quân sự của khối NATO, đổng thời xây dựng một quân đội 4 ĩiạnh 
dmti sự chỉ huy của Tư lệnh tối cao của NATO. 'Ilieo đề nehị 
của Tổng Uiống Mĩ Tưruinan, tướng Aixenhao được cử iàm Tư 
lệnh tổi cao đầu tiên của NATO.

Mĩ đa cử 4 sư đoàn đến Âu châu và giao loàn bộ quân Mĩ 
đóng lại Âu châu cho Tư lệnh tối cao chỉ huy. Pháp cQng giao cả 
ba sư đoàn của mình đóng tại Đức cho Aixenhao chi huy. Các 
nirớc thành viên khác cQng có biện pháp tưtmg tự. Đến tháng 
12-1951, quân đội của NATO đa lên đến 35 sư đoàn gồm có h«rn 
3.000 máy bay và 700 chiến hạm. Tháng 2-1952, NATO quyết 
định mử rộng ỉực lượng vfl trang lên 50 sư đoàn với 4.000 máy 
bay và hải quân hùng mạnh. Quân đội của NATO đóng tại châu 
Âu hằng năm đêu diễn tập quân sự nhiỗu lần để nâng cao khả 
năng chiến đấu, tàng cường nhiệm vụ phòng vệ và trao đổi sự hợp 
tác với nhau. Tổ chức NATO đa vượt ra khỏi phạm vi phòng vệ, 
mà trở thành khối quân sự đe dọa hòa bình và an ninh thế giới.

92 - Sự HÌNH THÀNH KHốI 
"LIÊN MINH CHÂU ÂU" (EU)

Sau Chiến ưanh thế giới thứ hai, Tây Áu đứng trước hai thách 
thức lớn : một là kinh tế Tây Âu bị Mĩ khống chế, hai là thj 
truờng ứiế giới bị thu hẹp vi Liên Xõ và Đông Âu Uieo chủ nghĩa 
xa hội và phong ưào giải phổng dân l(X‘ lên cao, các thuộc địa
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cúa các nưilrc tư bản Tây Ấu mất dần. Mĩ lấy danh nglũa "phục 
hưng" Tây Àu, cho các ninỹc Tây Âu vaỵ với sổ' (iẻn lớn (kế hoạch 
Macsan) để tiến lới tăng cường kiểm soát thị ưmrng '1'ây Âu. Năm 
1947, nhà kinh tế học và ngoại giao Pháp Munày tlẽ nghị với 

, chính phù Pháp : "Hiện thời, kinh tế của các nước Tây Àu đang 
khôi Ệhục nhanh, nhưng thị trường nội địa nhỏ hẹp, chúng la cần 
phá bồ hàng rào biẽn giới, loại bỏ sự kiểm soát, xây dựng một 
ihỊ trường rộng mở, tự do lưu Uiỏng hàng hóa, tư bản và lao động". 
Kế hoạch của Munây lằ từng buức xây dựng một Àu châu thống 
nhất vẻ kinh tế, lấy Anh và Pháp làm hạt nhân kinh tế. Đê nghị 
ưên đây được chính phủ Pháp tán thành. Nhưng đáng tiếc là Anh 
không hứng thú với việc ứiống nhắt về kinh tế này, vì Anh muốn 
dựa vào Mĩ nhiều hơn.

Chính phủ Pháp thấy thế, bèn chuyển sang liên kết với Liẽn 
bang Đức, rổi tiến tới liên kết toàn châu Âu. Nhưng chiến ưanh 
mới kết ứiUc, nhân dân Pháp GÒn chua nguôi mối thù với nuớc 
Đức, nêti ngoại truởng Pháp Suman quyếl định liên kết lừng buức 
với Đức, trước hết hay liên kết ưong lĩnh vực than và thép. Thủ 
luớng Liên bang Đức Ađênao, 73 luổi, là một nhà chính ưị khôn 
ngoan, ông ta ứiấy sự liên kết đó rất có lọi cho sự phát iriển kinh 
tế Đức, nên đa vui vẻ tiếp nhận. Kế hoạch liên kết Phắp - E>ức 
ưong lĩnh vực than và thép này tluợc gọi là "kế hoạch Suman”.

Kế hoạch Suman vừa tmyên đi, bốn nước khác ở Tây Âu là 
Italit, Hà Lan, Bỉ và Lucxămbua cũng xin vào liên minh. Tháng
6-19^0, sáu nước đa họp với nhau tại Pari (thù đô Pháp) để xúc 
tiến việc thành lập "Liẽn minh tíian, thép châu Âu". Ngày 18-4-1951, 
Hiệp uức thành lập "LiÊn minh than thép châu Ẩu" dược sáu nuớc 
kí và có hiệu lực từ ngày 8-2-1952 sau khi Quốc hội sáu nuớc đa 
phẽ chuẩn, Việc thành lập "Thị trường chung Ihan và thép châu 
Ảu" đa giúp cho kinh (ế của sáu nước phát triển thuận lợi, thực
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lực chính irị cQng đin.TC lảng cưởng, về sau, sáu nintc mong inuốa 
mở rộng hoạt độniỉ cúa [iên ininh lừ ngành Ihan, thép sang các 
ngành kirứì tế khác.

Tháng 6-1955, ng(!ại tnrcVng sáu nmirc họp (ỷ Rởma (thủ đố Italia) 
thẳo iuân việc mở rộnu liên minh sang các ngành kinh tế khác. 
ThánÉ; 3-1957, Liên minh kí thẻm "Hiệp Uítc khối cộng đồng kinh 
tế châu Âu" và "Hiệp ước liên minh nâng lưtrng nguyên tử châu 
Âu". Ngày 1-1-1958, khííi "Cộng đồng kinh tế châu Áu” hay khối 
"Thị truờng chung châu Âu” (EEC) chính ứiức ra mắt tại Brucxen 
(ưiủ đô nước Bỉ). Lá cờ của tổ chúc siêu quốc gia này màu lam 
sẵm có sáu ngôi sao tượng trưng cho sáu nước tham gia sớm nhất 
(Pháp, I.B E)ức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Lucxămbua).

'Hiáng 7-1967, ba tổ chức "Liên minh than, ữiép châu Âu", 
"Khối cộng đồng kinh iế châu Au" và "Liên minh nãng lượng 
nguyên tử châu Âu" đuxTC gộp vào một tổ chức lớn, gọi là khối 
"Liên mii)h chảu Ãu" (EU). Khối "Liẽn minh châu Àu" (EU) thiết 
lập các cơ quan chuyên môn gồm cố Hội đồng bộ tnrởng, Ban 
chấp hành châu Âu, Quốc hội châu Ãu và Tòa án khối cộng đỏng 
châu Âu. Từ đó, khối "Liên minh châu Âu" (EU) ngày càng có 
ảnh hưởng to lớn.

Nuức Anh vốn ngoan cố, kiCu ngạo, không chấp nhận EU, nay 
cOng xin gia nhập Eư. Năm 1973, Anh đuợc kết nạp vào Eư. Sau 
đó, các nuức Ailen, Đan Mạch, Hi Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào 
Nha cũng lần lượt trở thành các thành viên của EU. Đến năm 
1986, EU đa gồm có 12 nước. Nănì 1994, n u  kếl nạp Uiẽm Thụy 
Điển, Phần Lan, Áo, Na Uy (nhưng người Na ưy phản đối gia 
nhập). Vì vậy hiện nay EU bao gồm 15 nuớc thành viên.

EU lúc đầu chì là liẻn minh Ihuần túy kinh tế, sau tiến tới một 
liên minh chính trị. Hằng nám, các nước Uiành viên của EU đa 
họp nhau hai lần (sau lăng lên bốn lần) bàn về chính sách đối
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ngoại. Từ đó, những vấn đê quốc ỉế quan trọng, các nưức Ihánh 
viên của EU đêu phái biổu tiếne nói chung trôn cơ sử đa bàn bạc. 
l'ại các hội nghị quữc (ế quan irọng, họ cQng cố ohững hành động 
liên hợp. Đứng trước sự (le dọa nghiêm trọng của cuộc chạy đua 
vO ưang ưìí giới, các nước irong EU cũng tâng cường hợp tấc 
trẽn lĩnh vực phòng vệ, Họ đỏng ứiời còn hgp tác ưên các lĩnh 
vực phái ưiển khoa học và kĩ thuật mQi nhọn, ảnh hưửng của EU 
đang không ngừng được lâng cmVn  ̂ ưên vũ đài chính ưị quốc tế.
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CÁC Nước Á, PHI, MĨ LATINH 
SAU CHIẾN TRANH THE GIỚI THỨ HAI

93 - THẮNG LỢI CỦA cuộc CHIỂN t r a n h  
GIẢ ỉ PHÓNG ờ  TRUNG QUốC

'ITiáng 7-1946, tập đoàn phản động Tưảng Giới Thạch đâ huy 
động 80% binh lực của quân đội chính quy (113 lữ đoàn, khoảng 
1 Iriệu 60 vạn quân) tấn công toàn diện vào các khu giải phóng 
do Đảng Cộng sản Trung Quốc lanh đạo. Cuộc nội chiến chính 
thức bùng nổ.

Lúc đầu, Tưởng Giới ITiạch chiếm ưu thế về quân sự và kinh 
tế. Quân đội Quốc dân đảng có 4 triệu 30 vạn người (gấp 3,5 lần 
Quản (ĩiài phóng), lại đưực Mĩ ưang bị, huấn luyện và còn tiếp 
(hu toàn bộ trang bị và vũ khí của một triộu quân Nhật đâu hàng. 
Chính phủ Quốc dân đảng chiếm irẽn 3/4 đất đai và 2/3 đân số 
cả nirức, khống chế tất cả các thành phố ỉớn, các đuờng giao tíiông 
vận tái huyết mạch và các tài nguyồn giàu có ưong cả nước. Tập 
đoàn Tưởng Giới Thạch lại đưực đế quốc Mĩ "giúp đơ" tận lục 
vê mọi mặi, chỉ ưong vòng hai nàm 1945 - 1946, Mĩ đa "viện 
ượ" cho Tưởng tói 4 tỉ 430 triệu đôla Mĩ.

Dựa vào ưu thế binh lực, từ tháng 7-1946 đến tháng 6-1947, 
tập đoàn Tưởng Giới 'Hiạch mỏ cuộc tấn cổng toàn diện vào các 
khu giải phóng và tạm ưiời chiếm được một số vùng của khu giải 
phóng. Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đa thực hiộn chiến 
lược phòng ngự tích cực, không giữ đất đai, mà chủ yếu nhầm 
tiẽu (liệt sinh lực địch và xăy dựng lực lượng mình. Qua một năm 
chiến đấu, Quân giải phóng đa tiôu diệt đuợc 1.112.000 quân chủ 
lực Quốc dân đảng, buộc chúng phải chuyển từ chiến iược tấn 
cổng sang chiến luợc nhòng ngự.
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Đi đfti với viộc lấn công quân sự chống lyii cách mạng 'ÍYung 
Quỏc. lặp đoàn Tư<Vng Giới Thạch khỏng neừng ki kết vứi Mĩ 
những hiệp uức bán nwTc tệ hại : Hiệp ưtĩt thông thưimg hàng hái 
thân thiện Trung - Mĩ. Hiệp uức hàng kiiồng Trung - Mĩ, Hiệp 
inrc bí mật vê căn cứ hải quân Thanh Đảo, Hiộp định bí mật vỗ 
việc quân đội Mĩ dóng ở Trung Quốc, Hiệp định nòng nghiệp 
' i r u n g  - Mĩ V.V.. Hành dộng bán nuức hại dân của tập đoàn Tuởng 
(ỉi(Ỹi Thạch đa bị (oàn thé nhân dàn Trung Quốc Ị>hản kháng mânh 
liệt, ở  vùng thống ưị của Tưởng Giới Thạch, phơng ưào đấu tranh 
của công nhân, phong trào băi khóa của học sinh và các cuộc nổi 
dậy của nông dân đa diẽn ra ngày càng sồi nổi, Jan rộng khắp 
các địa phương. Cuộc khởi nghĩa vũ trane với quy mô rộng lớn 
của nhân dấn Đài Loan nổ ra ngày 28-2-1947 đến ngày 8-3-1947, 
đa cỏ ảnh huởng to lớn ưong toàn quốc.

Từ tháng 6-1947, Quân giải phóng chuyển sang phản công, tiến 
quân vko giải phóng các vùng do Quốc dân đăng thống trị. Quân 
đội Quốc dân đảng tập trung lực lượng co cụm lại đóng chốt ở 
những vị ưi chiến lược then chốt nhằm phòng ngự lẳu dài. Quân 
giải phóng lần lượt mở ba chiến dịch lớn (Liêu - Thẩm. Hoài - 
Hải, Bình - Tân/'^ (ấn công tiêu diệt những cụm tập đoàn cứ điểm 
vững chắc của quân Quốc đần đảng, kéo dài ưong 4 tháng 19 
ngày (từ ứiáng 9-1948 đến tháng 1-1949), tiêư diệt 144 sư đoàn 
chính quy, 29 sư đoàn quân địa phương, Ẹồm hơn 1 triệu 54 vạn 
quân tinh nhuệ của Tiỉởng Giới Thạch. ĩ.úc này. Quân giải phống 
đa chiếm ưu thế cả vê số lượng lẫn chất luợng.

Từ tháng 4-1949 đến tháng 10-1949 là giai đoạn ưuy kích (àn 
dư địch. Ngày 21-4-1949, Quân giải phóng mở cuộc tiến công viỉợt

(I )  Chiến dịch LiCu - Thẩm gổm vùng LiCu Ninh. THẩm Dương và T niờng 
Xuẫn ; chiến dịch Hoài • Hải gổiĩi vùng Hải Chau. Thường Khưu. Lam Tbàng 
và Từ Châu : chiến địch Binh - Tân gồm  vùng Bác Bình (nay đổi là Bắc iCinh) 
và Thiên T ln.
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rrưởng (iiang. Ngày 23-4. Nam Kinh, trung tấm Ihống trị của lập 
doán Qu-ic dân dảní! rư(Tnị: íiìới 'lìiạch, đuực giải phóng. Nổn 
thổng trị của Quốc dân dang dín đây chính thức sụp đổ. Cuối năm 
1949, toin bộ lục dịa IruDii Quốc, (rú Tây Tạng, đm.Tc giải phóng. 
Bé IQ 'ru;ng Giứi Thacli tháo chạy ra Đài I>oan, núp dưứi sự bảo 
vệ quân sự cùa đố qutK Mĩ.

Ngày 1-10-1949, nmrc ('ộng hòa nhân dân Trung Hoa tuyên brt 
chính thưc thành lập, dành dấu cách mạng dân tộc dân chủ Trung 
Quốc đa hoàn thành. Với diýn tích bằng 1/4 châu Á và chiếm gần 
1/4 dân số toàn thế íĩiới. thắne l(.ĩi của cách mạng Trung Quốc 
năm 1949 cia tãng cmrng lực lưiTne của chù nghĩa xâ hội trên phạm 
vi thế giứi và có ảnh huiVtií! sâu sắc đến sự phát triển ciia phong 
trào giải phóng dân tộc Ihê' giới.

94 - CUỘC ĐẠI CẲCH MẠNG VÂN HÓA ở  TRUNG QUốC

Ngày 10-11-1965, bài "Phê bìnli vở Iqch lịch sử tân biên Hải 
Thụy bai quan" đa mở màn cho cái gọi là "cuộc đại cách mạng 
vản hóa'. Bài viết này là của nhổm Giang Thanh, Truơng Xuân 
Kiổu, Diêu Văn Nguyên sai ngmVị viết ra. Lời văn tuy là phê bình 
vờ kịch vẻ một ỏng quan thanh liêm đời Minh tên là Hải Thụyi 
nhưng thực chấi bọn (ỉiang Thanh, Trương Xuân Kiêu muốn bức 
hại những cán bộ đang nắm quyỏn lực Đảng, Nhà nước và các 
văn nghp sĩ tiến bộ. ít làu sau các báo ưong cả nuức đăng nhiêu
bài viết vứ vấn đề này. a i ngmri tán Ihành, có ngmM phản đối.

Trong thời gian nàv, Mao 'J'rạch Đông đang bị Ihấl thế, bị mất 
chức Chủ tịch nước, vì thực hiện đường lối xây dựng chủ nghĩa 
xă hội mội cách sai iáni (đỗ ra đường lối "Ba ngụn cờ hồng” gầy 
tác hại nghiôm trọng đến nền kính tế và đời sống nhân dân), nẽn 
nhản cơ hội này,.p^ál động phong trào "Đại cách mạng văn hóa"
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nhằm tiồu diẹi các đối (hủ của minh vá giành lại quyồn lực. Ngày 
16-5-1966, Mao Trạch ĐOng ban hành một bản Thòng tri (đt^c 
gọi là llirtng ưi 16 ứiáng 5), trong đổ cỗ viết ; "trong Đảng c# ig  
sản có mội nhóm xét lại phản cách mạng, khi thOiri cơ chín muổi, 
chúng SG biến chuyên chính vỏ sản thành chuyên chính xét lại". 
Những người bị đánh <íầu liôn là các nhà lanh đạo giữ các trọng 
trách như Bành Chân^ La Thụy Khanh. Lục Định Nhấ( và Duơng 
Thượng Côn. Ngày 5-8-1966, Mao Trạch Đống tự tay viết bài : 
"Na pháo vào Bộ tư lệnh, bài báo chữ to của tồi", đưa mai nhọn 
của cuộc đấu ưanh nhằm vào Chủ lịch nước Lưu Thiếu Kỳ. Mấy 
ngày sau, văn kiện "16 điều" chính thức ban hành để hướng dẫn 
tiến hành "Đại cách mạng vấn hổa", đẩy mạnh cuộc Đại cách mạng 
vẫn hóa tiến sâu hơn. Ngày 18-8-1966, Quảng trường Thiên An 
Môn đông nghịt những thanh thiếu niên mặc đồng phục^đeo băng 
đỏ, đang mong đợi lanh tụ vĩ đại Mao Trạch Đông ra mắt, phát 
động phong ưào Đại cách mạng văn hốa. Hôm đó, "Phó thống 
soái" Lâm Buu đa kêu gọi các tiểu tướng Hồng vệ binh "dám xông 
pha, dám làm, dám tạo phản, đại phá tư tưởng co, vẳn hóa co, 
phong tục cũ, tập quán cũ". Do đó, phong trào "Phá bốn ca” rầm 
rộ chưa từng có đa nổi lên.

Tối hôm đó, tại thành phố Bấc Kinh, ưên mọi đuòrng phố, ngữ 
xóm, ưàn ngập những tiểu tướng Hổng vệ binh đập phá những di 
tích lịch sử, xé nát những bức tranh và bút tích của các văn nhân, 
nghệ sĩ đời ưuớc và dán đầy ùTiyền đơn, biểu ngữ và ảiứk Mao 
Trạch Đồng. Chúng đi khấp nơi hát vang bài "Cách mạng chính 
lầ tạo phản" và hô vang khẩu hiệu "Phá bốn cQ".

Phong trào Hồng vộ binỉi xuống đuờng "Phá bốn cQ" ở Bác 
Kinỉl đa đuợc đài Uoiyền thanh truyẻn đi khấp cả nước. Ngày 
23-8-1966, ưỗn đuờng phơ Thuợng H^i^suốt ngày đêm lúc nào 
tiếng loa hố khẩu hiỆu cQng vang lên di|ìi tai nhúc óc, những đoàn 
tỉổu tướng Hồng vệ binh rầm rập ưên^ đường phố. Hồng vệ binh
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dán dây chữ lo trên nhừnjỊ bức Imíng của rnọi nhà, mọi cửa hàng. 
H ó n g  V(Ị b in h  p h á  h o ạ i m ọ i th ứ  in ằ  h ọ  g ọ i  là  "b rtn  CQ" n h ư  c á c  

sư  tử  dỏng , voi đá ỡ  iruức các lâu đài cổ , nhữne lấm  biển cùa 

các cửa hàng choáng nỉíirp irước kia, thậm chí họ đến cả các nghĩa 
trang dc đập phá các nhà mồ. bia mộ V.V..

Hánj? Châu là mội Ihành phố đẹp, có nhiều danh Ihắng cổ tích 
bên Tây hỏ cũng hị phá hoại nshicin trọng. Hầu như tất cả các 
Ihành pliố, thị ưấn đều dién ra phong trào phá "bốn cũ" của Hồng 
vệ binh.

Tháne 10-1966, Giang 'ữianh cử ngưcTi đến Thượng Hải châm 
n^òi cho phong trào "Đại cách mạng văn hóa", chỉ trích các rthà 
lanh đạo Đảng và chính quyồn ở ThiRTns Hải đa chấp hành "đuờng 
lối phản động" của Lưu 'ITiiốu Kỳ. Sau đó, thủ iĩnh của "phái ỉạo 
phản" là VuvTne Hổna Văn cổng nhiên cưứp quyẻn lânh đạo Đảng 
và chính quyén ở Thuựne Hải, thành lập "ủy ban cách mạng". 
Các níri khác, phái tạo phản cũng làm theo Thin;ng Hải giành lấy 
chính quyền. Từ đó cả nước Truna Hoa chìm ngập trong íình ưạng 
hỗn loạn không thể lưứng tut;ng nổi.

Nàm 1969, tại Đại hội đại biểu lần thứ chín của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc, nguyên soái ỉ-âm Bưu, phó Chủ tịch niiớc, nhân 
vậl sô' hai ở Bắc Kinh, đa phản bội lại Mao Trạch E>ông, định 
đoạt lấy quyẻn lanh đạo lơi cao ưong Đẳng và Nhà nước. Âm 
mưu bị bại lộ, Lâm Bưu phải lOn múy bay chạy trốn, kết quả cả 
hai vợ chồng Lâm Buu và Diệp Quần bị "tai nạn máy bay" tại 
Mỗng crt. Tập đoàn phản cách mạng bị mất Lâm Bưu, còn lại 
"bè IQ bốn tỗn" (Giane Thanh, Trmrns Xuân Kiẻu, Diêu Văn Nguyên 
và Vuơng Hổng Vản). Nãm 1972, Mao Trạch f;>ông phục hồi chức 
vụ cho Đặng Tiểu Bình, một nhà lănh đạt) dày dạn kinh nghiệm 
và cớ uy tín của Đẳng. Đặng 'I’iểu Bình phối hợp công tác với 
Thủ tưiíng Chu Àn I.ai, tr(V thành irụ cột chống lậi bò lữ bốn tên. 
Năm 1976, Mao Trạch ĐOng mấi, lặp đoàn phản cách mạng Giang
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Thanh ráo riếl thực hiện âm inưu giành quyổn lực cao nhất của 
Đảne và Nhà nước. Ngày 7-10-1976, tập đoàn phãn cách mạng 
Giang Thanh bj đập tan, "bè IG brtn tên" b| bát giam, kết íhúc 10 
năm dài lai họa của cuộc "i)ại cách mạng ván h(ia" mang lại bao 
nhiẽu đau khổ cho nhân dân Truna Quốc.

95 - CLỘC TẤN CÔNG VÀO PHÁO ĐÀI MỎNCAĐA (1953)
DO PHIĐEN CAXTƠRỐ CHỈ HUY

ỉ. Pháo đài Môncađa dược xây dựng như thế nào ?

Pháo đài Môncađa nằm ở thành phố Sanchiagố đô Cuba Ihuộc 
(Inh Oriêntê, nằm à  phía nam đảo Cuba, cách La Habana (thủ đô 
Cuba) khoảng 750 km. Năm ỉ 859, Ihực dân Tây Ban Nha thống 
trị Cuba đa xây đựng ưại lính kiêm nhà tù ờ đây để giam giữ, 
đàn áp những nguời yêu nước Cuba. Sau đó, chính quyền 
Tây Ban Nha biến nhà lù này (hành pháo đài mang tên "Hoàng 
hậu Mécxẽđét" (vợ của mội vua Tây Ban Nha). Nơi đây ưở ứiành 
chỉ huy sở của quân đội Tây Ban Nha ưong các tuộc hành quân 
chống nghĩa quân Cuba.

Trong số những nghĩa quân bị cầm tù ưong pháo đài "Hoàng 
hậu Mécxẽđét" cổ Ghiđécmôn Mốncađa, mộl nhà chỉ huy quân sự 
iai giỏi ưong cuộc chiến ưanh giành độc lập do Hôxé  ̂Mácti lanh 
đạo. Năm 1901, Cuba ưỡ thành nuớc Cộng hòa độc lập (giả hiệu) 
Ihoát khỏi ách Ihống trị của bọn thực dân Tây Ban Nha, nhưng 
lại bị phụ thuộc vào đế quớc Mĩ. Năm 1902, theo sáng kiến của 
txíớng Satuyếcnínô Lôra, bạn chiến đấu của Ghiđécmỏn Môncađa, 
pháo đài "Hoàng hậu Mécxêđét" đổi tên là "Môncađa" để tuửng 
nhớ người chiến sĩ yêu nuức đa có lần bị giam cầm tại đây.

Dưới các chế độ độc tài phản động ứiân MJ từ năm 1902 đến 
cuối năm 1958, pháo đài Mồncađa trở thknh nưi gây lội ác, đàn
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áp. tra lấn, lán sát những ngirtri cách mạng, yêu nước. Tẽn tuổi 
của nhà cách mạng, yêu nưức Môncađa bị hoen ố, bị bôi nhọ b(ri 
chiếc pháo đài đầy lội ác mang tên ỏng này. Năm 1952, sau cuộc 
đảo cWnh, viôn tưdmg Batixta thiết lập chế độ độc tài phán động 
ớ Cuba, đa xây dựniỉ lại pháo đài Mòncađa thêm kiên cố. Dưới 
(hởi cầm quyồn của Batixia, tinh chất làn bạo của pháo đài Mồncađa 
lẽn tới đỉnh cao nhấf. Ngày 26-7-1953, một S(1 Uianh niên yêu nước 
Cuba do Phiđen CaxtơrO lanh đạo tiến cOng pháo đài Môncađa. 
Sau cuộc tiến công này, bọn câm quyền phản động ra sức củng 
cô' phảo đài, xây íhẽm nhièu irạm gác, nhà tù, đặt thCm nhiều 
súng. 'nKVi đó, nhà cách mạng nào bị đưa đến giam ở pháo đài 
Móncaiđa thì không còn hi vọng sống sót.

Ngày 1-1-1959, nghĩa quàn Cuba tiến vào giải phóng thủ đô 
La Haibana. Thiếu tá Raun Caxttrrô. mCH ưong những thanh niên 
đa tham gia trận tiến công pháo đài Môncađa sáu năm về truớc, 
dẫn nuột đơn vị nhỏ uến vào chiếm pháo đài Môncada. Ngày 
9-1-19*60, Thủ tiRÍfng Phiđen Caxttrrồ lự tay lái !Uột chiếc máy kéo 
mơ đầtu việc phá pháo đài để biến nai đây thànli ưuởng học. Chỉ 
trong 19 ngày, công nhân xây dựng và những đội lao động tình 
nguyệm (hay onau làm việc suốt ba ca, da biến pháo đài Môncađa 
đáng ghê tổm thành mộ( kliu học xá tươi đẹp, mang tẽn 26 tháng 7 
(ngày 'liến công pháo đài Môncađa) gôm cõ trường Đại học, trường 
Su phiạm và ưường Bổ túc văn hóa ban đẽni, có íhé tiếp nhận 
được 2.000 hục sinh. Trong buổi lẽ khánh thành Khu học xá 26-7 
được ttổ chức ưọng (hổ vào ngày 28-1-1960, điíng vào dịp kỉ niệm 
lần tliuí 107 ngày sinh của vị anh hùng dân tộc Hôxê Màcti, thiếu 
tá Rauin Caxtírrữ, Bộ lrm>ng Bộ các lực lượng VQ trang cách mạng, 
sau khii đọc điỗn văn, đa bế một em bé gái 7 luổi, con một người 
bạn chũến đấu cùá đông chí trong irận tiến công pháo đài Môncađa. 
Dỏng chí chi cho em bé xem Khu học xá và xúc động nói ;
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"Tômita <ri, cháu hây nhin xem, đây là kết quả việc làm túa b<") 
cháu đấy !”.

2. Mục đích cứa cuộc tiến cớng pháo đài Mồncađa

Trong cuốn "Hổi kí”, Raun CaxtoTÔ, một trong những neưiVi chỉ
huy cuộc tiến cổng pháo đài Môncađa, ghi lại ;

"Đây khống phải là cuộc tiến cồng vào một pháo đài, với một 
ưãm con ngiK̂ i để giành chính quyền, mà là biKlrc đầu (iên của 
một nhóm người quyết định vO trang cho nhân dân Cuba và kh(>i 
xuứng mộl cuộc cách mạng. Đây không phải là cuộc nổi loạn để 
tìm mộl chiến tháng dễ dàng không có quân chúng, mà là một 
cuộc đột kích nhằm tước vũ khí của địch vũ Irang cho nhân dân 
và cùng với nhân dân tiến hành một cuộc chiến đấu vQ ưang cách 
mạng. Đây không phải là cuộc chiến đấu nhàm lật đ(i một cách 
đom giản Batixta và bọn đồns lỡa của hán. mà là sự bắt đầu của 
cuộc đấu ưanh nhằm thay đổi toàn bộ chế độ chính trị, kinh tế, 
xa hội Cuba và chấm dứt sự áp bức của nuiÝc ngoài, sự nghèo
đói, cảnh thất nghiệp, mù chữ, sức khỏe tổi (ệ đè nặng lên Tổ
quốc và nhân dân".

3. Cuộc tiến công pháo đài Mõncađa

Cuộc tiến công pháo đài Môncađa bát đâu lúc 5 giờ 15 phút 
ngày 26-7-1953. Những ngôi nhà xung quanh pháo đài Môncađa 
iân luựt ỉọt vầo tay nghĩa quân. Aben Saniamaria cùng 21 chiến 
sĩ đa chiếm đuực bệnh viện thành phố. Raun Caxtưrô và muời 
chiến sĩ chiếm tòa ấn. Trong khi đó, mQi chính do Phiđen CaxtoTô 
phụ trách, đánh vầo phán đầi. '

Nhimg do lục lượng quá chênh lộch (1 chọi 15), tuy các chiến 
sĩ cách mạng chiến đấu rấl dũng cảm, nhưng không ữìể chiếm 
được pháo đài.
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CuiK liến còng Mòncađa không (hành cổng, các chiến sĩ hầu 
hốt bi hi sinh hdặc bị hắt. Tronỉ! sO' h(m 80 thanh niên hi sinh, 
phản lõm do bị sát hại sau khi trận đánh kết thúc. Bọn đao phủ 
của Hatixla tra tấn các chiốn sĩ Mỏncađa rất da man.

Sau dỏ, Phiden Caxuưõ bị kết án 15 năm tù. NhưnB đến nàm 
1955, chính quyồn Halixia đ a  trả lại lự dn cho  ông và nhiều ch iến  
si càch mạng.

96 - CUỘC Đổ BỘ CÙA CON TÀU GRANMA

/. 05«^ việc chuẩn hị

bị irục xuấí khỏi Cuba, Phiđen Cax!orô và các đồng chí của
Ôn2 dâ sang Mẻliicô. ở  đảy, ông lại bị nhà cầm quyền Mêhicô 
bắt giam hưn một Iháng. Sau khi được trả tự do, ông đa bí mật 
chuẫn bị lực lư(.mg, mua sấm khí giới, luyện tập quân sự để ưở 
về Cuba. Phiđen đa mua con tầu du lịch nhỏ "Granma” với giá
12.()(X) đôla của Vécnê Grin, nhà dân lộc học Thụy Điển nổi tiếng. 
Con tâu (Iranma chỉ chở đưtrc 8 nguời, tối đa là 12 nguời, nhưng
các chiến sĩ lại có hơn 80 người, Phiđen vẫn quyết định tất cả
đều lên tàu.

Đầu tháng 11-1956, cảnh sát Mêhicô bất ngờ. ạp vào khám xét 
mấy căn nhà bí mật của các chiến sĩ Cuba. Phiđen biết tin Raphaen 
đen Pinô, ngưởi bảo vộ riêng của dổng chí, người đứng tên để 
mua con làu Uranma và đang giữ một máy phát vô tuyến, đa Uiỏa 
Ihuận nộp cả đội cho sứ quán Cuba ở Môhicô để đổi lấy 15.000 
đôla. Hhiđen hạ lệnh : cỡ lập tên phản bội, Iấ( cả các chiến sĩ 
mang theo trang bị và VQ khí phải tập trung ngay lập túc ở Tuxpan, 
một cảng nhỏ của những ngirời đánh cầ nằm ưong vịnh Mêhicô, 
ntĩi Granma dang Uìả neo ngoài bến.

Phiđcn ra mệrứi lệnh cuối cùng : gửi đến Santiagồ một bức điện 
đa hựn irưiVt cho Phran Paii với dòng chữ ; "Sách đa bán hết".
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t)ổ lằ ám hiệu đc cho Pait cỏ (lỉể tổ chức cuộc khíVi niỉhia (ý thú
phù tỉnh Orientê vào thời gian đa định.

Hai giờ sáng ngày 25-11-1956, ở Tuxpan, các chiến sĩ Cuba 
cười nói, rtn ào, lộn xộn đang sắp xếp vữ klií, quân dụny và các 
thứ đồ đùng cần thiết xuống chiếc tàu Granma. Cảnh sát địa phưirng 
nhận được quà biếu, cố ý vắng mặl. lYời bóne ndi mưa bao, nhimg
khỏng Ihể lùi lại đưt.TC. Tất cả 82 người cùng lên làu. PhiUen
hạ lệnh ;

- Tháo dây buộc tàu và nổ máy !

Con tàu Granma quá tải đến cực độ, đèn đóm tất ngấm, vất vă
rời khỏi bờ và lên đường sang Cuba. Các chiến sĩ hát Quốc ca
Cuba và hàl bài ca của "Phong trào 26 Uìáng 7"^'

2. C«(5c đố hộ lên hờ và cuộc chiến đấu đầu tiên cùa các chiến 
sĩ trên làu Granma

Ngày 2-12-1956. con làu Granma cặp bờ bién Cuba. 82 chiến 
sĩ kiệt sức vì bảy ngày sống ưong sóng gió và đói rét đa đặí chân 
lẽn đất liồn, Irở vẻ với Tổ quốc Cuba. Nhưng biết bao khó khần, 
gian khổ và hi sinh vẫn còn ở iruức mắt họ. Trước hết, họ phải 
>^uợt qua mộl cánh đồng iây quái ác. Họ phải chăng dây từ cây 
này qua cây khác để bám lấy mà đi. Chẳng may có người ưuựt
chân nga và chìm xuống bùn, ngirời khác lại phải kéo lên. Họ
giúp đỡ nhau, kéo tay nhau, mang vác giúp cho nhau. Có thể lân 
mò đi, quần áo bị gai góc xé rách toạc từng mánh, người đây bùn 
đất, chẳng khác g'r những bống ma đang tiến vào đất lièn.

Trời vừa sáng, đoàn chiến sĩ lại bị fọt vào vòng vây của địch. 
Mỗi nguời cố tìm lấy chõ án nấp, chỉ huy cỏ ra lệnh cOng vô

( I )  Quốc ca của Cuba đo nhạc sĩ Perôđdra sáng tác vào năm 1896 irong 
thời kì đấu tranh ^iải phóng d ln  tộc của nhân dân Cuba chống bọn thực cỉân 
Tây Ban Nha. Bài ca CỦ4I "phong trào 26-7“ hay còn gọi là  '‘Hành khúc 26-7" 
do Aogu&tin Điái Cáclaia. mộl người tham gia cuộc tấn côn^ v ào  trại lính 
Môncađa, sáng tác.
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icli, vi không liôn lạc được với nhau. Nhiêu ncinri bị giết và bị 
hăl. Sau chín niỉày vừa đánh trả vừa (im cách Ihoát khỏi vòng vây, 
khổ Sít v ì đói, phải ản lá cây, ngô xanh v à  bất cứ  cái gì àn đuxrc, 

cuối cùng chỉ còn 12 ngmrĩ sồng sót, trong đ<> có Phiđcn CaxKrrô, 
đa tien lên đmrc đính rúi Siera Maestra, xây dựng căn cứ du kích 
ớ đ(í. '1'rải qua ba năm chiến đấu gian khổ, Phiđcn cùng với các 
chiôn sĩ du kích Siera Macslra đa hoàn Ihành cuộc đấu iranh iỉiải 
phóns đấi nước Cuha vào ngày 1-1-1959, lậl đổ chế độ độc tài 
(hán Mĩ Bacixta.

97 - CUỘC ĐỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG 
CÙA CHR GHEVARA

í-xnéclô Chê Ghôvara (Ernesto Chc Gucvara) {1928 - 1967) )à 
niộl neuời cách mạng kiên cường, một chiến sĩ quốc tế vố sản 
cao cả, một nein>i con quang vinh của nhán dân Mĩ Latirứ). ồng 
là ncưởi Achenlina, nhưne đa tham L’ia phong trào cách mạng chiến 
đấu (> Guatemala, Mêhicồ, Cuba và cuối cùne hi sinh ở Bôlivia.

Chẽ Ghêvara sinh ngày 14-6-1928 lại thành phố Rôsariõ 
dé Santa Phe ở phía nam nưức Cộng hòa Acheniina, ưong mộl gia 
đinh khá giả (bố là một kĩ sư). Hầu như cùng lúc ra đời, ởng đậ 
mắc một chứng bệnh mà ông phải chỊU đựng suốt đời và đa cố 
gắng khắc phục nó'bằng ý chí sất thép cùa mình, đó là bệnh hen 
sưyén. Còn có mộl điều cũng đi liồn với ôniỉ suốt đời là tình yẽu 
vô hạn đối với nguời nghòo kJiổ và bộnh tật irẽn trái đất. Hỏi 
nhỏ. cậu (hưcmg ch(Ti đùa và chia sẻ đỏ chcTi với các em bé trong 
các khu dân cư nghèo nàn. Cậu khỗng những học giỏi, mà còn 
C'h(ri thể thao cừ. Thư viện phong phú của cha cậu đa giúp cậu 
hidu thCm nhiôu kiến thức. Dường như cậu biối truớc là sau này 
sc dấn thân vào con đường cách mạng vẻ vang, nhưng đây gian 
khổ. nỏn phải chuẩn bị iruức cà vê Ihể xác lăn tinh thần.
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Chê (ìhCvara học rít giỏi vô loán ; gia đình và ban bè tuvVng 
ổng sc nổi nghiệp cha, láin ki sư. Nhumc irmirc sự nuạc nhiên của 
rnụi người, ổng đâ thi vào irưửng Đại hục Y ktioa Ihco liếng 
cùa irái tim mình. Vì nghề thầy thuốc se đưa ôns lới gân con 
ngưtVi him, đến gần những nói khổ đau của con niìiKTi. Sau kJú tốt 
nghiộp, bảc sĩ Ecnectò Chệ GhOvara đa đt du lịch cV nhiều nư^rt 
Mĩ latinh và chữa bệnh cho những ngirời riíĩhéo khổ. Đmrc liếp 
xúc V(ĩi những neưòi lao động nghòo khd và được lận mắt thấy 
cuộc sống cùng cực của hụ, õng đa đi đến quyết định ; nếu ở (íảu 
đó và ai đỏ bắt đầu một cuộc cách mạng, (hì Ong se là một chiến 
sĩ cùa cuộc cắch mạng đồ.

Nơi hoạt độne cách mạng đầu (iẻh của Chẽ Ghêvara là Goatèmaia. 
Tại đây, chính phủ liến bộ Giacôbô Acbcnxtr của Goaiômala bị 
CIA và cồne li hoa quả Hoa Ki lật đổ. Bác sĩ Chê (ìhêvara đa 
Iham eia cuộc biểu tình cùng nhân dân Goaicmala yêu cầu chính 
phủ hcỊTp hiến trao vũ khí cho nhân dân để bâo vệ chính phủ. Do 
sự phản bội của bộ chỉ huy quân sự Goatêiĩiala, vũ khí kliỗng được 
phân p>hát cho nhân dân và phong ừào đấu tranh chống Mĩ bị thất 
bại. Phiđen CaxtcTTồ đa nói về Chê Ghêvara trone Uùri kì này : 
"Đổng chí rấl căm thù và khinh bỉ chủ nghĩa đế quốc không phâi 
chỉ vì đổng chí có một ý thức chính trị phát triển cao, mà còn vì 
cách đây khồng lâu lắm, lúc ở Goatêmala, đống chí đa có dịp 
chứng kiến cuộc xâm lirực đầy tội lỗi của bèjQ đế quốc, khi mà 
bọn lính đánh thuê đa hóp chết cuộc cách mạng ở nuức này !". 
Chính Chê Ghôvara cQng xác nhận : "Tôi bắt đầu trả ưiành nguừi 
cách mạng ở Goatêmala".

Sau sự kiện này, bác sĩ Chê Ghẽvara đa phải rời nước này đến 
cư trú chính trị à  Mêhicổ. Tại đây, Chẽ Ghêvara đa gặp gỡ hai 
anh em Phidén và Raun Caxiưrô. "Tôi nói chuyện với Phiđcn suốt 
đẽm - Chê Ghêvara viết - Đến sáng, tôi đa được đưa vào làm bác 
sĩ ưong  quân đội của cuộc viỄn chinh (uơng lai (chỉ cuộc v iên
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chinh Irõn con tàu (irannia)". IMiiđcn CaxUĩTó da đánh eiã rấ) cao 
ngưiTi chiên  s ĩ  q u ố c  tế  vĩ đại náy ; "... í ,à  inột (rư<>ng h(.rp khác 

thưởng vc m ột con  neư(V) rấl hiốin. vổ khả năng tập h(,rp irong hản 

Ihán khõna chỉ những ơậc điếm cúa một ngưxĩi hành dộng, mà còn 
là nhà lư liKTng, niỉưtri có đức únh cách mạn" linh khiếl, một sự 
nhạy cảm ■đặc biệl nhán đạo, kc( htrp với ý chi (f»ép và lồng kiên 
nhăn khổnsỉ lỉì có (hé khuất phục dm.ĩc".

N gày  2 -1 2 -1 9 5 6 , I^tiiđen và tám  mmYi m ối ch iến  sĩ yêu nước, 

irong đó có Chê Ghêvara, từ Môhicô đa dùng con tàu Granma để 
irở vê Cuba phái độnc cuCx; chiến tranh giải phóng đất nước Cuba 
khỏi ách thống trị của chính quyền độc lài Batixta. Chê Ghêvara 
đa tham gia chiến đấu gian khổ cúnc viri các chiến sĩ cách mạng 
Cuba ironi! suốt ba năm, đến khi cách mạng Cuba giành đưực toàn 
thắng (1-1-1959). Chính phủ cách mạng Cuba đa ra sác lệnh trao 
quốc tịch Cuba cho Chê Ghêvara. '1'rone những nám đâu xây dựng 
chính quyên cách mạng Cuba, Chê Ghêvara đă đưực giao nhiêu 
irọng ưách : Giám doc Ngân hàniĩ quốc gia, Bộ irường Bộ Công 
nghiộp, ủy viên Bộ Chính írị Ban Chấp hành irung inmg Đảng 
Cộng sản Cuba...

Nhưng cững chính trong thời gian này, Chẽ Ghèvara da mơ uức 
đến một cuộc cách mạng toàn lục địa, đến việc giải phóng toàn 
bộ Mĩ latinh. 'ĨTiáng 12-1964, tại Hội đồng Uẽn Hợp Quốc ở 
Niu Yoốc, lúc tranh luận với những kc thù của cách mạng Cuba, 
Chfi Ghêvara đa tuyèn bố : "Tôi là nguời Cuba, tôi cũng là người 
Achentina và nếu các sênho (Ngài - liếng Tày Ban Nha) đáng kinh 
nhất ở Mí lalinh kiiône lấy làm bực bội, thi tôi cảm tháy mình lầ 
inội ngưcM yỏu nước của Mĩ latinh khỏng kém mộl nguOi nào cả. 
Và trong bất cữ lúc nào, ngay sau khi cân đến, tổi sẵn sàng hiến 
cả lính mệnh của mình để giải phồng bấl cứ mộl nước nào trong 
số các nưức Mĩ latinh mà không hc yêu câu đổi lấy mộl cái gì 
của ai cà, không đòi hỏi gì cả, kliông lợi dụng một ai cả". Khõng
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bao lâu sau lởi tuyên bổ đổ, Chê Ghôvara đa "nri tiuíTc- Cuba cách 
mạng, nưcỸc đa làm chi) Chê Ghêvara nổi tiếng kháp thố gicVi" và 
"đổi chiếc cặp bộ trưtrng của minh lấy chiếc, ba lô của người du 
kích mà đồng chí vẫn hằne ưa thích..." (Phidcn Caxt(rrô). Sau khi 
"biến mất" một cách bí mậi, Chê Ghêvara đâ tham 2 ia chiến đấu 
trong đội du kích ở Bôlịvia.

Ngày 7-10-1967, Tư lệnh quân du kích lìôlivia, ( ’liê Ghẽvara 
đa viết những dòne chữ cuối cùng trong nhậl kí của mình. Qua 
ngày hồm sau, đội đu kích Bôlivia đang trú ẩn tmng con suối nhỏ 
hẹp Yurô và dự định đến tối sô phá vòne vây. Nhưng đến 13 giờ, 
quân địch rất đông đa bắt đầu nổ súng. Số ít người du kích còn 
lại đa chién đấu anh dOng cho đến chạng vạng tổì lừ những vị trí 
cả nhân duới lòng suối và trên bờ cao của con suối, chống lại 
đám đống’ quân lính đang bao vây và lấn cônt: họ. Những nguừi 
du kích chiến đấu gần vị trí của Chê Ghêvara không còn ai sống 
sót. Bẽn cạnh Chê là một bác' sĩ và mội chiến sĩ du kích nguời 
Pêru đang ử trong tình trạng nguy kịch, hiểm nghèo. Tất cả điêu 
đó chứng tồ Chê đa cố gắng tối đa để bảo vệ cho các đổng chí 
rút lui, cho đến lúc bị ưọng thuơng. Địa hình núi đá hiểm ừở  làm 
cho cắc du kích nhận thấy nhau rất khó kliản. Những người bảo 
vệ bờ suối bên kia cách Chê hàng ưăm tnéí, đă chống cự cuộc 
tấn công cho đến chập tối, mới tìioát khồi vòng vây quân ưiù và 
đi vẻ địa điểm tập trung đa định ưuớc.

Chê Ghêvara đa chiến đấu sau khi bị thuưng mâi cho đến khi 
nòng súng M-2 của õng bị trúng đạn và bị phá hỏy hoàn toàn 
khồng sử dụng được nữa. Khẩu súng lục bên mình của ông cong 
đẵ hết đạn. Hoàn cảnh không thể tướng tm;ng nổi ấy đâ gíiyi thích 
việc ông bị địch bắt sốtig. Những vết thmTng ở chân khiến ông 
khồng thể tự đi được, tuy nó không làm chết người ngay. Chê bị 
đura vê'làng Higuera và vẫn còn sống trong khoảng 24 giờ nữa.
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Onu da (ừ chổi khồne ưa<> dổi tiiột lời nào vói ke địch và mộl 
tén sĩ quan say rưtru định chọc lức óns liên bị một quả đấm ngay 
giữa mặt.

T ro n g  CUỘC' h ọ p  tại th ủ  đ ô  l .a  P a / ,  lổ n g  Ih rtn g  B ồ l iv ia  R e n ê  

Barricrnól và các sĩ quan cao cấp khác trong chính phủ quân sự 
Bốlivia đa lạnh [ùng Ihôno qua quyết định giốl Chô Cihêvara. Quyết 
định tàn hạo này đưtTc Ihi hành neay tại trưírng học làng Higuera, 
chứ không đưa vồ thủ dô La Pa/. Một tên hạ sĩ say mềm được 
lệnh của cẩp trfin bắn mộl loại tiểu liên vào chân của õng để kéo 
dài một cách tàn nhẫn sự hấp hối của ông. Cho đến khi, một tẽn 
hạ sĩ khác, cQng say khm^, bắn một phát súng lục vào ngực mới 
làm ông chết hẳn. Những eiờ phút cuối cùng của Chê Ghêvara 
trong tay kc thù là những giờ phút rất đau đớn cho ông. Hẳn 
khồng một nguừi nào được chuẩn bị đây đủ như Chê để chịu đựng 
được thử (hách như thế. Chô Ghêvara mấl đi. mới 39 (uổi ; nhưng 
tinh thần chiến dấu của ône văn sốne mai trong trái tim nhân dân 
Mĩ lalinh và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

n - s ự  k Ế t  t h ú c  c h ế  đ ộ  a p a c t h a i  ơ  nam  p h i

Chủ nghĩa Apacthai là cliủ nehĩa phân biệt chủng (ộc cực đoan 
và tàn bạo được Uiực hiện tại Nam Phi, I'ừ Apacthai (Apaitheid) 
là ghép hai từ tiếng Hà Lan nói ở chãu  Phi : apart là " tách  biệt" 
và heid lầ "chủng tộc". Những nguừi theo chủ nghĩa Apacthai lập 
luận rằng ngưi>i da ưắng và neười da đen khỏng thể bình đẳng 
đuxTc, phẳi sống tách biệl nhau vă chỉ có sự tách biệt theo màu 
da tíiì mới có thể đảm bâo đưiỊc sự phát triển của chùng tộc và 
quốc gia.

Đạo luậi đầu tiên vổ chủ niỉhĩa Apacihai ban hàah à  Nam Phi 
vào nâm 1913 (thời ki thực dán Anh thống trị Nam Phi) và được 
tâng cuờng mạnh me từ năm 1948. khi chính quyên nằm ưong tay
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Đảng Dân lộc ciia người da trắng ơ Nam Phi. Năin 1961, Anh 
irao trả đ(X' iập cho Nam Phi, chính quyền da irắng ở Nam Phi 
(còn gọi ià chính quyỗn Prêtôria - Prêtỗria !ằ thủ đô của ninrc 
Cộng hòa Nam Phi) vẫn lấy chủ nghĩa Apacthai làm quốc sách 
của họ. Ngưíri (ia ưắng {chủ yếu là nauời Hà Lan và Anh) chỉ 
chiếm khọảng 1/5 dán số, nhưng lại nắm irong tay 87% đâì đai 
(rồng irợt, 75% (ổng số thu nhập và loàn bộ hầm mỏ, xí nghiệp, 
ngân hàng, giao Ihông vận tải. Chính quyên Prêlồria đă ban hành 
hơn 70 đạo luậl phân biệt chủng tộc như "luậi cách li chủng tộc", 
"luật ưị a n  c ô n g  c ộ n g " ,  "iuật g ia o  th ô n g " ,  " lu ậ t giấy thổng hành" V.V.... 

íheo đó, những người da đen và da mầu (70% dân cư là người da 
đen, 9% là người iai, còn lại là người Ấn Độ và các kiêu dân 
khác) phải sống ưong những "khu riêng biệl”, chữa bệnh ở những 
bệnh viện riêng, đi xem chiếu bóns hay ca kịch ở những rạp hál 
riêng, đi học ở những truờng học riêng và đặc biệt họ bị xét xử 
Iheo những pháp luật ri6ng. Trong lao độns, người da đen và da 
mầu phải làm những công việc nặng nhọc, bẩn thỉu, trong khi đó 
luơng chỉ bằng 1/10 lương của cồng nhân da ưắng nếu làm việc 
ở các đồn điên hoặc 1/7 nếu làm việc ở các xí nghiệp, hầm mỏ 
và không đưực hưởng một chúi quyền lự do, dân chủ nào.

Năm 1912, một lổ chức chính trị của nguời da đen ở Nam Phi 
đâ đuợc thầnh lập, gọi ià Dại hội dân tộc Phi (ANC). Mục tiêu 
chủ yếu của Đại hội là đấu tranh thủ tiêu chế độ phân biệt chúng 
(ộc Apacthai, xây dựng một xa hội dân chú, binh đẳng. Từ lứiững 
năm 50, phong ữào đấu ưanh phản đối chủ nghĩa phân biệt chỏng 
lộc của nhân dân da đen Nam Phi phát triển mạnh mẽ. TTiáng 
3-1960, một cuộc khỏi nghĩặ của những nguời da đen Nam PM đă 
nổ ra và bị đàn áp nặng nê. Tổ chức ANC bị chính quyền Prẽtôria 
cấm hoạt động. ANC phâi rút vào hoạt động bí mật. Nâm 1961, 
ANC thành lập tổ chức vO ưang lấy tên là "Ngọn gió dân tộc", 
phát động chiến tranh du kích irên loàn bộ lanh thổ Nam Phi.
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Nenxim Mandêla, luậl sư người da đcn, là tnộl irong những lành 
tụ cúa lổ chức ANC Đầu năm 1962, Manđỏla bí ĩĩiậl đi thăm các 
nưcỸc cháu Phi và sang Anh, iranh thii sự giúp đft của họ cho 
ANC. Khi trở vô nước, ông bị chính quyền PrClòria bắt giam VCỸÌ 
lội âm inưu lật đổ chính quyền và kết án lú chung thân. '1'rong 
suốt 27 năm bị giam cám, ổng ván giữ vững klií (iết của người 
cách mạng, còn (ổ ctiức lớp h(,K văn hỏa và chinh trị irong nhà 
(ù (đ ư ự c  g ọ i là  "iruiTDc J )ạ i h ọ c  M a n đ ê la " ) .

Việc chính quyên phân biệt chủng tộc ở Nam Phi ngày 18-10-1985 
xử tử anh B. Môlôixẽ, một nhà thơ yêu nước của nhân dân Nam 
Phi, đa gây ra mộl làn sóng căm phẫn trong nước và ưẻn Icháp 
thố giới. Nhiều cuộc biểu tình rầm rộ của đồng đảo các tầng lớp 
nhân dản ơ nhiêu Ihành phố và Ihị trấn đa dién ra. Đỗm 18-10-1985, 
Đại hội dân tộc Phi (ANC) cla ra tuyên bố kjch tiệt lên án hành 
động tội ác da man của bọn câm quyẻn phân biệl chủng iộc Nam 
Phi và khẳng định cải chết của B. Môlôixẽ sc ưẩy mạnh hơn nữa 
CU(X' ílấu tranh giải phổng của nuười da đcn Nain Phi. Tồne thư 
kí í,iôn Hợp Quốc Haviõ Pêrét dê Cuêgia ra tuyên bố vạch rO 
hành động tội ác của bọn cầm quyền Nam Phi chứng tô chúng
coi Ihường dư luận quốc tố. Hội đồna hòa bình (hế giới kêu gọi
tất cả các nuớc trên thế giới cắt đút quan hệ ngoại giao với chính 
quyén Nam Hhi và thực hiện những biện pháp trừng phạt toàn diện 
đối với chế độ này. Ban rhư kí Tổ chức quốc tế các nhà báo (OIJ) 
kêu gụi các nhà báo trCn Ihế giới hay dùng ngời bút của mình để 
vạch trần bàn chất da man của chế độ phăn biệt chủng lộc Nam 
Phi. Tại hội nghị khối Liỏn Hiệp Anh đang họp ứ Natxao (Bahama), 
thii tưúng Ấn Độ Ragip Cìancli kêu gọi hội njỉhỊ hay tiến hành mọi 
biộn pháp nhằm xóa bỏ chế dộ Apacthai ở  Nam Phi. Tổ chức 
Thống nhấi châu Phi (OAU), ủy ban đoàn kẻì Á - Phi của nhiỗu
nuức cũng bây lỏ sự ihưOTig tiếc đối với anh 13. Môlôixẽ, ICn án
tội ÁC của giới cầm quyổn phân biệ( chủng lộc Nam- Phi, đổng 
thcM bày tỏ sự ủne hộ đối với cuộc đấu iranh chính nghĩa của 
nhản dân Nam Phi nhàm xóa bỏ chế độ Apacthai vỗ nhân đạo.
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J3ỏng thời vtlri làn sóng cảm phẫn của nhân dân Nam Phi và 
thế giới vồ viộc chính quyền Nam Phi sát hại anh B. MOlôixô, 
phong trào đòi thả Nenxưn Manđỗla cQng diẽn ra sôi nổi trong 
nước và irỏn thế giới. Nâm 1985, các nuức Tliế girìi thứ ba đa 
tuyên dinrng và íặng thư(Vng huân chmmg cho vợ chồng Mandêla. 
Truứt áp lực của quốc tế và nhân dân trong nước, chinh quyền 
Prêtôria buộc phải hứa sẽ thả Mandêla. Đổ tìm cách (hoát ra khỏi 
cuộc tẩy chay kinh tế và ngoại giao của thế giới, chính quyền 
Prêtổria phải vào nhà tù, nơi giam giữ ManđỄla để tiến hành đối 
thoại v<H ồng. Manđẽla đa chỉ ra lối Ihoát duy nhất cho Nam Phi 
là đàm phán giữa chính phủ với ANC.

Tháng 9-1989, ông Đơ Cléc lên làm Tổng thống Nam Phi, đa 
tuyên brt bai bỏ lệnh cấni ANC hoạt động. Ngày 11-2-1990, chính 
phủ Prẻtôria đa phải ưả lại tự do chọ ống Manđêla. l.úc này nhà 
cách* mạng kiên trinli của nhân dân da đcn Nam Phi Nenxơn 
Manđêla đa 72 tuổi. Tuy đa có tuổi, nhưng ra khỏi níià lù, ổng 
lại. lao ngay vào cuộc đấu Iranh chống chủ nghĩa Apacthai mạnh 
me hưn. Nhiệm vụ đầu tiên của ỏng là tập hợp lực lưtnig ANC 
trong và ngoài nước, ông đi ưiãm nhiêu nước châu Phi và quyết 
định đưa lổng bộ ANC từ nưức ngoài trở về ưong Không
bao lâu, ông được cử làm Phó chủ lịch ANC Uiay thế ông Phó 
chủ tịch CQ bị ốm nặng.

Đầu Iháng 4-1990, Nenxơn Manđéla dãn đầu phái đoàn ANC 
tiến hành đàm phân với chính phủ Đơ Cléc. Ngày 17-6-1991, Quốc 
hội Nam Phi đa phê chuẩn đạo iuật hủy bỏ sắc lệnh phân biệt 
chủng tộc. Vồ mặt pháp lí, chủ nghĩa Apacthai ờ Nam Pli đa cáo 
chung. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh chống chủ njghĩa Apacthai vẫn 
còn rất phức tạp. Sau khi điều kiện tiẽn quyết của ANC là phóng 
ứiích chính ưj phạm dược đáp ứng, Iháng 8-1991, ANC tuyên bố 
đình chỉ đấu tranh vO trang. Nhưng do chính quyên Prêíôria kéo 
dài Uiời gian cho phép những thành viên ANC lưu vonỊ trở vê
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nưiyc, lại Ihẽin nhữna vụ xung đột hạo lực giữa các bộ lạc da đcn 
Nam Phi do cănh sát gáy nên, kỉiiến nhiều người bất man. lliáng
7-1991, dại hội đầu úên của ANC sau khi giành đuực quyền hợp 
pháp, đa họp và thảo luận Ihấu đáo phưirng châm đối ưioại vói 
chính phủ Prồtồria. Đại hội đa bầu ra Ban chấp hành trung ưưng 
mới và Manđôla dược bầu làm Chủ tịch. Tháng 12*1991, Manđẽla 
bắt đầu đàm phàn với chính phủ PrCtôria vê vấn đỗ pháp chế nghị 
viộn và bầu cử íự do. Trải qua nhiổu lán (rắc ưở do những cuộc 
xung đội bạo lực giữa những người Phi da đen vẫn còn xảy ra 
hết sức phức tạp và nghiôm trọng, nhiêu lần cuộc đàm phán tuởng 
c h ừ n g  n h ư  b ế  tắc , như ng  cu ố i c ù n g  d o  sự  s á n g  SUỐI v à  k h ô n  k h é o  

cùa Manđêla, nhửng chinrng ngại irẽn con đường đàm phán đa 
đuực gạt bỏ. Ngày 26-9-1992, Manđêla và Đư CléG đa đi (ói Id 
kết bị vong lục. Ngày 27-4-1994, một cuộc tổng tuyển cử bầu 
Tổng thống đầu liên gồm cả ngưửi da đen và da trắng ở Nam Phi 
dă được tiến hành. Ngày 10-5-1994. sau khi giành đưcTC đa số 
phiếu, Nenxtm Manđêla, người da đen dầu tiên ưong Ịịch sử Nam 
Phi, nhậm chức Tổng thống. Chỏ nshĩa Apacrhai, ưên thực tế, đa 
chấm  dúi.

99 - HỘI NGHỊ Á - PHI LAN THỨ NHẤT 
HAY HỘÍ NGHỊ BANGĐUNG (1955)

Sau Chiến tranh thế gkti thứ hai. nhân (lân các nuớc Uiuộc địa 
và nửa thuộc địa đã lần lưựt nổi dặy đấu tranh giải phóng dân 
lộc, đập tan gổng cùm của chủ nehĩa thực dân hàng mấy ưăííì 
năm, xây dựng các quốc gia độc lập. Tuy nhiẻn các nước đế quốc,
Ihực dân văn luOn dùng các thủ đnạn quân sự và kinh tế đe dọa
các nuức Á - Phi. Muốn thật sự Ihoá! khỏi sự khống chế của các
nuức đế quổ'c, thực dân, các nuớc Á - Phi cân phải đoàn kết lại.

Tổng ữiống Xucacnố của lnđônC‘xia là người đầu tiên đê xuớng 
ưìệu tập hội nehị quốc tế các niRỸc Á - Phi tăng cuửng sự hợp
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(ác  đ i)à n  k ê ì g iữ a  c á c  nmVc Á  - PJii. Đ ề  niỉiiỊ c ù a  T ổng ihốn ịỊ 

Xucacnrt đux?c Hội nghị 'Hiú tưứng của năm nưíTc Ân f)ộ, [nilòncxia. 
Mianma, Pakixtan và Xri l,anca họp ở Cổlônib(‘i (Ihủ tlô Xri I.anca) 
lán thành và đứng ra triệu tập Hội nehị Á - Phi lán Ihứ nhất. Các 
nhà lanh dạo của nảm nmtc quyết định họp lại Ihánh phố lìăngđung 
túa Inđỏnôxia vào Iháne 4-1955, do đó Hội nghị náy còn đưi;c 
gọi lằ "Hội nghị Băngđung".

Hội nshị Băngduníi da mởi đại biểu của 29 niAĩc Á - Phi tham 
dự. F)ây là một cuộc họp lớn lần đầu tiên của các nưxĩc Á - Phi, 
đại diện cho hnm tnội nửa số dân irên toàn Uũ‘ I!iới. Mộl số nước 
phinrng Tây không hài lòng Vi5i Hội nghị náy. Dư luận Mĩ nhạo 
hánc Hội nghị Băngđung, họ nói các nước Á - Phi muốn thành 
lập một "LiÊn Hợp Quốc nhỏ của ngưtVi da màu" và đoán mò rằne 
"Hội nghi sc kết Ihúc trong hỗn loạn”. Tập doùn Mĩ - Tưởng lo 
neại đoàn đại biểu 'I'runa Quốc đến thain dự Hội nghị, đa tung 
tin "Trung Quốc muốn giành quyền  lanh đạd thê' ei<Ỹi Á - Phi" v.v...

Băngđung là một rhành phố đẹp nằm irẽn đăo Giava, gần thủ 
đồ Giatátia (Inđônêxia). Trung tuần tháng 4-iy5íi, ở đây đang là 
mùa xuân luxTi thắm. Nhân dân Inđônêxia nô nức, vui mừng chào 
đớn các đoàn đại biểu của 29 nuức từ hai châu lục Á, Phi vê đây 
hội tụ. Ngày 18-4-1955, Hội nghị Á - Phi lân thứ nhất cử hành 
ở Cung E)ộc lập của Inđônồxia tại Băngđunỉì. Trôn chủ tịch đoàn, 
nguyên thù của năm nước khcVi xuứng (Inđônêxia. Ấn Độ, Pakixtan, 
Mianma và Xri Lanca) ngỏi dàn ngang, đằng sau treo cờ của 29 
nước tham gia Hội ngỉiỊ. Hội truiYng ngồi chậi ních, không có chó 
bỏ trỏng. Tổng thống Xucácnô đứng lẽn đọc (iiỗn vãn khai mạc. 
Sau mộl tràng "vỏ lay dài chào đón ngưcTi kh(íi xmtng và lầ chủ 
nhân của đất nuức đăng cai chấm dứt, Tổng thống Xucácnô nối ; 
"Đây là hội nghị lần đâu tiẽn hiện lừne cố trong lịch sử người đa 
màu..., đây lầ điểm khdri đầu mới mẻ của tịch sử thế giới,.,". Tiếp 
đó, Tổng thống nhấn mạnh ; "Dù cho hoàn cảnh xa hội, \di sống,
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tập quán dân l(X\ màu cla. nt>ỏn ngữ của các nưức đang có mật 
tại đây khỏníỉ Hirtng nhau, nhung điều đỏ cỏ sao đâu... Chúng ta 
liên kết với nhau vì cùng căm ehét tệ phân biệt chủng tộc, chúng 
ta  liẽn  kCM v(Vi n h au  VI c ù n g  c ã m  ghé í c h ủ  n e h ĩa  th ự c  d â n  c h ú n g  

ta iiôn kct với nhau vi quyết lảm bảo vệ hòa bình íhế Bài
phát biểu của Tổnc Ihốníĩ Xucátnc’) đa gây xúc độne sâu sắc.

Hội nghị Bảngđuniĩ đa thảo luận những vấn đề chung có quan 
hộ Ihiếi thân đến nhàn dân các nuức Á, Phi, như vấn đẻ chủ quyên 
dân íộc và sự nghiệp đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, vấn đẻ 
xúc tiến sự h()p tác hòa bình trõn thế giới, vấn đê h(Tp tác kinh 
tế, văn hrta giữa các nmÝc Ihaiĩi 2 ia Hội nehị. Hội nghị đa nhất 
trí thông qua bản Tuyên hố chung, mà linh thần chủ yếu là chống 
chủ nghĩa thực dân, đảm bảo đột lập dân (ộc, tầng cuởng việc 
h(7p tác kinh tế. vàn hóa giữa các nước Á, Phi hoàn toàn phù hợp 
vdi năm nguyẽn tấc chung sống hòa bình, đắy mạnh sự nghiệp 
hòa bình và an ninh ưên toàn thế giới.

Trong những bài phát biểu ý kiến của các đoàn đại biểu, tinh 
thần hữu nghị, hòa hợp là chù yếu, nhưng cGng có một số tiếng 
nói lạc điệu, cỏng kich Trung Quốc mới. Lúc này, các nước dự 
họp mong muốn được nghe đại biểu Trung Quốc phát biểu ý kiến. 
Thù tướng Trung Quốc Chu Ân Lai bước lên bục, đọc bài viết : 
"Đoàn đại biéu Trung Quốc đến đây lìm sự đoàn kết chứ ẳchông 
đến cai lứiau. Những người Cộng sản chúng tôi không chối cai 
rằng chúng tôi lin tưởng vào chú nghĩa cộng sản và cho rằng chế 
độ xa hội chủ nghĩa là tốt dẹp. Nhưng họi nghị này không phải 
ià đé luyẽn truyên ý Ihúc tư tưởng cá nhân và chế độ chính trị 
của các nuớc... Đỏàn đại biểu Trung Quốc tìm cái giống nhau, chứ 
khồng tìm cái khác nhau. GiOa chúng ta có cơ sở để úm những 
điểm giống nhau không ? Có đấy ! Đó chính là tai họa và đau 
khổ của luyệt dại đa số các nước và nhãn dân từ ứiời cận đại đến 
nay đều từng đa nếm trải và hiện nay cững đang còn chịu đựng ;
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những tai họa và đau khổ đó do chủ nghĩa Ihực dân gây ra... 
Chúng ta tìm' ra cơ sở chung trong việc loại bỏ tai họa và đau 
khổ do chủ nghĩa thực dân gây ra. Chúng ta dẽ dàng hiểu biết và 
tôn trọng lẵn nhau, thông cảm và ủng hộ nhau, chứ không phải
lo ngại và sự hai nhau, công kích và đối lập nhau...". Phái biểu 
của thủ tưứng Chu Ân Lai đa được nhiẻu đại biểu của các nước 
dự họp tấn đồng, đánh lan nỗi ngờ vực lo ngại của một số nước 
đối Víii Trung Quốc, iàm tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau giữa các 
nước Á - Phi.

Ngày 24-4-1955, Hội nghị Băngđung đa bế mạc thắng lợi. Hội 
nghị Băngđung đánh d ấ u  các nuức Á - Phi bắt đầu bước lên VQ 

đài quốc tế, tham gia tích cực vào việc giải quyết những vấn đề 
chung của khu vực và của toàn nhân loại.

100 . Sự THÀNH LẬP "HIỆP HỘI CÁC QUốC GIA 
ĐÔNG NAM Á " (ASEAN)

Hiệp hội các quốc gia Đổng Nam Á (ASEAN) được thành lập 
ngày 8-8-1967, lúc đầu bao gồm năm nước là Inđônêxia. Malaixia, 
Thái Lan, Philippin và Xingapo. Các quốc gia Đông Nam Á này 
khi đó đều đa giành được độc lập và đang phát triển tíieo con 
đuờng tư bản chủ nghĩa. Chính phủ các nuớc này đêu chú trọng 
việc phát triển kinh tế, ửìực hiện công nghiệp hóa và đật được tỉ 
lệ phát ưiển kinh tế trung bình là 6,5%. Tuy nhiên các nuớc này 
còn đứng tniớc nhiều thách thức về chính trị và kinh tế do sức 
'ép từ bên ngoài, đo tình hình ừong nước và cả trong quan hệ giữa 
các nước này với nhau. Vì thế, nhu cầu tập hợp nhau lại duới 
hình thức một tổ chức chính ừị-kinh tế khu vực để đốí phó với 
những thách thức nẽu ưên ưở nên cấp bách.

Cuối năm 1966, ngoại trưởng Thái Lan gủi đến các ngoại tniộng 
inđõnêxiã, Malaixia, Philippin và Xingapo bản đự thảo về việc tổ
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chức "Hội các quốc gia f)ftng Nam Á về hợp tác khu vực". Sau 
nhiỗu cuộc trao đổi thảo luận, tháng X-1967, ngoại trưởng nãm 
nước Thái l.an, Inđônêxia, Philippin, Malaixia và Xingapo đa họp 
ở Đăngcốc {thủ đồ 'ITiái l.an) và ngày 8-8-1967 đa ra luyên bố về 
việc thành lập Hiẽp hội các quốc gia Dông Nam Á (viết tắt tiếng 
Anh là ASHAN).

Mục tiêu của Hiệp hội là thúc đẩy sự phát ưiển kinh tế, văn 
hóa và xa hội của các nuớc thành viên, xây dựns một E)í)ng Nam 
Á hòa bình, tự do, trung lập. Tại Hội nghị cấp cao ASÍÌAN iần 
thứ nhất họp tại Bali (Inđônêxia) ngày 24-2-1976, những người 
đứng đầu chính phủ năm nước thành viên đâu tiên của Hiệp hội 
các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đâ kí Hiệp ước thãn lỉúện 
và hợp tác ớ Đông Nam Á tại Bali (Inđônêxia), gọi tắt là Hiệp 
ước Bali, quy định những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo iTiỐi quan hệ 
hữu nghị và hợp tác giữa các nuức Uiành viôn của Hiệp hội.

Hiệp uớc Bali có sáu nguyên tắc cơ bản chỉ đạo quan hệ hữu 
nghị và hợp tác giữa các nước thành viên là ;

1. Tởn trọng độc lặp, chủ quyén, bình đẳng, toàn vẹn lanh ứiổ 
của nhau và bản sắc dân tộc của tất câ các quốc gia.

2. Quyền của mối quốc gia tồn tại theo cách riêng của mình 
không bị can thiệp, lật đổ và gây sức ép từ bẽn ngoài.

3. Không can tliiệp vào công việc hội bộ của nhau.

4. Giải quyết các bất đồng và ưanh chấp bằng biộn pháp 
hòa bình.

5. Khồng đe dọa hay sử dụng VQ lực.

6. Hợp tác có hiệu quả giữa các nước.

Cư cấu lổ chức ban đầu của ASEAK bao gồm : Hội nghị Bộ 
tniửng Ngoại giao cùa các nuức (hành viên (mỗi nảm họp một 
lần), ủy  ban thường trực, Ban thư kí, 9 ủy ban chuyên môn, ủy 
ban phối hựp... Trụ sở chính của ủy ban Uiuờng ưực đóng tại
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Băngcốc (Thài f.an). Trụ S(V của Ban thư kí dớniỉ tại Oùicacta 
(Indỡnêxia).

Hiệp hội các quốc gia Đổng Naiĩi Á ngày càng đm .Tc mờ rộng. 
Năm 1984, Brunây Đaruxatam gia nhập. Sau khi Hiệp định Pari 
về Campuchia được kí kết (tháng 10-1991), quan hệ giữa ASìvAN 
và ba nước Đông ĩ)irơng (Việt Nam, Lào và CỈ^C) chuyển lừ chính 
sấch dối đầu sang đối thoại, h(,Tp tầc ưong cùng tồn tại hòa bình. 
Ngày 22-7-1992, Việt Nam và Lào đa chính (húx: tham gia Hiệp 
ước Bali và trở tìiàoh quan sát viên của ASEAN. Ngày 28-7-1995. 
tại Banđa Xêri Bêgaoan thủ đô vuoTig quốc Brunây, đă diễn ra lẽ 
kết nạp Việi Nam thành thành viên chính thức của ASEAN. Ngày 
23-7-1997, Lào và Mianma trở thầnh các Uiành viên đầy đủ của 
ASEAN ưong buổi lẽ ưọng thể kết nạp tổ chức ở Cuala Lâmptr 
(Malaixia). Hội nehị cấp cao ASEAN lần thứ 6 tại Hà Nội (tháng 
12-1998) đa quyế( định kết nạp Campuchia và ngày 30-4-1999, lẽ 
kết nạp Vuang quốc Campuchia làm thầnh viôn thứ 10 cùa ASEAN 
đa được tổ chức tại Hà Nội.

Sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đổng Nam Á (a SEAN) 
là hợp với xu thế chung trong sự phát triển thế giới ngày nay. Sự 
hợp tác giữa các quốc gia thành viên ưong Hiệp hội đa đem lại 
lợi ích chung cho tất cả các quốc gia, góp phần xây dựng nên 
tâng vững chắc cho hòa bình, ổn định và phổn vinh cho khu vực
vằ ưen thế giới.
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